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2006
Trung tâm nghiên cứu
thiết kế toàn cầu của
TOTO được xây dựng.

The TOTO Universal Design 
Research Centre was built.

2016
Khai trương TOTO Showroom 
tại Hồ Chí Minh.

Opening TOTO Showroom
in Ho Chi Minh.

2002
Thành lập TOTO Việt Nam.
Khánh thành nhà máy Đông 
Anh.
• Diện tích: 72.000 m2

• Số lượng CNV: ~2100 người
• Sản lượng: ~1,5 triệu pcs/năm

TOTO Vietnam was established.
TOTO Vietnam launched the 
factories in Dong Anh.
• Area: 72.000 m2

• The number of employees: 
~2100 people
• Quantity: ~1,5 million pcs/year

2009
TOTO ra mắt thị trường
Châu Âu tại triển lãm ISH, 
Frankfurt (Đức).

TOTO launched in Europe 
at the ISH Exhibition in 
Frankfurt (Germany).

2015
Bảo tàng TOTO ở Kitakyushu đã 
được khai trương vào dịp kỷ niệm 
100 năm thành lập công ty để giới 
thiệu những điểm mốc lịch sử làm 
thay đổi văn hóa phòng tắm Nhật 
Bản, bao gồm việc chuyển đổi cuộc 
sống từ nông thôn sang thành thị.

The TOTO Museum in Kitakyushu 
was opened on the occasion of the 
company’s 100th anniversary and 
showcases the evolution of the 
business and its products. The 
museum highlights the historical 
landmarks that changed Japanese 
bathroom culture, including the 
move from rural to city living.

1917
Thành lập TOTO với tên gọi 
ban đầu là TOYO TOKI bởi 
Kazuchika Okura.

TOTO was established by 
Kazuchika Okura under the 
name TOYO TOKI CO., LTD 
which is later renamed TOTO.

1993
Sự ra đời của Neorest mang 
đến nhận thức đầy đủ nhất 
về công nghệ vệ sinh. 
Những đổi mới toàn diện 
của TOTO mang lại tính 
thẩm mỹ và chất lượng cao 
nhất cho phòng tắm.

The launch of Neorest toilet 
brought fully awareness of 
the principle of Clean 
Technology. TOTO’s 
innovation brought out the 
highest aesthetic and 
performance bathroom.

1923
Sau trận động đất lớn Kanto 
tại trung tâm Nhật Bản,
nhu cầu về thiết bị vệ sinh 
tăng lên nhanh chóng.

After the Great Kanto 
earthquake in Japan, the 
demand for sanitary ware 
grew rapidly.

1980
TOTO giới thiệu nắp rửa
điện tử Washlet.

TOTO launched the Washlet.

1946
TOTO bắt đầu sản xuất phụ 
kiện và vòi nước kim loại cũng 
như gốm sứ. Các sản phẩm này 
đã trở thành hai lĩnh vực cốt lõi 
của TOTO.

TOTO began to manufacture 
metal fittings and faucets as 
well as ceramics. Those became 
TOTO’s core businesses since 
then.
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2017
TOTO tổ chức triển lãm lần
thứ 5 với chủ đề “Life Anew” 
tại ISH, Frankfurt (Đức). 

TOTO held the fifth exhibi-
tion with the new theme “Life 
Anew” in the ISH Exhibition 
in Frankfurt (Germany).

2018
TOTO Việt Nam khánh thành
nhà máy tại Hưng Yên.
• Diện tích: 244.000 m2

• Số lượng CNV: ~1650 người
• Sản lượng: ~2,2 triệu pcs/năm

TOTO Vietnam launched 
the factories in Hung Yen.
• Area: 244.000 m2

• The number of employees: 
~1650 people
• Quantity: ~2,2 million pcs/year ALL FOR CUSTOMER    C
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2022
Kỷ niệm 20 năm thành lập 
TOTO Việt Nam.

20th Anniversary of
TOTO Vietnam.

2021
Khai trương TOTO Showroom 
tại Hà Nội.

Opening TOTO Showroom
in Ha Noi.

2023
Kỷ niệm 30 năm NEOREST.

30th Anniversary of NEOREST.

2024
TOTO Việt Nam khánh thành
nhà máy tại Vĩnh Phúc.
• Diện tích: 100.000 m2

• Số lượng CNV: ~300 người
• Sản xuất sen vòi

TOTO Vietnam launched 
the factory in Vinh Phuc.
• Area: 100.000 m2

• The number of employees: 
~300 people
• Faucet & Shower production

2023
TOTO trưng bày và xuất hiện 
tại vị trí đặc biệt tại Triển lãm 
thương mại hàng đầu thế giới 
ISH 2023 tại Frankfurt, Đức.

TOTO held the sixth exhibition 
with the new theme “Life Anew” 
in the ISH Exhibition in Frankfurt 
(Germany).

2022
Nắp rửa điện tử TOTO Washlet 
đạt doanh số bán 60 triệu nắp 
trên toàn cầu. 

TOTO Washlet reached 60 million 
shipments all over the world.
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TOTO SHOWROOM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tầng 2, Tháp 2, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
Thời gian mở cửa: 9h - 12h & 13h - 16h | Thứ Hai - Chủ Nhật (Trừ các ngày lễ Tết)
Điện thoại: (024) 3 771 4461

 
Address: Floor 2, Tower 2, Capital Place Building, 29 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi

Opening hours: 9h - 12h & 13h - 16h | Monday - Sunday (Excluding Public Holidays)
Phone: (024) 3 771 4461

KHU TRẢI NGHIỆM CÔNG NGHỆ
HIỆN ĐẠI VÀ CHÂN THỰC

PRODUCTS & TECHNOLOGY
EXPERIENCE

KHU TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU 
ĐA DẠNG SẢN PHẨM

PRODUCTS DISPLAY 
INTRODUCTION

CUNG CẤP GIẢI PHÁP THIẾT KẾ
VÀ VĂN HÓA VỆ SINH SẠCH SẼ

DESIGN SOLUTIONS
& CLEAN CULTURE

TRUNG TÂM THÔNG TIN
TOTO HÀ NỘI

THỜI GIAN MỞ CỬA:
9H - 12H & 13H - 16H
THỨ HAI - THỨ BẢY

(TRỪ CÁC NGÀY LỄ TẾT)

TOTO INFORMATION
CENTER HA NOI

OPENING HOURS:
9H - 12H & 13H - 16H

MONDAY - SATURDAY
(EXCLUDING PUBLIC HOLIDAYS)



TOTO SHOWROOM HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 1A Phạm Ngọc Thạch, Bến Nghé, Q.1, TP. HCM
Thời gian mở cửa: 9h-12h & 13h-16h | Thứ Hai - Chủ Nhật (Trừ các ngày lễ Tết)
Điện thoại: (028) 3 8229510 - (028) 3 8229519

 
Address: 1A Building, 1A Pham Ngoc Thach, Ben Nghe, Dist. 1, HCMC

Opening hours: 9h - 12h & 13h - 16h | Monday - Sunday (Excluding Public Holidays)
Phone: (028) 3 8229510 - (028) 3 8229519

009008

TẦNG 2:
QUY TRÌNH SẢN XUẤT
& THIẾT KẾ KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG

2ND FLOOR:
PRODUCTION PROCESS
& PUBLIC SPACE

TẦNG 1:
TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM
& CÔNG NGHỆ

1ST FLOOR:
PRODUCTS & TECHNOLOGY
EXPERIENCE

TẦNG M:
CUNG CẤP

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

M FLOOR:
DESIGNING SOLUTION

TRUNG TÂM THÔNG TIN
TOTO HỒ CHÍ MINH

Thời gian mở cửa:
9h - 12h & 13h - 16h
Thứ Hai - Thứ bảy 

(Trừ các ngày Lễ Tết)

TOTO INFORMATION
CENTER HCMC 

OPENING HOURS:
9H - 12H & 13H - 16H

MONDAY - SATURDAY
(EXCLUDING PUBLIC HOLIDAYS)



Sạch Sẽ và Thoải Mái
Cleanliness and Comfort
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NƯỚC, TRÁI ĐẤT
& MỘT NGÀY MAI TƯƠI SÁNG
Water, Earth & A Better Tomorrow
Tập đoàn TOTO đã và đang xây dựng chương trình “Tầm Nhìn Môi Trường Toàn Cầu” 
nhằm tăng chất lượng các hoạt động của mình, hướng đến việc giải quyết các vấn đề
xã hội và môi trường trên toàn thế giới. 

At TOTO, we’re committed to improving life and the environment for a thriving future.
Our production processes and products save water and energy, while reducing impacton
the environment. 
We provide cleanliness and comfort while building relationships that enrich life.
Water, Earth & a better Tomorrow. All our group companies are dedicated to building a 
healthier and more sustainable tomorrow.

Môi trường
Environment

Các mối quan hệ
Relationships

Ngăn hiện tượng
Nóng lên toàn cầu

Prevent Global Warming

Trách nhiệm xã hội
Our Global Society

Tiết kiệm nước
Conserve Water

CHIẾN LƯỢC TẠO LẬP GIÁ TRỊ CHIA SẺ MỚI 
TOTO WILL2030

New Shared Value Creation Strategy TOTO WILL2030

Tập đoàn TOTO xây dựng Chiến lược Tạo Lập Giá trị Chia sẻ 
Mới TOTO WILL2030 với trọng tâm là xây dựng một xã hội 
bền vững, giảm phát thải trong sản xuất & trung hòa các-bon 
vào năm 2050, đồng thời hướng tới mục tiêu hiện thực hóa 
một xã hội bền vững và đạt được lối sống sạch sẽ, thoải mái 
và khỏe mạnh vào năm 2030.

Với các vấn đề quan trọng như Sạch sẽ và Thoải mái, Môi 
trường và Kết nối & Hợp tác, TOTO đang nỗ lực để tích hợp 
Tầm nhìn Môi trường Toàn cầu của TOTO vào hoạt động quản 
lý, nhằm tạo ra một xã hội tương lai phong phú và thoải mái, 
không ảnh hưởng đến môi trường toàn cầu mà vẫn đạt được 
tăng trưởng kinh tế. TOTO sẽ đóng góp kết quả của những nỗ 
lực này cho SDGs thông qua WILL2030.

The TOTO Group formulated the New Shared Value Creation 
Strategy TOTO WILL2030 with a focus on achieving a 
carbon-neutral and sustainable society by 2050, and aims to 
realize a sustainable society and achieve clean, comfortable, 
and healthy lifestyles by 2030.
With the important material issues of Cleanliness and Comfort, 

Environment, and Relationships, we are making efforts to 
integrate TOTO Global Environmental Vision into management, 
aiming to create an enriched and comfortable future society 
that has no impact on the global environment and to achieve 
economic growth. As a result of these efforts, we will contribute 
to the SDGs through WILL2030.

Mục tiêu của TOTO
TOTO’s Mission

Bảo vệ
môi trường

Respect
the Environment 

Xây dựng mối quan hệ
để làm cuộc sống

tốt hơn
Build Relationships

that Enrich Life

Đem đến
sự sạch sẽ và

thoải mái
Provide

Cleanliness and
Comfort for Life

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

SẠCH SẼ VÀ TIỆN NGHI
CLEANLINESS AND COMFORT

GIẢI PHÁP LÀM SẠCH TỪ TOTO
TOTO CLEANOVATION

Giúp mọi người trên khắp thế giới hiểu rõ về sự Sạch sẽ và Tiện nghi
Help customers around the world realize Cleanliness and Comfort

THIẾT KẾ TOÀN CẦU
Universal Design

Sáng tạo để phục vụ con người
To create, is to think about people

TOTO tin rằng kiến tạo là vì con người. Để đạt được điều này, 
chúng tôi luôn tư duy Thiết kế theo tiêu chuẩn Quốc tế:
bằng sự quan sát kỹ lưỡng lối sống muôn màu muôn vẻ của mọi 
người, từ đó lắng nghe và đáp ứng được những trăn trở của họ.
We at TOTO believe that universal design starts with thinking 
about what usability and comfort mean for each of us. TOTO
put the idea of usability and comfort together and established 
TOTO’s Five Principles of Universal Design. Always keeping it in 
mind, we develop and propose better products.

Phát triển các sản phẩm mới
Develop new products

Tạo ra sản phẩm
Create products

Sản phẩm mục tiêu
Propose products

Khách hàng
Customer

Mong đợi
sự thoải mái hơn
Look for further
comfortableness

Khách hàng
Customer

Chia sẻ nhu cầu
Share the needs

Khách hàng
Customer

Kiểm tra mức độ khả dụng
Verify the usability

TOTO CLEANOVATION
Làm phong phú cuộc sống với công nghệ vệ sinh tiên tiến

Enriching lives with innovative clean technology

Sự tiếp nối của công nghệ làm sạch
The continuation of clean innovation

WASHLET®
Văn hóa vệ sinh sạch sẽ

"nâng niu vùng da nhạy cảm"

The clean lifestyle culture of

"washing bottoms"

CLEAN SYNERGY
"Sạch sẽ và an toàn"

nhờ sự kết hợp giữa công nghệ
tiên tiến cùng thiết kế tinh tế

"Cleanliness and security"
achieved with unique technologies 

and designs

TOUCHLESS
Yên tâm với công nghệ vệ sinh

"không chạm"

Peace of mind derived from

"not touching"

CÁCH MẠNG VỆ SINH
CLEAN SYNERGY

Công nghệ & Thiết kế
Technology & Design

Sự an toàn của sản phẩm
 "KHÔNG CHẠM"

 Một phương thức vệ sinh toàn diện hơn.

The security of
TOUCHLESS

 A new world. A better way to clean.

Let’s Wash with



MÔI TRƯỜNG
ENVIRONMENT

TIẾT KIỆM NƯỚC & TIẾP NỐI TƯƠNG LAI
CONSERVING WATER & CONNECT
WITH THE FUTURE
TOTO thúc đẩy việc giảm lượng nước tiêu thụ bằng việc sản xuất
các sản phẩm tiết kiệm nguồn tài nguyên và năng lượng hạn hẹp.
We promote the reduction of water consumption by developing 
water-efficient products and distributing on global scale.

TOTO thúc đẩy bảo tồn tài nguyên nước tại các nhà máy bằng cách 
tái chế và tái sử dụng nước được sử dụng trong giai đoạn sản xuất.
We promote water resource preservation at production sites by 
recycling and reusing water used in production phase.

KẾT NỐI & HỢP TÁC
RELATIONSHIPS

ĐÁP ỨNG SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 
ACHIEVE CUSTOMER SATISFACTION
TOTO comes to your home
Chương trình kiểm tra và tư vấn lắp đặt miễn phí dành cho khách hàng
mua sản phẩm Washlet / Neorest do Showroom kết hợp cùng
Kỹ thuật viên TOTO thực hiện.

TOTO comes to your home
Free Program of Product inspection, consultation for customers buying
Washlet/Neorest, is conducted by TOTO Showroom & Technical Staff
from Customer Service Department.

PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 
CONTRIBUTE TO LOCAL COMMUNITIES

Quỹ Môi trường Nước TOTO
TOTO Water Environment Fund 

Được thành lập vào 2005 bởi TOTO nhằm hiện thực hóa xã hội
bền vững thông qua hỗ trợ các tổ chức xã hội hướng tới
hoạt động cung cấp nước sạch. 
Established in 2005 by TOTO to achieve a sustainable society 
through supporting for organizations that engage in water-related 
environment activities.

 
 

Các hoạt động bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Environmental protection activities in Vietnam 

Trồng cây xanh và vệ sinh môi trường
các Khu công nghiệp.
 
Planting trees and Cleaning up
the Industrial Parks.

Hiệp hội Châu Á
Nhật Bản & Hiệp hội
Hữu nghị Châu Á 
Địa điểm: Cộng hòa 
Philippines

Japan Asian
Association & Asian 
Friendship Society (JAFs)
Location: The Republic
of the Philippines

Tổ chức WaterAid
Nhật Bản
Địa điểm: Vương quốc 
Eswatini

WaterAid Japan
Location: Kingdom of 
Eswatini

Kết nối cuộc sống mới
Địa điểm: Mozambique

Bridge for lives in 
Mozambique
Location: Mozambique

GIẢM THIỂU HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH
PREVENT GLOBAL WARMING
Đến năm 2040, TOTO sẽ cung cấp 100% năng lượng từ các 
nguồn tái tạo.
By 2040, we will source 100% of energy needs from renewable 
resources. 

 
     
Cải tiến lò nung mới giúp giảm 40% lượng khí thải CO2.

The new generation of kilns reduces CO2 emissions by 40%. 
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TĂNG CƯỜNG THÚC ĐẨY SỰ ĐA DẠNG TRONG NGUỒN LỰC
ADVANCING THE CAREERS OF DIVERSE HUMAN RESOURCES

Tuyển dụng người khuyết tật.

Recruiting people with disabilities.

Hoạt động Ngày yêu thương ủng hộ đồ 
dùng cho các làng trẻ, trung tâm khuyết tật.
Caring Day Activity donate supplies for 
orphans villages and disability centers.

Hiến máu nhân đạo được tổ chức
hàng quý.
Blood donation is often held quarterly.

HỖ TRỢ VĂN HÓA & ĐÓNG GÓP XÃ HỘI CHO THẾ HỆ TƯƠNG LAI
OFFER CULTURAL SUPPORT AND CONTRIBUTE TO SOCIETY FOR 
NEXT GENERATION

Trung tâm thông tin TOTO (TIC) là không gian và thư viện kiến 
trúc miễn phí dành cho cộng đồng.
TOTO Information Center (TIC) is a free coworking space and 
architectural library.

Hoạt động nuôi dưỡng tài năng trẻ và đóng góp cho
cộng đồng kiến trúc - thiết kế - xây dựng tại Việt Nam.
Activities nurture young talents and contribute to Architecture 
- Design - Construction community in Vietnam.

Trao học bổng hàng năm cho các trường đại học
và các trường THPT.
Annual TOTO scholarships are awarded to universities
and high schools.

Xây dựng trường học hàng năm cho trẻ em vùng sâu vùng xa 
tại Việt Nam.
Annual school building activities for children in remoted areas 
in Vietnam.



Tạo ra một văn hóa sống thoải mái và khỏe mạnh.
Kể từ khi thành lập, chúng tôi đã luôn theo đuổi các phát minh

đem lại sự thoải mái và cuộc sống tuyệt vời hơn.
Để xứng đáng với sự tin cậy của khách hàng và xã hội,

TOTO luôn chú trọng cung cấp các sản phẩm đa năng tiện ích,
thân thiện với môi trường.

Chúng tôi luôn giữ gìn những giá trị này để tạo ra
một tương lai vượt trên mọi mong đợi.

To create a culture of comfortable, healthy living.
Since our founding, we have continuously pursued innovations

that offer greater wellness and comfort to daily life.
Honoring the trust that our customers and society place in us,

TOTO ramins dedicated to delivering products that offer
inclusive functionality and respect for the environment.

We embrace these values every day to create a future that
surpasses all expectations.
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Sự hiện diện yên tĩnh
Mong muốn của chúng tôi là bằng các sản phẩm của mình, sẽ mang đến sự phong phú, thoải mái cho
mỗi người như một phần không thể thiếu của cuộc sống. Mục tiêu của chúng tôi là thiết kế các sản phẩm 
với sự chỉn chu và độ bền cao, để có thể gắn bó dài lâu với người dùng.

Cùng tạo nên những không gian tươi đẹp và thoải mái và mang đến trải nghiệm dễ chịu cho mọi người.

Đó chính là thiết kế của TOTO.

Được trao cho những sản phẩm đặc biệt xuất sắc 
trong số những sản phẩm được trao giải iF, với cơ hội 
chiến thắng ít hơn 2%.

Awarded to especially exceptional products among iF 
awardees, with a less than 2% chance of winning. Washbasin TL

Chậu rửa TL

Đây là giải thưởng thiết kế danh giá ra đời từ năm 1955, được tổ chức trao giải tại Tổ chức
Thiết kế Zentrum Nordrhein Westfalen ở ZEssen, Đức. Các sản phẩm được kiểm định nghiêm ngặt
và công nhận theo các tiêu chuẩn về tính đổi mới, chức năng, chất lượng, v.v.

An internationally renowned design award since 1955.
Held at Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Essen, Germany.
Products that have been strictly examined and recognized by design experts against standards of
innovativeness, functionality, quality, and so forth.

Đây là giải thưởng thiết kế bền vững nổi tiếng quốc tế ra đời từ năm 2009 và được tổ chức bởi Bảo tàng Thiết kế và 
Kiến trúc Chicago Athenaeum ở Hoa Kỳ, và Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Thiết kế Nghệ thuật Kiến trúc Châu Âu 
ở Ireland. Sản phẩm đã được các chuyên gia kiểm định và phê duyệt nghiêm ngặt về hiệu quả bền vững như giảm 
thiểu khí C02 và tiết kiệm năng lượng.

An internationally renowned sustainable design award since 2009.
Hosted by the Chicago Athenaeum Museum Architecture and Design in United States,
and the European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies in Ireland.
Product that has been strictly examined and approved by experts for sustainable performance such as CO2 
reduction and energy saving.

Đây là giải thưởng thiết kế danh giá ra đời từ năm 1953, được tổ chức trao giải hàng năm tại Diễn 
đàn Thiết kế Quốc Tế iF GmbH ở Hannover, Đức. Sản phẩm đoạt giải đều được các chuyên gia 
thiết kế kiểm định, công nhận nghiêm ngặt với tính thẩm mỹ, chức năng và tính sáng tạo đột phá.

An internationally renowned design award since 1953. It is held at iF International Forum Design 
GmbH in Hannover, Germany. Products whose aesthetics, functionality, and innovativeness have 
been strictly examined and recognized by design experts.

2022

NEOREST    LSR NEOREST    ASR

017016

TRIẾT LÝ THIẾT KẾ CỦA TOTO | TOTO DESIGN PHILOSOPHY

Bát sen trần dáng tròn
Z selection
Overhead Shower
ROUND

Bát sen trần dáng vuông
Z selection
Overhead Shower
SQUARE

WASHLET    W7R

Bộ sen cây
Z selection
Shower Column

2022

NEOREST    LSR NEOREST    RSR Bảng điều khiển
Stick controler

※Hình ảnh sản phẩm
   Product Image

Công nghệ mạ PVD với màu đen
ONLY Technology “PVD matte black”

2023

NEOREST    NXR NEOREST    LSR NEOREST    ASR NEOREST    RSR NEOREST    G5/G5 LiteR

GB Series GF Series

Vòi chậu
Lavatory faucet
(Single lever)

WASHLET    S7R

2020

NEOREST    DHR Chậu rửa
Washbasin TA

Bồn tắm nổi
Flotation Tub

2020

NEOREST    W7R

2021

WASHLET    G5R Những sản phẩm đặc biệt xuất sắc trong số những sản phẩm được trao giải Red Dot, với cơ hội chiến 
thắng ít hơn 2%.

Awarded especially exceptional products among Red Dot awardees, with a less than 2% chance of winning.

Vòi cảm ứng
Touchless faucet
TLE24 series

Vòi chậu
Lavatory faucet (Single lever)
GO series

2021

Vòi cảm ứng TLE23 
Touchless faucet
TLE23 series

Vòi cảm ứng GM TLE22 
Touchless faucet GM
TLE22 series

Vòi cảm ứng TLE25  
Touchless faucet
TLE25 series

Vòi cảm ứng TLE26  
Touchless faucet
TLE26 series

WASHLET    G5R

Vòi cảm ứng
Touchless faucet
TLE27/TLE30 series

Vòi cảm ứng
Touchless faucet
TLE28/TLE31 series

Tiểu nam treo tường
tích hợp van cảm ứng
Wall hung Urinal 
with Built-in Sensor

Chậu rửa
Washbasin

CE series dáng tròn
CE series ROUND

Bồn tắm
Bathtub

Chậu rửa
Washbasin

CE series dáng vuông
CE series SQUARE

Bồn tắm
Bathtub

Bàn cầu treo tường dòng SP
WASHLET    W5
Wall hung Toilet SP
WASHLET    W5

R

R



CÁCH MẠNG VỆ SINH
CLEAN SYNERGY

Công nghệ & Thiết kế
Technology & Design

019018
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TOTO CLEA NOVATION
Làm phong phú cuộc sống

 Enriching lives with
 với công nghệ vệ sinh tiên tiến
 innovative clean technology





BÀN CẦU
TOILET
&

NẮP RỬA
SPRAY SEAT

“Nắp rửa” là tên gọi chung cho các loại
nắp bàn cầu thông thường tích hợp vòi rửa. 

WASHLET là nắp rửa kết hợp tính năng rửa với các
tính năng khác, giúp người dùng sử dụng thoải mái hơn.

“Spray seat” is a generic name for an ordinary toilet seat equipped 
with a water-washing function. WASHLET combines the spray seat 

function with various features that enhance the user’s comfort.

BÀN CẦU HAI KHỐI
CLOSE-COUPLED TOILET

BÀN CẦU MỘT KHỐI
ONE PIECE TOILET

BÀN CẦU TREO TƯỜNG
WALL HUNG TOILET

NẮP RỬA
SPRAY SEAT

GGBÀN CẦU TÍCH HỢP
INTEGRATED TOILET

025024



NEOREST AS NEOREST LS NEOREST NX NEOREST RS
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GIỚI THIỆU | INTRODUCTION

GIẢI THÍCH CÁC BIỂU TƯỢNG
ICON GUIDE

BÀN CẦU & CHẬU RỬA
TOILET & LAVATORY

XẢ XOÁY TORNADO
TORNADO FLUSH

Tia nước căng tròn trộn bọt khí giúp bạn luôn sạch sẽ và ấm áp dễ chịu.
The precise, pleasant, air rich stream keeps you clean. 
And it's always pleasantly warm. 

ACTILIGHT

PHUN SƯƠNG PREMIST
PREMIST

MEN SỨ CEFIONTECT
CEFIONTECT

VÀNH KÍN
RIMLESS

VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ
AIR-IN WONDER-WAVE

Vật liệu được sử dụng cho chậu rửa đạt được thiết kế cực kỳ mỏng nhưng có độ bền
gấp đôi so với đất sét chịu lửa.
Material used for lavatories that achieves an extremely thin design yet two times as 
strong as standard fireclay.

LINEARCERAM

Thiết kế VÀNH KÍN độc đáo không có chỗ cho chất thải và vi khuẩn bám vào.
Thiết kế này cũng giúp việc lau chùi bàn cầu trở nên dễ dàng hơn.
The RIMLESS design not only leaves no place for waste and germs to hide,
it's also much easier to clean.

Sức mạnh làm sạch 360 độ đến mọi vị trí và sử dụng ít nước hơn.
360° cleaning power reaches every spot using less water.

NƯỚC ĐIỆN PHÂN EWATER+
EWATER+

Lớp men xúc tác quang, công nghệ làm sạch tiên tiến nhất, sẽ tiêu hủy toàn bộ
chất bẩn bám trên bề mặt bàn cầu.
Photocatalytic glaze, the ultimate cleaning technology,
has the natural power to decompose waste.

VÒI RỬA
FAUCET

BỒN TẮM
BATH TUB

SOFT FLOW

Dòng nước tinh tế và thanh lịch nhẹ nhàng chạm vào làn da.
Một trải nghiệm thư giãn tuyệt vời. Mềm mại và dịu dàng.
Elegant streams of water gently touch skin.
A premium calming experience. Soft and soothing.

Nước điện phân được phun lên vòi rửa, lòng cầu và dưới bệ ngồi,
hạn chế việc sử dụng các chất tẩy rửa mạnh.
Mists the wand, toilet bowl and the underneath of the seat with electrolyzed water, 
keeping them clean to reduce the need for harsh chemicals.

Lớp men sứ mịn màng ngăn chất thải bám đọng.
Ultra-smooth ceramic glaze leaves nowhere for waste to cling.

Lớp màng nước ngăn chất thải bám vào lòng bàn cầu.
A film of water keeps waste from clinging onto the toilet bowl.

COMFORT TECHNOLOGY
CÔNG NGHỆ TIỆN NGHI

CÁC TÍNH NĂNG TỰ ĐỘNG
AUTO FUNCTIONS

SẤY KHÔ
WARM AIR DRYING

KHỬ MÙI
DEODORIZER

SƯỞI ẤM BỆ NGỒI
HEATED SEAT

Các tính năng tích hợp và hoạt động tự động dựa trên cảm biến.
Product featuring integrated and automated sensor-activated functions.

Bệ ngồi với chức năng sưởi ấm tức thì ngay khi ngồi, luôn đảm bảo sự ấm áp và thoải mái.
The moment you approach the toilet, the seat begins to rapidly warm up to 
a comfortable temperature.

Chế độ khử mùi tự động hiệu quả, loại bỏ mùi hôi trước và ngay sau khi sử dụng.
Highly-effective deodorizing automatically takes place inside the toilet bowl 
both during and immediately after use, eliminating unwanted odors.

Chế độ sấy khô với nhiệt độ được điều chỉnh theo nhiệt độ tia nước,
đảm bảo sự khô ráo và sạch sẽ hoàn toàn.
The individually adjustable dryer follows the warm water spray to ensure a dry, 
clean overall feeling.

ZERO DIMENSION

HYDROHANDS

Công nghệ tắm thủy lực giúp xoa bóp cơ bắp,
tạo cảm giác như một bàn tay thật.
Deeply stimulating water massage gives the feeling of real hands 
kneading tired muscles.

Chế độ tắm ZERO DIMENSION cho cơ thể được tự do bay bổng,
xóa bỏ mọi đau nhức trên các khớp, giúp thư giãn tối đa.
ZERO DIMENSION bathing offers freedom from gravity, 
releasing stress on joints and encouraging ultimate relaxation.

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ
DESIGN AWARDS

Red Dot là một giải thưởng danh giá dành cho thiết kế chất lượng cao.
Các sản phẩm đoạt giải đã được kiểm tra nghiêm ngặt và công nhận bởi các
chuyên gia thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn về tính đổi mới, chức năng,
chất lượng cùng những tiêu chuẩn thiết kế khác.

The Red Dot is an award for high-quality design an international jury 
only awards this sought-after seal of quality to products that feature 
outstanding design

IF DESIGN AWARD là giải thưởng danh giá và tin cậy trao tặng cho các
sản phẩm xuất sắc về mặt thiết kế. Các sản phẩm có tính thẩm mỹ,
chức năng và tính sáng tạo được các chuyên gia thiết kế kiểm tra nghiêm ngặt
và được công nhận trên toàn thế giới.

The iF DESIGN AWARD has long been a symbol of excellent form 
and aesthetic quality, as well as user-focused, ergonomic and efficient design 
in all disciplines among companies around the world
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PURE LUXURY: Sang trọng thuần khiết

PURE LUXURY

Công nghệ mang tính tầm nhìn.
Thiết kế tinh tế hướng tới sự thoải mái và khỏe mạnh.

Ra đời từ sự kết tinh của khoa học
và niềm tin của chúng tôi
rằng lối sống khỏe mạnh hàng ngày
sẽ giúp trẻ hóa cơ thể và tâm hồn.

Visionary technology.
Exquisitely designed for 
comfort and well-being.

Born of science and our belief
in everyday wellness to
rejuvenate body and mind.
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PURE LUXURY: Sang trọng thuần khiết

PURE LUXURY

NEOREST.
Sự hiện diện duy nhất
Hình thức mới của sự sang trọng thuần khiết
hiện diện trong cuộc sống.

NEOREST. 
The only one.
A new form of pure luxury brought to life.

THÔNG ĐIỆP TỪ NEOREST  |  MESSAGE OF NEOREST



CÔNG NGHỆ
LÀM SẠCH
CLEAN
TECHNOLOGY
Sạch sẽ sẽ mang lại sự an tâm.

Ensuring lasting cleanliness for your peace of mind.

035034
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Ánh sáng
LÀM SẠCH

CLEAN
Light

Lớp nước
(CÔNG NGHỆ PHUN SƯƠNG với tính ưa nước)

Water veil 
(PREMIST with extreme hydrophilicity)

Lớp men sứ
cải tiến

Innovative
glaze

Sứ

Ceramic

Trạng thái ưa nước
Hydrophilicity occurring

Chất thải
Waste

Clean light và phương pháp xử lý bề mặt đặc biệt cho phép loại bỏ dễ dàng 
ngay cả những tạp chất và hạt vi mô nhỏ nhất.
Nguyên liệu hiện đại mang tính nghệ thuật.

CLEAN Light và bề mặt bàn cầu có tính ưa nước kết hợp lại để giữ nước trên bề mặt, tạo cho bề mặt luôn 
sạch sẽ và sáng bóng.

CLEAN Light and the extraordinary surface treatment enable easy removal of 
even microscopic debris and particles.

State-of-the-art materials

CLEAN Light and the extreme hydrophilic surface of the toilet bowl combine to attract water to the surface 
and keep the surface clean after use.

Hoạt động 24 giờ mỗi ngày để duy trì các điều kiện sạch sẽ
CLEAN light (Ánh sáng LÀM SẠCH) và bề mặt ưa nước của lòng bàn cầu kết hợp lại giúp rửa trôi chất thải 
dễ dàng và giữ cho bàn cầu luôn sạch sẽ.

Operates 24 hours a day to maintain clean conditions
CLEAN Light and the extreme hydrophilic surface of the toilet bowl combine to make it easy to wash waste 
away and keep the toilet bowl surface clean.

Clean Light chiếu 
trong lòng bàn cầu,
khuếch đại tính
ưa nước của bề mặt.

Clean Light shines 
on the toilet bowl 
to generate strong 
hydrophilicity.

PREMIST là một lớp
sương tạo ra từ nước
thông thường, được
phun bên trong lòng cầu.

PREMIST, a fine mist of 
water, is sprayed inside 
the toilet.

Chất thải khó bám lên
bề mặt ướt, nên sẽ 
dễ dàng bị cuốn trôi hơn.

Since waste is less able 
to adhere to a wet 
surface, it is more easily 
washed away.

Sau chế độ xả tự động,
nước điện phân EWATER+
sẽ được phun bên trong
lòng bàn cầu.

Automatic flushing 
followed by a spraying 
of EWATER+.

Chế độ chờ
During standby

Trước khi sử dụng
Before use

Trong khi sử dụng
During use

Sau khi sử dụng
After use

Ánh sáng làm sạch
CLEAN Light

Lớp men sứ cải tiến
Innovative glaze

Lớp men xúc tác quang, công nghệ làm sạch tiên tiến nhất,
sẽ tiêu hủy toàn bộ chất bẩn bám trên bề mặt bàn cầu.

Photocatalytic glaze, the ultimate cleaning technology,
has the natural power to decompose waste.

ACTILIGHT

CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH | CLEAN TECHNOLOGY
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Cách EWATER+ hoạt động
How EWATER+ Cleans

PREMIST là một lớp sương
tạo ra từ nước thông thường,
được phun bên trong lòng cầu.

PREMIST, a fine mist of
water is sprayed inside 
the toilet.

Chất thải khó bám lên
bề mặt ướt, nên sẽ
dễ dàng bị cuốn trôi hơn.

Since waste is less
able to adhere to a
wet surface, it is more
easily washed away.

EWATER+ được ứng dụng
để làm sạch vòi rửa,
lòng bàn cầu và loại bỏ
chất thải.

EWATER+ is applied to 
wash the wand and toilet
bowl and remove waste.

EWATER+ được tự động
kích hoạt với chu kỳ 
8 tiếng tính từ lần 
sử dụng gần nhất.

EWATER+ is automatically 
sprayed 8 hours after the 
last use.

Trước khi sử dụng
Before use

Trong khi sử dụng
During use

Sau khi sử dụng
After use

Chế độ chờ
During standby

Trở lại trạng thái
ban đầu là
nước bình thường

Reverts to normal 
water with time

Được tạo ra từ
nước máy

Generated from 
tap water

Không sử dụng
chất tẩy rửa hay
hóa chất

Uses no detergents
or chemicals

Không có EWATER+
Without EWATER+

Có EWATER+
With EWATER+

Chất bẩn
Dirt

EWATER+
LÀM SẠCH LÒNG BÀN CẦU, NƠI CHẤT THẢI CÓ XU HƯỚNG TÍCH TỤ
VÀ TẠO RA VẾT BẨN VĨNH VIỄN.
Không sử dụng hóa chất hay chất tẩy rửa, EWATER+ không để lại chỗ bám đọng cho chất thải
và mang đến sự yên tâm mỗi ngày cho người sử dụng.

WASHES THE TOILET BOWL, WHERE WASTE TENDS TO
ACCUMULATE AND PRODUCE STAINS THAT CAN BECOME PERMENANT.
Using no chemicals or cleaning agents, EWATER+ leaves microscopic waste no place to hide
and provides everyday peace of mind. 

EWATER+ cho LÒNG BÀN CẦU
for BOWL

Ngăn chặn sự tích tụ chất thải trên bề mặt lòng bàn cầu. 
Nước điện phân giảm chất thải và bụi bẩn không nhìn thấy bằng mắt thường.

Suppresses the accumulation of waste on the toilet bowl.
Electrolyzed water reduces waste and dirt you can't see.

CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH | CLEAN TECHNOLOGY
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EWATER+
SAU MỖI LẦN SỬ DỤNG,
VÒI RỬA TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH BẰNG NƯỚC ĐIỆN PHÂN EWATER+.
Việc làm sạch kỹ lưỡng này xảy ra bên trong vòi rửa cũng như bề mặt bên ngoài.
Ngay cả khi không sử dụng bàn cầu, vòi rửa tự làm sạch định kỳ để đảm bảo
luôn giữ trạng thái sạch sẽ.

AFTER EACH USE, 
THE WAND AUTOMATICALLY WASHES ITSELF WITH EWATER+.
This thorough cleaning occurs inside the wand as well as all around the exterior.  
Even when the toilet is not being used, the wand periodically washes itself to ensure
constant clean conditions.

EWATER+ cho VÒI RỬA
for WAND

CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH | CLEAN TECHNOLOGY

041040

EWATER+ ngăn chặn sự tích tụ chất thải trên vòi rửa.
Vòi rửa tự làm sạch bên trong và bên ngoài nhờ EWATER+

để luôn giữ trạng thái vệ sinh sạch sẽ.

Suppresses the accumulation of waste on the wand.
The wand washes itself inside and out with EWATER+ to 

maintain hygienic conditions. 

Trước khi sử dụng
Before use

Trong khi sử dụng
During use

Chế độ chờ
During standby

Sau khi sử dụng
After use

Chế độ tự làm sạch với nước
Self-cleaning with water

Chế độ tự làm sạch với nước
Self-cleaning with water

Chế độ tự làm sạch bên trong
và ngoài vòi rửa với EWATER+
Self-cleaning inside 
and out with EWATER+

Luôn luôn sạch sẽ 
Always Keeping Conditions Clean
Vòi rửa được sản xuất bằng nhựa kháng khuẩn với cơ chế vệ sinh tự động
bằng EWATER+ sau mỗi lần sử dụng để đảm bảo sạch sẽ.
Hơn nữa, vòi rửa được tích hợp trong phần nắp bệ ngồi thay vì lòng bàn cầu,
do đó hạn chế khả năng dính chất bẩn từ chất thải.
Ngoài việc vòi rửa có chức năng tự làm sạch, người dùng vẫn có thể lau chùi
vòi rửa dễ dàng.

Made of high-quality, waste-resistant resin and automatically sprayed with
EWATER+ after each use, the wand is extremely resistant to waste and stains. 
What’s more, the wand attaches to the seat, not the bowl, so waste is less
likely to even reach it. 
Though the wand is self-cleaning, you will appreciate how easily you can
reach it and wipe it spotless.

Vòi rửa được gắn vào bệ ngồi
The wand attaches to the seat.

KHU VỰC KHÔ
DRY AREA

KHU VỰC ƯỚT
WET AREA

Không có EWATER+
Without EWATER+

Có EWATER+
With EWATER+

Chất bẩn
Dirt

Cơ chế vệ sinh tự động
Self-Cleaning Mechanism

Chế độ tự làm sạch bên trong
vòi rửa với EWATER+
Self-cleaning inside
with EWATER+
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EWATER+
EWATER+ ĐƯỢC PHUN LÊN PHẦN PHÍA TRƯỚC CỦA MẶT DƯỚI BỆ NGỒI,
NƠI CHẤT THẢI DỄ DÀNG BÁM ĐỌNG.
Điều này ngăn chặn nước tiểu và các chất thải khác tạo nên vết ố vàng,
giúp duy trì sự sạch sẽ của bệ ngồi. Nước điện phân được phun trước khi đi vệ sinh
cho phép bạn lau sạch chất thải dễ dàng hơn bao giờ hết.

EWATER+ IS SPRAYED ON THE EASILY FOULED FRONT SECTION 
OF THE BACKSIDE OF THE TOILET SEAT.
This helps suppress urine and other waste from becoming yellow stains,
for long-lasting cleanliness. A quick manual spray before cleaning allows you
to remove waste with a light wipe.

Khảo sát: Đánh giá về chất thải bám đọng trên bề mặt ở phần trước của mặt sau vành bệ ngồi, khi có và không có EWATER+
Điều kiện sử dụng: Số lần sử dụng tương đương với tình huống giả định một gia đình gồm 4 người sử dụng trong hai tuần (không vệ sinh sản phẩm)
*Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào cách sử dụng và điều kiện môi trường. Tất cả dữ liệu được thu thập bởi TOTO.
Các đường nét đứt trong hình minh họa thể hiện khu vực mà EWATER+ được phun.

Survey: Evaluation of waste on the front section of the backside of the toilet seat with and without use of EWATER+
Usage conditions: A number of uses equivalent to usage for two weeks by a family of four (without cleaning) 
*Results vary according to usage and environmental conditions. All data collected by TOTO. The dotted lines in the figure show the area over which EWATER+ is sprayed. 

Không có EWATER+
Without EWATER+

Hình ảnh
Image

Vết ố vàng
Yellow stains

PREMIST là một lớp sương
tạo ra từ nước thông thường,
được phun bên trong lòng cầu.

PREMIST, a fine mist of
water is sprayed inside 
the toilet.

Chất thải khó bám lên 
bề mặt ướt, nên sẽ 
dễ dàng bị cuốn trôi hơn.

Since waste is less 
able to adhere to a 
wet surface, it is more 
easily washed away.

EWATER+ được ứng dụng để 
làm sạch vòi rửa, lòng bàn cầu
và loại bỏ chất thải.

After you step away from 
the toilet, EWATER+ is sprayed 
in the toilet bowl and underneath
the toilet seat, after which 
the lid automatically closes.

EWATER+ được tự động 
kích hoạt với chu kỳ 8 tiếng 
tính từ lần sử dụng gần nhất.

EWATER+ is automatically 
sprayed 8 hours after the 
last use.

Trong khi sử dụng
During use

Trước khi sử dụng
Before use

Sau khi sử dụng
After use

Chế độ chờ
During standby

EWATER+ cho BỆ NGỒI
for UNDER SEAT

CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH | CLEAN TECHNOLOGY
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EWATER+ ngăn chặn chất thải
khó nhìn thấy được dưới bệ ngồi.

EWATER+ suppresses hard-to-see waste
underneath the toilet seat.

Có EWATER+
With EWATER+

Hình ảnh
Image

Cách EWATER+ hoạt động
How EWATER+ Cleans

EWATER+ được phun lan tỏa tiếp xúc
với phần dưới của vành bệ ngồi
EWATER+ reaches underneath the toilet seat.

EWATER+ được phun đến toàn bộ lòng bàn cầu, với
những giọt nước lớn bao phủ bề mặt lòng bàn cầu và
những hạt nước nhỏ trộn bọt khí để chạm tới phần trước
của mặt dưới vành của bệ ngồi WASHLET.

EWATER+ is sprayed throughout the toilet bowl, with large
droplets covering the bowl surface and small droplets carried
by air currents reaching the front section of the backside 
of the toilet seat.
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MEN CHỐNG BÁM BẨN CEFIONTECT
CEFIONTECT
MỘT LỚP MEN SỨ SIÊU MỊN ĐƯỢC TRÁNG TRÊN TOÀN BỘ BỀ MẶT LÒNG CẦU. 
IS AN ULTRA-SMOOTH CERAMIC GLAZE THAT COATS THE TOILET BOWL.

Những đường vân siêu nhỏ giúp ngăn chặn chất thải bám dính trên bề mặt.
Với độ bền cao, men sứ CEFIONTECT đại diện cho vẻ đẹp bền bỉ và sạch sẽ.

Its microscopic surface ridges are far smaller than waste particles, leaving no place for waste to
gain a foothold. Extremely durable, CEFIONTECT is designed for enduring beauty and cleanliness.

Đẩy chất thải trượt xuống.
Forces waste to slide down.

Lớp men sứ mịn màng
ngăn chất thải bám đọng.

Ultra-smooth ceramic leaves 
nowhere for waste to cling.

Ngăn chặn chất thải bám đọng.
Prevents waste from clinging.

Lớp màng nước ngăn chất thải
bám vào lòng bàn cầu.

A film of water keeps waste 
from clinging onto the toilet bowl.

CEFIONTECT PREMIST

CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH | CLEAN TECHNOLOGY
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BỀ MẶT MEN CEFIONTECT
CEFIONTECT SURFACE

Nước rửa
Washing water

BỀ MẶT KHÔNG CEFIONTECT
NON-CEFIONTECT SURFACE

Loại bỏ các khoảng trống siêu nhỏ - nơi chất thải 
dễ dàng bám đọng.
Eliminating the microscopic gaps where waste hides.
Lớp men thông thường có thể trông mịn màng khi nhìn bằng mắt 
thường, nhưng vẫn có những khoảng trống mà chất thải, nấm mốc 
và vi khuẩn có thể ẩn náu. Với kích thước một phần triệu milimét, 
các khoảng trống trên bề mặt của men sứ CEFIONTECT nhỏ hơn 
nhiều so với kích thước chất thải.
Conventional ceramic may appear perfectly smooth to the eye,
but it has gaps where waste particles can hide. At just one millionth 
of a millimeter, CEFIONTECT's surface ridges are much tinier than
waste particles.

Men CEFIONTECT dưới kính hiển vi
CEFIONTECT toilet micrograph　*1Qm=0.001mm

Men CEFIONTECT
CEFIONTECT layer

Men thông thường
Conventional glaze 

Lớp nền
Base layer 200μm

Điều gì đã làm nên độ bền của men sứ 
CEFIONTECT? 
What makes CEFIONTECT so durable?
Các lớp thủy tinh được nung lên cùng với men sứ
thông thường tạo thành lớp men sứ CEFIONTECT.
Do đó, men sứ CEFIONTECT là một vật liệu cực kì bền bỉ. 
A glass layer is burned over the conventional glaze layer, 
making CEFIONTECT an extremely durable material.

Lớp men sứ CEFIONTECT có tính ưa nước.
Water has a strong affinity to CEFIONTECT.
Hydrophilic là từ dùng để mô tả các vật liệu mang tính ưa nước. 
CEFIONTECT là hydrophilic, do đó nước sẽ bao phủ trên bề mặt 
lòng cầu, giúp chất thải dễ dàng được rửa trôi. 
Hydrophilic describes organisms and materials that attract water. 
CEFIONTECT is hydrophilic. Water spreads easily over the toilet 
bowl, so waste particles easily wash away.

Hydrophobic Hydrophilic

PHUN SƯƠNG
PREMIST

Một lớp màng nước giúp ngăn chặn sự bám đọng, 
đảm bảo chất thải trên bề mặt lòng cầu được rửa 

trôi một cách dễ dàng.
To ensure waste washes away easily,

a film of water keeps waste
from clinging onto the toilet bowl.

Phun sương PREMIST là chức năng tự động phun nước lên trên
bề mặt của lòng cầu trước mỗi lần sử dụng. Do sử dụng vật liệu 

gốm sứ tạo nên tính ưa nước, chất thải trên bề mặt của lòng cầu 
sẽ dễ dàng được rửa trôi.

PREMIST automatically sprays water over the surface of the
inner toilet bowl before every use. Due to the ceramic's

hydrophilic nature, waste washes away more easily.

Phân tử nước
bao phủ
Spreading of water 
particles

Phun sương
PREMIST

Nước rửa
Washing water

Bề mặt
lòng bàn cầu

Toilet Bowl
Surface

Bề mặt
lòng bàn cầu

Toilet Bowl
Surface

Bề mặt
lòng bàn cầu

Toilet Bowl
Surface

Chất thải
Dirt
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Xoáy và đẩy lùi chất thải hoàn toàn.
Swirls and ejects waste entirely.

Sức mạnh làm sạch 360° tại mọi vị trí
với lượng nước sử dụng ít hơn.

360˚ cleaning power reaches every spot using less water.

TORNADO
FLUSH RIMLESS

CÔNG NGHỆ LÀM SẠCH | CLEAN TECHNOLOGY
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Khu vực chất thải
dễ dàng tích tụ.

Areas where waste
accumulates most 
easily.

Đường xả nước.

Hairpin curve
of water flow.

Thiết kế vành kín cùng dòng nước mạnh mẽ kết hợp với khả năng
xả xoáy 360° giúp cuốn trôi mọi chất thải bên trong lòng cầu. 

Powerful streams of water merge and swirl 360 degrees,
washing every spot inside the rimless toilet bowl.
Vệ sinh sạch sẽ nơi chất thải tích tụ.
Powerful washing where waste can easily accumulate.

Hệ thống xả xoáy TORNADO với dòng nước được xả từ phía trước, xoáy đều theo mặt trong của bàn cầu với áp lực nước
được duy trì ổn định để vệ sinh sạch sẽ nơi các chất thải dễ dàng tích tụ. 
Chất lượng men sứ cao cấp giúp cho th iết kế sáng tạo này có thể đạt hiệu quả tối đa.
TORNADO FLUSH's dynamic waterjet discharges from near the front of the toilet bowl,
travels in a narrow channel along a hairpin curve, and with sustained water pressure thoroughly cleanses
the areas where waste accumulates most easily to wash the entire bowl clean. 
The exquisitely-designed, high-quality ceramic bowl makes this innovative design possible.

XẢ XOÁY TORNADO
TORNADO FLUSH
KHÔNG CHỈ LÀM SẠCH HIỆU QUẢ MÀ CÒN GIẢM TIẾNG ỒN BẰNG CÁCH
SỬ DỤNG ÍT NƯỚC HƠN.
 

NOT ONLY CLEANS MORE EFFECTIVELY, IT DOES SO QUIETLY
USING LESS WATER.

VÀNH KÍN
RIMLESS

Thiết kế vành kín khiến chất thải và vi khuẩn
không có nơi để bám đọng, đồng thời giúp việc

lau chùi bàn cầu trở nên dễ dàng hơn.
The RIMLESS design not only leaves no place
for waste to hide, it also makes it much easier

to clean the toilet.
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CÔNG NGHỆ
VỆ SINH
CLEANSING
TECHNOLOGY
Mang đến một định nghĩa mới 
về sự sạch sẽ cho cuộc sống của bạn.

Supporting your health and wellness

with a new type of clean.

049048
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Những tia nước trộn bọt khí căng tròn giúp mang đến
cho bạn cảm giác sạch sẽ, ấm áp và dễ chịu.

The precise, pleasant, air rich stream keeps you clean. 

And it's always pleasantly warm.

AIR-IN
WONDER-WAVE

RỬA SAU
REAR CLEANSING

Các tia nước căng tròn bọt khí tạo cảm giác 
thoải mái trong việc làm sạch tối ưu cùng
khả năng tiết kiệm nước.

Large air-filled water droplets provide a 

comfortable sensation and complete 

cleansing with minimal water use.

RỬA SAU NHẸ
SOFT REAR CLEANSING

Các hạt nước nhỏ nhẹ nhàng trải rộng
và làm sạch hoàn toàn.

Plentiful showers of water provide a 

gentle sensation and complete cleansing 

over a wide area.

RỬA TRƯỚC
FRONT CLEANSING

Những giọt nước lớn phân tán nhẹ, đảm bảo 
việc vệ sinh theo cách thoải mái nhất.

A gentle dispersion of large water droplets

ensures intimate cleansing in the most

comforting way.

RỬA TRƯỚC TRẢI RỘNG
WIDE FRONT CLEANSING

Những giọt nước nhỏ trải rộng trên bề mặt 
nhiều hơn, mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho 
làn da nhạy cảm.

Showers of small water droplets reach

a wide area, ensuring a gentle sensation for 

sensitive skin.

Cách AIR-IN WONDER-WAVE hoạt động
How AIR-IN WONDER-WAVE works

Công nghệ AIR-IN WONDER-WAVE với các tia nước trộn bọt khí
căng tròn mang đến cảm giác sạch sẽ. Các hạt nước khi rơi sẽ mang 
tốc độ khác nhau, chúng va chạm, kết hợp và tạo nên các hạt nước to 
và căng tràn bọt khí hơn. Việc trộn không khí sẽ làm phóng to các hạt 
nước lên khoảng 30%.

AIR-IN WONDER-WAVE technology is a precise and pleasant air-rich 

stream that keeps you clean. As water droplets are fired at different 

speeds, small droplets collide with larger ones, combining and

expanding as they fill with more air. The injection of air enlarges the 

water droplets by approximately 30%.   

Hạt nước trải rộng
Expanded water droplet Hạt nước rơi chậm

Slower water droplet

Hạt nước rơi nhanh 
Faster water droplet

AIR-IN WONDER-WAVE
VỚI CÔNG NGHỆ AIR-IN WONDER WAVE, CÁC GIỌT NƯỚC ẤM TRỘN BỌT KHÍ 
MANG LẠI CẢM GIÁC THOẢI MÁI, LÀM SẠCH TOÀN DIỆN HƠN CŨNG NHƯ
TIẾT KIỆM LƯỢNG NƯỚC SỬ DỤNG.

AIR RICH WATER DROPLETS TO PRODUCE A MORE COMFORTABLE WASHING 

SENSATION AND DELIVER MORE THOROUGH CLEANSING WITH LESS WATER 

CONSUMPTION.

Thêm vào đó, nước sẽ được làm ấm ngay lập tức trong quá trình sử dụng, tránh tình trạng hết nước ấm khi 
cần thiết.

Even more, water is warmed instantly as needed, so you need never worry about running out of warm water.

Lựa chọn chế độ làm sạch mà bạn muốn.

Select the type of cleansing you desire.

Điều khiển NEOREST NX II, NX I, LS, AS và RS

NEOREST NX II, NX I, LS, AS and RS Remote Control

CÔNG NGHỆ VỆ SINH | CLEANSING TECHNOLOGY
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CÔNG NGHỆ
TIỆN NGHI
COMFORT
TECHNOLOGY
Mang đến sự phong phú, thoải mái mỗi ngày
trong cuộc sống của bạn và những người thân yêu.

Pursuing comfort to enrich everyday living

for you and your loved ones

053052
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CÔNG NGHỆ MANG ĐẾN SỰ THOẢI MÁI
COMFORT TECHNOLOGY

Nhằm mang lại trải nghiệm tuyệt vời
và khả năng làm sạch tối ưu hơn cho nhà vệ sinh.

For greater performance and hygiene in the bathroom.

055054
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CÔNG NGHỆ
MANG ĐẾN SỰ THOẢI MÁI

COMFORT TECHNOLOGY

AUTO OPEN LID

HEATED SEAT

"ON"

SOFT LIGHT

"ON"

TỰ ĐỘNG XẢ
AUTO FLUSH

Trước khi sử dụng
Before use

Khi đứng dậy
When standing

TỰ ĐỘNG ĐÓNG NẮP
AUTO CLOSE LID

SƯỞI ẤM BỆ NGỒI
"TẮT"

HEATED SEAT

"OFF"

ĐÈN SÁNG NHẸ
“TẮT”

SOFT LIGHT

"OFF"

Sau khi sử dụng
After use

KHỬ MÙI
DEODORIZER

VÒI TỰ RỬA
SELF-CLEANING WAND

Trong khi sử dụng
While sitting

Bệ ngồi với chức năng sưởi 
ấm ngay lập tức khi ngồi, 
đảm bảo mang đến sự ấm áp 
và thoải mái.

The moment you approach 

the toilet, the seat begins to 

rapidly warm up to a 

comfortable temperature.

SƯỞI ẤM BỆ NGỒI
HEATED SEAT

Khả năng khử mùi vô 
cùng hiệu quả, giúp loại 
bỏ mọi mùi hôi khó chịu 
trong và sau khi sử dụng.

Highly-effective 

deodorizing automatically 

takes place inside the 

toilet bowl both during 

and immediately after 

use, eliminating unwanted 

odors.

KHỬ MÙI
DEODORIZER

Không cần chạm vào tay gạt 
hay nút nhấn xả cũng như 
không cần quá lo lắng khi có 
ai đó quên xả nước. Chế độ 
xả tự động được kích hoạt 
sau mỗi lần sử dụng.

No need to touch buttons 

or the handle and never 

worry about someone 

forgetting to flush - it’s

automatic after each use.

XẢ TỰ ĐỘNG
AUTO FLUSH

SẤY KHÔ
WARM AIR DRYING

Tận hưởng sự dễ chịu
và thoải mái từ hệ thống 
sấy khô có thể điều chỉnh 
nhiệt độ.

Enjoy the ease and

comfort of the 

temperature-adjustable 

warm-air dryer.

Tính năng phát sáng 
trong đêm giúp dễ dàng 
định vị được vị trí bàn 
cầu mà không cần bật 
đèn phòng tắm, hạn chế 
tình trạng lóa mắt trong 
bóng tối.

Subdued lighting 

switches on when the 

toilet is approached, so 

users don't have to be 

exposed to bright 

bathroom lights at night.

NẮP ĐÓNG /
MỞ TỰ ĐỘNG
AUTO OPEN / 

CLOSE LID

ĐÈN SÁNG NHẸ
SOFT LIGHT

Hạn chế tối đa việc tiếp xúc 
trực tiếp với bề mặt bàn cầu, 
nắp sẽ tự động đóng / mở khi 
người dùng đến gần hoặc rời 
đi sau khi sử dụng nhờ chức 
năng cảm ứng thông minh.

Eliminating the need to touch 

the toilet surfaces, the lid 

automatically opens and 

closes when the toilet is 

approached and departed.
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NX II with ACTILIGHT

CS903KVT
T53P100VR

CS901KVT
T53P100VR

CS901VT
T53P100VR

BÀN CẦU THÔNG MINH | SMART TOILETS

2018

NX I
CS902VT
T53P100VR

CS900KVT
T53P100VR

CS900VT
T53P100VR

L800 x W468 x H565 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
Màu sắc thân sứ:
CS902VT: Trắng, Chrome
CS903KVT: Trắng, Nikel

L800 x W468 x H565 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)
Body color:
CS902VT: White, Chrome
CS903KVT: White, Nikel

Nikel
Nikel

Chrome
Chrome

2018
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NX II

BÀN CẦU THÔNG MINH | SMART TOILETS
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BÀN CẦU THÔNG MINH | SMART TOILETS

LS

CS911VT
T53P100VR

2023

L725 x W411 x H497 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
Màu sắc thân sứ: Trắng, Chrome | Trắng, Nikel | Trắng, Đen

L725 x W411 x H497 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
Body Color: White with Nikel | White with Black | White with Silver

TCF87320GAA: Niken
Nikel

TCF87120GAA: Màu Bạc
Silver

TCF87220GAA: Màu Đen
Black
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063062

Đường nét tinh tế
An expression of refined elegance

NIKEL

Vẻ đẹp đương đại
An impression of contemporary sophistication

BLACK

BÀN CẦU THÔNG MINH | SMART TOILETS
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AS

CS921VT
TCF85510GAA
T53P100VR

2023

L690 x W386 x H515 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
Màu sắc thân sứ: Trắng

L690 x W386 x H515 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
Body Color: White

Bạc
Silver

064

BÀN CẦU THÔNG MINH | SMART TOILETS
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RS

CS921VT
TCF83410GAA
T53P100VR

L690 x W386 x H515 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
Màu sắc thân sứ: Trắng

L690 x W386 x H515 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
Body Color: White

Trắng
White

066

2023

BÀN CẦU THÔNG MINH | SMART TOILETS
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AS RS

BÀN CẦU THÔNG MINH | SMART TOILETS
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DH

CS988VT
TCF9575Z

L693 x W386 x H511 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
Màu sắc thân sứ: Trắng

L693 x W386 x H511 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
Body Color: White

Bạc
Silver

070

2018

BÀN CẦU THÔNG MINH | SMART TOILETS
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
Sử dụng đơn giản và hiệu quả

HOW THE REMOTE CONTROL WORKS
Easy and Convenient to Use

CHÚ THÍCH CÁC CHỨC NĂNG
FUNCTION DETAILS

Thực hiện xả với lượng nước tối đa.
Performs a full flush.

Thực hiện xả với lượng nước tối thiểu.
Performs a light flush.

Vệ sinh vòi rửa bằng “EWATER+”.
Cleans the wand with "EWATER+".

Ghi nhớ lựa chọn cá nhân cho “Áp lực nước”,
“Vị trí vòi rửa” và “Nhiệt độ nước”.
Store your preferred "Water pressure", "Wand position"
and "Warm water temperature" settings.

Mở và đóng bệ ngồi.
Opens and closes the toilet seat.

Mở và đóng nắp bàn cầu.
Opens and closes the toilet lid.

Dừng hoạt động.
Stops operation.

Làm sạch vùng phía sau.
Cleanses your rear.

Làm sạch vùng phía sau bằng dòng nước nhẹ nhàng trải rộng.
Cleanses your rear with a soft, embracing water flow.

Chế độ rửa thích hợp cho phụ nữ.
Serves as a bidet for ladies.

Làm sạch vùng phía trước bằng dòng nước nhẹ nhàng trải rộng.
Gently cleanses a wide area.

Có 5 lựa chọn cho áp lực nước.
You can make a selection from 5 different water pressure levels.

Có 5 lựa chọn cho vị trí vòi rửa.
You can make a selection from 5 different wand position levels.

Giúp khô ráo sau khi rửa.
Help dry after cleansing.

Chuyển động qua lại của vòi rửa đảm bảo làm sạch toàn bộ bề mặt.
The wand moves back and forth for a thorough cleanse.

Làm sạch bằng nhịp điệu nhịp nhàng của dòng nước.
Water pressure alternates between soft and strong for a massage effect.

Điều chỉnh cài đặt hoặc quay trở về menu trước.
Adjust setting Or Return to the previous menu.

Tăng giảm nhiệt độ phù hợp.
Adjust temperatures.

Nhấn từ 3 giây trở lên để Bật/Tắt nguồn điều khiển.
Pressing it about 3 seconds or longer turns the power on/off.

Điều hướng để lựa chọn các cài đặt.
Navigate to select settings.

Lựa chọn cài đặt.
Select settings.

Hiển thị thông tin.
Display information.

LS, AS

MẶT TRƯỚC ĐIỀU KHIỂN | FRONT

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

21

22 20

MẶT SAU ĐIỀU KHIỂN | BACK

THANH GIỮ GIẤY VÀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN
TOILET PAPER HOLDER (STAND TYPE)

YH63SDT1
L260 x W290 x H809 mm
Màu sắc: Niken mờ, Bạc

L260 x W290 x H809 mm
Color: Brushed Nickel, Silver

Xả đại:
Full flush:

Xả tiểu:
Light flush:

Vệ sinh vòi rửa:
Wand clean:

Khóa thiết lập cá nhân:
Personal setting lock:

Mở và đóng bệ ngồi:
Opening and closing the toilet seat:  

Mở và đóng nắp bàn cầu:
Opening and closing the toilet lid:  

Dừng:
Stopping: 

Rửa sau:
Rear cleansing:

Rửa sau nhẹ:
Soft rear cleansing: 

Rửa trước:
Front cleansing: 

Rửa trước trải rộng:
Wide front cleansing: 

Điều chỉnh áp lực nước:
Water pressure adjustment: 

Điều chỉnh vị trí vòi rửa:
Wand position adjustment:

Sấy khô:
Warm air drying: 

Massage bằng dao động vòi rửa:
Oscillating Cleansing: 

Massage bằng nhịp nước rửa:
Pulsating Cleansing:

Nút Menu/Trở lại:
Menu/Return button:

Điều chỉnh nhiệt độ:
Temperature adjustment button:

Nút nguồn:
Power ON/OFF button: 

Các phím điều hướng:
Navigation keys:

Phím Chọn:
Enter button:

Màn hình hiển thị:
Display screen:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

BÀN CẦU THÔNG MINH | SMART TOILETS
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DANH SÁCH SẢN PHẨM NEOREST
NEOREST LINE UP

BÀN CẦU THÔNG MINH | SMART TOILETS

 

NEOREST NX I
CS900KVT
Bàn cầu thông minh NEOREST NX I
L800 x W468 x H565 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Smart toilet NEOREST NX I
L800 x W468 x H565 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)

CLEAN SYNERGY

2018

 

NEOREST XH II with ACTILIGHT

CW993VA     TCF993WA

Bàn cầu thông minh NEOREST XH II
L800 x W468 x H565 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Smart toilet NEOREST XH II
L800 x W468 x H565 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)

Mạ vàng
Gold

CLEAN SYNERGY

2018

 

NEOREST XH I
CW992VA     TCF992WA
Bàn cầu thông minh NEOREST XH I
L800 x W468 x H565 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Smart toilet NEOREST XH I
L800 x W468 x H565 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)

Mạ Crom
Chrome

CLEAN SYNERGY

2018

 

NEOREST LS
CS911VT     T53P100VR
Bàn cầu thông minh NEOREST LS
L725 x W411 x H497 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Smart toilet NEOREST LS
L725 x W411 x H497 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)

TCF87320GAA: Niken
Nikel

TCF87220GAA: Đen
Black

TCF87120GAA: Bạc
Silver

CLEAN SYNERGY

2023

 

NEOREST NX II with ACTILIGHT

CS903KVT

Bàn cầu thông minh NEOREST NX II
L800 x W468 x H565 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Smart toilet NEOREST NX II
L800 x W468 x H565 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)

Niken
Nikel

CLEAN SYNERGY

2018

 

NEOREST NX II with ACTILIGHT

CS901KVT/CS901VT
Bàn cầu thông minh NEOREST NX II
L800 x W468 x H565 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Smart toilet NEOREST NX II
L800 x W468 x H565 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)

CS901KVT: Niken mờ
Brushed Nikel

CS901VT: Vàng Pháp
French Gold

CLEAN SYNERGY

2018

 

NEOREST NX I
CS902VT
Bàn cầu thông minh NEOREST NX I
L800 x W468 x H565 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Smart toilet NEOREST NX I
L800 x W468 x H565 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)

CLEAN SYNERGY

2018

CS900KVT: Niken mờ
Brushed Nikel

CS900VT: Màu Bạc
Silver

Màu Bạc
Silver
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BÀN CẦU THÔNG MINH | SMART TOILETS

077076

Màu Bạc
Silver

2023

 

NEOREST AS
CS921VT     TCF85510GAA     T53P100VR
Bàn cầu thông minh NEOREST AS
L692 x W386 x H512 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Smart toilet NEOREST AS
L692 x W386 x H512 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)

CLEAN SYNERGY

2023

 

NEOREST RS
CS921VT     TCF83410GAA     T53P100VR

Bàn cầu thông minh NEOREST RS
L690 x W386 x H515 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Smart toilet NEOREST RS
L690 x W386 x H515 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)

Màu Trắng
White

CLEAN SYNERGY

 

NEOREST AH
CS989VT     TCF9788WZ     T53P100VR
Bàn cầu thông minh NEOREST AH
L682 x W386 x H380 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Smart toilet NEOREST AH
L682 x W386 x H380 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)

Màu Bạc
Silver

CLEAN SYNERGY

2018

 

NEOREST AH
CS989PVT     TCF9788WZ
Bàn cầu thông minh NEOREST AH
L682 x W386 x H380 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 4.8/3L
Tâm xả: 120 ~ 155 mm

Smart toilet NEOREST AH
L682 x W386 x H380 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 4.8/3L
Rough in: 120 ~ 155 mm

CLEAN SYNERGY

Màu Bạc
Silver

2018

Màu Bạc
Silver

 

NEOREST RH
CS989VT     TCF9768WZ     T53P100VR
Bàn cầu thông minh NEOREST RH
L682 x W386 x H380 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Smart toilet NEOREST RH
L682 x W386 x H380 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)

CLEAN SYNERGY

2018

2018

 

NEOREST RH
CS989PVT     TCF9788WZ

Bàn cầu thông minh NEOREST RH
L682 x W386 x H380 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 4.8/3L
Tâm xả: 120 ~ 155 mm

Smart toilet NEOREST RH
L682 x W386 x H380 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 4.8/3L
Rough in: 120 ~ 155 mm

Màu Bạc
Silver

CLEAN SYNERGY

 

NEOREST DH
CS988VT     TCF9575Z     T53P100VR
Bàn cầu thông minh NEOREST DH
L693 x W386 x H511 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Smart toilet NEOREST DH
L693 x W386 x H511 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 305 mm (S-trap)

Màu Bạc
Silver

CLEAN SYNERGY

 

NEOREST DH
CS988PVT     TCF9575Z     T53P100VR
Bàn cầu thông minh NEOREST DH
L693 x W386 x H511 (mm)
Hệ thống xả: Tornado Hybrid 3.8/3L
Tâm xả: 120 ~ 155 mm (thoát ngang)

Smart toilet NEOREST DH
L693 x W386 x H511 (mm)
Flush System: Tornado Hybrid 3.8/3L
Rough in: 120 ~ 155 mm (P-trap)

CLEAN SYNERGY

Màu Bạc
Silver

2018

2018
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Niken mờ
Brushed Nikel

Màu Bạc
Silver

079078

BẢNG SO SÁNH | COMPARISON CHART

TỔNG HỢP TÍNH NĂNG CỦA NEOREST | OVERVIEW OF NEOREST FUNCTIONS

DÒNG SẢN PHẨM | PRODUCT MODEL

MÃ SẢN PHẨM | PRODUCT CODE

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM | PRODUCT IMAGE

BỘ ĐIỀU KHIỂN | REMOTE CONTROL

LƯỢNG NƯỚC SỬ DỤNG | WATER USE

NEOREST XH II

CW993VA
TCS994WWA

Mạ vàng
Gold

3.8/3L

NEOREST XH I

CW992VA
CW992WA

Mạ Crom
Chrome Mạ Crom

Chrome
Mạ Crom
Chrome

3.8/3L

NEOREST NX II

CS903KVT
CS901KVT
CS901VT

3.8/3L

Niken mờ
Brushed Nikel

Vàng pháp
French Gold

NEOREST NX

CS902VT
CS900KVT
CS900VT

3.8/3L 3.8/3L

NEOREST AS

CS921VT

Màu Bạc
Silver

3.8/3L

NEOREST LS

CS911VT

Niken mờ 
Brushed Nikel

Màu Đen
Black

Màu Bạc
Silver

3.8/3L
CS989PVT: 4.8/3.4L

NEOREST RS

CS921VT
TCF83410GAA

Màu Trắng
White

NEOREST DH

3.8/3L
CS988PVT: 4.8/3.4L

CS988VT
TCF9575Z

Mạ Crom
Chrome

Actilight
Ewater+
Hệ thống xả Tornado | Tornado flush

Men cefiontect | Cefiontect

Thiết kế vành kín | Rimless

Phun sương premist | Premist

Vòi rửa tự động | Self - Cleaning wand

Bệ ngồi sạch | Clean seat

Vòi rửa sạch | Clean wand

Chức năng kháng khuẩn | Antibacterial feature

Vòi rửa trộn bọt khí | Air - In wonder-wave

Rửa sau | Rear cleansing

Rửa sau nhẹ | Rear soft cleansing

Rửa trước | Front cleansing

Rửa trước trải rộng | Wide front cleansing

Rửa massage (vòi rửa dịch chuyển tới lui) | Oscillating cleansing

Rửa massage (tăng giảm áp lực tia nước) | Pulsating cleansing

Điều chỉnh áp lực nước | Water pressure control

Vòi rửa điều chỉnh vị trí | Wand position adjustment

Nắp đóng, mở tự động | Auto open, Close lid

Xả tự động | Auto flush

Sưởi ấm bệ ngồi | Heated seat

Sấy khô | Dryer

Khử mùi | Deodorizer

Ánh sáng dịu nhẹ | Soft light

Hẹn giờ tiết kiệm năng lượng | Energy save timer

Tự động tiết kiệm năng lượng | Auto energy saver

TÍNH NĂNG VỆ SINH | HYGIENE FUNCTIONS

TÍNH NĂNG LÀM SẠCH | CLEANSING FUNCTIONS

TÍNH NĂNG TIỆN LỢI | COMFORT FUNCTIONS

3.8/3L

NEOREST AH

CS989VT
TCF9788WZ

NEOREST RH

3.8/3L
CS989PVT: 4.8/3.4L

CS989VT
TCF9766WZ
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081

C971
TCF9433A

Bàn cầu điện tử GG
L728 x W391 x H684 (mm)
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)

Intergated toilet GG
L728 x W391 x H684 (mm)
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)

Bạc
Silver

080

2016

BÀN CẦU ĐIỆN TỬ GG | GG
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059 - 060083082

Let’s Wash with



085084

Ra mắt vào năm 1980, nắp rửa điện tử TOTO WASHLET đã khởi đầu một cuộc 
cách mạng. Thiết kế tân tiến và thông minh của WASHLET đã thay đổi hoàn toàn 
cách thức vệ sinh hàng ngày của người dùng. Với WASHLET, nhiều lựa chọn làm 
sạch mới được đem đến cho khách hàng, khi việc sử dụng giấy vệ sinh - sản phẩm 
kém vệ sinh hơn và kém thoải mái hơn - đã trở nên quen thuộc. Bên cạnh việc làm 
sạch toàn diện, sản phẩm mang tính đột phá này còn tạo nên cảm giác hài hòa và 
sự khỏe mạnh cho cuộc sống hàng ngày. Tính đến năm 2022, hơn 60 triệu sản 
phẩm đã được bán ra trên toàn cầu. Luôn chú trọng ưu tiên sức khỏe toàn diện 
của người dùng, hiện nay, TOTO không ngừng nỗ lực nghiên cứu và phát triển các 
công nghệ tiên tiến cho nắp rửa điện tử WASHLET.

Launched in 1980, WASHLET began a revolution. It was a concept so innovative 
and so intelligently designed that it reinvented the way people perform the most 
vital daily ritual of the day. WASHLET introduced the custom of cleansing washing 
to a world that had long relied on the less sanitary and far less comfortable method 
of wiping with toilet paper. Beyond the hygiene, this life-changing product brings a 
sense of harmony and wellness to daily life. By 2022, over 60 million units had been 
sold. Today, with focus on wellness, TOTO continues to develop advanced new 
technologies for WASHLET.

WASHLET
 Công nghệ tiên tiến mang tính đột phá
cho cuộc sống khỏe mạnh toàn diện.
Life-changing technology that 
brings wellness to life.



087086

2022

Không ngừng cải tiến nhằm lan truyền
văn hóa thoải mái và sạch sẽ mỗi ngày. 

WASHLET CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN MANG TÍNH ĐỘT PHÁ
CHO CUỘC SỐNG KHỎE MẠNH TOÀN DIỆN

Sự ra đời
của một sản phẩm
mang tính đột phá

Hơn 60 triệu
sản phẩm được bán ra

trên thị trường
Hơn 40 triệu

sản phẩm

2015

1980

Hơn 20 triệu
sản phẩm

2005

1998

Hơn 10 triệu
sản phẩm

2011

Hơn 30 triệu
sản phẩm

2019

Hơn 50 triệu
sản phẩm



CÁC DÒNG NẮP RỬA WASHLET | WASHLET PRODUCT LINE-UP

TCF47360GAA
Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L530 x W383 x H103 (mm)

Multi-functions WASHLET Seat & Cover Seriess S7 (220V)
Designed for Elongated Toilets 
L530 x W383 x H103 (mm)

2018

TCF4911EZ
Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L530 x W383 x H103 (mm)

Multi-functions WASHLET Seat & Cover Seriess S7 (220V)
Designed for CCT Elongated Toilets 
L530 x W383 x H103 (mm)

TCF4911Z
Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L530 x W383 x H103 (mm)

Multi-functions WASHLET Seat & Cover Seriess S7 (220V)
Designed for Elongated Toilets 
L530 x W383 x H103 (mm)

TCF34570GAA
Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S5 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L540 x W383 x H130 (mm)

Multi-functions WASHLET Seat & Cover Seriess S7 (220V)
Designed for CCT Elongated Toilets 
L540 x W383 x H130 (mm)

2018

2018

2018

TCF34320GAA
Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S5 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L540 x W383 x H130 (mm)

Multi-functions WASHLET Seat & Cover Seriess S5 (220V)
Designed for Elongated Toilets 
L540 x W383 x H130 (mm)

TCF24460AAA
Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L530 x W383 x H147 (mm)

Multi-functions WASHLET Seat & Cover Seriess C5 (220V)
Designed for CCT Elongated Toilets 
L530 x W383 x H147 (mm)

089088

2018

2018

TCF24410AAA
Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L530 x W383 x H147 (mm)

Multi-functions WASHLET Seat & Cover Seriess C5 (220V)
Designed for Elongated Toilets 
L530 x W383 x H147 (mm)

2018

TCF33370GAA
Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S2 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L540 x W462 x H130 (mm)

Multi-functions WASHLET Seat & Cover Seriess S2 (220V)
Designed for CCT Elongated Toilets 
L540 x W462 x H130 (mm)

TCF33320GAA
Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S2 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L540 x W462 x H130 (mm)

Multi-functions WASHLET Seat & Cover Seriess S2 (220V)
Designed for Elongated Toilets 
L540 x W462 x H130 (mm)

TCF23460AAA
Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L530 x W472 x H147 (mm)

Multi-functions WASHLET Seat & Cover Seriess C2 (220V)
Designed for CCT Elongated Toilets 
L530 x W472 x H147 (mm)

2018

2018

2018

2018

2018

TCF23410AAA
Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L530 x W472 x H147 (mm)

Multi-functions WASHLET Seat & Cover Seriess C2 (220V)
Designed for Elongated Toilets 
L530 x W472 x H147 (mm)

TCF23710AAA
Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 cơ bản (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài
L531 x W473 x H168 (mm)

Multi-functions WASHLET Seat & Cover Seriess C2 simple (220V)
Designed for Elongated Toilets 
L531 x W473 x H168 (mm)

(*) Sản phẩm chỉ dùng cho 1 số đơn hàng đặc biệt. Vui lòng liên hệ TOTO VN để được hỗ trợ.
Product is only available for some special orders. Please contact TOTO VN for support.
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090

BẢNG SO SÁNH | COMPARISON CHART

091

BẢNG SO SÁNH CÁC LOẠI WASHLET | WASHLET COMPARISON CHART

Tự động tiết kiệm điện | Automatically saves electricity

2 người dùng | 2 users

4 người dùng | 4 users

Phun sương | Premist

EWATER+ cho vành dưới bệ ngồi | EWATER+ for underseat 

EWATER+ cho lòng bàn cầu | EWATER+ for bowl

EWATER+ cho vòi rửa | EWATER+ for wand

Chức năng kháng khuẩn | Antibacterial feature

Nắp và bệ ngồi tháo rời | Removable Lid

Nút vệ sinh vòi rửa | Wand cleasing button

Vòi tự rửa | Self-cleasing wand

DÒNG SẢN PHẨM | PRODUCT MODEL

MÃ SẢN PHẨM | PRODUCT CODE

THIẾT KẾ | DESIGN

WASHLET C5WASHLET S7

TCF47360GAA TCF4911EZ TCF4911Z TCF34570GAA TCF34320GAA TCF24460AAA TCF24410AAA TCF33370GAA TCF33320GAA TCF23460AAA TCF23410AAA TCF23710AAA

WASHLET S5 WASHLET S2 WASHLET C2

Rửa sau | Rear Cleasing

Rửa sau nhẹ | Soft rear Cleasing

Rửa trước | Front Cleasing

Rửa trước trải rộng | Wide Front Cleasing

Rửa dao động | Osillating Cleasing 

Rửa xung nhịp | Pulsating Cleasing

Đun nước trực tiếp | Instantaneous heating 

Điều chỉnh áp lực nước | Water pressure adjustment

Điều chỉnh nhiệt độ nước | Water tempature adjustment

Điều chỉnh vị trí vòi rửa | Wand position adjustment

DÀNH CHO BÀN CẦU GIẤU DÂY | FOR CONCEALED TOILETS

CÔNG NGHỆ RỬA | CLEANSING

Khử mùi | Deodorizer

Sấy khô | Dryer

Điều chỉnh nhiệt độ không khí | Air tempature adjustment

Bệ ngồi sưởi ấm | Heated seat

Nắp và bệ ngồi đóng êm | Soft closing cover

Tự động đóng mở | Auto open/close lid

Đèn sáng nhẹ | Soft light

Điều khiển từ xa | Remove control

CÔNG NGHỆ THOẢI MÁI | COMFORT

CÔNG NGHỆ TỰ VỆ SINH | HYGIENE

TIẾT KIỆM NĂNG  LƯỢNG | ENERGY SAVING

KHÓA THIẾT LẬP CÁ NHÂN | PERSONAL SETUP KEY
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Dòng sản phẩm bàn cầu WASHLET mới. 
Tiêu chuẩn cuộc sống thoải mái và sạch sẽ mới.
Series of WASHLET-and-toilet sets.
New standard of comfort and cleanliness for daily life.

Được thiết kế phù hợp cho mọi không gian, WASHLET+ là giải pháp thông minh mang tính đột phá của 
TOTO đem lại cảm giác thoải mái và sạch sẽ đến cuộc sống của bạn. 
Mỗi bộ bàn cầu và bệ ngồi được chăm chút với đường nét thiết kế hài hòa, không đường ống hay dây dư 
thừa. Thiết kế có nhiều kiểu dáng đa dạng để bạn có thể lựa chọn bàn cầu WASHLET+ cùng các đặc tính 
phù hợp với ngôi nhà và tiêu chuẩn thẩm mỹ cá nhân.
 
Designed for every home, WASHLET+ is the smart way to introduce the life-changing comfort and 
cleanliness of TOTO technology to your life.
Each toilet-and-seat set is harmoniously designed with no protruding pipes or cords. Various sets are 
available. Choose your WASHLET+ with the features that best match your home and sense of style.

093092
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SỐNG KHOẺ
WELLNESS

VỆ SINH
CLEANLINESS

BỀN VỮNG
SUSTAINABILITY

TIỆN ÍCH
HOSPITALITY

THIẾT KẾ
DESIGN

VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ
AIR-IN WONDER WAVE

MEN CEFIONTECT
CEFIONTECT

• RỬA TRƯỚC
FRONT CLEANSING

• RỬA TRƯỚC TRẢI RỘNG
WIDE FRONT CLEANSING

• CHẤT LIỆU VỆ SINH
CLEAN MATERIAL

• RỬA SAU
REAR CLEANSING

• RỬA SAU NHẸ
REAR SOFT CLEANSING 

• NẮP CÓ THỂ THÁO LẮP
MAIN UNIT ONE-TOUCH
REMOVAL

CÔNG NGHỆ
KHỬ TRÙNG
EWATER+

TIẾT KIỆM NƯỚC
WATER SAVING

• TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
AUTO ENERGY SAVER

XẢ XOÁY
TORNADO FLUSH

NẮP ĐÓNG / MỞ TỰ ĐỘNG
AUTO OPEN / CLOSE LID

XẢ TỰ ĐỘNG
AUTO FLUSH

SƯỞI ẤM BỆ NGỒI
HEATED SEAT

KHỬ MÙI
DEODORIZER

SẤY KHÔ
WARM AIR DRYING

PHUN SƯƠNG
PREMIST

VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ
AIR-IN WONDER WAVE

VÀNH KÍN
RIMLESS

• RỬA MASSAGE
(VÒI RỬA DỊCH CHUYỂN
TỚI LUI)
OSCILLATING CLEANSING

• RỬA MASSAGE
(TĂNG GIẢM ÁP LỰC
TIA NƯỚC)
PULSATING CLEANSING

• VÒI RỬA ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG
WAND POSITION ADJUSTMENT

• ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC NƯỚC
WATER PRESSURE ADJUSTMENT

• ĐÈN SÁNG NHẸ
SOFT LIGHT

CÔNG NGHỆ
KHỬ TRÙNG
EWATER+

BÀN CẦU KẾT HỢP NẮP RỬA
ĐIỆN TỬ WASHLET GIẤU DÂY

TOILET COMBINED WITH WASH LID
ELECTRONIC WASHLET HIDDEN WIRE

TIỆN ÍCH & CÔNG NGHỆ

BENEFITS & TECHNOLOGIES
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Với thiết kế tinh tế phù hợp với mọi không gian, WASHLET+ là dòng 
sản phẩm kết hợp bàn cầu và WASHLET với dây điện được giấu bên trong 
bàn cầu bằng công nghệ độc quyền của TOTO.

Making it possible to pursue beautiful design, WASHLET+ is a new series of 
toilet and WASHLET combinations that use a TOTO proprietary system to 
conceal WASHLET water supply hose and electrical cord inside.

Thiết kế thông thường
Conventional

Kiểu dáng tối giản và mượt mà của 
bàn cầu phù hợp với mọi không gian.

The simple, smooth shape of the toilet 
is easy to match with any space.

Thiết kế tinh xảo của bàn cầu và
nắp rửa thích hợp với mọi không gian.

The clean line of the toilet bowl and
lid creates a seamless design that fits any space.

THIẾT KẾ | DESIGN
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Thiết kế của WASHLET+ hoàn mỹ với các ống và dây nối được giấu bên trong bàn cầu.
Kiểu dáng này không chỉ làm phòng tắm trở nên hiện đại hơn mà còn giúp việc lau chùi trở nên
dễ dàng và thuận tiện hơn. WASHLET+ có nhiều kiểu dáng đa dạng phù hợp với mọi nhu cầu.

 
WASHLET+ is elegant. All connecting pipes and cords are hidden inside the smooth encasement.
Even more than introducing a smarter sense of style to the bathroom, this design ensures easier

cleaning and daily use. Various sets are available to choose from.

Sự kết hợp giữa bàn cầu và WASHLET+, 
hoàn mỹ từ mọi góc nhìn.
Toilet and WASHLET+ combinations 
that are beautiful from any angle.

Khoảng cách giữa bàn cầu và WASHLET+ 
được giảm thiểu tối đa, tạo sự cân đối.

The gap between toilet and WASHLET+ 
is minimizes for better balance.
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EWATER+ cho VÒI RỬA
EWATER+ for WAND

NGĂN CHẶN sự tích tụ chất bẩn trên VÒI RỬA
SUPPRESSES the accumulation of Waste on WAND

PREMIST
PREMIST

NGĂN CHẶN chất thải BÁM ĐỌNG
PREVENTS Waste from CLINGING

EWATER+ cho LÒNG BÀN CẦU
EWATER+ for BOWL

NGĂN CHẶN sự tích tụ chất bẩn trong lòng BÀN CẦU
SUPPRESSES the accumulation of Waste on BOWL

CLEAN SYNERGY
Nhà vệ sinh luôn ở trạng thái sạch sẽ sau mỗi lần sử dụng

Your toilet reappears clean anew every time

Men CEFIONTECT
CEFIONTECT
ĐẨY LÙI chất thải

FORCES Waste to SLIDE DOWN

Hệ thống xả TORNADO
TORNADO FLUSH

XOÁY và ĐẨY LÙI chất thải hoàn toàn
SWIRLS and EJECTS Waste Entirely

VỆ SINH | CLEANLINESS

CLEAN SYNGERGY là sự kết hợp giữa WASHLET và công nghệ vệ sinh tiên tiến của bàn cầu TOTO.
Năm công nghệ ưu việt này tạo nên CLEAN SYNGERGY và mang đến một định nghĩa
hoàn toàn mới về sự sạch sẽ trong cuộc sống của mọi gia đình: Men sứ CEFIONTECT,

hệ thống xả TORNADO, công nghệ khử trùng EWATER+ và chế độ phun sương premist.
 

Combining WASHLET with the advanced hygienic technologies of a TOTO toilet means CLEAN SYNERGY. 
Five innovative technologies form CLEAN SYNERGY and bring a whole new sense of cleanliness to life: 

CEFIONTECT, TORNADO FLUSH, EWATER+ for WAND, EWATER+ for BOWL, and premist.

098

CÔNG NGHỆ BÀN CẦU TOTO: CLEAN SYNERGY
TOTO TOILET TECHNOLOGIES: CLEAN SYNERGY

Vệ sinh và sạch sẽ mọi lúc
Your toilet reappears clean anew everytime
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Tránh lãng phí nước.
Preventing wasted water.

Chỉ sử dụng 3,8L nước, hệ thống xả TORNADO hoạt động với hiệu suất cao, 
lượng nước sử dụng ít hơn. Tính năng xả tự động tự cân chỉnh xả nhỏ hay xả 
toàn phần, ngăn ngừa tình trạng lãng phí nước.

Using just 3.8L of water, the Powerful TORNADO FLUSH uses a lower volume 
of water without sacrificing performance. Auto flush automatically determines 
whether to use a small or full flush, preventing wasted water.

Công nghệ Clean Synergy thân thiện với môi trường.
Clean Synergy means eco-friendly.

Công nghệ CLEAN SYNERGY mang đến giải pháp vệ sinh bàn cầu bền lâu. 
Chất thải không có khả năng tích tụ gây mảng bám nên sẽ giảm thiểu nhu cầu
sử dụng chất tẩy rửa hóa học khi vệ sinh.

CLEAN SYNERGY technologies offer a sustainable way to maintain sanitary 
conditions inside your toilet. Since waste does not accumulate and create stains, 
there is less need for manual cleaning with detergents.

Vệ sinh bền vững.
Sustainable cleaning.

WASHLET sẽ phun EWATER+, nước kháng khuẩn độc quyền bởi TOTO, 
lên toàn bộ lòng cầu sứ nhẵn mịn giúp ngăn ngừa chất thải siêu nhỏ 
tích tụ. Sau khi hoàn thành chức năng khử trùng, 
EWATER+ sẽ trở lại thành nước máy thông thường không chứa thành 
phần hóa học hay chất tẩy rửa.

WASHLET sprays the non-porous ceramic bowl with EWATER+, TOTO’s  
proprietary antibacterial water, to help prevent the buildup of 
microscopic waste. Free of chemicals and cleaning agents, EWATER+ 
returns to the water cycle as pure H20.

Lực xả mạnh hơn. Lượng nước sử dụng ít hơn.
More flushing power. Less water.
 
Hệ thống xả của WASHLET+ là sự kết hợp giữa hệ thống
xả TORNADO với hai vòi xả nước mạnh và một luồng nước
xả khác quét qua toàn bộ lòng cầu để loại bỏ chất thải.
Sau mỗi lần xả, lòng cầu trở nên sạch sẽ như mới.

The flushing system combines TORNADO FLUSH, which flows 
powerfully from two openings, with a second stream of water 
that washes over the entire bowl to get rid of waste. After every 
powerful flush, the toilet bowl reappears clean anew.

BỀN VỮNG | SUSTAINABILITY
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Giới thiệu công nghệ CLEAN SYNERGY của TOTO,
WASHLET+: sử dụng ít nước hơn, đồng thời nói không với hóa chất tẩy rửa. 

Đây là sản phẩm tiên tiến nhất hiện nay khi chỉ sử dụng 3,8L nước cho mỗi lần xả.
Thiết kế KHÔNG VÀNH đơn giản hóa quá trình vệ sinh bàn cầu. 

WASHLET+: an toàn vệ sinh + bảo vệ tài nguyên Trái Đất.
 

Featuring TOTO CLEAN SYNERGY technologies,
WASHLET+: uses less water and eliminates the need for chemicals for cleaning.

The most advanced models consume only 3.8L of water per flush and 
RIMLESS design reduces cleaning to a simple wipe. 

WASHLET+: sanitary conditions plus conservation of Earth’ s precious resources.
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ÁNH SÁNG DỊU NHẸ
SOFT LIGHT

Tính năng phát sáng trong đêm giúp bạn
dễ dàng định vị được vị trí bàn cầu
mà không cần bật đèn phòng tắm,

hạn chế tình trạng lóa mắt trong bóng tối.

Subdued lighting switches on when the toilet 
is approached, so users do not have to disturb 

themselves at night with a bright bathroom light.

KHỬ MÙI
DEODORIZER

Chế độ khử mùi vô cùng hiệu quả, loại bỏ 
mọi mùi hôi ở trong và sau khi sử dụng.

Highly effective deodorizing automatically takes 
places inside the toilet bowl both during and 

immediately after use, leaving no disturbing odors.

NẮP ĐÓNG / MỞ TỰ ĐỘNG
AUTO OPEN / CLOSE LID
Nắp sẽ tự động đóng / mở khi bạn đến gần
hoặc rời đi sau khi sử dụng nhờ chức năng

cảm ứng thông minh.

Eliminating the need to touch the toilet surfaces, 
the lid automatically opens and closes when the 

toilet is approached and departed.

Trước khi sử dụng
Before use

SƯỞI ẤM BỆ NGỒI TỨC THÌ
HEATED SEAT

Bệ ngồi với chức năng sưởi ấm tức thì 
ngay khi ngồi, luôn đảm bảo sự ấm áp và thoải mái.

The moment you approach the toilet, the seat begins 
rapidly warming to a comfortable temperature.

Trong khi sử dụng
While sitting

PHUN SƯƠNG
PREMIST

Ngăn chặn chất thải bám đọng.

Prevents waste from clinging.

Khi vừa đứng dậy
When standing

TIỆN ÍCH | HOSPITALITY
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WASHLET+ được trang bị các tính năng đem lại sự thoải mái và tiện lợi cho
cuộc sống hàng ngày như nắp rửa đóng / mở tự động, chức năng xả và khử mùi tự động. 

Tất cả các tính năng này đều được điều khiển từ xa, giúp việc vệ sinh hằng ngày 
trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn.

 
WASHLET+ is loaded with amenities that bring comfort and ease to daily life. 

Toilet lids that open and close automatically. Automated flushing and deodorizing. 
Remote-control operation. Inviting features turn the daily ritual into a time of relaxation and harmony.

W
A

SH
LET+

N
E

O
R

E
ST

W
A

SH
LE

T
TO

ILE
TS

LAVA
TO

R
IE

S
B

A
TH

TU
B

S
FA

U
C

E
TS &

 SH
O

W
E

R
S

A
C

C
E

SSO
R

IE
S

PU
B

LIC
SH

O
W

C
A

SE
D

R
A

W
IN

G



105104

NẮP RỬA WASHLET+ | WASHLET+

MS636CDRW23

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S7 - TCF47360GAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H670 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series S7 - TCF47360GAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H670 (mm)

CLEAN SYNERGY

MS823CDRW23

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng S7 - TCF47360GAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L750 x W510 x H640 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series S7 - TCF47360GAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L750 x W510 x H640 (mm)

CLEAN SYNERGY

MS625CDW23

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng S7 - TCF47360GAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H610 (mm)

One piece toilet with WASHLET
series S7 - TCF47360GAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H610 (mm)

CLEAN SYNERGY

MS636CDRW12

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng S7 - TCF4911EZ
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H670 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series S7 - TCF4911EZ
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H670 (mm)

CLEAN SYNERGY

MS823CDRW12

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng S7 - TCF4911EZ
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L750 x W510 x H640 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series S7 - TCF4911EZ
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L750 x W510 x H640 (mm)

CLEAN SYNERGY

MS625CDW12

Bàn cầu 1 khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng S7 - TCF4911EZ
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H610 (mm)

One piece toilet with WASHLET
series S7 - TCF4911EZ
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H610 (mm)

CLEAN SYNERGY
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NẮP RỬA WASHLET+ | WASHLET+

MS885CDW15

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H645 (mm)

One piece toilet with WASHLET
series C5 - TCF24460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H645 (mm)

CS986CGW15

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L (xả gạt)
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W456 x H765 (mm)

Close coupled toilet with WASHLET
series C5 - TCF24460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L (handle type)
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W456 x H765 (mm)

CS767CRW15

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W445 x H698 (mm)

Close coupled toilet with WASHLET
series C5 - TCF24460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W445 x H698 (mm)

CS769CDRW15

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W395 x H747 (mm)

Close coupe toilet with WASHLET
series C5 - TCF24460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W395 x H747 (mm)

CS948CDW15

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W380 x H806 (mm)

Close coupe toilet with WASHLET
series C5 - TCF24460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W380 x H806 (mm)

MS625CDW17

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H610 (mm)

One piece toilet with WASHLET
series C2 - TCF23460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H610 (mm)

MS889CDRW12

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng S7 - TCF4911EZ
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H699 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series S7 - TCF4911EZ
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H699 (mm)

CLEAN SYNERGY

MS887CRW12

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng S7 - TCF4911EZ
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W428 x H657 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series S7 - TCF4911EZ
CCT type
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W428 x H657 (mm)

CLEAN SYNERGY

MS885CDW12

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng S7 - TCF4911EZ
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H645 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series S7 - TCF4911EZ
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H645 (mm)

CLEAN SYNERGY

MS625CDW15

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H610 (mm)

One piece toilet with WASHLET
series C5 - TCF24460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H610 (mm)

CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGYCLEAN SYNERGY

CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY

CLEAN SYNERGY

MS887CRW15

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W428 x H657 (mm)

One piece toilet with WASHLET
series C5 - TCF24460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W428 x H657 (mm)

MS889CDRW15

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H699 (mm)

One piece toilet with WASHLET
series C5 - TCF24460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H699 (mm)
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NẮP RỬA WASHLET+ | WASHLET+

CS986CGW17

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L (xả gạt)
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W456 x H765 (mm)

Close Coupled toilet with WASHLET
series C2 - TCF23460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L (handle type)
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W456 x H765 (mm)

CLEAN SYNERGY

2018

MS889CDRW17

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H699 (mm)

One piece toilet with WASHLET
series C2 - TCF23460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H699 (mm)

CLEAN SYNERGY

2018

MS887CRW17

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm, (thoát thẳng)
L727 x W428 x H657 (mm)

One piece toilet with WASHLET
series C2 - TCF23460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W428 x H657 (mm)

CLEAN SYNERGY

2018

CLEAN SYNERGY

CS767CRW17

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
 L727xW445 x H698 (mm)

Close Coupled toilet with WASHLET
series C2 - TCF23460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
 L727xW445 x H698 (mm)

2018

CS838DW17

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W388 x H734 (mm)

Close Coupled toilet with WASHLET
series C2 - TCF23460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W388 x H734 (mm)

CS948DW17

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W380 x H806 (mm)

Close Coupled toilet with WASHLET
series C2 - TCF23460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W380 x H806 (mm)

CLEAN SYNERGY

CLEAN SYNERGY

2018

2018

MS885CDW17

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H645 (mm)

One piece toilet with WASHLET
series C2 - TCF23460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H645 (mm)

CLEAN SYNERGY

CLEAN SYNERGY

CS769CDRW17

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23460AAA
Dòng giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W395 x H747 (mm)

Close Coupled toilet with WASHLET
series C2 - TCF23460AAA
CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W395 x H747 (mm)
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NẮP RỬA WASHLET

WASH LID WASHLET

111110

TIỆN ÍCH & CÔNG NGHỆ

BENEFITS & TECHNOLOGIES

SỐNG KHOẺ
WELLNESS

VỆ SINH
CLEANLINESS

VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ
AIR-IN WONDER WAVE

BỀN VỮNG
SUSTAINABILITY

TIỆN ÍCH
HOSPITALITY

THIẾT KẾ
DESIGN

CÔNG NGHỆ
KHỬ TRÙNG
EWATER+

TIẾT KIỆM NƯỚC
WATER SAVING

• TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
AUTO ENERGY SAVER

NẮP ĐÓNG / MỞ TỰ ĐỘNG
AUTO OPEN / CLOSE LID

SƯỞI ẤM BỆ NGỒI
HEATED SEAT

KHỬ MÙI
DEODORIZER

SẤY KHÔ
WARM AIR DRYING

• VÒI RỬA ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG
WAND POSITION ADJUSTMENT

• ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC NƯỚC
WATER PRESSURE ADJUSTMENT

• ĐÈN SÁNG NHẸ
SOFT LIGHT

• RỬA TRƯỚC
FRONT CLEANSING

• RỬA TRƯỚC TRẢI RỘNG
WIDE FRONT CLEANSING

• VÒI RỬA TỰ ĐỘNG
SELF CLEANING WAND

• CHẤT LIỆU VỆ SINH
CLEAN MATERIAL

• RỬA SAU
REAR CLEANSING

• RỬA SAU NHẸ
REAR SOFT CLEANSING 

• NẮP CÓ THỂ THÁO LẮP
MAIN UNIT ONE-TOUCH
REMOVAL

PHUN SƯƠNG
PREMIST

VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ
AIR-IN WONDER WAVE

• RỬA MASSAGE
(VÒI RỬA DỊCH CHUYỂN
TỚI LUI)
OSCILLATING CLEANSING

• RỬA MASSAGE
(TĂNG GIẢM ÁP LỰC
TIA NƯỚC)
PULSATING CLEANSING

CÔNG NGHỆ
KHỬ TRÙNG
EWATER+



Sự kết hợp hoàn hảo của lòng cầu và bệ ngồi.
Thiết kế đột phá, tinh tế trong từng chi tiết.

Beautiful fit and pairing of the toilet bowl and seat. 
A further evolution of clean design.

Thiết kế liền mạch không kẽ hở.
Smooth gap-free design produces no shadow.

Thiết kế toàn mỹ ngay cả khi mở nắp.
Loại bỏ các chi tiết thừa, thiết kế hướng đến
sự liền mạch để vệ sinh bàn cầu dễ dàng hơn.

Simply attractive even when the lid is open.
Free of unnecessary pieces, the smooth, 
even design ensures easy cleaning. 

113112

THIẾT KẾ | DESIGN



CÁC CHẾ ĐỘ LÀM SẠCH | CLEANSING SPRAY PATTERNS

Rửa sau
Rear Cleansing

AIR-IN WONDER WAVE là công nghệ sử dụng các 
giọt nước ấm trộn bọt khí tạo cảm giác thoải mái, 
làm sạch toàn diện hơn và tiết kiệm lượng nước sử 
dụng. Hơn nữa, nước được làm ấm ngay lập tức khi 
cần thiết.

AIR-IN WONDER-WAVE is a technology that uses air 
rich water droplets to produce a more comfortable 
washing sensation and deliver more thorough 
cleansing with less water consumption. Even more, 
water is warmed instantly as needed, so you need 
never worry about running out of warm water. 

Tia nước căng tròn bọt khí mang đến sự làm sạch 
hoàn toàn và cảm giác thoải mái và tiết kiệm nước.

Large air-filled water droplets offer complete cleansing 
and a comfortable sensation with minimal water use.

Những hạt nước nhỏ nhẹ nhàng trải rộng 
và làm sạch hoàn toàn.

Plentiful shower of water gives a gentle sensation
for complete cleansing over a wider area.

Giọt nước lớn phân tán nhẹ, đảm bảo việc vệ sinh 
một cách thoải mái nhất.

Gentle dispersion of large water droplets ensure intimate 
cleansing in the most comforting way.

Chuyển động qua lại của 
vòi rửa đảm bảo làm sạch

 toàn bộ bề mặt.
The back-and-forth movement 
of the wand ensures thorough 

cleansing of the entire area.

Làm sạch bằng nhịp điệu 
nhịp nhàng của dòng nước ấm.
Rhythmically pulsating stream 

of cleansing warm water.

Dễ dàng điều chỉnh 
vị trí vòi rửa phù hợp.

You can easily set the wand 
position according to 

your preference.

Với năm lựa chọn áp lực nước.
Select from five levels 

of water pressure.

Những giọt nước nhỏ trải rộng trên bề mặt hơn, 
mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho làn da nhạy cảm.

Shower of small water droplets reaches a wider area 
giving a gentle coddling sensation to sensitive skin.

VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ
AIR-IN WONDER WAVE

Low High

Rửa sau nhẹ
Rear Soft Cleansing

Rửa trước
Front Cleansing

Rửa trước trải rộng
Wide Front Cleansing

Massage bằng 
dao động vòi rửa

Oscillating Cleansing

Massage bằng
nhịp nước rửa

Pulsating Cleansing

Điều chỉnh 
vị trí vòi rửa

Wand Position Adjustment

Điều chỉnh 
áp lực nước

Water Pressure Adjustment

Tia nước căng tròn trộn bọt khí giúp 
bạn luôn sạch sẽ và ấm áp dễ chịu.
The precise, pleasant, air rich stream 
keeps you clean and it’s always 
pleasantly warm.

115114

SỐNG KHỎE | WELLNESS
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24/24H SUỐT 365 NGÀY
24H 365 DAYS

Nước được điện phân loại bỏ 
chất thải và tiêu diệt vi khuẩn 
mắt thường không nhìn thấy.
 Electrolyzed water removes waste, 
even bacteria you can

,
t see.

116 117

NƯỚC ĐIỆN PHÂN
EWATER+

VỆ SINH | CLEANLINESS

Phun sương PREMIST là chức năng tự động phun nước lên bề mặt trong của 
lòng cầu trước mỗi lần sử dụng. Do cấu tạo là gốm sứ nên bản chất ưa nước, 
chất thải trên bề mặt của lòng cầu sẽ được rửa trôi dễ dàng hơn.

PREMIST automatically sprays water over the surface of the inner toilet bowl 
before every use. Due to the ceramic’s hydrophilic nature, waste washes away 
more easily.

PHUN SƯƠNG
PREMIST

EWATER+ là nước có tính kháng khuẩn cao, tiêu diệt vi khuẩn trong lòng cầu và vòi rửa, 
đồng thời loại bỏ những vết bẩn cứng đầu có thể gây ố vàng vĩnh viễn. EWATER+ là sự 
thay thế hoàn hảo cho các hóa chất tẩy rửa độc hại, đảm bảo tiêu diệt hoàn toàn các loại 
vi khuẩn cứng đầu.

EWATER+ is a type of antibacterial water that sanitizes the wand and toilet bowl where waste 
and bacteria tend to accumulate and produce stains that can become permanent. Using no 
chemicals or cleaning agents, EWATER+ provides peace of mind everyday that microscopic 
bacteria has no place to hide.

Khảo sát: Kiểm chứng độ hiệu quả của EWATER+ thông qua việc so sánh độ sạch của bàn cầu không có công nghệ EWATER+ và bàn 
cầu khử trùng bằng EWATER+. Cả hai bàn cầu đều không sử dụng thêm bất kì chất tẩy rửa nào. Thời gian khảo sát: 1 tháng (Tháng 2 - 
Tháng 3/2017). Đối tượng khảo sát: các hộ gia đình 4 người. *Kết quả giữa các hộ gia đình có sự chênh lệch do điều kiện sử dụng và
môi trường sống khác nhau. Tất cả dữ liệu đều được TOTO cung cấp. 

Survey: Study the effectiveness of EWATER+ by comparing the state of cleanliness of toilet bowls that receive no cleaning versus toilet 
bowls that are self-cleaned with EWATER+. No additional cleaning was allowed. Survey period: One month (Feb. - Mar. 2017). Subjects: 
Families of four. *Results vary according to usage and environmental conditions. All data collected by TOTO. 

Có EWATER+
With EWATER+

Không có EWATER+
Without EWATER+

Vết bẩn
Dirt

Điện phân
Electrolysis

Sau một thời gian
Time passes

Ba đặc tính
Three features

EWATER+Nước máy
Tap water

Trở lại trạng thái ban đầu là nước bình thường
Reverts to normal water with time

Tác dụng của nước có chứa axit hypochlorous để
ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn 

The effect of water containing hypochlorous acid
to suppress bacteria growth.

Chloride ion 

NO CHEMICALSNO CHEMICALS

EWATER+ LÀ GÌ? | WHAT IS EWATER+?

Được tạo ra bằng cách điện phân ion clorua trong nước máy, EWATER+ là chất khử trùng có hiệu quả cao mà không gây độc hại do không 
chứa hóa chất và chất tẩy rửa. Theo thời gian, EWATER+ trở lại trạng thái ban đầu là nước máy, hoàn toàn thân thiện với môi trường.
 
Produced by electrolysis of the chloride ion in tap water, EWATER+ is a highly effective sanitizer. It is completely free of chemicals 
and cleaning agents. Over time EWATER+ returns to its original state of ordinary water, making it completely environmentally friendly.

PREMIST Nước được phân
chia đồng đều
Spread Water

Bề mặt
lòng cầu

Toilet Bowl
Surface

Bề mặt
lòng cầu

Toilet Bowl
Surface

Chất thải
Dirt

Bề mặt
lòng cầu

Toilet Bowl
Surface
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VỆ SINH | CLEANLINESS

Trước và sau mỗi lần sử dụng, vòi rửa sẽ tự động làm sạch với các tia phun EWATER+ 
kháng khuẩn. Quá trình này diễn ra ở cả bên trong và bên ngoài vòi rửa. Ngay cả khi 
không sử dụng, vòi rửa vẫn tự động làm sạch để luôn đảm bảo các điều kiện vệ sinh.

Before and after each use, the wand automatically sanitizes itself with antibacterial EWATER+.
This thorough cleaning occurs inside the wand as well as all around the exterior. Even when the toilet 
is not being used, the wand periodically cleans itself to ensure constant hygienic conditions.

Thông thường
Conventional

Vật liệu sạch
Clean material

Luôn giữ trạng thái vệ sinh sạch sẽ
Always Keep Conditions Clean

Vòi rửa được sản xuất bằng nhựa kháng khuẩn với cơ chế vệ sinh 
tự động bằng EWATER+ sau mỗi lần sử dụng để đảm bảo sạch sẽ. 
Hơn nữa, vòi rửa được gắn với bệ ngồi thay vì lòng cầu, do đó hạn 
chế khả năng dính bẩn từ chất thải. Ngoài việc vòi rửa có chức 
năng tự làm sạch, người dùng vẫn có thể lau chùi vòi rửa dễ dàng.

Made of high-quality waste-resistant resin and automatically sprayed 
with EWATER+ after each use, the wand is extremely resistant to 
waste and stains. What’s more, the wand attaches to the seat, not 
the bowl, so waste is less likely to even reach it. Though the wand is 
self-cleaning, you will appreciate how easily you can reach it.

Chất liệu vệ sinh | Clean material

Nhựa cao cấp đẩy lùi chất thải, chống bám 
bẩn, giữ cho vòi rửa luôn sạch sẽ.

High-quality resin repels waste and dirt and 
resists staining, keeping surfaces clean.

CƠ CHẾ KHÁNG KHUẨN TỪ BÊN TRONG | ANTIBACTERIAL SELF-CLEANING INSIDE THE MECHANISM

Khảo sát: Kiểm chứng độ hiệu quả của EWATER+ thông qua so sánh 
độ sạch của vòi rửa không có EWATER+ và vòi rửa có EWATER+.
Cả 2 không sử dụng thêm bất kì chất tẩy rửa. Thời gian khảo sát:  2 tháng 
(Tháng 9 - Tháng 10/2017). Đối tượng khảo sát: các hộ gia đình 4 người. 
*Kết quả giữa các hộ gia đình có sự chênh lệch do điều kiện sử dụng và 
môi trường sống khác nhau. Tất cả dữ liệu đều được thu thập bởi TOTO.
 
Survey: Study the effectiveness of EWATER+ by comparing the state of 
cleanliness of wands self-cleaned with EWATER+ versus those that are not. 
No additional cleaning was allowed. Survey period: Two months (Sep. - 
Oct. 2017). Subjects: Families of four. *Results vary according to usage, 
environmental conditions, product type. All data collected by TOTO.

Tự làm sạch bên trong và 
ngoài vòi rửa với EWATER+

Self-cleanses inside and out 
with EWATER+

Tự làm sạch bên trong vòi 
rửa với EWATER+

Self-cleanses inside with 
EWATER+

Không có EWATER+
Without EWATER+

Có EWATER+
With EWATER+

Vết bẩn
Dirt

Vòi rửa được 
gắn vào bệ ngồi
The wand attaches 
to the seat

KHU VỰC 
KHÔ RÁO
DRY AREA

KHU VỰC
CHỨA NƯỚC
WATER AREA

VÒI RỬA TỰ ĐỘNG
SELF CLEANING WAND

Vòi rửa tự động làm sạch bên trong 
và bên ngoài với EWATER+ để luôn 
đảm bảo các điều kiện vệ sinh.
The wand washes itself inside 
and out with EWATER+ 
to maintain hygienic conditions.

24/24H SUỐT 365 NGÀY
24H 365 DAYS

NƯỚC ĐIỆN PHÂN
EWATER+

Trước khi sử dụng
Before use

Sau khi sử dụng
After use

Trong khi sử dụng 
During use

Khi không sử dụng
During standby
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BÀN CẦU KẾT HỢP WASHLET | TOILET COMBINED WITH WASHLET

MS823DRW11

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng S7 - TCF4911Z 
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L722 x W420 x H655 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series S7 - TCF4911Z 
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L722 x W420 x H655 (mm) 

CLEAN SYNERGY

MS625DW11

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng S7 - TCF4911Z
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H610 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series S7 - TCF4911Z 
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H610 (mm)

CLEAN SYNERGY

MS188VKW11
T53P100VR

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng S7 - TCF4911Z
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L722 x W420 x H655 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series S7 - TCF4911Z 
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L722 x W420 x H655 (mm)

CLEAN SYNERGY

MS887RW11

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng S7 - TCF4911Z
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W428 x H657 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series S7 - TCF4911Z 
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W428 x H657 (mm)

CLEAN SYNERGY

MS889DRW11

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng S7 - TCF4911Z
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H699 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series S7 - TCF4911Z 
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H699 (mm)

CLEAN SYNERGY

MS885DW11

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng S7 - TCF4911Z
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H645 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series S7 - TCF4911Z 
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H645 (mm)

CLEAN SYNERGY

2018

2018 2018 2018

2018

2018

• Lưu ý: Dây cấp nước và dây điện sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa điện tử WASHLET TCF4911Z.
Water supply hose and electrical core install outside the toilet when combined with WASHLET TCF4911Z item.
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BÀN CẦU KẾT HỢP WASHLET | TOILET COMBINED WITH WASHLET

CW166RB
T53P100VR
TCF34320GAA

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng S5 - TCF34320GAA
Bàn cầu chữ D
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L704 x W392 x H697 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series S5 - TCF34320GAA
D shape toilet
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L704 x W392 x H697 (mm)

MS625DW14

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA 
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H610 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series C5 - TCF24410AAA 
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H610 (mm)

MS188VKW14
T53P100VR

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L722 x W420 x H655 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series C5 - TCF24410AAA 
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L722 x W420 x H655 (mm)

MS887RW14

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W428 x H657 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series C5 - TCF24410AAA 
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W428 x H657 (mm)

MS889DRW14

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H699 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series C5 - TCF24410AAA 
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H699 (mm)

MS885DW14

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H645 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series C5 - TCF24410AAA
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H645 (mm)

CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY

CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY

2016 2018 2018

2018 2018 2018

• Lưu ý: Dây cấp nước và dây điện sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa điện tử WASHLET TCF24410AAA, TCF34320GAA.
Water supply hose and electrical core install outside the toilet when combined with WASHLET TCF24410AAA, TCF34320GAA items.

CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY

CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY

CW166RB
T53P100VR
TCF33320GAA

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng S2 - TCF33320GAA
Bàn cầu chữ D
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L704 x W392 x H697 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series S2 - TCF33320GAA 
D shape toilet
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L704 x W392 x H697 (mm)

MS625DW16

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H610 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series C2 - TCF23410AAA 
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H610 (mm)

MS188VKW16
T53P100VR

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L722 x W420 x H655 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series C2 - TCF23410AAA
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L722 x W420 x H655 (mm)

MS887RW16

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA 
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W428 x H657 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series C2 - TCF23410AAA 
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W428 x H657 (mm)

MS889DRW16

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H699 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series C2 - TCF23410AAA
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H699 (mm)

MS885DW16

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H645 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series C2 - TCF23410AAA
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H645 (mm)

2018 2018 2018

2018 20182016

• Lưu ý: Dây cấp nước và dây điện sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa điện tử WASHLET TCF23410AAA, TCF33320GAA.
Water supply hose and electrical core install outside the toilet when combined with WASHLET TCF23410AAA, TCF33320GAA items.

W
A

SH
LE

T+
N

E
O

R
E

ST
W

A
SH

LET
TO

ILE
TS

LAVA
TO

R
IE

S
B

A
TH

TU
B

S
FA

U
C

E
TS &

 SH
O

W
E

R
S

A
C

C
E

SSO
R

IE
S

PU
B

LIC
SH

O
W

C
A

SE
D

R
A

W
IN

G



125124

BÀN CẦU KẾT HỢP WASHLET | TOILET COMBINED WITH WASHLET

MS855DW16

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W417 x H630 (mm)

One Piece toilet with WASHLET
series C2 - TCF23410AAA
D shape toilet
Flush System: Tornado 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W417 x H630 (mm)

CS769DRW18

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23710AAA 
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W395 x H747 (mm)

Close Coupled toilet with WASHLET 
Series C2 - TCF23710AAA 
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W395 x H747 (mm)

CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY

2018 2018

• Lưu ý: Dây cấp nước và dây điện sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa điện tử WASHLET TCF23710AAA.
Water supply hose and electrical core install outside the toilet when combined with WASHLET TCF23710AAA item.

• Lưu ý: Dây cấp nước và dây điện sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa điện tử WASHLET TCF23710AAA.
Water supply hose and electrical core install outside the toilet when combined with WASHLET TCF23710AAA item.

CS767RW18

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23710AAA 
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727xW445 x H698 (mm)

Close Coupled toilet with WASHLET 
Series C2 - TCF23710AAA 
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727xW445 x H698 (mm)

CLEAN SYNERGY

2018

2018 2018

CLEAN SYNERGY

CS326DW18

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23710AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L710 x W380 x H718 (mm)

Close Coupled toilet with WASHLET 
Series C2 - TCF23710AAA
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L710 x W380 x H718 (mm)

CLEAN SYNERGY

CS948DW18

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23710AAA
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L690 x W396 x H795 (mm)

Close Coupled toilet with WASHLET 
Series C2 - TCF23710AAA 
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L690 x W396 x H795 (mm)

CLEAN SYNERGY

CS302DW18

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C2 - TCF23710AAA
Hệ thống xả: Siphon 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W380 x H692 (mm)

Close Coupled toilet with WASHLET
series C2 TCF23710AAA
Flush System: Siphon 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W380 x H692 (mm)

CS838DW18

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23710AAA 
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W388 x H734 (mm)

Close Coupled toilet with WASHLET 
Series C2 - TCF23710AAA 
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W388 x H734 (mm)

CLEAN SYNERGY

2018 2018
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LƯU Ý TRƯỚC KHI MUA VÀ LẮP ĐẶT SẢN PHẨM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

127126

AN TÂM LẮP ĐẶT
AN TOÀN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI MUA WASHLET

  

WASHLET có thể lắp đặt với bàn cầu của các hãng khác. 
Để lắp đặt sử dụng tối ưu nhất cần đo 4 kích thước sau:

    

1
2
3

4

5

HOTLINE TRUNG TÂM 
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
1800 558830

TLINE TRUNG TÂM TÂM T
CH HÀNG

ĐẾ ĐA NĂNG 
THIẾT KẾ CHO WASHLET
TCM10717

Ổ ĐIỆN 03 CHẤU
CÓ TIẾP ĐẤT

ĐẾ ĐA NĂNG | ADAPTER PLATES

Sử dụng cho WASHLET mã:
TCF47360GAA/TCF4911Z/TCF4911EZ/
TCF33320GAA/TCF33370GAA/
TCF34320GAA/TCF34570GAA/ 
TCF23410AAA/TCF23460AAA/
TCF24410AAA /TCF24460AAA

Adapter plate use for WASHLET:
TCF47360GAA/TCF4911Z/TCF4911EZ/
TCF33320GAA/TCF33370GAA/
TCF34320GAA/TCF34570GAA/ 
TCF23410AAA/TCF23460AAA/
TCF24410AAA/TCF24460AAA

470

50

140

50

470

155

4
>345mm

1. LẮP ĐẶT DỄ DÀNG
- Có thể kết hợp mọi bàn cầu với nắp rửa 

điện tử WASHLET.
- Với trường hợp bàn cầu khác hãng TOTO, 

có thể kết hợp WASHLET khi sử dụng với 
đế đa năng (Bán rời). Vui lòng liên hệ 
TOTO Việt Nam để được tư vấn chi tiết.  

KÍCH THƯỚC 1:
Đo khoảng cách 
chiều dài bàn cầu từ 
tâm lỗ cố định nắp. 
Nếu khoảng cách từ 
461 ~ 485mm, 
WASHLET sẽ vừa 
chiều dài bàn cầu 
nhà bạn.

KÍCH THƯỚC 2:
Đo khoảng cách từ 
tâm lỗ cố định nắp 
đến két nước. Nếu 
khoảng cách từ 
50mm, WASHLET sẽ 
lắp không bị vướng.

KHI LẮP ĐẶT
Tham khảo video hướng dẫn tại QR code. 
Đọc kĩ Hướng dẫn sử dụng & Hướng dẫn 
lắp đặt sản phẩm trong từng tháng.

KÍCH THƯỚC 3:
Đo khoảng cách 2 lỗ 
cố định nắp. Nếu 
khoảng cách là 
140mm, sẽ lắp được 
đế WASHLET. Nếu 
không, phải mua 
thêm đế đa năng 
SHXCP553 để lắp đặt.

KÍCH THƯỚC 4:
Đo khoảng cách 
tâm bàn cầu tới 
tường. Nếu khoảng 
cách > 345mm, có 
thể lắp WASHLET, 
đặc biệt với các 
mã có điều khiển 
bên hông.

Áp dụng cách đo 
tương tự cho bàn 
cầu thân chữ D.

Sử dụng đế đa năng 
SHXCP553 cho 
trường hợp kích 
thước 3 > 140mm.

Thi công đường điện âm tại khu vực nhà tắm.
Sử dụng ổ điện 03 chấu theo hệ Anh Quốc. 
Lắp đặt ổ điện cách sàn 40cm và nằm bên trái 
vị trí ngồi.
Bắt buộc phải có dây trung tính (tiếp địa) hoặc 
lắp ELCB 1mA (Cầu dao chống giật).
Đảm bảo khu vực lắp bàn cầu khô ráo, có vách 
ngăn với khu tắm, có quạt thông gió hoặc cửa 
sổ thông với môi trường bên ngoài.  

2. SỬ DỤNG AN TOÀN
Khả năng chống nước
- Đạt tiêu chuẩn chống nước IPx4.
- Trang bị cảm biến và rơ le bảo vệ.
- Đạt tiêu chuẩn an toàn IEC 60335-1.
- Bảng mạch đạt chuẩn an toàn 
  Đức TÜV SÜD.

Dễ dàng lau chùi
- Chất liệu sử dụng nhựa cao cấp đẩy lùi 

chất thải, chống bám bẩn, giữ cho vòi rửa 
luôn sạch sẽ.

3. DỊCH VỤ AN TÂM
- Dịch vụ bảo hành tận tâm của TOTO 

mang đến sự thoải mái và an tâm.
- TOTO cam kết với khách hàng rằng luôn 

sẵn sàng hỗ trợ, nhất định sẽ tìm ra giải 
pháp cho vấn đề của khách hàng.
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CW166RB
T53P100VR
TC384CVK

CW166RB
TCF34320GAA
T53P100VR

CW166RB
TCF33320GAA
T53P100VR

MS636DT8 MS636CDRW23 MS636CDRW12

MS823CDRW12

MS625CDW12

MS889CDRW12 MS889DRW11

MS625DW11 MS625CDW15 MS625DW14 MS625DW17 MS625DW16

MS889DRW16

MS887RW16

MS885DW16

MS855DW16 MS855DW18

MS625DE4

MS889DRE4 MS889DRE2

MS887RE2

MS885DE2

MS855DE2

CS986GE2

CS769DRE2

CS767RE2

CS948DE2

CS838DE2

CS735DE2

CS326DE2

CS302DE2

MS887RE4

MS885DE4

MS855DE4

CS986GE4

CS769DRE4

CS767RE4

CS948DE4

CS838DE4

CS735DE4

CS326DE4

CS302DE4

MS889CDRW17

MS887CRW17

MS885CDW17

MS855CDW17

MS889DRW14

MS887RW14

MS885DW14

MS855DW14

CS986GW14 CS986CGW17 CS986GW16 CS986GW18

CS769DRW18

CS767RW18

CS948DW18

CS838DW18

CS769DRW16

CS767RW16

CS948DW16

CS838DW16

CS735DW16

CS326DW16 CS326DW18

CS302DW18CS302DW16

CS769CDRW17

CS767CRW17

CS948CDW17

CS838CDW17

CS769DRW14

CS767RW14

CS948DW14

CS838DW14

CS326DW14

CS302DW14

MS889CDRW15

MS887CRW15

MS885CDW15

MS855CDW15

CS986CGW15

CS769CDRW15

CS767CRW15

CS948CDW15

CS838CDW15

MS823DRW11

MS887RW11

MS885DW11

MS855DW11

CS986GW11

CS769DRW11

CS767RW11

CS948DW11

CS838DW11

CS735DW11

CS326DW11

MS887CRW12

MS885CDW12

MS855CDW12

CS986CGW12

CS769CDRW12

CS767CRW12

CS948CDW12

CS838CDW12

MS823CDRW23

MS625CDW23

MS889CDRW23

MS887CRW23

MS885CDW23

CS986CGW23

CS769CDRW23

CS767CRW23

CS948CDW23

CS838CDW23

MS188VKW23
T53P100VR

MS188VKW11
T53P100VR

MS188VKW14
T53P100VR

MS188VKE4
T53P100VR

MS823DRT8

MS625DT8

MS889DRT8

MS188VKT8
T53P100VR

MS887RT8

MS885DT8

MS855DT8

CS986GT9

CS769DRT10

CS767RT10

CS838DT10

CS948DT10

CS735DT10

CS326DT10

CS302DT10

MÃ SẢN PHẨM BỘ KẾT HỢP

TCF47360GAA TCF4911EZ TCF4911Z TCF34320GAA TCF3320GAA TCF24460AAA TCF24410AAA TCF23460AAA TCF23410AAA TCF23710AAA TCW1211A TCW07S

NẮP RỬA ĐIỆN TỬ WASHLET NẮP RỬA CƠ ECOWASHER

NẮP ĐÓNG ÊM

BÀN CẦU MỘT KHỐI

BÀN CẦU HAI KHỐI
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ECOWASHER

Nắp rửa ECOWASHER được chế tạo từ những chất liệu cao cấp
tích hợp vòi rửa nước lạnh, cơ chế vận hành đơn giản không cần 

điện năng. Vòi rửa được tích hợp bên trong nắp có khả năng 
rửa trước và sau để đảm bảo vệ sinh cho bạn.

The Eco-washer is made using high quality materials,
and operates without electricity.

The nozzle is produced under a high precision process to ensure 
years of smooth trouble free operation.

Điều khiển vòi rửa đơn giản bằng tay gạt với thiết kế tiện dụng. Tia nước trộn bọt khí nhẹ nhàng, thoải mái.

With a simple turn of the knob a nozzle will extend and spray a gentle aerated water jet for as long as needed. 
Turn the knob shut and the nozzle will automatically retract.

131130

ECOWASHER | ECOWASHER

Tự vệ sinh vòi rửa | Self-Cleaning Thiết kế mỏng | Thin Design

Rửa sau | Rear Cleaning Rửa tiểu nữ | Bidet

Đóng êm | Soft-Closing Lắp đặt dễ dàng | Easy remove for cleaning

Rửa sau | Rear Cleaning Rửa tiểu nữ | BidetRửa sau | Rear Cleaning Rửa tiểu nữ | Bidet
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ECOWASHER | ECOWASHER

MS887RE4

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa cơ 
ECOWASHER - TCW1211A 
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W428 x H657 (mm)

One Piece toilet with Eco-washer
Seat & Cover - TCW1211A 
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W428 x H657 (mm)

2016

CLEAN SYNERGY

MS889DRE4

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa cơ 
ECOWASHER - TCW1211A
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H699 (mm)

One Piece toilet with Eco-washer
Seat & Cover - TCW1211A
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H699 (mm)

2016

CLEAN SYNERGY

MS885DE4

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa cơ 
ECOWASHER - TCW1211A
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H645 (mm)

One Piece toilet with Eco-washer
Seat & Cover - TCW1211A
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H645 (mm)

2016

CLEAN SYNERGY

CW166RB
TCW09S

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa cơ 
ECOWASHER - TCW09S
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L704 x W392 x H697 (mm)

One Piece toilet with Eco-washer
Seat & Cover - TCW09S
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L704 x W392 x H697 (mm)

MS625DE4

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa cơ 
ECOWASHER - TCW1211A 
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H610 (mm)

One Piece toilet with Eco-washer
Seat & Cover - TCW1211A 
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H610 (mm)

MS188VKE4
T53P100VR

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa cơ 
ECOWASHER - TCW1211A 
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L722 x W420 x H655 (mm)

One Piece toilet with Eco-washer
Seat & Cover - TCW1211A
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L722 x W420 x H655 (mm)

CLEAN SYNERGY

2016 2016 2016

CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY

CS769DRE4

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ 
ECOWASHER - TCW1211A 
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W395 x H747 (mm)

Close Coupled toilet with Eco-washer
Seat & Cover - TCW1211A
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W395 x H747 (mm)

2016

CLEAN SYNERGY

CS767RE4

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ 
ECOWASHER - TCW1211A 
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W445 x H698 (mm)

Close Coupled toilet with Eco-washer
Seat & Cover - TCW1211A 
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W445 x H698 (mm)

2016

CLEAN SYNERGY

CS986GE4

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ 
ECOWASHER - TCW1211A
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W456 x H765 (mm)

Close Coupled toilet with Eco-washer
Seat & Cover - TCW1211A
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W456 x H765 (mm)

CLEAN SYNERGY

2016

TCW09S

Nắp rửa cơ ECO-WASHER
Thiết kế cho bàn cầu thân chữ D
Chức năng rửa sau

Eco-washer Seat & Cover
Designed for D-shape toilets
Functions: Rear cleaning

TCW1211A

Nắp rửa cơ ECO-WASHER
Thiết kế cho cả bàn cầu thân dài và 
thông thường
Chức năng rửa sau, rửa tiểu nữ

Eco-washer Seat & Cover
Designed for both Elongated and 
regular type toilets
Functions: Rear cleaning, bidet

TCW07S

Nắp rửa cơ ECO-WASHER
Thiết kế cho cả bàn cầu thân dài và 
thông thường
Chức năng rửa sau

Eco-washer Seat & Cover
Designed for both Elongated and 
regular type toilets
Functions: Rear cleaning
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• Lưu ý: Dây cấp nước sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa ECOWASHER TCW1211A, TCW09S, TCW07S.
Water supply hose install outside the toilet when combined with ECOWASHER TCW1211A, TCW09S, TCW07S items.

• Lưu ý: Dây cấp nước sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa ECOWASHER TCW1211A.
Water supply hose install outside the toilet when combined with ECOWASHER TCW1211A item.
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ECOWASHER | ECOWASHER

MS889DRE2

Bàn cầu một khối, nắp đóng êm 
kèm vòi rửa nước lạnh - TCW07S
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W388 x H734 (mm)

One Piece toilet with Eco-washer
Seat & Cover - TCW07S
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W388 x H734 (mm)

CLEAN SYNERGY

2016

CS769DRE2

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ 
ECOWASHER - TCW07S
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W395 x H747 (mm)

Close Coupled toilet with Eco-washer 
Seat & Cover - TCW07S
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W395 x H747 (mm)

2016

CLEAN SYNERGY

CS948DE4

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ 
ECOWASHER - TCW1211A 
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W380 x H806 (mm)

Close Coupled toilet with Eco-washer
Seat & Cover - TCW1211A 
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W380 x H806 (mm)

2016

CLEAN SYNERGY

CS326DE4

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ 
ECOWASHER - TCW1211A
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L710 x W380 x H718 (mm)

Close Coupled toilet with Eco-washer
Seat & Cover - TCW1211A
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L710 x W380 x H718 (mm)

2016

CLEAN SYNERGY

CS838DE4

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ 
ECOWASHER - TCW1211A
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W388 x H734 (mm)

Close Coupled toilet with Eco-washer
Seat & Cover - TCW1211A
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W388 x H734 (mm)

2016

CLEAN SYNERGY

MS887RE2

Bàn cầu một khối kèm nắp rửa cơ 
ECOWASHER - TCW07S
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W428 x H657 (mm)

One Piece toilet with Eco-washer
Seat & Cover - TCW07S 
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W428 x H657 (mm)

2016

CLEAN SYNERGY

CS986GE2

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ 
ECOWASHER - TCW07S 
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W456 x H765 (mm)

Close Coupled toilet with Eco-washer 
Seat & Cover - TCW07S
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W456 x H765 (mm)

2016

CLEAN SYNERGY

CS767RE2

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ 
ECOWASHER - TCW07S
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W445 x H698 (mm)

Close Coupled toilet with Eco-washer 
Seat & Cover - TCW07S 
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W445 x H698 (mm)

2016

CLEAN SYNERGY

CS838DE2

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ 
ECOWASHER - TCW07S
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W388 x H734 (mm)

Close Coupled toilet with Eco-washer 
Seat & Cover - TCW07S
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W388 x H734 (mm)

2016

CLEAN SYNERGY

CS302DE2

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm 
vòi rửa nước lạnh - TCW07S
Hệ thống xả: Siphon 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W380 x H692 (mm)

Close Coupled toilet with 
Eco-washer Seat & Cover - TCW07S 
Flush System: Siphon 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W380 x H692 (mm)

2016

CLEAN SYNERGY

CS735DE2

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ 
ECOWASHER - TCW07S
Hệ thống xả: Tornado 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W420 x H734 (mm)

Close Coupled toilet with Eco-washer 
Seat & Cover - TCW07S 
Flush System: Tornado 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W420 x H734 (mm)

2016

CLEAN SYNERGY

CS326DE2

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm 
vòi rửa nước lạnh - TCW07S
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L710 x W380 x H718 (mm)

Close Coupled toilet with Eco-washer 
Seat & Cover - TCW07S  
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L710 x W380 x H718 (mm)

2016

CLEAN SYNERGY
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• Lưu ý: Dây cấp nước sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa ECOWASHER TCW1211A, TCW07S.
Water supply hose install outside the toilet when combined with ECOWASHER TCW1211A, TCW07S items.

• Lưu ý: Dây cấp nước sẽ lắp đặt bên ngoài bàn cầu khi kết hợp với nắp rửa ECOWASHER TCW07S.
Water supply hose install outside the toilet when combined with ECOWASHER TCW07S item.
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BÀN CẦU
TOILETS
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BÀN CẦU MỘT KHỐI | ONE PIECE TOILETS

MS625DT2

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm 
TC393VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H610 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC393VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H610 (mm)

MS188VKT2
T53P100VR

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm 
TC393VS
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L722 x W420 x H655 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC393VS
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L722 x W420 x H655 (mm)

MS188VKT8
T53P100VR

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm 
TC600VS
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L722 x W420 x H655 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC600VS
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L722 x W420 x H655 (mm)

MS889DRT8

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm 
TC600VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H699 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC600VS 
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H699 (mm)

MS889DRT2

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm 
TC393VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H699 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC393VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H699 (mm)

MS887RT8

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm 
TC600VS
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W428 x H657 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC600VS
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W428 x H657 (mm)

CLEAN SYNERGY

2016 2016 2016

2016 2016 2016

CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY

CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY

CW166RB
TC384CVK

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm 
TC384CVK
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L704 x W392 x H697 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC384CVK
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L704 x W392 x H697 (mm)

MS636DT8

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm 
TC600VS 
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H670 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC600VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H670 (mm)

MS636DT2

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm 
TC393VS 
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H670 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC393VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H670 (mm)

MS823DRT8

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm 
TC600VS 
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L750 x W510 x H640 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC600VS 
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L750 x W510 x H640 (mm)

MS823DRT2

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm 
TC393VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L750 x W510 x H640 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC393VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L750 x W510 x H640 (mm)

MS625DT8

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm 
TC600VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L740 x W490 x H610 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC600VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L740 x W490 x H610 (mm)

CLEAN SYNERGY

2016 2016 2016

2016 2016 2016

CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY

CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY
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BÀN CẦU MỘT KHỐI | ONE PIECE TOILETS

MS887RT2

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm 
TC393VS
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W428 x H657 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC393VS
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W428 x H657 (mm)

MS885DT8

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm 
TC600VS 
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H645 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC600VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H645 (mm)

MS885DT2

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm 
TC393VS 
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L701 x W387 x H645 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC393VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L701 x W387 x H645 (mm)

MS855DT8

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm 
TC600VS 
Hệ thống xả: Tornado 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W417 x H630 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC600VS 
Flush System: Tornado 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W417 x H630 (mm)

MS855DT2

Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm 
TC393VS
Hệ thống xả: Tornado 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W417 x H630 (mm)

One Piece toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC393VS
Flush System: Tornado 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W417 x H630 (mm)

CLEAN SYNERGY

2016 2016 2016

2016 2016

CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY

CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY

W
A

SH
LE

T+
N

E
O

R
E

ST
W

A
SH

LE
T

TO
ILETS

LAVA
TO

R
IE

S
B

A
TH

TU
B

S
FA

U
C

E
TS &

 SH
O

W
E

R
S

A
C

C
E

SSO
R

IE
S

PU
B

LIC
SH

O
W

C
A

SE
D

R
A

W
IN

G

CLEAN SYNERGY

2016

CS948DE2

Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa cơ 
ECOWASHER - TCW07S
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W380 x H806 (mm)

Close Coupled toilet with 
Eco-washer Seat & Cover - TCW07S 
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W380 x H806 (mm)
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BÀN CẦU HAI KHỐI | CLOSE COUPLE TOILET

CS986GT9

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm
TC507CVK-1
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W395 x H747 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC507CVK-1
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W395 x H747 (mm)

CS838DT8

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm 
TC600VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W388 x H734 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC600VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W388 x H734 (mm)

CS838DT10

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm 
TC395VS 
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W388 x H734 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC395VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W388 x H734 (mm)

CS769DRT8

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm 
TC600VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W395 x H747 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC600VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W395 x H747 (mm)

CS769DRT10

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm 
TC395VS 
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W395 x H747 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC395VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W395 x H747 (mm)

CS767RT8

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm 
TC600VS
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727xW445 x H698 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC600VS
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W445 x H698 (mm)

CLEAN SYNERGY

2016 2016 2016

2016 2016 2016

CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY

CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY

CS767RT10

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm 
TC395VS
Hệ thống xả: Tornado 4.8L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L727 x W445 x H698 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing 
Seat & Cover TC395VS
Flush System: Tornado 4.8L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L727 x W445 x H698 (mm)

CS948DT8

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm 
TC600VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L690 x W396 x H795 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC600VS 
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W380 x H806 (mm)

CS948DT10

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm 
TC395VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L690 x W396 x H795 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC395VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W380 x H806 (mm)

CS735DT10

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm 
TC395VS
Hệ thống xả: Tornado 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W420 x H734 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC395VS 
Flush System: Tornado 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W420 x H734 (mm)

CS735DT3

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm 
TC385VS
Hệ thống xả: Tornado 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L700 x W420 x H734 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC385VS
Flush System: Tornado 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L700 x W420 x H734 (mm)

CS326DT10

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm 
TC395VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L710 x W380 x H718 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC395VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L710 x W380 x H718 (mm)

2016 2016 2016

2016 2016 2016

CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY

CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY CLEAN SYNERGY
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BÀN CẦU HAI KHỐI | CLOSE COUPLE TOILET

CS326DT3

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm 
TC385VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L710 x W380 x H718 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC385VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L710 x W380 x H718 (mm)

CS325DRT10

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm 
TC395VS
Hệ thống xả: Siphon 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W380 x H765 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC395VS
Flush System: Siphon 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W380 x H765 (mm)

CS325DRT3

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm 
TC385VS 
Hệ thống xả: Siphon 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W380 x H765 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC385VS
Flush System: Siphon 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W380 x H765 (mm)

CS320DRT10

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm 
TC395VS
Hệ thống xả: Siphon 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W380 x H765 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC395VS
Flush System: Siphon 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W380 x H765 (mm)

CS320DRT3

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm 
TC385VS 
Hệ thống xả: Siphon 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W380 x H765 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC385VS
Flush System: Siphon 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W380 x H765 (mm)

CS302DT10

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm 
TC395VS
Hệ thống xả: Siphon 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W380 x H692 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC395VS
Flush System: Siphon 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W380 x H692 (mm)

CLEAN SYNERGY

2016 2016 2016

2016 2016 2016

CS302DT3

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm 
TC385VS
Hệ thống xả: Siphon 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W380 x H692 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing 
Seat & Cover TC385VS
Flush System: Siphon 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W380 x H692 (mm)

CS300DRT3

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm 
TC385VS
Hệ thống xả: Siphon 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W453 x H770 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC385VS 
Flush System: Siphon 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W453 x H770 (mm)

BT5

Tiểu nữ đặt sàn
L630 x W355 x H380 (mm)

Floor Mounted Bidet
L630 x W355 x H380 (mm)

2016

2016 2016

CS300DRT10

Bàn cầu hai khối kèm nắp đóng êm 
TC395VS
Hệ thống xả: Siphon 4.8/3L
Tâm xả: 305 mm (thoát thẳng)
L695 x W453 x H770 (mm)

Close coupled toilet, Soft-closing
Seat & Cover TC395VS 
Flush System: Siphon 4.8/3L
Rough-in: 305 mm (S-trap)
L695 x W453 x H770 (mm)

2016
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BÀN CẦU KÉT NƯỚC ÂM TƯỜNG
TOILETS WITH CONCEALED SYSTEMS
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SỐNG KHOẺ
WELLNESS

VỆ SINH
CLEANLINESS

BỀN VỮNG
SUSTAINABILITY

TIỆN ÍCH
HOSPITALITY

THIẾT KẾ
DESIGN

VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ
AIR-IN WONDER WAVE

MEN CEFIONTECT
CEFIONTECT

• RỬA TRƯỚC
FRONT CLEANSING

• RỬA TRƯỚC TRẢI RỘNG
WIDE FRONT CLEANSING

• CHẤT LIỆU VỆ SINH
CLEAN MATERIAL

• RỬA SAU
REAR CLEANSING

• RỬA SAU NHẸ
REAR SOFT CLEANSING 

• NẮP CÓ THỂ THÁO LẮP
MAIN UNIT ONE-TOUCH
REMOVAL

CÔNG NGHỆ
KHỬ TRÙNG
EWATER+

TIẾT KIỆM NƯỚC
WATER SAVING

• TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
AUTO ENERGY SAVER

XẢ XOÁY
TORNADO FLUSH

NẮP ĐÓNG / MỞ TỰ ĐỘNG
AUTO OPEN / CLOSE LID

XẢ TỰ ĐỘNG
AUTO FLUSH

SƯỞI ẤM BỆ NGỒI
HEATED SEAT

KHỬ MÙI
DEODORIZER

SẤY KHÔ
WARM AIR DRYING

PHUN SƯƠNG
PREMIST

VÒI RỬA PHUN BỌT KHÍ
AIR-IN WONDER WAVE

VÀNH KÍN
RIMLESS

• RỬA MASSAGE
(VÒI RỬA DỊCH CHUYỂN
TỚI LUI)
OSCILLATING CLEANSING

• RỬA MASSAGE
(TĂNG GIẢM ÁP LỰC
TIA NƯỚC)
PULSATING CLEANSING

• VÒI RỬA ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG
WAND POSITION ADJUSTMENT

• ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC NƯỚC
WATER PRESSURE ADJUSTMENT

• ĐÈN SÁNG NHẸ
SOFT LIGHT

CÔNG NGHỆ
KHỬ TRÙNG
EWATER+

BÀN CẦU TREO TƯỜNG

WALL HUNG TOILETS
TIỆN ÍCH & CÔNG NGHỆ

BENEFITS & TECHNOLOGIES
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BÀN CẦU TREO TƯỜNG | WALL HUNG TOILETS

• Lưu ý: Sản phẩm có thể không có sẵn trong kho, vui lòng đặt hàng trước.
Các bộ kết hợp bàn cầu treo tường với nắp rửa WASHLET có thể chạm vào bản xả nhấn, vui lòng liên hệ TOTO để được tư vấn.

Those items might not be available, please place order in advance.
WASHLET lid might cover the flush button of wall hung toilet when opened, please contact TOTO for further advice.

 

CW522EA
TCF804C2Z
CW522EA
TCF803CZ

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng SW
Bàn cầu chữ D, giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

TCF804C2Z/WH172AAT: có tự động xả
TCF803CZ/WH172AT: không có tự động xả

Wall hung Toilet with WASHLET SW series
D shape toilet, CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

TCF804C2Z/WH172AAT: with auto flush
TCF803CZ/WH172AT: without auto flush

CLEAN SYNERGY

2018

 

CW522EA
TCF797C2Z
CW522EA
TCF796CZ

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng SW
Bàn cầu chữ D, giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

TCF797C2Z/WH172AAT: có tự động xả
TCF796CZ/WH172AT: không có tự động xả

Wall hung Toilet with WASHLET SW series
D shape toilet, CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

TCF797C2Z/WH172AAT: with auto flush
TCF796CZ/WH172AT: without auto flush

CLEAN SYNERGY

2018
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BÀN CẦU TREO TƯỜNG | WALL HUNG TOILETS

• Lưu ý: Sản phẩm có thể không có sẵn trong kho, vui lòng đặt hàng trước.
Các bộ kết hợp bàn cầu treo tường với nắp rửa WASHLET có thể chạm vào bản xả nhấn, vui lòng liên hệ TOTO để được tư vấn.

Those items might not be available, please place order in advance.
WASHLET lid might cover the flush button of wall hung toilet when opened, please contact TOTO for further advice.

 

CW542HME5UNW1
TCF802C2Z
CW542HME5UNW1
TCF801CZ

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng RW
Bàn cầu chữ D, giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

TCF802C2Z/WH172AAT: có tự động xả
TCF801CZ/WH172AT: không có tự động xả

Wall hung Toilet with WASHLET SW series
D shape toilet, CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

TCF802C2Z/WH172AAT: with auto flush
TCF801CZ/WH172AT: without auto flush

CLEAN SYNERGY

2018

 

CW542HME5UNW1
TCF795C2Z
CW542HME5UNW1
TCF794CZ

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng RX
Bàn cầu chữ D, giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

TCF795C2Z/WH172AAT: có tự động xả
TCF794CZ/WH172AT: không có tự động xả

Wall hung Toilet with WASHLET RX series
D shape toilet, CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

TCF795C2Z/WH172AAT: with auto flush
TCF794CZ/WH172AT: without auto flush

CLEAN SYNERGY

2018
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CW822REA
TCF4911EZ
WH172AAT
TCA464

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S7
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L540 x W380 x H330 (mm)
WH172AAT: két nước & khung âm tường cho
WASHLET có tự động xả
TCA464: van dừng & dây tín hiệu

Wall hung Toilet with WASHLET S7 series
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L540 x W380 x H330 (mm)
WH172AAT: Concealed tank for WASHLET with auto flush
TCA464: stop valve & signal connector

154 155

BÀN CẦU TREO TƯỜNG | WALL HUNG TOILETS

 

CW553C
TCF34570GAA
WH172AAT
TCA502

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S5
Bàn cầu chữ D, giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)
WH172AAT: két nước & khung âm tường cho
WASHLET có tự động xả
TCA502: van dừng & dây tín hiệu

Wall hung Toilet with WASHLET S5 series
D shape toilet, CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)
WH172AAT: Concealed tank for WASHLET with auto flush
TCA502: stop valve & signal connector

CLEAN SYNERGY

2018

 

CW553C
TCF33370GAA
WH172AT

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S5
Bàn cầu chữ D, giấu dây
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L540 x W380 x H335 (mm)
WH172AT: két nước & khung âm tường cho
WASHLET giấu dây

Wall hung Toilet with WASHLET S5 series
D shape toilet, CCT type
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L540 x W380 x H335 (mm)
WH172AT: Concealed tank for WASHLET CCT type

CLEAN SYNERGY

2018

CLEAN SYNERGY

 

CW812REA
TCF4911EZ
WH172AAT
TCA464

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S7
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L540 x W380 x H330 (mm)
WH172AAT: két nước & khung âm tường cho
WASHLET có tự động xả
TCA464: van dừng & dây tín hiệu

Wall hung Toilet with WASHLET S7 series
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L540 x W380 x H330 (mm)
WH172AAT: Concealed tank for WASHLET with auto flush
TCA464: stop valve & signal connector

2018

2018

2018

 

CW812REA
TCF24460AAA
WH172AT
TCA465

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng S7
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L540 x W380 x H330 (mm)
WH172AT: két nước & khung âm tường cho
WASHLET giấu dây
TCA465: van dừng & dây tín hiệu

Wall hung Toilet with WASHLET S7 series
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L540 x W380 x H330 (mm)
WH172AT: Concealed tank for WASHLET CCT type
TCA465: stop valve & signal connector

CLEAN SYNERGY

 

CW822REA
TCF24460AAA
WH172AT
TCA465

Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C5
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L540 x W380 x H330 (mm)
WH172AT: két nước & khung âm tường cho
WASHLET giấu dây
TCA465: van dừng & dây tín hiệu

Wall hung Toilet with WASHLET C5 series
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L540 x W380 x H330 (mm)
WH172AT:  Concealed tank for WASHLET CCT type
TCA465: stop valve & signal connector

2018
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BÀN CẦU KÉT NƯỚC ÂM TƯỜNG | TOILETS WITH CONCEALED SYSTEMS

 

CW522A
TC512A
Bàn cầu treo tường kèm nắp đóng êm TC512A
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

Wall hung Toilet with Soft-closing
Seat & Cover TC512A
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

WH172A 
Két nước âm tường, xả nhấn hai chế độ 4.5/3L
Concealed tank, Dual Flush 4.5/3L

MB171M 
Nắp đậy nút nhấn xả, chất liệu thép không gỉ
Flush panel, Material Stainless Steel

CLEAN SYNERGY

2018

 

CW542ME5UNW1
TC513A
Bàn cầu treo tường dáng chữ D, nắp đóng êm TC513A
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

D-shape Wall hung Toilet with Soft-closing
Seat & Cover TC513A
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

WH172A
Két nước âm tường, xả nhấn hai chế độ 4.5/3L
Concealed tank, Dual Flush 4.5/3L

MB176 
Nắp đậy nút nhấn xả, chất liệu thép không gỉ
Flush panel, Material Stainless Steel

CLEAN SYNERGY

2018

 

CW553
TC384VS
Bàn cầu treo tường dáng chữ D, nắp đóng êm TC384VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

D-shape Wall hung Toilet with Soft-closing
Seat & Cover TC384VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L580 x W380 x H335 (mm)

WH172A 
Két nước âm tường, xả nhấn hai chế độ 4.5/3L
Concealed tank, Dual Flush 4.5/3L

MB176 
Nắp đậy nút nhấn xả, chất liệu thép không gỉ
Flush panel, Material Stainless Steel

CLEAN SYNERGY

2018

 

CW812RA
TC811SJ
Bàn cầu treo tường kèm nắp đóng êm TC811SJ
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L540 x W380 x H330 (mm)

Wall hung Toilet with Soft-closing
Seat & Cover TC811SJ
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L540 x W380 x H330 (mm)

WH172A 
Két nước âm tường, xả nhấn hai chế độ 4.5/3L
Concealed tank, Dual Flush 4.5/3L

MB176G 
Nắp đậy nút nhấn xả, chất liệu nhựa ABS
Flush panel, Material ABS, Glass with white buttons

CLEAN SYNERGY

 

CW822RA
TC385VS
Bàn cầu treo tường kèm nắp đóng êm TC385VS
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L540 x W380 x H330 (mm)

Wall hung Toilet with Soft-closing
Seat & Cover TC385VS
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L540 x W380 x H330 (mm)

WH172A
Két nước âm tường, xả nhấn hai chế độ 4.5/3L
Concealed tank, Dual Flush 4.5/3L

MB176G 
Nắp đậy nút nhấn xả, chất liệu nhựa ABS
Flush panel, Material ABS, Glass with white buttons

CLEAN SYNERGY

CLEAN SYNERGY

 

CW162
TC384CVK
Bàn cầu treo tường dáng chữ D, nắp đóng êm TC384CVK
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L530 x W390 x H310 (mm)

D-shape Wall Hung Toilet with Soft-closing
Seat & Cover TC384CVK
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough in: 220 mm
L530 x W390 x H310 (mm)

WH172A 
Két nước âm tường, xả nhấn hai chế độ 4.5/3L
Concealed tank, Dual Flush 4.5/3L

MB176G 
Nắp đậy nút nhấn xả, chất liệu nhựa ABS
Flush panel, Material ABS, Glass with white buttons
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CW705ENJ (*)

TV150NSV7J
Bàn cầu đơn, nắp đóng êm TC393VS
Hệ thống van xả trực tiếp TV150NSV7J
Hệ thống xả: Siphon-Jet 6L
Tâm xả: 280 mm
TX802CV1: Gioăng nối van
T53P100VR: Bích nối sàn
T53RV1: Mũ chụp
L687 x W365 x H380 (mm)

Single Bowl Toilet, Soft-closing Seat & Cover TC393VS
Manual Operated Flush Valve TV150NSV7J
Flush System: Siphon-Jet 6L
Rough-in: 280 mm
TX802CV1: Inlet spud
T53P100VR: Floor flange
T53RV1: Caps
L687 x W365 x H380 (mm)

CW550 (**)

TV150NSV6J
Bàn cầu treo tường, nắp đóng êm TC393VS
(chốt dừng TS153S)
Hệ thống van xả TV150NSV6J
Hệ thống xả: Siphon 6L
Tâm xả: 180 mm (thoát ngang)
L640 x W370 x H328 (mm)

Top Inlet Type Wall hung Toilet with Soft-closing
Seat & Cover TC393VS (seat per stop TS153S)
Manual Operated Flush Valve TV150NSV6J
Flush System: Siphon 6L
Rough-in: 180 mm (P-trap)
L640 x W370 x H328 (mm)

CLEAN SYNERGY
CW762
TC384CVK

Bàn cầu treo tường BASIC+, nắp đóng êm TC384CVK
Dáng chữ D, thân kín
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220 mm
L530 x W390 x H340 (mm)

Wall Hung Toilet with Soft-closing Seat & Cover TC384CVK
D-Shape
Flush System: Tornado 4.5/3L
Rough-in: 220 mm
L530 x W390 x H340 (mm)

WH172A
Két nước âm tường, xả nhấn hai chế độ 4.5/3L

Concealed tank, Dual Flush 4.5/3L

MB176G
Nắp đậy nút nhấn xả, chất liệu nhựa ABS

Flush panel, Material ABS, Glass with white buttons

 CW822RFVA1 *
TC600VS
TREF35L2A
WH005A
Bàn cầu treo tường kèm van xả cảm ứng
Nắp đóng êm TC600VS
Van xả cảm ứng TREF35L2A 4.5/3L
Khung treo bàn cầu WH005A
Tâm xả: 220 mm
Điện áp: AC 220V
L540 x W380 x H335 (mm)

Wall hung toilet for combination of Auto toilet flush Valve
Soft closing seat and cover TC600VS
TREF35L2A: Auto toilet flush valve for Wall hung toilet 4.5/3L
WH005A: Toilet hanging bracket
Rough in: 220 mm
Power supply: AC 220V
L540 x W380 x H335 (mm)

CLEAN SYNERGY

2018

* Sản phẩm chỉ dùng cho 1 số đơn hàng đặc biệt. Vui lòng liên hệ TOTO VN để được hỗ trợ.
(*) TX802CV1 - Gioăng nối van / T53P100VR - Bích nối sàn / T53RV1 - Mũ chụp / TC393VS - Nắp đóng êm
(**) TS153S - Chốt dừng / TC393VS - Nắp đóng êm

159
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MB170P
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Nhựa ABS, màu trắng

Flush panel
Material: ABS, White

MB174P
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Nhựa ABS, màu trắng

Flush panel
Material: ABS, White

MB175M
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Thép không gỉ

Flush panel
Material: Stainless Steel

MB176G
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Nhựa ABS

Flush panel
Material: ABS, Glass with white buttons

WH172A
Két nước âm tường
Xả nhấn 2 chế độ 4.5/3L

Concealed tank
Dual Flush 4.5/3L

WH171A
Két nước âm tường
Xả nhấn 2 chế độ 6/3L

Concealed tank
Dual Flush 6/3L

MB171M
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Thép không gỉ

Flush panel
Material: Stainless Steel

MB171M
Nắp đậy nút nhấn xả

MB174P
Nắp đậy nút nhấn xả
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BẢNG KẾT HỢP BÀN CẦU TREO TƯỜNG | COMBINATION CHART FOR WALL-HUNG TOILETS

WH172A
145D x 510W x 1145H mm

WH171A
145D x 510W x 1145H mm

WH172AT*
135D x 580W x 1180H mm

WH172AAT**
135D x 580W x 1180H mm

CW522A 
TC512A

CW522EA
TCF796CZ

CW522EA
TCF797C2Z

CW542ME5UNW1
TC513A

CW542ME5UNW1
TCF794CZ

CW542ME5UNW1
TCF795CZ

CW553

CW812RA

CW812REA
TCF4911EZ

CW822RA

CW822REA
TCF4911EZ

CW762

NẮP ĐẬY NÚT NHẤN XẢ | MATCHING FLUSH PANELS

KÉT NƯỚC & KHUNG ÂM TƯỜNG | CISTERN & FRAME ITEM CODE

LƯỢNG NƯỚC XẢ | FLUSH VOLUME

MB171M / MB175M / MB176G / MB174P / MB170P / HMB003CPR-2

4.5/3L 6/3L 4.5/3L 4.5/3L

MÃ SẢN PHẨM | ITEM CODE HÌNH ẢNH | IMAGES

Có khả năng kết hợp.
Possible Installation.

Có khả năng kết hợp nhưng lượng nước xả nhiều hơn mức cần thiết.
Possible Installation but with more water consumption.

Không kết hợp được.
Not able to installation.

Dùng cho bàn cầu kết hợp WASHLET giấu dây.
Use for concealed toilet with WASHLET CCT.

** Dùng cho bàn cầu kết hợp WASHLET giấu dây có tính năng tự động xả.
Use for concealed toilet with WASHLET CCT have auto flush feature.
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CHẬU RỬA LINEARCERAM
LINEARCERAM LAVATORIES
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CHẬU RỬA LINEARCERAM | LINEARCERAM LAVATORIES

Thiết kế mỏng của LINEARCERAM hài hòa với mọi không gian. Mỏng nhưng siêu cứng cáp. 
Như một lời mời gọi đầy hấp dẫn, LINEARCERAM chính là một tiêu chuẩn mới trong 
thẩm mỹ phòng tắm.

LINEARCERAM's thin design harmonizes with any space. In spite of being eye-catchingly thin, it 
is also extremely strong. Sophisticated and inviting to use, LINEARCERAM is a new paradigm in 
bathroom aesthetics. To create a vessel of such exquisite thinness, TOTO developed an 
advanced form of proprietary ceramic. 

Vành chậu bằng sứ LINEARCERAM có phần mỏng nhất chỉ bằng một nửa vành chậu 
thông thường, với độ bền tăng gấp đôi.

Along the thinnest part of the ridge, LINEARCERAM is approximately half the depth of a 
conventional basin. At the same time, the material has almost twice the tensile strength.

LINEARCERAM tính năng công nghệ độc quyền của TOTO để ngăn ngừa sự bám dính của 
bụi bẩn và đảm bảo dễ làm sạch. CEFIONTECT có độ bền cao đối với việc sử dụng lâu dài.

LINEARCERAM features TOTO's proprietary technology for preventing the adhesion of dirt 
and ensuring easy cleaning. CEFIONTECT has superior durability for long-term use.

Thiết kế thanh mảnh tinh tế
là tiêu chuẩn đo lường vẻ đẹp tương lai

Exquisitely thin 
is the next dimension of beauty.

LINEARCERAM

CEFIONTECT

min. 8 mm

Sản phẩm thông thường
Conventional product

LINEARCERAM

min. 4 mm
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CÁC PHIÊN BẢN MÀU MỜ
MATTE COLOR EDITTIONS

Phụ thuộc vào chất liệu của sản phẩm, có thể có sự khác biệt về màu sắc giữa các sản phẩm cùng mã màu
Even with same color name, there may be differences in color depending on the product material.

Trắng mờ
Matte White

#MW

Be mờ
Matte Beige

#MBE

Xám mờ
Matte Grey

#MGR

Đen mờ
Matte Black

#MBL

Chậu rửa
Washbasin
LW4715R#MBL (Đen mờ)
L500 X W380 X H70mm

Vòi chậu
Faucet
TLP02306#MBL (Dòng ZL)

Chậu rửa
Washbasin
LT4716#MGR (Xám mờ)
L600 x W38 x H70mm

Vòi chậu
Faucet
TLP02306#MBL (Dòng ZL)

Chậu rửa 
Washbasin
LT4704#MBE (Be mờ)
L460 x W420 x H130mm

Vòi chậu
Faucet
TLP03301#BN (Dòng ZA)

Chậu rửa
Washbasin 
LT4706R#MW (Trắng mờ)
L600 x W420 x H90 mm

Vòi chậu
Faucet
TLP01701#BN (Dòng ZN)
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Dòng nước chảy cân bằng từ chế độ SOFT FLOW nhẹ nhàng chạm vào làn da bạn,
với dòng chảy chính xác hầu như không văng nước ra ngoài, mang đến cảm giác
mềm mại cho cơ thể. Tính năng cảm biến giúp loại bỏ tay gạt và nút nhấn. 

The precisely balanced streams of water from SOFT FLOW faucets touch the skin gently,
causing almost no spatter as you wash your hands. The feeling is soft, lustrous and enriching.
Sensor-operation eliminates the need for levers or buttons to touch. 

Đơn giản chỉ cần vẫy tay, bộ cảm biến trong
SOFT FLOW sẽ tự động đóng / mở hay
chuyển đổi giữa chế độ nước nóng - lạnh.
 
SOFT FLOW has sensors both for opening and
closing the spout and for switching between hot
and cold water. Simply waving the hand over
the sensor operates it.

Nét đẹp tinh tế từ dòng nước dịu êm SOFT FLOW
khi cảm nhận bằng mắt.

SOFT FLOW's translucent streams of water are 
exquisitely beautiful to the eye.

Dòng nước bao phủ hoàn toàn bàn tay, và gần như 
không văng bắn bất kỳ giọt nước nào ra ngoài.

Even as the water completely envelops 
the palms, there is little to no splatter of droplets.

TLG04306BTLG03304BTLG02306B

LT4706

TLG01306B

Lựa chọn vòi kết hợp | Recommended faucet combination

CHẬU RỬA LINEARCERAM | LINEARCERAM LAVATORIES

*1 Cảm ứng
MỞ / ĐÓNG vòi nước
Water spout
ON / OFF sensor

*2 Cảm ứng
NÓNG / LẠNH
HOT / COLD
switch-over sensor

*1

*2

LT4706

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu Linear Ceram
(Bao gồm bộ xả)
L420 x W600 x H117 (mm)

Console Lavatory
Linear Ceram material
(Including pop-up waste)
L420 x W600 x H117 (mm)

TLP01702S

Bộ điều khiển vòi cảm ứng

Controller

LT4724

Chậu đặt trên bàn
Phù hợp với những phòng tắm kích thước nhỏ
Chất liệu Linear Ceram
(Bao gồm bộ xả)
L260 x W400 x H107 (mm)
Chỉ kết hợp được các vòi TLP01701J, TLP01701J

Console Lavatory
Suitable for small bathroom
Linear Ceram material
(Including pop-up waste)
L260 x W400 x H107 (mm)
Can only combine with TLP01701J, TLP01701J Faucet

TLP01701J

Vòi cảm ứng nhiệt độ Matsu
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)
Màu: Mạ Nickel mờ
Tích hợp công nghệ Soft Flow tạo dòng nước 
êm ái và Safety Thermo tránh thay đổi nhiệt độ 
dòng nước đột ngột

Matsu Thermo Auto Faucet
(w/o popup waste & P-trap)
Color: Brush Nickel
Including Soft Flow for comfortable use &
Safety Thermo avoid water teamperature 
change suddenly
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CHẬU RỬA LINEARCERAM | LINEARCERAM LAVATORIES

TLG10305V*TLG09305V*TLG08305V*

LT4704G19

TLG07305V*

Lựa chọn vòi kết hợp | Recommended faucet combination

TLG11305V* TLP03301B*

TLG04307VTLG03305VTLG02307V

LT4704G17

TLG01307V

* Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải và que giật xả đóng kèm.

LT4704G19

Chậu đặt trên bàn cao cấp
Chất liệu Linear Ceram
(Bao gồm bộ xả)
L420 x W460 x H177 (mm)
Chỉ kết hợp được các vòi GB19
Cần tham khảo ý kiến TOTO để nắm rõ thông tin

Console Lavatory
Linear Ceram material
(Including pop-up waste)
L420 x W460 x H177 (mm)
Can only combine with GB19 Faucet
Please check with TOTO Staff for more information

LT4704G17

Chậu đặt trên bàn cao cấp
Chất liệu Linear Ceram
(Bao gồm bộ xả)
L420 x W460 x H177 (mm)
Chỉ kết hợp được các vòi GB17
Cần tham khảo ý kiến TOTO để nắm rõ thông tin

Console Lavatory
Linear Ceram material
(Including pop-up waste)
L420 x W460 x H177 (mm)
Can only combine with GB17 Faucet
Please check with TOTO Staff for more information

TLP03301A1 

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZA
Dành cho chậu đặt trên bàn
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

ZA Single Lever Lavatory Faucet
For Console Lavatory
(with pop-up waste, without P-trap)
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CHẬU RỬA LINEARCERAM | LINEARCERAM LAVATORIES

TLG10303V*TLG09303V*TLG08303V*

LT4715G19 
LT4716G19

TLG07303V*

Lựa chọn vòi kết hợp | Recommended faucet combination

TLG11303V*

TLG04304V*TLG03303V*TLG02304V*

LT4715G17 
LT4716G17

TLG01304V*

* Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải và que giật xả đóng kèm.

174

LT4715G17

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu Linear Ceram
(Bao gồm bộ xả)
L380 x W500 x H137 (mm)

Console Lavatory
Linear Ceram material
(Including pop-up waste)
L380 x W500 x H137 (mm)

LT4715G19

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu Linear Ceram
(Bao gồm bộ xả)
L380 x W500 x H137 (mm)

Console Lavatory
Linear Ceram material
(Including pop-up waste)
L380 x W500 x H137 (mm)

LT4716G17

Chậu đặt trên bàn cao cấp
Chất liệu Linear Ceram
(Bao gồm bộ xả)
L380 x W600 x H137 (mm)

Console Lavatory
Linear Ceram material
(Including pop-up waste)
L380 x W500 x H137 (mm)

LT4716G19

Chậu đặt trên bàn cao cấp
Chất liệu Linear Ceram
(Bao gồm bộ xả)
L380 x W600 x H137 (mm)

Console Lavatory
Linear Ceram material
(Including pop-up waste)
L380 x W500 x H137 (mm)

TLP02304B

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
Dành cho chậu đặt trên bàn
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

ZL Single Lever Lavatory Faucet
For Console Lavatory
(with pop-up waste, without P-trap)
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CHẬU RỬA
LAVATORIES



CHẬU GALALATO | GALALATO LAVATORIES

179178

PJS01WE

Chậu đặt trên bàn 
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp - GALALATO
L404 x W632 x H154 (mm)

Console Lavatory 
Reinforced Marble - GALALATO
L404 x W632 x H154 (mm)

PJS02WE

Chậu đặt trên bàn 
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp - GALALATO
L400 x W600 x H120 (mm)

Console Lavatory 
Reinforced Marble - GALALATO
L400 x W600 x H120 (mm)

PJS06WE

Chậu đặt trên bàn 
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp - GALALATO
L600 x W380 x H120 (mm)

Console Lavatory 
Reinforced Marble - GALALATO
L600 x W380 x H120 (mm)

PJS07WE

Chậu đặt trên bàn 
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp - GALALATO
L600 x W380 x H150 (mm)

Console Lavatory 
Reinforced Marble - GALALATO
L600 x W380 x H150 (mm)

PJS03WE

Chậu đặt trên bàn 
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp - GALALATO
L400 x W600 x H120 (mm)

Console Lavatory 
Reinforced Marble - GALALATO
L400 x W600 x H120 (mm)

PJS05WE

Chậu đặt trên bàn 
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp - GALALATO
L600 x W380 x H120 (mm)

Console Lavatory 
Reinforced Marble - GALALATO
L600 x W380 x H120 (mm)
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CHẬU ĐẶT TRÊN BÀN | CONSOLE LAVATORIES

181180

L1715

Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
L370 x W500 x H167 (mm)

CONTEMPORARY Console Lavatory 
L370 x W500 x H167 (mm)

L1704

Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
L400 x W400 x H167 (mm)

CONTEMPORARY Console Lavatory 
L400 x W400 x H167 (mm)

LW1617C

Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
L460 x W700 x H167 (mm)

CONTEMPORARY Console Lavatory 
L460 x W700 x H167 (mm)

L1716

Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
L385 x W600 x H167 (mm)

CONTEMPORARY Console Lavatory
L385 x W600 x H167 (mm)

LT1717

Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
L400 x W700 x H167 (mm)

CONTEMPORARY Console Lavatory 
L400 x W700 x H167 (mm)

L1616C

Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
L460 x W600 x H167 (mm)

CONTEMPORARY Console Lavatory 
L460 x W600 x H167 (mm)
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CHẬU ĐẶT TRÊN BÀN | CONSOLE LAVATORIES
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LT951C

Chậu đặt trên bàn
L455 x W605 x H132 (mm)

Console Lavatory 
L455 x W605 x H132 (mm)

LT950C

Chậu đặt trên bàn
L455 x W505 x H132 (mm)

Console Lavatory 
L455 x W505 x H132 (mm)

LT5615

Chậu đặt trên bàn (3 lỗ)
L460 x W500 x H167 (mm)

Console Lavatory (3-hole)
L460 x W500 x H167 (mm)

LT5716

Chậu đặt trên bàn
L380 x W600 x H167 (mm)

Console Lavatory 
L380 x W600 x H167 (mm)

LT5715

Chậu đặt trên bàn
L380 x W500 x H167 (mm)

Console Lavatory 
L380 x W500 x H167 (mm)

LT952

Chậu đặt trên bàn
L355 x W570 x H132 (mm)

Console Lavatory 
L355 x W570 x H132 (mm)

LT5616

Chậu đặt trên bàn (3 lỗ)
L460 x W600 x H167 (mm)

Console Lavatory (3-hole)
L460 x W600 x H167 (mm)

LT5615C

Chậu đặt trên bàn
L460 x W500 x H167 (mm)

Console Lavatory
L460 x W500 x H167 (mm)

LT1706

Chậu đặt trên bàn
L400 x W400 x H167 (mm)

Console Lavatory 
L400 x W400 x H167 (mm)

LT1705

Chậu đặt trên bàn
L380 x W550 x H167 (mm)

Console Lavatory 
L380 x W550 x H167 (mm)

LT1735

Chậu đặt trên bàn
L380 x W550 x H167 (mm)

Console Lavatory 
L380 x W550 x H167 (mm)

LT5616C

Chậu đặt trên bàn
L460 x W600 x H167 (mm)

Console Lavatory
L460 x W600 x H167 (mm)
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CHẬU ĐẶT TRÊN BÀN | CONSOLE LAVATORIES
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LT700CTR

Chậu đặt trên bàn
L490 x W490 x H179 (mm)

Console Lavatory 
L490 x W490 x H179 (mm)

LT710CTR

Chậu đặt trên bàn
L450 x W500 x H182 (mm)

Console Lavatory 
L450 x W500 x H182 (mm)

LT710CSR

Chậu đặt trên bàn
L450 x W500 x H190 (mm)

Console Lavatory 
L450 x W500 x H190 (mm)

LT523S

Chậu đặt trên bàn
L430x W430 x H179 (mm)

Console Lavatory 
L430x W430 x H179 (mm)

LW573JW/F

Chậu đặt trên bàn
L420 x W420 x H150 (mm)
Bao gồm vít cố định TX809LV5

Console Lavatory 
L420 x W420 x H150 (mm)
Includes brackets & screws TX809LV5

LW818JW/F

Chậu đặt trên bàn LP Series
L370 x W650 x H160 (mm)
Bao gồm vít cố định TX809LV5

Console Lavatory 
L370 x W650 x H160 (mm)
Includes brackets & screws TX809LV5

LW895JW/F

Chậu đặt trên bàn
L430 x W430 x H170 (mm)

Console Lavatory 
L430 x W430 x H170 (mm)

LW893CJW/F

Chậu đặt trên bàn
L430 x W430 x H130 (mm)

Console Lavatory
L430 x W430 x H130 (mm)

LW896JW/F

Chậu đặt trên bàn
L620 x W430 x H130 (mm)

Console Lavatory
L620 x W430 x H130 (mm)

LT367CR

Chậu đặt trên bàn
L500 x W500 x H200 (mm)

Console Lavatory
L500 x W500 x H200 (mm)
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CHẬU ĐẶT ÂM BÀN | UNDER COUNTER LAVATORIES CHẬU BÁN ÂM BÀN / DƯƠNG VÀNH | EMI RECESS / SELF RIMMING LAVATORIES
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LT548

Chậu đặt âm bàn
L420 x W600 x H217 (mm)
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

Under Counter Lavatory
L420 x W600 x H217 (mm)
Includes brackets & screws TL516GV

LT546

Chậu đặt âm bàn
L400 x W550 x H187 (mm)
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

Under Counter Lavatory
L400 x W550 x H187 (mm)
Includes brackets & screws TL516GV

LW1535V
TL516GV

Chậu đặt âm bàn
L380 x W500 x H207 (mm)

Under Counter Lavatory
L380 x W500 x H207 (mm)

LW1536V
TL516GV

Chậu đặt âm bàn
L380 x W590 x H207 (mm)

Under Counter Lavatory
L380 x W590 x H207 (mm)

LT764

Chậu đặt âm bàn
L460 x W540 x H172 (mm)
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

Under Counter Lavatory
L460 x W540 x H172 (mm)
Includes brackets & screws TL516GV

LT765

Chậu đặt âm bàn
L460 x W540 x H167 (mm)
Bao gồm bộ giá đỡ TL516GV

Under Counter Lavatory
L460 x W540 x H167 (mm)
Includes brackets & screws TL516GV

LW1505V
TL516GV

Chậu đặt âm bàn
L380 x W500 x H207 (mm)

Under Counter Lavatory
L380 x W500 x H207 (mm)

LW1506V
TL516GV

Chậu đặt âm bàn
L380 x W590 x H207 (mm)

Under Counter Lavatory
L380 x W590 x H207 (mm)

L763

Chậu đặt dương vành
L450 x W530 x H177 (mm)

Self Rimming Lavatory
L450 x W530 x H177 (mm)

L501C

Chậu đặt dương vành
L432 x W508 x H231 (mm)

Self Rimming Lavatory
L432 x W508 x H231 (mm)

LT533R

Chậu bán âm bàn
430 x 430 x 177 (mm)

Semi Recessed Lavatory
430 x 430 x 177 (mm)

L909C

Chậu đặt dương vành
L455 x W650 x H199 (mm)

Self Rimming Lavatory
L455 x W650 x H199 (mm)

LW526NJU

Chậu đặt trên bàn
L430 x W430 x H177 (mm)

Console Lavatory
L430 x W430 x H177 (mm)

L762

Chậu đặt dương vành
L450 x W530 x H177 (mm)

Self Rimming Lavatory
L450 x W530 x H177 (mm)

LT647CS

Chậu bán âm bàn
L420 x W520 x H159 (mm)

Semi Recessed Lavatory
L420 x W520 x H159 (mm)

LW646JW/F

Chậu bán âm bàn
L400 x W600 x H155 (mm)
Bao gồm vít cố định TX710L

Semi Recessed Lavatory
L400 x W600 x H155 (mm)
Includes brackets & screws TX710L
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CHẬU CHÂN LỬNG | HALF PEDESTAL LAVATORIES CHẬU TREO TƯỜNG | WALL HUNG LAVATORIES
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LHT300CR

Chậu chân lửng
L430 x W500 x H485 (mm)
Chân lửng: L300HF

Half Pedestal Lavatory
L430 x W500 x H485 (mm)
Half pedestal: L300HF

LHT328C

Chậu chân lửng
L420 x W480 x H470 (mm)

Half Pedestal Lavatory
L420 x W480 x H470 (mm)

LHT239CR

Chậu chân lửng
L500 x W580 x H530 (mm)

Half Pedestal Lavatory
L500 x W580 x H530 (mm)

LHT236CS

Chậu chân lửng
L465 x W530 x H535 (mm)

Half Pedestal Lavatory
L465 x W530 x H535 (mm)

LHT240CS

Chậu chân lửng
L350 x W500 x H455 (mm)

Half Pedestal Lavatory
L350 x W500 x H455 (mm)

LT328C

Chậu treo tường
L420 x W480 x H175 (mm)

Wall Hung Lavatory
L420 x W480 x H175 (mm)

LT240CS

Chậu treo tường
L350 x W500 x H180 (mm)

Wall Hung Lavatory
L350 x W500 x H180 (mm)

LT300C

Chậu treo tường
L430 x W500 x H190 (mm)

Wall Hung Lavatory
L430 x W500 x H190 (mm)

LW103JT1
T205QN
TL220D

Chậu treo tường dành cho người tàn tật
TL220D: Vít treo tường
T205QN: Vòi nước lạnh dạng tay gạt
L550 x W580 x H220 (mm)

Wall hung lavatory for disabled
TL220D: Hanger & Screws
T205QN: Lever Handle Lavatory Faucet
L550 x W580 x H220 (mm)
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191190

SEN VÒI
FAUCET & SHOWER
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VÒI | FAUCET

Những sắc màu đa dạng
A Variety of Colors & Finishes

Dòng ZA | ZA Series

Dòng ZL | ZL Series

Dòng GE | GE Series

Dòng GC | GC Series

Dòng GM | GM Series

Dòng GB | GB Series

Dòng GF | GF Series

Dòng GO | GO Series

Dòng GR | GR Series

Dòng GS | GS Series

Dòng GA | GA Series

Dòng LB | LB Series

Dòng LN | LN Series

Dòng LC | LC Series

Dòng LF | LF Series

194
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Màu sắc lớp mạ đa dạng tạo điểm nhấn cho không gian sống.
Với 7 lựa chọn màu bạn thỏa sức tô điểm và tạo hình cho không gian sống.
Many colors and finishes to brighten up designed spaces.
We offer 7 rich, original colors and finishes that add an accent to spaces and facilitate advanced styling.

Những sắc màu đa dạng
A Variety of Colors & Finishes
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Màu Chrome
Polished Chrome

Vàng đen mờ
Matte Black
#MBL

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze
#PBR

Niken bóng
Polished Nickel
#PN

Niken mờ
Brushed Nickel
#BN

Vàng pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG
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GNiken bóng x Niken mờ
Polished Nickel x Brushed Nickel
#XBC

Màu Chrome x Vàng pháp mờ
Polished Chrome x Brushed French Gold
#XAE

Màu Chrome x Niken mờ
Polished Chrome x Brushed Nickel
#XAC

TLP03301A1

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TBP03301AA 

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm
(Loại đặt sàn)
(không kèm đế)

Freestanding Tub Filler
With Handshower
Floor Standing Bath & Shower Set

Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel

#BN

Niken bóng
Polished Nickel

#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold

#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold

#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze

#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze

#PBR

DÒNG ZA | ZA SERIES



199198

Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel

#BN

Niken bóng
Polished Nickel

#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold

#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold

#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze

#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze

#PBR

*1. Không có phụ kiện thoát thải
*1. Without waste fitting

*2. Thiết kế 2 tay cầm chống truyền nhiệt
*2. 2 handle heat transfer prevention design

*3. Cần MINI UNIT (TBN01001) riêng
*3. Need MINI UNIT (TBN01001)

*4. Cần lắp đặt đế (TBN01105) riêng
*4. Need Installation Base (TBN01105)

DÒNG ZL | ZL SERIES

TLP02301B

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLP02304B

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TBP02301B

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3 

TBP02302BA

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3

TLP02307B

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLP02309BA

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 175 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TBP02001B

Vòi xả bồn

Bath Spout

TBP02201B

Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 holes) *2

TLP02201BA

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh (3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Two Handle Lavatory Faucet (3 Holes) *2
(With pop-up wastse, without P-trap)

TLP02310B

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 225 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TBP02202AA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
With Hand Shower (4 holes) *2

TBP02303AA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (loại đặt sàn) *4
(không kèm đế)

Floor Standing
Bath & Shower Set *4
w/o base
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201200

Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel

#BN

Niken bóng
Polished Nickel

#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold

#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold

#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze

#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze

#PBR

*1. Không có phụ kiện thoát thải
*1. Without waste fitting

*2. Thiết kế 2 tay cầm chống truyền nhiệt
*2. 2 handle heat transfer prevention design

*3. Cần MINI UNIT (TBN01001) riêng
*3. Need MINI UNIT (TBN01001)

*4. Cần lắp đặt đế (TBN01105) riêng
*4. Need Installation Base (TBN01105)

DÒNG GE | GE SERIES

TLG07301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLG07303V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TBG07302VA

Van nóng lạnh

Single lever mixer 

TLG07305V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLG07307BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 175 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TBG07001B

Vòi xả bồn

Bath Spout

TBG07201B

Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 holes) *2

TLG07201BA

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh (3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Two Handle Lavatory Faucet (3 Holes) *2
(With pop-up wastse, without P-trap)

TLG07308BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 225 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TBG07202A

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
With Hand Shower (4 holes) *2

TBG07303VA

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3 

TBG07306AA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (loại đặt sàn) *4
(không kèm đế)

Floor Standing
Bath & Shower Set *4
w/o base

TBG07304VA

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3

TBG07305AA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set
With Hand Shower (3 holes)
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203202

Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel

#BN

Niken bóng
Polished Nickel

#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold

#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold

#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze

#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze

#PBR

*1. Không có phụ kiện thoát thải
*1. Without waste fitting

*2. Thiết kế 2 tay cầm chống truyền nhiệt
*2. 2 handle heat transfer prevention design

*3. Cần MINI UNIT (TBN01001) riêng
*3. Need MINI UNIT (TBN01001)

*4. Cần lắp đặt đế (TBN01105) riêng
*4. Need Installation Base (TBN01105)

DÒNG GC | GC SERIES

TLG08301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLG08303V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TBG08302VA

Van nóng lạnh

Single lever mixer 

TLG08305V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLG08307BA

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 175 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TBG08001B

Vòi xả bồn

Bath Spout

TBG08201B

Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 holes) *2

TLG08201B

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh (3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Two Handle Lavatory Faucet (3 Holes) *2
(With pop-up wastse, without P-trap)

TLG08308BA

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 225 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TBG08202A

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
With Hand Shower (4 holes) *2

TBG08303VA

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3 

TBG08306AA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (loại đặt sàn) *4
(không kèm đế)

Floor Standing
Bath & Shower Set *4
w/o base

TBG08304VA

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3

TBG08305AA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set
With Hand Shower (3 holes)
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205204

Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel

#BN

Niken bóng
Polished Nickel

#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold

#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold

#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze

#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze

#PBR

*1. Không có phụ kiện thoát thải
*1. Without waste fitting

*2. Thiết kế 2 tay cầm chống truyền nhiệt
*2. 2 handle heat transfer prevention design

*3. Cần MINI UNIT (TBN01001) riêng
*3. Need MINI UNIT (TBN01001)

*4. Cần lắp đặt đế (TBN01105) riêng
*4. Need Installation Base (TBN01105)

DÒNG GM | GM SERIES

TLG09301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLG09303V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TBG09302VA

Van nóng lạnh

Single lever mixer 

TLG09305V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLG09307BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 175 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TBG09001B

Vòi xả bồn

Bath Spout

TBG09201B

Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 holes) *2

TLG09201BA

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh (3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Two Handle Lavatory Faucet (3 Holes) *2
(With pop-up wastse, without P-trap)

TLG09308BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 225 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TBG09202A

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
With Hand Shower (4 holes) *2

TBG09303VA

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3 

TBG09306AA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (loại đặt sàn) *4
(không kèm đế)

Floor Standing
Bath & Shower Set *4
w/o base

TBG09304VA

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3

TBG09305AA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set
With Hand Shower (3 holes)
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207206

Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel

#BN

Niken bóng
Polished Nickel

#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold

#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold

#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze

#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze

#PBR

*1. Không có phụ kiện thoát thải
*1. Without waste fitting

*2. Thiết kế 2 tay cầm chống truyền nhiệt
*2. 2 handle heat transfer prevention design

*3. Cần MINI UNIT (TBN01001) riêng
*3. Need MINI UNIT (TBN01001)

*4. Cần lắp đặt đế (TBN01105) riêng
*4. Need Installation Base (TBN01105)

DÒNG GB | GB SERIES

TLG08301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLG08303V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TBG08302VA

Van nóng lạnh

Single lever mixer 

TLG08305V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLG08307BA

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 175 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TBG08001B

Vòi xả bồn

Bath Spout

TBG08201B

Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 holes) *2

TLG10201BA

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh (3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Two Handle Lavatory Faucet (3 Holes) *2
(With pop-up wastse, without P-trap)

TLG08308BA

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 225 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TBG08202A

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
With Hand Shower (4 holes) *2

TBG08303VA

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3 

TBG08306AA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (loại đặt sàn) *4
(không kèm đế)

Floor Standing
Bath & Shower Set *4
w/o base

TBG08304VA

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3

TBG08305AA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set
With Hand Shower (3 holes)
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DÒNG GF | GF SERIES

Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel

#BN

Niken bóng
Polished Nickel

#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold

#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold

#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze

#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze

#PBR

*1. Không có phụ kiện thoát thải
*1. Without waste fitting

*2. Thiết kế 2 tay cầm chống truyền nhiệt
*2. 2 handle heat transfer prevention design

*3. Cần MINI UNIT (TBN01001) riêng
*3. Need MINI UNIT (TBN01001)

*4. Cần lắp đặt đế (TBN01105) riêng
*4. Need Installation Base (TBN01105)

TLG11301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLG11303V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TBG11302VA

Van nóng lạnh

Single lever mixer 

TLG11305V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLG11307BA

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 185.2 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 185.2 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TBG11001B

Vòi xả bồn

Bath Spout

TBG11201B

Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 holes) *2

TLG11201B

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh (3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Two Handle Lavatory Faucet (3 Holes) *2
(With pop-up wastse, without P-trap)

TLG11308BA

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 236.2 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 236.2 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TBG11202A

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
With Hand Shower (4 holes) *2

TBG11303V

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3 

TBG11306AA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (loại đặt sàn) *4
(không kèm đế)

Floor Standing
Bath & Shower Set *4
w/o base

TBG11304VA

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3

TBG11305AA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set
With Hand Shower (3 holes)
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211210

DÒNG GO | GO SERIES

Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel

#BN

Niken bóng
Polished Nickel

#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold

#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold

#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze

#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze

#PBR

*1. Không có phụ kiện thoát thải
*1. Without waste fitting

*2. Thiết kế 2 tay cầm chống truyền nhiệt
*2. 2 handle heat transfer prevention design

*3. Cần MINI UNIT (TBN01001) riêng
*3. Need MINI UNIT (TBN01001)

*4. Cần lắp đặt đế (TBN01105) riêng
*4. Need Installation Base (TBN01105)

TLG01301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLG01304V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLG01307V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLG01309BB

Vòi chậu  nóng lạnh
(Loại tay gạt bên)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(Side Handle)
(With pop-up wastse, without P-trap)

TBG01001B

Vòi xả bồn

Bath Spout

TBG01304BA

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3

TLG01311BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 227.5 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 227.5 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TLG01310BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175.4 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 175.4 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TBG01202BB

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
With Hand Shower (4 holes) *2

TBG01302VA

Van nóng lạnh

Single lever mixer 

TLG01201BB

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh (3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Two Handle Lavatory Faucet (3 Holes) *2
(With pop-up wastse, without P-trap)

TBG01303BA

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3 

TBG01201BA

Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 holes) *2

TBG01306BA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm
(loại đặt sàn) *4
(không kèm đế)

Floor Standing
Bath & Shower Set *4
w/o base

TBG01201BA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set
With Hand Shower (3 holes)
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213212

DÒNG GR | GR SERIES

Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel

#BN

Niken bóng
Polished Nickel

#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold

#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold

#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze

#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze

#PBR

*1. Không có phụ kiện thoát thải
*1. Without waste fitting

*2. Thiết kế 2 tay cầm chống truyền nhiệt
*2. 2 handle heat transfer prevention design

*3. Cần MINI UNIT (TBN01001) riêng
*3. Need MINI UNIT (TBN01001)

*4. Cần lắp đặt đế (TBN01105) riêng
*4. Need Installation Base (TBN01105)

TLG02301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLG02304V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLG02307V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLG02309BB

Vòi chậu  nóng lạnh
(Loại tay gạt bên)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(Side Handle)
(With pop-up wastse, without P-trap)

TBG02001B

Vòi xả bồn

Bath Spout

TBG02304BA

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3

TLG02311BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225.5 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 225.5 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TLG02310BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175.6 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 175.6 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TBG02202BB

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
With Hand Shower (4 holes) *2

TBG02302VA

Van nóng lạnh

Single lever mixer 

TLG02201BB

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh (3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Two Handle Lavatory Faucet (3 Holes) *2
(With pop-up wastse, without P-trap)

TBG02303BA

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3 

TBG02201BA

Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 holes) *2

TBG02306BA

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm
(loại đặt sàn) *4
(không kèm đế)

Floor Standing
Bath & Shower Set *4
w/o base

TBG02305BB

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (3 lỗ)

Bath & Shower Set
With Hand Shower (3 holes)
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215214

DÒNG GS | GS SERIES

Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel

#BN

Niken bóng
Polished Nickel

#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold

#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold

#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze

#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze

#PBR

*1. Không có phụ kiện thoát thải
*1. Without waste fitting

*2. Thiết kế 2 tay cầm chống truyền nhiệt
*2. 2 handle heat transfer prevention design

*3. Cần MINI UNIT (TBN01001) riêng
*3. Need MINI UNIT (TBN01001)

*4. Cần lắp đặt đế (TBN01105) riêng
*4. Need Installation Base (TBN01105)

TLG03301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLG03303V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TBG03302VA

Van nóng lạnh

Single lever mixer 

TBG03303BA

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3 

TLG03305V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLG03307BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175.4 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 175.4 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TBG03304BA

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3

TBG01001B

Vòi xả bồn

Bath Spout

TLG03201BB

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh (3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Two Handle Lavatory Faucet (3 Holes) *2
(With pop-up wastse, without P-trap)

TLG03308BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225.2 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 225.2 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TBG03202BB

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
With Hand Shower (4 holes) *2

TBG03201BA

Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 holes) *2
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217216

DÒNG GA | GA SERIES

Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel

#BN

Niken bóng
Polished Nickel

#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold

#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold

#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze

#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze

#PBR

*1. Không có phụ kiện thoát thải
*1. Without waste fitting

*2. Thiết kế 2 tay cầm chống truyền nhiệt
*2. 2 handle heat transfer prevention design

*3. Cần MINI UNIT (TBN01001) riêng
*3. Need MINI UNIT (TBN01001)

*4. Cần lắp đặt đế (TBN01105) riêng
*4. Need Installation Base (TBN01105)

TLG04301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLG04304V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TBG04302VA

Van nóng lạnh

Single lever mixer 

TBG04303BA

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3 

TLG04307V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLG04309BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175.4 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 175.4 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TBG04304BA

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3

TBG02001B

Vòi xả bồn

Bath Spout

TLG04201BB

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh (3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Two Handle Lavatory Faucet (3 Holes) *2
(With pop-up wastse, without P-trap)

TLG04310BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường (2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225.2 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet (2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator to wall): 225.2 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TBG04202BB

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
With Hand Shower (4 holes) *2

TBG04201BA

Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 holes) *2
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219218

Dòng | Series

LB

THIẾT KẾ TỐI GIẢN, KHÔNG GIAN TINH TẾ.

THE SIMPLEST DESIGNS CAN BE THE MOST BEAUTIFUL.

Vẻ đẹp hài hòa từ những nhánh cây.
Được cấu tạo từ những hình trụ đơn giản, gắn kết với nhau bởi đường cong mềm mại, kiểu dáng của bộ 
sưu tập này hướng đến vẻ đẹp của những nhánh cây, thông qua việc mang hình thức thiết kế hữu cơ vào 
một không gian vô cơ.
Hãy tận hưởng mỗi ngày của bạn trong một không gian tinh tế hoàn hảo.

A beautiful blending of branches.
Composed of combinations of simple cylinders, pulled together by planes with smooth curves. We strived 
for a beauty that, like branches of a tree, brings organic forms into an inorganic space.
Enjoy your everyday in a simply sophisticated space.

[ LB series ]

TLS01301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLS01304V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLS01307V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLG02310BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường
(2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước
đến tường): 175.5 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet
(2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator
to wall): 175.5 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TLG02311BB

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường
(2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước
đến tường): 225.5 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet
(2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator
to wall): 225.5 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TLG02201BB

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh
(3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Two Handle Lavatory Faucet
(3 Holes) *2
(With pop-up wastse,
without P-trap)

TBS01302V

Van nóng lạnh

Single lever mixer 

TBS01303B

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3 

TBS01304B

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3

TBG02001B

Vòi xả bồn

Bath Spout

TBG02201BA

Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 holes) *2

TBG02202BB

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
With Hand Shower (4 holes) *2
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Dòng | Series

LN
TLS02301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLS02303V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLS02305V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLS02307B

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường
(2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước
đến tường): 175.5 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet
(2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator
to wall): 175.5 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TLS02308B

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường
(2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước
đến tường): 225.4 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet
(2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator
to wall): 225.4 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TLS02201BA

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh
(3 lỗ) *2
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Two Handle Lavatory Faucet
(3 Holes) *2
(With pop-up wastse,
without P-trap)

TBS01302V

Van nóng lạnh

Single lever mixer 

TBS01303B

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3 

TBS01304B

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3

TBG02001B

Vòi xả bồn

Bath Spout

TBG02201BA

Vòi xả bồn nóng lạnh (3 lỗ) *2

Bath Filler & Mixer (3 holes) *2

TBG02202BB

Vòi xả bồn nóng lạnh
Kèm sen tắm (4 lỗ) *2

Bath & Shower Set
With Hand Shower (4 holes) *2

CHỌN NÉT THANH LỊCH CỔ ĐIỂN CHO MỘT KHỞI ĐẦU MỚI.

CLASSICAL ELEGANCE FOR A NEW TODAY.

Xu hướng hiện đại kết hợp hài hòa với hơi thở cổ điển.
Chúng tôi muốn tạo ra một thiết kế kết hợp hài hòa giữa hai trường phái đối lập.
Một vẻ đẹp tao nhã chỉ tồn tại trong thời đại ngày nay. Nét thanh lịch cổ điển cho khởi đầu mới.

Modern approach, classical touch.
A hint of nostalgia within a modern vibe. We wanted to create a look and form where two different
styles work together. A beauty that exists only in this day and age. Simple yet classical elegance to
decorate your everyday. 

[ LN series ]
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Dòng | Series

LC

NỔI BẬT NHỮNG ĐƯỜNG CONG UYỂN CHUYỂN.

FLOWING CURVES THAT LOOK BETTER EVERYDAY.

Thiết kế bổ khuyết chưa bao giờ mất đi sức hấp dẫn.
Hình dáng thân tròn làm nổi bật các đường chóp. Đồng thời, bề mặt ba chiều của tay gạt tôn vinh
chất lượng cao cấp của vật liệu. 
Vẻ ngoài uyển chuyển và mát lạnh như thủy tinh sẽ mang lại cảm giác tươi mới ngay khi chạm tay.
Một thiết kế hài hòa với cuộc sống thường nhật của bất kỳ ai.

Complimentary designs that never lose their appeal.
A wholly rounded form compliments the ridgeline. The top panel’s three-dimensional surface emphasizes
its material quality. 
The smooth, sea glass-like form will refresh your senses with every touch. It blends right into the daily life
of many different kinds of people.

[ LC series ]

TLS03301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLS03303V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLS03305V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLS03307B

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường
(2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước
đến tường): 177.5 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet
(2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator
to wall): 177.5 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TLS03308B

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường
(2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước
đến tường): 227.5 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet
(2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator
to wall): 227.5 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TBS03302V

Van nóng lạnh

Single lever mixer 

TBS03303B

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3 

TBS03304B

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3

TBS03001B

Vòi xả bồn

Bath Spout
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Dòng | Series

LF

MANG HƠI THỞ CUỘC SỐNG MỚI VÀO KHÔNG GIAN PHÒNG TẮM.

BREATHE NEW LIFE INTO YOUR BATHROOM.

Nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ.
Một thiết kế đặc biệt dành riêng cho cuộc sống thường nhật. Sản phẩm đã đáp ứng được cả về mặt
thẩm mỹ lẫn công năng ngay cả trong những không gian giới hạn về diện tích vẫn đảm bảo sự tươi mới. 
Bộ sưu tập được ra đời với mong muốn đem đến sự linh hoạt cho cuộc sống thường nhật của những đối 
tượng khác nhau, giống như những món đồ yêu thích khác mà bạn đã quen thuộc.

More compact, yet more volume and flow.
A casual look designed with everyday use in mind. We achieved the dual senses of size and tension even
in a tight bathroom space, while keeping the form fresh. There’s just the right sense of volume and presence. 
This series was born of the desire to bring flexibility to the everyday lives of various people, just as your 
favorite silverware might.

[ LF series ]

TLS04301V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLS04304V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLS04306V

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(With pop-up waste, without P-trap)

TLS04308B

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường
(2 lỗ, loại ngắn) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước
đến tường): 177.5 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet
(2 Holes, Short Spout) *1
Spout length (From aerator
to wall): 177.5 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TLS04309B

Vòi chậu nóng lạnh gắn tường
(2 lỗ, loại dài) *1
Kích thước vòi (từ tâm xả nước
đến tường): 227.5 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Wall Mounted Lavatory Faucet
(2 Holes, Long Spout) *1
Spout length (From aerator
to wall): 227.5 mm
(Without Waste Fittings and P-trap)

TBS04302V

Van nóng lạnh

Single lever mixer 

TBS04303B

Van sen tắm âm tường *3

Single Lever Shower Mixer *3 

TBS04304B

Van sen tắm âm tường
Kèm nút chuyển hướng *3

Single Lever Shower Mixer
w/ Diverter *3

TBS03001B

Vòi xả bồn

Bath Spout
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TTLR302F-1NR

Vòi chậu nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả, lõi bằng kim loại, 
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(with pop-up waste, metal core, 
without P-trap)

TTLR302FV-1R

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(with pop-up waste, without P-trap)

TTMR302V

Van nóng lạnh

Single lever mixer

REI S

VÒI KHÁC | OTHERS

NEW STANDARD

TVLM102NSR

Vòi chậu nóng lạnh
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(with pop-up waste, without P-trap)

TVLM111NS

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(with pop-up waste, without P-trap)

TVLM112NS

Vòi chậu nóng lạnh
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả,
không gồm ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(with pop-up waste, without P-trap)

TVLM111NS

Sen tắm nóng lạnh, bát sen mạ

Single Lever Bath & Shower Set With 
Chrome Plating Hand Shower Head

TVLC101NSR

Vòi chậu nước lạnh
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet (Cold Water)
(without pop-up waste, P-trap)

TX109LD

Vòi chậu nước lạnh DONNA
(Không bao gồm bộ xả
và ống thải chữ P)

Single Lever Lavatory Faucet
(For Console Lavatory)
(with pop-up waste, P-trap)

T23B13

Vòi nước lạnh (gắn tường)
(Không bao gồm bộ xả
và ống thải chữ P)

Sink Tap (Wall Type)
(without pop-up waste, P-trap)

TLG04101B

Vòi chậu nước lạnh
(Không bao gồm bộ xả
và ống thải chữ P)

Lavatory Faucet GA Series
(Cold Water)
(without pop-up waste, P-trap)

T23BQ13N

Vòi nước lạnh (gắn tường)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải)

Cold Water Sink Tap (Wall Type)
(without Waste fittings)

DL102

Vòi bán tự động nước lạnh
(Không bao gồm bộ xả
và ống thải chữ P)

Automatic closing faucet (Cold Water)
(without pop-up waste, P-trap)

T30ARQ13N

Vòi nước lạnh (gắn tường)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải)

Cold Water Sink Tap with
Swivel Spout (Wall Type)
(without Waste fittings)

VÒI BẾP | KITCHEN FAUCETS

TX608KNBR

Vòi bếp nóng lạnh
Đầu vòi rút dây

Single Lever Kitchen Faucet
With pull-out function

TTKC301FV

Vòi bếp nóng lạnh

Single Lever Kitchen Faucet
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TX605KESBR

Vòi bếp nóng lạnh

Single Lever Kitchen Faucet

TKS05303J

Vòi bếp nóng lạnh 2 chế độ

Single Handle Kitchen Faucet
With 2 mode

DK307ARR

Vòi bếp nóng lạnh

Single Lever Kitchen Faucet

TKS05304J

Vòi bếp nóng lạnh 2 chế độ

Single Handle Kitchen Faucet
With 2 mode

TKS05305J

Vòi bếp nóng lạnh có dây rút 
2 chế độ

Single Handle Drawstring 
Kitchen Faucet With 2 mode

TKS05316J

Vòi bếp gắn tường nóng lạnh 
2 chế độ

Wall-mounted Kitchen Faucet 
With 2 mode
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COMFORT GLIDE

Tiện lợi và thoải mái trong suốt thời gian dài.

Easy to use for a lifetime of comfort.

TAY GẠT SIÊU ÊM
COMFORT GLIDE

Một lớp phủ đặc biệt cho hiệu quả sử dụng dài lâu. 
Bộ phận đĩa sứ quan trọng trong lõi vòi được bao phủ bởi một 
lớp DLC đặc biệt (Carbon kim cương). Lớp phủ này đảm bảo 
chất lượng bền lâu cho các loại vòi sử dụng van đóng mở.

Special coating for prolonged comfort. 
The ceramic disc, a core valve component, is covered with a special 
DLC (Diamond Like Carbon) coating. This ensures long-lasting 
quality over conventional faucets that use a greased valve.

Nhiệt độ của bề mặt sen vòi được kiểm soát thông qua hệ thống và vật liệu an toàn. 
Khi sử dụng nước nóng, nhiệt độ tay gạt có thể tăng lên. Tình trạng này không chỉ gia tăng rủi ro bị bỏng mà còn khiến tay gạt quá nóng 
gây khó sử dụng. Đối với loại vòi chậu 3 lỗ của TOTO, chúng tôi đã phân tích nguyên do vì sao nhiệt có thể truyền đến phần tay vặn và 
đã chọn lựa thiết kế cũng như vật liệu nhằm giảm thiểu mức độ dẫn nhiệt.
Các vòi chậu 3 lỗ mới (dành cho chậu rửa và bồn tắm) đều được tích hợp những điểm an toàn cải tiến này.

Faucet surface temperature controlled through safe construction and materials. 
When using hot water, perhaps when adding water to a bath, the heat can travel through to the handles. Not only does this increase the 
risk of burns, but may make the handles too hot to turn off the water. For TOTO’s 3 handle faucets we analyzed how heat reaches the 
handle, and adopted a design and materials that mean less heat is conducted. 
Our new 3 handle faucets (sinks and bathtubs) all come with this high-level safety feature.

Bộ phận tiếp xúc
Attachment

 

~45°C ~50°C 50°C ~90°C

3

4

Bằng cách sử dụng vật liệu SUS, 
chúng tôi đã giảm thiểu tỷ lệ sinh nhiệt 
của sản phẩm.
By using SUS as the material, we lowered 
the rate of heat conductivity.      

Bằng cách tạo ra các rãnh giữa các bề 
mặt, chúng tôi đã làm giảm các khu vực 
tiếp xúc. 
By creating grooves, we lessened the 
contact area.        

Đế cố định thân vòi
Face plate

Bằng cách sử dụng đế cố định, chúng 
tôi đã giảm thiểu khu vực tiếp xúc.
By using a lock screw to lock it in place, 
we minimized the contact area.   

Giảm thiểu khoảng trống giữa bề mặt 
đế và sản phẩm bên trong giúp hạn 
chế khu vực tiếp xúc. 
A gap between the cover and inside 
minimizes the contact area.        

1

2

Bằng cách sử dụng đế cố định, chúng 
tôi đã giảm thiểu khu vực tiếp xúc.
By using a lock screw to lock it in place, 
we minimized the contact area.   

Giảm thiểu khoảng trống giữa bề mặt 
đế và sản phẩm bên trong giúp hạn 

A gap between the cover and inside 
minimizes the contact area.        

Dễ dàng sử dụng vì được thiết kế thuận theo giác quan của người dùng.
Tiện nghi. Đối với TOTO, tiện nghi không chỉ đơn giản là thao tác dễ dàng. Nhằm giúp việc sử dụng đơn giản hơn, TOTO đã thiết kế 
bộ phận lõi bên trong dựa trên thao tác người dùng. Thiết kế được chú trọng từ những bước đầu tiên, nhằm tạo ra những tính năng 
hoạt động thật thoải mái. 

Ease of use, based in sensation.
Comfort. For TOTO, this does not simply mean comfort of movement. Ease of use, when it lasts a long time, becomes comfort in itself.
For this purpose, TOTO has developed the internal valve based on users' touch. Designed from the ground up to provide a fundamental 
comfort in operation.  

Kiểm soát lượng nước chính xác - ưu điểm đặc biệt của TOTO.
Chức năng mới này được xem là công nghệ độc quyền của TOTO. Thành phần chính của van - đĩa sứ, được thiết kế 
với hình dáng dễ sử dụng. So với các vòi nước thông thường, vòi TOTO dễ dàng điều chỉnh lượng nước hơn, đặc biệt 
khi bạn muốn sử dụng thật ít nước như lúc rửa kính sát tròng. Bạn có thể điều chỉnh lượng nước ngay tức thì.  
*Chức năng kiểm soát lượng nước chỉ có ở vòi chậu.

Precise flow control, exclusive to TOTO.
Our exclusive technology means new functionality. We took the core component of the valve, the ceramic disc, and 
customized its shape for ease of use. Compared to conventional faucets, it's easier to control water flow when just a 
little is required, such as when you are washing a contact lens. Because you can achieve the right amount of water 
flow instantly, it helps conserve water.  
*Adjustable flow functionality is only available for lavatory faucet for deck mounted types.

Chúng tôi luôn đặt sự an toàn của bạn lên hàng đầu.
Safety with you in mind.
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VÒI SEN | SHOWER

Dòng sản phẩm vòi sen
Shower Product Lineup

Sản phẩm Safety Thermo
Safety Thermo Products

Dòng Z | Z Selection

Dòng G | G Selection

Dòng L | L Selection

Lựa chọn sen tắm
Shower Systems 
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DÒNG SẢN PHẨM VÒI SEN | SHOWER PRODUCT LINEUP

Thư giãn
Relexing

Tươi mới
Refreshing

WARM SPA

An toàn
Safety

SAFETY THERMO HEAT PROTECT

COMFORT WAVEGYROSTREAM

Hồi sinh
Revitalizing

ACTIVE WAVE INTENSE WAVE+INTENSE WAVE

Dễ lắp đặt
Easy to install

MINI UNIT
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TBW02005A / TBW02006A TBW02017A

TBV03427V
TBV03429V

TBV01401BA TBV01402B

TBW08008A

TBW07003A1 / TBW07002A1 / TBW07001A1 TBW01003B1A

TBW07003A / TBW07002A / TBW07001A TBW01003A / TBW01004A

TBW07006A / TBW07005A
TBW01001BA / TBW01002BA
TBW01301AB / TBW01302AB
TBW01303AB

TBW07404A / TBW07403A
TBW07402A / TBW07401A
TBW01401AA / TBW01402AA
TBW01404AA

Dáng tròn
Round

TBW07020ATBW07021A

TBW08010A TBW08009A

TBV03431V

Bộ sưu tập sen tắm dòng Z
Z Selection

Bộ sen cây
Shower Column

Bộ sen cây
Shower Column

Bộ sen cây
Shower Column

Bát sen cầm tay
Hand Shower

Bát sen cầm tay
Hand Shower

Bát sen gắn trần / gắn tường
Over Head Shower 

Bát sen gắn trần / gắn tường
Over Head Shower 

Thanh trượt / Cút nối
Slide Bar / Wall outlet

Sen âm tường
Body Shower

Sen âm tường
Body Shower

Sen âm tường
Body Shower

Thanh trượt / Cút nối
Slide Bar / Wall outlet

Bát sen gắn trần / gắn tường
Over Head Shower

Bộ sưu tập sen tắm dòng G
G Selection

Bộ sưu tập sen tắm dòng L
L Selection

TBW02005A / TBW02006A

TBW08004A

TBW08003A1 / TBW08002A1 / TBW08001A1 TBW02003B1A

TBW08003A / TBW08002A / TBW08001A

TBW07004A

TBW08006A
TBW02001BA / TBW02002BA

TBW08405A
TBW08406A

TBW02003A / TBW02004A

TBW08407A / TBW08408A

Kèm vòi xả bồn
With faucet

Sen trần
Wall-mounted

Dáng vuông
Square

Dáng vuông
Square

Dáng tròn
Round

Dáng vuông
Square

Dáng tròn
Round

TBW07018A 
TBW07019A

DÒNG SẢN PHẨM VÒI SEN | SHOWER PRODUCT LINEUP
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TBW03002B DGH108ZRDGH104ZR

TBW01014BTBW02013B
TBW01015B
TBW01016B

TBW01012B  / TBW01013B / TBW03001B

TBW07017A

DM907C1S DM907CS

TBW07008A
TBW07009A

TBW07011A
TBW07012A
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Thư giãn
Relaxing
Xóa tan căng thẳng và mệt mỏi

Bằng dòng nước ấm áp 
tựa như vòng tay bao bọc

Giúp bạn thư giãn thật sâu, 
thật hoàn toàn.

Melting away your stress and fatigue

An enwrapping embrace 
of warming water

Relaxing you
Deeply
Fully



WARM SPA

Thư giãn
Relaxing

Bát sen trần
(Bộ sưu tập sen tắm dòng Z)

Over Head Shower
(Z selection)

Bát sen cầm tay
(Bộ sưu tập sen tắm dòng G)

Hand Shower
(G selection)

Kiểm soát dòng nước
Control the waters flow

Bằng cách áp dụng cấu trúc độc đáo bên trong, 
dòng nước được kiểm soát để mang đến trải 
nghiệm mượt mà hơn.

Utilizing a unique intetior structure, the flow of 
water iscontrolled to provide a smoother shower.

Kiểm soát nhiệt năng
Let no heat escape

Dòng nước chảy dịu êm đồng nghĩa với việc 
nhiệt năng không bị thất thoát đi, dòng nước 
ấm nhanh chóng bao trọn cơ thể.

Smooth water release means less heat loss. The 
water cloaks your body, quickly warming it.

Bao bọc cơ thể bằng dòng nước ấm
Mang lại cảm giác thư giãn
Và sự nghỉ ngơi không thể chối từ

Embraces you in warmth
Helps you relax 
Leaves you ready for rest  

GYROSTREAM

Những xoáy nước mạnh mẽ sảng khoái
làm sạch và massage cho cơ thể

A relaxing vortex of water
that cleanses and massages

WARM SPA CONVENTIONAL SHOWER

241240
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Tươi mới
Refreshing
Dòng nước khỏe khoắn, thư giãn

Đánh thức cơ thể và tâm trí bạn

Giúp thư giãn tinh thần và sẵn sàng 
để bạn đón chào một ngày mới

A rich, satisfying flow of water

Awakening your mind and body

Refreshing your spirit and 
preparing you for a new day



Tươi mới
Refreshing

244 0000

COMFORT WAVE

Những giọt nước to, tràn đầy
Vỗ về da đầu
Một cảm giác thoải mái trọn vẹn

Large droplets of water
Richly dense
Pleasing to the scalp
Luxurious sense of comfort

Bát sen trần

Over Head Shower

Bát sen cầm tay
(Bộ sưu tập sen tắm dòng G)

Hand Shower
(G selection)

Sen âm tường
(Bộ sưu tập sen tắm dòng L)

Body Shower
(L selection)

Chất lượng: chỉ có thể là TOTO  |  That Quality: Only TOTO

Hình ảnh minh họa sự len lỏi của nước. Trong khi những giọt nước 
nhỏ từ vòi hoa sen truyền thống chỉ chạm đến sợi tóc, thì những 
giọt nước lớn hơn tạo ra từ công nghệ COMFORT WAVE của TOTO 
chạm đến tận chân tóc.

The image illustrates water penetration. While the fine drops of the 
conventional shower bounce off the hair, the larger drops of the
COMFORT WAVE reach all the way to the scalp.
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Hồi sinh
Revitalizing
Tựa như việc mát-xa chuyên sâu

Tác động vào các cơ bắp mỏi mệt 
và phục hồi cơ thể bạn

Tái tạo năng lượng giúp bạn sẵn sàng 
cho những thử thách tiếp theo

Like a deep-tissue massage

Working on your tired muscles
and reconditioning your body

Revitalizing your energy
for your next challenge



Hồi sinh
Revitalizing

248 0000 249

ACTIVE WAVE

Kích thích cơ thể và tinh thần.
Đánh thức các giác quan.

Stimulating to body and mind.
Awakening to the senses.

INTENSE WAVE+INTENSE WAVE

Bát sen cầm tay
(Bộ sưu tập sen tắm dòng G)

Hand Shower
(G selection)

Sen âm tường
(Bộ sưu tập sen tắm dòng L)

Body Shower
(L selection)

Bát sen cầm tay
(Bộ sưu tập sen tắm dòng L)

Hand Shower
(L selection)

Chất lượng chỉ mình TOTO đạt được  |  That Quality: Only TOTO

Hình ảnh minh họa sự so sánh áp lực nước.
Chúng tôi đã kiểm tra áp lực của dòng nước trong một bể bơi trong suốt.

The image illustrates the comparison of the force of water.
We examined the power of water flow against a transparent pool.

INTENSE WAVEACTIVE WAVECONVENTIONAL INTENSE WAVE+
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Sản phẩm SAFETY THERMO | SAFETY THERMO Products 

An toàn cho cả gia đình
Safety for the entire family

Khi trẻ bắt đầu tự tắm rửa, bố mẹ
thường có những lo lắng nhất định.
Liệu nước có nóng đột ngột?
Lũ trẻ có thể bị bỏng do chạm vào sen tắm hay không?
Những tính năng an toàn ở sen tắm TOTO
sẽ xua tan những nỗi lo này.

When our children start bathing on their own,
we cannot help but worry.
Will the water suddenly become too hot?
Or might they burn themselves on hot fixtures?
TOTO’s safety features alleviate any such concerns.

SAFETY THERMO

HEAT PROTECT

Burn
protection

Bộ sen cây
Shower Column

Ngăn nhiệt độ tăng nhanh để tận 
hưởng thời gian tắm an toàn hơn.
Prevents rapid rises in temperature 
for a safer bath time.

Một cuộn dây được làm bằng Hợp kim thông 
minh ghi nhớ hình dạng (Lõi Shape Memory 
Alloy - SMA) có tác dụng phản ứng tức thì với 
sự thay đổi nhiệt độ của nước, giữ cho nhiệt độ 
không tăng lên.

A coil made of Shape-Memory Alloy (SMA Coil) 
reacts instantly to water temperature change, 
keeping the temperature from rising.

Thiết kế đẹp mắt và ngăn việc
nước trở nên quá nóng giúp cho 
thời gian tắm hàng ngày của bạn 
thoải mái và thư giãn.
Prevents getting too hot and is 
beautifully shaped for a more 
pleasant daily bath time. 

Bằng cách bao phủ đường dẫn của nước nóng 
bằng một lớp nước lạnh, công nghệ HEAT 
PROTECT có thể giúp tránh bị bỏng khi vô tình 
chạm vào sản phẩm. 
By covering the path of the hot water with a 
layer of cold, HEAT PROTECT is able to prevent 
burns when accidentally touching the fixtures. 

So với sản phẩm thông thường, SAFETY THERMO tạo ra 
phạm vi dao động nhiệt độ rất thấp trong khi tắm, ngay cả khi 
áp lực nước giảm do một thiết bị khác đang hoạt động như xả 
nước bàn cầu. 
By comparison with the SINGLE product, SAFETY THERMO 
produces a smaller range of temperature fluctuations during 
bathing, when the water pressure drops due to a toilet flushing. 

Nhiệt độ
Temperature

NHIỆT ĐỘ AN TOÀN
SAFETY THERMO

ĐƠN
SINGLE

Giảm áp lực nước
Water pressure drop Thời gian

Time

TBW08407A
TBW08408A
L470 x W290 mm

TBW08405A
Φ 300 mm
Kèm vòi xả bồn
With Spout

TBW08406A
Φ 300 mm
Không kèm vòi xả bồn
Without Spout

TBW07404A
Φ 250 mm
Không kèm vòi xả bồn
Without Spout

TBW07403A
Φ 250 mm
Kèm vòi xả bồn
With Spout

TBW07402A
Φ 200 mm
Không kèm vòi xả bồn
Without Spout

TBW07401A
Φ 200 mm
Kèm vòi xả bồn
With Spout

TBW01401AA
Φ 220 mm
Kèm vòi xả bồn
With Spout

TBW01402AA
Φ 220 mm
Không kèm vòi xả bồn
Without Spout

TBW01404AA
Φ 220 mm
Không kèm vòi xả bồn
Without Spout

Củ sen nhiệt độ
Exposed Thermostat

TBV01401BA

TBV01402BA
Kèm vòi xả bồn
With Spout

TBV03429V
Kèm vòi xả bồn
With Spout

TBV03427V
Kèm vòi xả bồn
With Spout

TBV03431V
Không kèm vòi
xả bồn
Without Spout
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Approx. 87%

Dễ dàng lắp đặt
trong mọi phòng tắm
Easy installation
in any bathroom

Một trong những thiết bị tiện lợi và nhỏ gọn nhất hiện nay
để hỗ trợ những tính năng tiên tiến của bộ sen tắm.
Việc này giúp cho việc sửa chữa nâng cấp phòng tắm trở
nên dễ dàng mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến kết
cấu hiện tại của phòng tắm.

One of the most compact, miniaturized units in the industry
supports the advanced features of this shower.
This allows easy bathroom upgrades
without over-burdening current bathroom structures. mass

710g

MINI UNIT
Mang đến sự tự do lựa chọn để trang 
trí cho phòng tắm đẹp hơn.
A compact unit offering freedom of 
choice for more beautiful bathrooms.

Bộ sen tắm âm tường giúp không gian phòng tắm 
trở nên sống động hơn. Công nghệ MINI UNIT của 
TOTO giúp bạn thoải mái lựa chọn theo sở thích 
riêng. Chúng tôi không kết hợp van âm tường với 
nhiều loại thân van mà thay vào đó bạn chỉ cần sử 
dụng một lõi âm tường duy nhất cho mọi loại van 
điều chỉnh. Bạn có thể chọn chức năng theo nhu 
cầu như gạt điều chỉnh nóng lạnh, loại nhiệt độ 
hay nút nhấn. Và bạn cũng có thể lựa chọn kiểu 
dáng thiết kế dạng tròn hoặc vuông.

Concealed faucets liven up the bathroom. TOTO’s 
MINI UNIT is a technology that gives you more 
freedom. We don’t match the concealed system to 
each trim, instead we use a shared module. You 
can choose the functionality you need such as a 
single lever type, thermostat type, or touch button 
type, and also make choices based on design 
features such as round or square fixtures.

Công nghệ tinh giản hàng đầu.
Một vẻ đẹp hài hòa. 
Industry-leading miniaturization. 
Beauty in balance.

Lõi âm tường được thu gọn với kích thước nhỏ nhất trong 
các thiết bị hiện hành. Bên cạnh đó, chúng tôi hướng đến 
sự đồng nhất về kích thước, ở đó một thiết bị lõi âm tường 
có thể được dùng chung cho nhiều loại mặt ốp nhằm tạo 
nên không gian đẹp. Chúng tôi cũng nỗ lực tạo ra thiết kế 
thân van mỏng nhất có thể. Từ đó, bạn hoàn toàn có thể 
sở hữu một phòng tắm đẹp hài hòa và phong cách. 
We shrunk the unit to one of the industry’s smallest. The 
trims are also some of the most compact. In addi- tion, our 
progress towards uniform sizes mean units can be used 
simultaneously to create a beautiful space. We also strived 
to make the trim as thin as possible. A bathroom of unity 
and style can be yours.

Lắp đặt dễ dàng hơn. Giảm tải trọng trên bề mặt tường.
Easier to install. Less load on the frame.

Tính linh hoạt cao khi lắp đặt MINI UNIT là một trong những điểm thu hút nhất của sản phẩm. 
TOTO đã thành công trong việc tạo ra một sản phẩm không chỉ đạt chuẩn nhỏ gọn nhất mà 
còn nhẹ nhất dành cho các loại sen tắm âm tường. Bộ phận van nhẹ giúp giảm tải trọng cho 
kết cấu của phần thiết bị âm tường, đồng thời giúp việc lắp đặt được kiểm soát và đối ứng dễ 
dàng hơn. Để lắp đặt thân van này, tường phòng tắm nhà bạn chỉ cần dày khoảng 97mm với 
sai số trong lắp đặt vào khoảng ±13mm.

A high degree of flexibility when installing the MINI UNIT
is one of its most attractive features. We were able to achieve one of the industry’s smalles and 
lightest bodies for the concealed system. It puts only a minimal load on the architectural frames 
and has improved manageability during installation. In order to conceal the unit, the wall only 
needs to be 97mm, and the system is able to absorb installation errors of ±13mm.

97mm (±13mm)

10mm
10mm

Ø135mm

Ø135mm
Ø130mm

17mm

TBN01104

Màu Chrome
Polished Chrome

Vàng pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Niken mờ
Brushed Nickel
#BN

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR

Niken bóng
Polished Nickel
#PN

Vàng đồng bóng
Polished Bronze
#PBR

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Màu đen mờ
Matte Black
#MBL

TBN01101 / TBN01102 / TBN01103

Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel
#BN

Niken bóng
Polished Nickel
#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze
#PBR

Màu đen mờ
Matte Black
#MBL
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255254

BỘ SƯU TẬP SEN TẮM DÒNG Z | Z SELECTION

Bộ sen cây
Shower Column

TBW08407A

Vàng pháp bóng x Màu trắng
Polished French Gold x White Shelf-top view

TBW08407A

Niken bóng x Màu trắng
Polished Nickel x White Shelf-top view

TBW08407A

Chrome x Màu trắng
Chrome x White Shelf-top view

TBW08407A

Vàng pháp mờ x Màu đen
Brushed French Gold x Black Shelf-top view

TBW08407A

Niken mờ x Màu đen
Brushed Nickel x Black Shelf-top view

TBW08408A
Chrome x Màu đen
Chrome x Black Shelf-top view

Sự tỉ mỉ trong từng nét thiết kế & 
tinh tế trong kết cấu chức năng 
tạo nên trải nghiệm tắm khác biệt 
hơn nữa.
Meticulous attention to design and 
function for an even richer shower.

Khung trụ thép không gỉ với màu sắc và lớp 
sơn phủ phong phú kết hợp cùng bề mặt giả 
đá hoa cương, giá treo cường lực & bát sen 
trần, tất cả đều được làm từ chất liệu tinh tế 
tạo sự sang trọng tuyệt đối cho không gian 
phòng tắm.

Stainless steel panels in a rich array of colors 
and finishes combine with artif icial marble 
shelf-tops. The fine materiality resonates richly 
in the shower room, raising it to a higher level. 
Equipped with a rack that enables unobtrusive 
storage and an overhead shower that envelops 
the  entire body for a rich shower time.
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OVERHEAD SHOWER

COMFORT WAVE

Chrome
Polished Chrome
#PN

TBW08004

Vàng pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

TBW08004

Niken bóng
Polished Nickel
#PN

TBW08004

Vàng đồng bóng
Polished Bronze
#PBR

TBW08004

Niken mờ
Brushed Nickel
#BN

TBW08004

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR

TBW08004

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

TBW08004

Đen mờ
Matte Black
#MBL

TBW08004

Chrome
Polished Chrome
#PN

TBW07004

Vàng pháp bóng
Polished French Gold
#PFG

TBW07004

Niken bóng
Polished Nickel
#PN

TBW07004

Vàng đồng bóng
Polished Bronze
#PBR

TBW07004

Niken mờ
Brushed Nickel
#BN

TBW07004

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze
#BBR

TBW07004

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold
#BFG

TBW07004

Đen mờ
Matte Black
#MBL

TBW07004

257256
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Bát sen gắn trần / gắn tường
Over Head Shower W
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Trải nghiệm tắm hoàn hảo chỉ với một chạm.
A perfect showering experience with just one touch. 
Với bát sen cầm tay, vị trí nút bấm được bố trí ngay tại điểm tiếp xúc với đầu ngón tay khi cầm và
bạn có thể dễ dàng thay đổi chế độ giữa WARM SPA/COMFORT WAVE hay ACTIVE WAVE.
Ngược lại, bát sen trần có nút bấm được đặt ngay trên bát sen gồm hai chế độ là WARM SPA hoặc
COMFORT WAVE. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn trải nghiệm tắm hoàn hảo nhất cho bản thân.

Choose your shower experience with a simple switch.
For the hand shower we installed a switch right at your fingertip, and for the over head shower the
switch is located inside the showerhead. For the hand shower you can change easily between WARM 
SPA/COMFORT WAVE/ACTIVE WAVE, and for the over head shower between WARM SPA and
COMFORT WAVE. Feel free to enjoy the perfect shower for yourself.

Bát sen cầm tay
Hand  Shower

ACTIVE WAVE

WARM SPA

COMFORT WAVE

Dáng vuông: 110 mm
Square: 110 mm

Dáng tròn: 110 mm
Round: 110 mm

Dáng vuông: 200/250/300 mm
Square: 200/250/300 mm

Nút bấm chuyển chế độ
One- touch switch

Dáng tròn: 200/250/300 mm
Round: 200/250/300 mm

COMFORT WAVE

GYROSTREAM

Sen phun âm tường
Body Shower

259258
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Bát sen gắn trần/gắn tường
Over head Shower W
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Có công nghệ SAFETY Thermo
With SAFETY Thermo

TBW08406A
1 Mode
300 mm
Dáng vuông
Square

TBW07401A
1 Mode
200 mm
Dáng tròn
Round

TBW01404AA
2 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round

TBW01401AA
1 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round

TBW01402AA
1 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round

TBW08405A
1 Mode
300 mm
Dáng vuông
Square

TBW07404A
1 Mode
250 mm
Dáng tròn
Round

TBW07403A
1 Mode
250 mm
Dáng tròn
Round

TBW07402A
1 Mode
250 mm
Dáng tròn
Round

TBW01303AB
1 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round

TBW07005A
1 Mode
200 mm
Dáng tròn
Round

TBW01002BA
2 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round

TBW02002BA
2 Mode
220 mm
Dáng vuông
Square

TBW01001BA
1 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round

TBW02001BA
1 Mode
220 mm
Dáng vuông
Square

TBW01301AB
1 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round

TBW01302AB
2 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round

TBW08006A
1 Mode
250 mm
Dáng tròn
Round

TBW07006A
1 Mode
250 mm
Dáng tròn
Round

261260
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Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel

#BN

Niken bóng
Polished Nickel

#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold

#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold

#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze

#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze

#PBR

Bộ sen cây
Shower Column

Bộ sen cây
Shower Column W
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TBW08002A1
1 Mode
250 mm
Dáng vuông
Square

TBW02006A
3 Mode
110 mm
Dáng vuông
Square

TBW02005A
1 Mode
110 mm
Dáng vuông
Square

TBW01010A
3 Mode
110 mm
Dáng tròn
Round

TBW01008A
1 Mode
110 mm
Dáng tròn
Round

TBW02017A
1 Mode
25.5 mm
Dáng tròn
Round

TBW08003A
1 Mode
300 mm
Dáng vuông
Square

TBW08002A
1 Mode
250 mm
Dáng vuông
Square

TBW08001A
1 Mode
200 mm
Dáng vuông
Square

TBW02004A
2 Mode
210 mm
Dáng vuông
Square

TBW02003A
1 Mode
210 mm
Dáng vuông
Square

TBW07003A
1 Mode
300 mm
Dáng tròn
Round

TBW07002A
1 Mode
250 mm
Dáng tròn
Round

TBW07001A
1 Mode
200 mm
Dáng tròn
Round

TBW01004A
2 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round

TBW01003A
1 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round

TBW08003A1
1 Mode
300 mm
Dáng vuông
Square

TBW02003B1A
1 Mode
210 mm
Dáng vuông
Square

TBW08001A1
1 Mode
200 mm
Dáng vuông
Square

TBW07002A1
1 Mode
250 mm
Dáng tròn
Round

TBW08010A
Kèm gác sen
With shower hanger

TBW08009A TBW07021A
Kèm gác sen
With shower hanger

TBW07020A

TBW07003A1
1 Mode
300 mm
Dáng tròn
Round

TBW01003B1A
1 Mode
220 mm
Dáng tròn
Round

TBW07001A1
1 Mode
200 mm
Dáng tròn
Round

TBV01401A TBV01402A TBV03427A TBV03429A TBV03431A

Thanh trượt
Slide Bar

Củ sen nhiệt độ
Exposed Thermostat

TBW07018A
950 mm 

TBW07019A
740 mm 

TBW08008A
1 Mode

263262

Màu Chrome
Polished Chrome

Niken mờ
Brushed Nickel

#BN

Niken bóng
Polished Nickel

#PN

Vàng pháp mờ
Brushed French Gold

#BFG

Vàng pháp bóng
Polished French Gold

#PFG

Vàng đồng mờ
Brushed Bronze

#BBR

Vàng đồng bóng
Polished Bronze

#PBR

BỘ SƯU TẬP SEN TẮM DÒNG G | G SELECTION

Gắn trần
Hanging

Bát sen cầm tay
Hand Shower

Gắn tường
Wall mounted

Sen trần
Over Head Shower

Sen trần
Over Head Shower

Cút nối
Wall outlet

Đầu sen âm tường
Body Shower
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Các thao tác trực quan giúp bạn dễ dàng
có được trải nghiệm tắm như ý.
Intuitive operations make it easy to get the
showering experience you want 
Bát sen cầm tay được trang bị cần gạt có thể thao tác dễ dàng bằng ngón tay cái khi bạn cầm. Di chuyển cần 
gạt này sang trái hoặc phải sẽ thay đổi chế độ dòng nước. Đầu sen massage cũng có hai chế độ dòng nước. 
Việc thao tác cũng rất thoải mái với việc điều chuyển hướng nước bằng cách xoay thân chính sang trái hoặc 
phải. Việc điều chỉnh tự do và dễ dàng dòng nước sẽ mang lại một khoảng thời gian tắm vô cùng thư giãn.

The handheld shower is equipped with a lever that is easily operated with your thumb while you hold it. Moving 
this lever left or right changes the water discharge mode. The body shower provides two water discharge 
modes. It has a form that allows a comfortable grip, with water delivery switched by rotating the main body left 
or right. Being able to freely switch between water discharge modes provides a pleasant bath time.

Bát sen cầm tay
Hand  Shower

265264
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Sen phun âm tường
Body Shower

Chuyển chế độ bằng tay gạt
Lever switch

Dáng tròn: 110 mm
Round: 110 mm

Bát sen cầm tay
Hand  Shower

Dáng tròn: 90 mm
Round: 90 mm

Dáng tròn: 89 mm
Round: 89 mm

COMFORT WAVE

COMFORT WAVE
INTENSE WAVE INTENSE WAVE+

COMFORT WAVE

INTENSE WAVE

INTENSE WAVE
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BỘ SƯU TẬP SEN TẮM DÒNG L | L SELECTION

267266

Bát sen cầm tay
Hand Shower

TBW07009A
3 Mode
110 mm
Dáng tròn
Round

TBW07012A
2 Mode
90 mm
Dáng tròn
Round

TBW07008A
1 Mode
110 mm
Dáng tròn
Round

TBW07011A
1 Mode
90 mm
Dáng tròn
Round

TBW03002B
5 Mode
103 mm
Dáng tròn
Round

DGH104ZR
1 Mode
100 mm
Dáng tròn
Round

DGH108ZR
5 Mode
100 mm
Dáng tròn
Round

TBW01013A
5 Mode
102 mm
Dáng tròn
Round

TBW01012A
1 Mode
102 mm
Dáng tròn
Round

TBW03001A
5 Mode
103.5 mm
Dáng tròn
Round

Gắn trần
Hanging

Sen trần
Over Head Shower

TBW07017A
2 Mode
89 mm
Dáng tròn
Round

Sen phun âm tường
Body Shower

TBW02013A
Dáng vuông
Square

TBW01014A
Dáng tròn
Round

Cút nối
Wall outlet

TBW01015A
2 Mode
959 mm
Dáng tròn
Round

TBW01016A
2 Mode
659 mm
Dáng tròn
Round

Thanh trượt
Slide Bar
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1 ĐƯỜNG NƯỚC / 1 OUTLET
Van điều chỉnh nhiệt độ
Kèm nút điều chỉnh lưu lượng nước
Thermostat Mixer
With Volume Control

Điều chỉnh nhiệt độ
Temp. Control

Điều chỉnh lưu lượng nước
Flow Rate Control

a

b

Điều chỉnh nhiệt độ
Temp. Control

Công tắc Bật / Tắt 
(Lưu lượng không đổi)
On / Off Switch
(Constant Flow）

a

b

OFF

ON

40

a

b

40

or

Truy cập trang
Phối cảnh bộ sen tắm
Shower Planning

Truy cập trang
Phối cảnh bộ sen tắm
Shower Planning

Sen tắm TOTO. 
Bên cạnh việc lựa chọn các chế độ dòng nước và thiết kế, bạn còn có thể 
chọn số lượng đầu chia đường nước ra. Dù đơn giản hay cầu kỳ, các thiết 
kế của TOTO luôn dựa trên phong cách và lối sống mà bạn yêu thích.

TOTO Showers. 
Besides water flow and design, you can choose the number of outlets as 
well. From something simple to highly decorated, options are available based 
on your lifestyle and style preference.

Lựa chọn trong 4 loại sen tắm để phù hợp với phong 
cách sống và tạo nên một phòng tắm cho riêng bạn.
Choose from four types to match your lifestyle and 
create a bathroom all your own.

*1. Biểu tượng chức năng tương ứng:
*1. Corresponding function icons:

Dáng tròn
Round

CÁC PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC DÒNG
PARTS COMMON TO ALL SERIES

Dáng vuông
Square

Dáng vuông loại nhấn
Square Switch Type

TBV01407B
Van điều chỉnh nhiệt độ
cho 1 đường nước
Thermostat Controller for
1  OUTLET Use *1

DANH SÁCH MỤC HÀNG
ITEM LIST

TBW07012A
Bát sen cầm tay
Hand Shower

TBW01016B
Thanh trượt
Slide Bar

TBV02403B
Van điều chỉnh nhiệt độ
Valve

TBW07020A
Cút nối
Wall Outlet

TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit

TBV02403B
Van điều chỉnh nhiệt độ
cho 1 đường nước
Thermostat Controller for
1  OUTLET Use *1

TBV02405B
Van điều chỉnh nhiệt độ
cho 1 đường nước (nút nhấn)
Thermostat Controller for
1  OUTLET Use Switch Type *1

TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1 TBN01001B

Phụ kiện âm tường
Mini Unit *1

Van điều chỉnh nhiệt độ
Kèm nút chuyển hướng (2 đường nước)
Thermostat Mixer
With 2 Outlet Diverter Handle Type

Điều chỉnh lưu lượng nước
Flow Rate Control

a

Chuyển hướng
Divert

b

Điều chỉnh nhiệt độ
Temp. Control

c

Điều chỉnh nhiệt độ
Temp. Control

Công tắc Bật / Tắt 
(Lưu lượng không đổi)
On / Off Switch
(Constant Flow）

a

b

40

b

aa

21

OFF

40

a

c

bb

ora

b

Dáng tròn
Round

CÁC PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC DÒNG
PARTS COMMON TO ALL SERIES

Dáng vuông
Square

Dáng vuông loại nhấn
Square Switch Type

TBV01408B
Van điều chỉnh nhiệt độ
cho 2 đường nước
Thermostat Controller for
2 OUTLET Use *1

TBV02404B
Van điều chỉnh nhiệt độ
cho 2 đường nước
Thermostat Controller for
2 OUTLET Use *1

TBV02406B
Van điều chỉnh nhiệt độ
cho 2 đường nước (nút nhấn)
Thermostat Controller for
2  OUTLET Use Switch Type *1

DANH SÁCH MỤC HÀNG
ITEM LIST

TBW07003A
Bát sen trần
Over Head Shower

TBW07009A
Bát sen cầm tay
Hand Shower

TBW01016B
Thanh trượt
Slide Bar

TBV02404B
Van điều chỉnh nhiệt độ
Valve

TBW07020A
Cút nối
Wall Outlet

TBN01001B
Phụ kiện âm tường
Mini Unit

2 ĐƯỜNG NƯỚC / 2 OUTLET

LỰA CHỌN SEN TẮM | SHOWER SYSTEMS
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Điều chỉnh lưu lượng nước
Flow Rate Control

a

Chuyển hướng
Divert

b

Điều chỉnh nhiệt độ
Temp. Control

c

3 ĐƯỜNG NƯỚC / 3 OUTLET

Truy cập trang
Phối cảnh bộ sen tắm
Shower Planning

40
a

Van điều chỉnh nhiệt độ với bộ điều hướng
và van điều chỉnh lượng nước
Thermostat Mixer With Diverter and
Volume Control

Công tắc Bật / Tắt 
(Lưu lượng không đổi)
On / Off Switch
(Constant Flow）

a

or +

2

31

a

c

cc

b

b

b

aa a

Điều chỉnh lưu lượng nước
Flow Rate Control

a

Chuyển hướng
Divert

b

Van điều chỉnh nhiệt độ
Only Temp. Control

Điều chỉnh nhiệt độ
Temp. Control

a

Tắt
Off

c

DANH SÁCH MỤC HÀNG
ITEM LIST

TBW08003A
Bát sen trần
Over Head Shower

TBW01010A
Bát sen cầm tay
Hand Shower

TBW07017A x 4
Sen âm tường
Body Shower

TBN01001B x 2
Phụ kiện âm tường
Mini Unit

TBW08010A
Cút nối
Wall Outlet

TBV02105B
Van chuyển hướng
Valve

TBV02402B
Van điều chỉnh nhiệt độ 
dùng cho loại nút nhấn
Valve

Dáng tròn
Round

TBV01102B
Van chuyển hướng 
3 đường nước
3 Way Diverter
w / On / Off Valve

TBN01101B
Phụ kiện van
Valve Unit

TBV01406B
Van điều chỉnh 
nhiệt độ
Thermostat 
Controller *1

TBN01001B
Phụ kiện
âm tường
Mini Unit *1

Dáng vuông
Square

TBV02102B
Van chuyển hướng 
3 đường nước
3 Way Diverter
w / On / Off Valve

TBN01101B
Phụ kiện van
Valve Unit

TBV02401B
Van điều chỉnh 
nhiệt độ
Thermostat 
Controller *1

TBN01001B
Phụ kiện
âm tường
Mini Unit *1

Dáng vuông loại nhấn
Square Switch Type

TBV02105B
Van chuyển hướng 
3 đường nước
3 Way Diverter
w / On / Off Valve

TBN01001B
Phụ kiện 
âm tường
Mini Unit *1

TBV02402B
Van điều chỉnh 
nhiệt độ cho 
loại nút nhấn
Thermostat 
Controller for
Switch Type *1

TBN01001B
Phụ kiện
âm tường
Mini Unit *1

21

OFF

40

a

c

bb

4 ĐƯỜNG NƯỚC / 4 OUTLET

Van điều chỉnh nhiệt độ với bộ điều hướng
và van điều chỉnh lượng nước
Thermostat Mixer With Diverter and
Volume Control

Công tắc Bật / Tắt 
(Lưu lượng không đổi)
On / Off Switch
(Constant Flow）

a

or +

2

31

a

c

cc

b

b

b

aa a

Điều chỉnh lưu lượng nước
Flow Rate Control

a

Chuyển hướng
Divert

b

Kèm nút chuyển hướng
(2 đường nước)
With 2 Outlet Diverter
Handle Type

Tắt
Off

c

DANH SÁCH MỤC HÀNG
ITEM LIST

TBW08003A
Bát sen trần
Over Head Shower

TBW02017A
Bát sen cầm tay
Hand Shower

TBW08010A
Cút nối
Wall Outlet

TBV02105B
Van chuyển hướng
Valve

TBV02101B
Van chuyển hướng
Valve

TBV02402B
Van điều chỉnh nhiệt độ 
dùng cho loại nút nhấn
Valve

TBN01104B
Phụ kiện van chuyển hướng
Valve Unit for On / Off Valve

TBN01001B x 2
Phụ kiện âm tường
Mini Unit

TBP02001B
Vòi xả bồn
Spout

TBW08008A x 4
Sen âm tường
Body Shower

Truy cập trang
Phối cảnh bộ sen tắm
Shower Planning

Dáng tròn
Round

TBV01102B
Van chuyển hướng 
3 đường nước
3 Way Diverter
w / On / Off Valve

TBV01406B
Van điều chỉnh 
nhiệt độ
Thermostat 
Controller *1

TBV01101B
Van Bật / Tắt
On / Off Valve

TBN01101B
Phụ kiện van
Valve Unit

TBN01001B
Phụ kiện
âm tường
Mini Unit *1

TBN01104B
Phụ kiện van
Valve Unit for 
On / Off Valve

Dáng vuông
Square

TBV02102B
Van chuyển hướng 
3 đường nước
3 Way Diverter
w / On / Off Valve

TBV02401B
Van điều chỉnh 
nhiệt độ
Thermostat 
Controller *1

TBV02101B
Van Bật / Tắt
On / Off Valve

TBN01101B
Phụ kiện van
Valve Unit

TBN01001B
Phụ kiện
âm tường
Mini Unit *1

TBN01104B
Phụ kiện van
Valve Unit for 
On / Off Valve

TBV02105B
Van chuyển hướng 
3 đường nước
3 Way Diverter *1

TBV02403B

TBN01001B
Phụ kiện
âm tường
Mini Unit *1

TBN01001B
Phụ kiện
âm tường
Mini Unit *1

Dáng vuông loại nhấn
Square Switch Type

TBV02105B
Van chuyển hướng 
3 đường nước
3 Way Diverter *1

TBV02402B
Van điều chỉnh 
nhiệt độ cho 
loại nút nhấn
Thermostat 
Controller  for
Switch Type *1

TBV02101B
Van Bật / Tắt
On / Off Valve

TBN01001B
Phụ kiện
âm tường
Mini Unit *1

TBN01001B
Phụ kiện
âm tường
Mini Unit *1

TBN01104B
Phụ kiện van
Valve Unit for 
On / Off Valve

271270

*1. Biểu tượng chức năng tương ứng:
*1. Corresponding function icons:

*2. Biểu tượng chức năng tương ứng:
*2. Corresponding function icons:

LỰA CHỌN SEN TẮM | SHOWER SYSTEMS
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BỒN TẮM
BATHTUBS
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TƯ THẾ MÔ PHỎNG MỘT PHI HÀNH GIA ĐANG NGHỈ NGƠI NGOÀI KHÔNG GIAN
THE POSTURE OF AN ASTRONAUT RESTING IN SPACE

Chế độ tắm ZERO DIMENSION cho cơ thể được tự do bay bổng, 
xóa bỏ mọi đau nhức trên các khớp, giúp thư giãn tối đa.
  ZERO DIMENSION bathing brings freedom from gravity, 
releases stress on joints and encourages ultimate relaxation. 

NÃO BỘ ĐƯỢC ĐƯA VÀO TRẠNG THÁI THƯ GIÃN
THE BRAIN IN A STATE OF TRANQUILITY

Nghiên cứu cho thấy tư thế tắm trong ZERO DIMENSION làm giảm thiểu 
sự hoạt động của não, giúp cơ thể cảm nhận được sự yên bình và thư giãn. 

Research has shown that the ZERO DIMENSION bathing posture reduces 
activity in the part of the brain that houses the language function. This is the 

reason Zero Dimension bathing feels calming and relaxing. 
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GỐI ĐẦU LINH HOẠT
NECK BATH

Vị trí gối nằm linh hoạt giúp mọi hình dáng cơ thể 
khác nhau đều tận hưởng trọn vẹn làn nước ấm
tràn qua vai và bao phủ vùng cổ người dùng. 

With variable pillow positions ensuring stability, 
people of all body shapes can enjoy the warmth 
from above the shoulders to the neck.

CHỨC NĂNG SỤC KHÍ
AIR-JET

Các dòng bong bóng khí quyển biến đổi từ dưới 
lên và bao bọc cơ thể với cảm giác nhẹ nhàng.

Fluctuating streams of air bubbles rise from below 
and envelop the body with a soothing sensation.

BỘ ĐIỀU KHIỂN
CONTROLLER

Bộ điều khiển tĩnh điện được vận hành bởi
những lần chạm nhẹ.

The electrostatic CONTROLLER is operated
by the soft touch.

ĐÈN LED DỊU NHẸ
LED LIGHTING

Ánh đèn LED dịu nhẹ bao bọc đế bồn tắm tạo nên 
một khung cảnh lãng mạn tựa như mơ. 

Soft ligh around the base of bathtub supplies a 
dream-like ambience.
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CHẤT LIỆU GALALATO
GALALATO MATERIAL

Một phát minh tiên tiến của TOTO khẳng định 
độ bền vượt trội với cấu trúc nén đa lớp cùng 
chất liệu đá cẩm thạch GALALATO cao cấp 
trong bồn tắm.

Offering outstanding durability, the tub is made of 
GALALATO artificial marble and constructed using 
TOTO's innovative sandwich configuration.

Gelcoat

FRP layer

Artificial marble

FRP layer

GALALATO
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RECLINE COMFORT

Đắm mình trong sự thoải mái, cảm nhận cơ thể và tâm trí được chìm trong sự thư thái.
Nestled in comfort, feel your body and mind release into a state of tranquility.

Trọng lượng phần não bộ được giải phóng khi tựa vào chiếc gối nằm, tạo cảm giác thoải mái bao phủ toàn bộ cơ thể. 
Đường cong tự nhiên của khung cột sống được giữ vững đem lại cảm giác thư thái và dễ chịu. Tư thế nằm này tạo 
cảm giác thanh thản và nhẹ nhàng, đem lại sự thư giãn hơn cả mong đợi.

The weight of the head releases onto the headrest, the body receives the sensation of a comforting embrace. The natural 
S-curve of the spine is maintained all along the neck and down the back, encouraging deep release. This position provides 
a deep sensation of ease and tranquility. It is a bathing experience that brings relaxation beyond expectations.
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Gloss

So sánh tư thế nằm | Bathing position comparison

Với tư thế mô phỏng một phi hành gia đang nghỉ ngơi ngoài không gian, 
công nghệ ZERO DIMENSION cho cơ thể được tự do bay bổng, xóa bỏ 
mọi đau nhức trên các khớp, giúp thư giãn tối đa.

The posture of an astronaut resting in space ZERO DIMENSION bathing 
brings freedom from gravity, releases stress on joints and encourages 
ultimate relaxation.

MÀU SẮC | COLOR

Bạn có thể chọn lớp sơn phủ có độ bóng cao hoặc lớp sơn mờ.
You can choose between a high-gloss finish that looks like ceramics or 
a matte finish with a subdued texture.

Với bồn tắm thông thường, mực nước thấp và lưng tựa 
thấp khiến cho việc thả lỏng cơ thể trở nên khó khăn. 
Vùng vai và cổ không được làm ấm khi ngâm mình, 
đồng thời tư thế nằm có thể gây cảm giác căng cứng 
khó chịu.

In a conventional bathtub, the low water height 
and a rounded low back make complete relaxation 
difficult to attain. The shoulder and neck area do not 
receive warmth from soaking and the bathing position 
can feel tight and cramped.

RECLINE COMFORT

ZERO DIMENSION

Cơ thể từ gáy đến lưng được giải phóng khi tựa vào chiếc gối nằm tạo 
cảm giác thoải mái bao phủ toàn bộ cơ thể. Đường cong tự nhiên của 
khung cột sống được giữ vững khiến cơ thể trở nên thư thái và dễ chịu. 
Tư thế nằm tạo cảm giác yên bình và nhẹ nhàng, mang đến sự thư giãn 
trên cả mong đợi.
 
The weight of the head releases onto the headrest, the body receives the 
sensation of a comforting embrace. The natural S-curve of the spine is 
maintained all along the neck and down the back, encouraging deep 
release. This position provides a deep sensation of ease and tranquility.
It is a bathing experience that brings relaxation beyond expectations.

Bồn tắm thông thường
Conventional

Matte
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Công nghệ tắm thủy lực giúp xoa bóp cơ tạo cảm giác như một bàn tay thật.
Deeply stimulating water massage gives the feeling of real hands kneading tired muscles.

HYDROHANDS

HYDROHANDS chủ yếu dành cho vùng cơ bên dưới, 
nơi chịu sự mệt mỏi từ các vận động hàng ngày.

HYDROHANDS targets low back muscles that 
commonly fatigue from daily activity.

HYDROHANDS cũng sẽ cung cấp dịch vụ 
massage chân thật hiệu quả.

HYDROHANDS will also provide a stimulating
foot massage.

HYDROHANDS đẩy dòng nước trở nên mạnh mẽ 
mà không tạo bong bóng khí, tạo sự va chạm mạnh 
lên cơ thể. Dòng nước chảy không tạo tiếng ồn.

HYDROHANDS propels powerful water currents 
without air bubbles, delivering a firmer "touch" 
to the body. The water flow is soundless.

HYDROHANDS là cơ chế massage từ nguồn nước chảy 
xung quanh cơ bắp giải phóng căng thẳng, chuyển động 
liên tục và mạnh mẽ kích thích cảm giác như bàn tay 
người thợ massage. Không tạo bọt khí và tiếng ồn, 
HYDROHANDS tạo một cảm giác thật thư giãn. 

HYDROHANDS is a dynamic water massage that flows 
randomly around targeted muscles to release tension. 
This powerful, constantly-moving stream gives the 
stimulating sensation of a masseuse's hands at work. 
Free of air bubbles and noise, HYDROHANDS 
encourages a deep sense of relaxation.

Trong tư thế nằm Zero Dimension, nơi tâm trí được đưa về trạng thái thiền định, nước sẽ massage, 
xoa bóp, tạo sự kích thích thậm chí còn thư giãn sâu hơn.

In the Zero Dimension bathing position where body and mind are drawn toward a meditative state, 
the stimulating water massage encourages even deeper relaxation.

PJYD2200PWE

Bồn tắm không gian (đặt sàn)
L2200 x W1050 x H780 (mm)
Dung tích: 293L
Trọng lượng: 140kg
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo GALALATO
Màu: Trắng
Tính năng: 
Massage sục khí, sục thủy lực, đèn nền LED
Gối đầu chất liệu FRP phủ silicon có massage gáy

Floatation tub 
W2200 x D1050 x H800 (mm)
Weight: 140kg
Full capacity: 295L
Color: White
Material: tub-Galalato, pillow-FRP covered with silicon
Feature: 
Zero Dimension for most relaxing possible, Hydrohands 
massage increase body relaxtion.
LED light (w/ push-operated drain plug, w/o hand grips)

TBP01301A
TBN01105B

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm Matsu (loại đặt sàn) 
Kèm đế
Màu sắc: Nicklel mờ

Matsu Floor Standing Bath & Shower Set - w/ base
Color: Brushed Nickel
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BỒN TẮM ĐÁ CẨM THẠCH NHÂN TẠO GALALATO | REINFORCED MARBLE - GALALATO BATHTUBS

285284

PJY1724HPWEN
TVBF412

Bồn tắm GALALATO cao cấp đặt sàn
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
L1700 x W800 x H565 (mm)
TBVF412: Ống thoát thải bồn tắm

Reinforced Marble Free Standing Bathtub
Slip-resistance surface, with hand grip
L1700 x W800 x H565 (mm)
TVBF412: Drain-pipe

PJY1724PWEN
TVBF412

Không có tay vịn
Without hand grip

PJY1734HPWEN

Bồn tắm GALALATO cao cấp đặt sàn
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
L1700 x W855 x H640 (mm)
TBVF412: Ống thoát thải bồn tắm

Reinforced Marble Free Standing Bathtub
Slip-resistance surface, with hand grip
L1700 x W855 x H640 (mm)
TVBF412: Drain-pipe

PJY1734PWEN

Không có tay vịn
Without hand grip

PJY1744HPWEN
TVBF412

Bồn tắm GALALATO cao cấp đặt sàn
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
L1700 x W835 x H565 (mm)
TBVF412: Ống thoát thải bồn tắm
#MW: Trắng mờ (Matte White)
#GW: Trắng bóng (Glossy White)

Reinforced Marble Free Standing Bathtub
Slip-resistance surface, with hand grip
L1700 x W835 x H565mm
TVBF412: Drain-pipe

PJY1744PWEN
TVBF412

Không có tay vịn
Without hand grip

PJY1814HPWE

Bồn tắm GALALATO cao cấp đặt sàn
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
L1800 x W900 x H665mm
#MW: Trắng mờ (Matte White)
#GW: Trắng bóng (Glossy White)

Reinforced Marble Free Standing Bathtub
Slip-resistance surface, with hand grip
L1800 x W900 x H665 (mm)
TVBF412: Drain-pipe
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CÁC CHỨC NĂNG MASSAGE CỦA BỒN TẮM
AIR MASSAGE FUNCTIONS

Massage sục khí | Air-jet
Các đầu sục khí ở đáy bồn sẽ tạo ra khí.

Toàn thân được khí massage đem lại cảm giác thư giãn hoàn toàn.

The Air-jet outlets at the bottom of the bathtub eject air.
Full body Air-jet massage creates the holistic relaxation.

Massage thủy lực | Whirlpool
Đầu vòi phun bên trong bồn đẩy mạnh nước tạo nên dòng nước xoáy.

Dòng nước xoáy massage thân dưới cơ thể và đôi chân tạo cảm giác thoải mái tuyệt vời.

The jet inside the bathtub ejecting water creates a whirlpool effect.

Massage kết hợp sục khí và thủy lực | Air-jet & Whirlpool
Sự kết hợp giữa chức năng massage thủy lực và sục khí

đem đến cho bạn trải nghiệm tuyệt vời hơn.

The luxury combination of Air-jet and Whirlpool maximizes your bathroom experience.

BỒN TẮM NGỌC TRAI MASSAGE
PEARL ACRYLIC BATHTUB WITH MASSAGE FUCTIONS

PPYD1720HPTE
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
Massage sục khí, sục thủy lực
L1700 x W1700 x H600 (mm)
Màu: #S - Trắng | #P - Ngọc trai

Pearl Acrylic Bathtub 
Slip-resistance surface, with hand grip
Massage with Whirlpool, Air-jet
L1700 x W1700 x H600 (mm)
Color: #S - White | #P - Pearl

PPYB1720HPTE
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
Massage sục khí
L1700 x W1700 x H600 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub 
Slip-resistance surface, with hand grip
Massage with Air-jet
L1700 x W1700 x H600 (mm)

PPY1720HPTE
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
L1700 x W1700 x H600 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub 
Slip-resistance surface, with hand grip
L1700 x W1700 x H600 (mm)
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BỒN TẮM NGỌC TRAI | PEARL ACRYLIC BATHTUBS

PPY1750PE
DB505R-3B
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
Mặt bồn chống trượt, không có tay vịn
L1697 x W750 x H560 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Slip-resistance surface, without hand grip
L1697 x W750 x H560 (mm)

PPY1750HPE
DB505R-3B
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
L1697 x W750 x H560 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Slip-resistance surface, with hand grip
L1697 x W750 x H560 (mm)

PPY1610HPTE
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
L1600 x W810 x H630 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Slip-resistance surface, with hand grip
L1600 x W810 x H630 (mm)

PPYB1610RHPTE
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
Massage sục khí
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
L1600 x W810 x H630 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Massage with Air-jet
Slip-resistance surface, with hand grip
L1600 x W810 x H630 (mm)

PPY1610PTE
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
Mặt bồn chống trượt, không có tay vịn
L1600 x W810 x H630 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Slip-resistance surface, without hand grip
L1600 x W810 x H630 (mm)

PPY1780PE
DB505R-3B
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
Mặt bồn chống trượt, không có tay vịn
L1697 x W750 x H560 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Slip-resistance surface, without hand grip
L1697 x W750 x H560 (mm)

PPY1780HPE
DB505R-3B
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
L1697 x W750 x H560 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Slip-resistance surface, with hand grip
L1697 x W750 x H560 (mm)

PPYK1760ZLHPNE#P
DB505R-2B

Bồn tắm ngọc trai
Massage xoáy nước, bảng điều khiển bên trái
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
L1700 x W800 x H620 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Massage Whirlpool, left side controller
Slip-resistance surface, with hand grip
L1700 x W800 x H620 (mm)

PPYK1760ZRHPNE#P
DB505R-2B

Bồn tắm ngọc trai
Massage xoáy nước, bảng điều khiển bên phải
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
L1700 x W800 x H620 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Massage Whirlpool, right side controller
Slip-resistance surface, with hand grip
L1700 x W800 x H620 (mm)

PPY1560HPE
DB505R-2B

Bồn tắm ngọc trai
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
L1500 x W750 x H575 (mm) 

Pearl Acrylic Bathtub
Slip-resistance surface, with hand gip
L1500 x W750 x H575 (mm) 

PPY1560PE
DB505R-2B

Bồn tắm ngọc trai
Mặt bồn chống trượt, không có tay vịn
L1500 x W750 x H575 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Slip-resistance surface, without hand grip
L1500 x W750 x H575 (mm)

PPYK1760ZLPNE#P
DB505R-2B

Bồn tắm ngọc trai
Massage xoáy nước, bảng điều khiển bên trái
Mặt bồn chống trượt, không có tay vịn
L1700 x W800 x H620 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Massage Whirlpool, left side controller
Slip-resistance surface, without hand grip
L1700 x W800 x H620 (mm)

PPYK1760ZRPNE#P
DB505R-2B

Bồn tắm ngọc trai
Massage xoáy nước, bảng điều khiển bên phải
Mặt bồn chống trượt, không có tay vịn
L1700 x W800 x H620 (mm)

Pearl Acrylic Bathtub
Massage Whirlpool, right side controller
Slip-resistance surface, without hand grip
L1700 x W800 x H620 (mm)
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GANG TRÁNG MEN | ENAMELED CAST IRON BATHTUB BỒN TẮM NHỰA | ACRYLIC BATHTUBS

FBY1720NHPE
TVBF411

Bồn tắm gang tráng men
Mặt bồn chống trượt
L1750 x W750 x H490 (mm)

CLASSIC Enameled Cast Iron Bathtub 
Slip-resistance surface
L1750 x W750 x H490 (mm)

FBY1756PTNE

Bồn tắm gang tráng men đặt sàn CLASSIC
Bộ chân mạ Chrome
Mặt bồn chống trượt
L1750 x W850 x H735 (mm)

CLASSIC Enameled Cast Iron Free Standing Bathtub 
Chrome plated stand
Slip-resistance surface
L1750 x W850 x H735 (mm)

FBY1756PTGE

Bộ chân mạ vàng

Gold plated stand

PAY1717CPTNE#W

Bồn tắm nhựa đặt sàn
Mặt bồn chống trượt
L1695 x W750 x H540 (mm)

Acrylic Free StandingBathtub
Slip-resistance surface
L1695 x W750 x H540 (mm)

PAY1300PE
TVBF411

Bồn tắm nhựa góc
Mặt bồn chống trượt
L1300 x W1300 x H540 (mm)

Acrylic Corner Bathtub
Slip-resistance surface
L1300 x W1300 x H540 (mm)
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PAY1730HV
TVBF411

Bồn tắm nhựa có tay vịn, không yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub with Hand-grips, no skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

BỒN TẮM NHỰA | ACRYLIC BATHTUBS

PAY1730V
TVBF411

Bồn tắm nhựa không tay vịn, không yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 mm

Acrylic Bathtub without Hand-grips, no skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W1700 x H558 (mm)

PAY1735HVC
TVBF411

Bồn tắm nhựa có tay vịn, có yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub with Hand-grips, have skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

PAY1735VC
TVBF411

Bồn tắm nhựa không tay vịn, có yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub without Hand-grips, have skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

PAY1720HV
TVBF411

Bồn tắm nhựa có tay vịn, không yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub with Hand-grips, no skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

PAY1520HV
TVBF411

Bồn tắm nhựa có tay vịn, không yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub with Hand-grips, no skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

PAY1720V
TVBF411

Bồn tắm nhựa không tay vịn, không yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub without Hand-grips, no skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

PAY1520V
TVBF411

Bồn tắm nhựa không tay vịn, không yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1500 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub without Hand-grips, no skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)
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BỒN TẮM NHỰA | ACRYLIC BATHTUBS

PAY1710V
TVBF411

Bồn tắm nhựa không tay vịn, không yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub without Hand-grips, no skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

PAY1510V
TVBF411

Bồn tắm nhựa không tay vịn, không yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1500 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub without Hand-grips, no skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1500 x W750 x H558 (mm)

PAY1715HVC
TVBF411

Bồn tắm nhựa có tay vịn, có yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub with Hand-grips, have skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

PAY1515HVC
TVBF411

Bồn tắm nhựa có tay vịn, có yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1500 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub with Hand-grips, have skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1500 x W750 x H558 (mm)

PAY1715VC
TVBF411

Bồn tắm nhựa không tay vịn, có yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub without Hand-grips, have skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

PAY1515VC
TVBF411

Bồn tắm nhựa không tay vịn, có yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1500 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub without Hand-grips, have skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1500 x W750 x H558 (mm)

PAY1725HVC
TVBF411

Bồn tắm nhựa có tay vịn, có yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub with Hand-grips, have skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

PAY1525HVC
TVBF411

Bồn tắm nhựa có tay vịn, có yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub with Hand-grips, have skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

PAY1725VC
TVBF411

Bồn tắm nhựa không tay vịn, có yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub without Hand-grips, have skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

PAY1525VC
TVBF411

Bồn tắm nhựa không tay vịn, có yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub without Hand-grips, have skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

PAY1710HV
TVBF411

Bồn tắm nhựa có tay vịn, không yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub with Hand-grips, no skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1700 x W750 x H558 (mm)

PAY1510HV
TVBF411

Bồn tắm nhựa có tay vịn, không yếm
Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm: TVBF411
L1500 x W750 x H558 (mm)

Acrylic Bathtub with Hand-grips, no skirt
Pop-up waste & drain pipe: TVBF411
L1500 x W750 x H558 (mm)
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BỒN TẮM | BATHTUBS
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KHÔNG BAO GỒM YẾM BAO GỒM YẾM

BAO GỒM TAY VỊN KHÔNG BAO GỒM TAY VỊN BAO GỒM TAY VỊN KHÔNG BAO GỒM TAY VỊN

PAY1730HV
TVBF411

PAY1720HV
TVBF411

PAY1710HV
TVBF411

PAY1510HV
TVBF411

PAY1710V
TVBF411

PAY1510V
TVBF411

PAY1735HVC
TVBF411

PAY1725HVC
TVBF411

PAY1715HVC
TVBF411

PAY1515HVC
TVBF411

PAY1715VC
TVBF411

PAY1515VC
TVBF411

PAY1525HVC
TVBF411

PAY1725VC
TVBF411

PAY1525VC
TVBF411

PAY1735VC
TVBF411

PAY1520HV
TVBF411

PAY1720V
TVBF411

PAY1520V
TVBF411

PAY1730V
TVBF411

L1700 x W750 x H558 mm L1500 x W750 x H558 mm L1700 x W750 x H558 mm L1500 x W750 x H558 mm L1700 x W750 x H558 mm L1500 x W750 x H558 mm L1700 x W750 x H558 mm L1500 x W750 x H558 mm

HÌNH DÁNG
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PHỤ KIỆN
ACCESSORIES
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BỘ PHỤ KIỆN G - LOẠI TRÒN | G COLLECTION - ROUND TYPE

YTS902BV
Thanh vắt khăn 2 tầng
Kích thước: 638 mm

Combination Towel Shelf
& Towel Bar
Size: 638 mm

YT902S6V
Thanh vắt khăn
Kích thước: 628 mm

Towel Bar
Size: 628 mm

YT902S4V
Thanh vắt khăn
Kích thước: 478 mm

Towel Bar
Size: 478 mm

YRH902V
Móc áo

Robe Hook

YH902V
Lô giấy vệ sinh

Paper Holder

YTT902V
Vòng treo khăn
 
Towel Ring

*YS902N3V

Bộ 3 sản phẩm: lô đựng 
giấy vệ sinh, vòng treo khăn 
& thanh vắt khăn 2 tầng 
(638 mm)

Set 3 items: Paper Holder, 
Tower Ring & Combination 
Towel Shelf & Towel Bar 
(638 mm)

*YS902N5V

Bộ 5 sản phẩm: lô đựng 
giấy vệ sinh, vòng treo 
khăn, móc áo, thanh vắt 
khăn & thanh vắt khăn 2 
tầng (638 mm)

Set 5 items: Paper Holder, 
Tower Ring, Tower Shelf, 
Robe Hook &  Combination 
Towel Shelf & Towel Bar 
(638 mm)

YTS406BV
Thanh vắt khăn 2 tầng
Kích thước: 600 mm

Combination Towel Shelf
& Towel Bar
Size: 600 mm

YT406S6RV
Thanh vắt khăn
Kích thước: 650 mm

Towel Bar
Size: 650 mm

YT406S4RV
Thanh vắt khăn
Kích thước: 440 mm

Towel Bar
Size: 440 mm

YRH406V
Móc áo

Robe Hook

YH406RV
Lô giấy vệ sinh

Paper Holder

YTT406V
Vòng treo khăn
 
Towel Ring

*YS406N3V

Bộ 3 sản phẩm: lô đựng 
giấy vệ sinh, vòng treo khăn 
& thanh vắt khăn 2 tầng 
(600 mm)

Set 3 items: Paper Holder, 
Tower Ring & Combination 
Towel Shelf & Towel Bar 
(600 mm)

*YS406N5V

Bộ 5 sản phẩm: lô đựng 
giấy vệ sinh, vòng treo 
khăn, móc áo, thanh vắt 
khăn & thanh vắt khăn 2 
tầng (600 mm)

Set 5 items: Paper Holder, 
Tower Ring, Tower Shelf, 
Robe Hook &  Combination 
Towel Shelf & Towel Bar 
(600 mm)

BỘ PHỤ KIỆN L - LOẠI TRÒN | L COLLECTION - ROUND TYPE

BỘ PHỤ KIỆN G - LOẠI  VUÔNG | G COLLECTION - SQUARE TYPE

YTS903BV
Thanh vắt khăn 2 tầng
Kích thước: 638 mm

Combination Towel Shelf
& Towel Bar
Size: 638 mm

YT903S6V
Thanh vắt khăn
Kích thước: 624 mm

Towel Bar
Size: 624 mm

YT903S4V
Thanh vắt khăn
Kích thước: 474 mm

Towel Bar
Size: 474 mm

YH903V
Lô giấy vệ sinh

Paper Holder

YTT903V
Vòng treo khăn 

Towel Ring

YRH903V
Móc áo

Robe Hook

*YS903N3V

Bộ 3 sản phẩm: lô đựng 
giấy vệ sinh, vòng treo khăn 
& thanh vắt khăn 2 tầng 
(638 mm)

Set 3 items: Paper Holder, 
Tower Ring & Combination 
Towel Shelf & Towel Bar 
(638 mm)

*YS903N5V

Bộ 5 sản phẩm: lô đựng 
giấy vệ sinh, vòng treo 
khăn, móc áo, thanh vắt 
khăn & thanh vắt khăn 2 
tầng (638 mm)

Set 5 items: Paper Holder, 
Tower Ring, Tower Shelf, 
Robe Hook &  Combination 
Towel Shelf & Towel Bar 
(638 mm)

YT406W6V
Thanh vắt khăn đôi
Kích thước: 610 mm
 
Double Towel Bar
Size: 610mm

YTS408BV
Thanh vắt khăn 2 tầng
Kích thước: 600 mm

Combination Towel Shelf
& Towel Bar
Size: 600 mm

YT408S6RV
Thanh vắt khăn
Kích thước: 650 mm

Towel Bar
Size: 650 mm

YT408S4RV
Thanh vắt khăn
Kích thước: 440 mm

Towel Bar
Size: 440 mm

YRH408V
Móc áo

Robe Hook

YH408RV
Lô giấy vệ sinh

Paper Holder

YTT408V
Vòng treo khăn
 
Towel Ring

*YS408N3V

Bộ 3 sản phẩm: lô đựng 
giấy vệ sinh, vòng treo khăn 
& thanh vắt khăn 2 tầng 
(600 mm)

Set 3 items: Paper Holder, 
Tower Ring & Combination 
Towel Shelf & Towel Bar 
(600 mm)

*YS408N5V

Bộ 5 sản phẩm: lô đựng 
giấy vệ sinh, vòng treo 
khăn, móc áo, thanh vắt 
khăn & thanh vắt khăn 2 
tầng (600 mm)

Set 5 items: Paper Holder, 
Tower Ring, Tower Shelf, 
Robe Hook &  Combination 
Towel Shelf & Towel Bar 
(600 mm)

BỘ PHỤ KIỆN L - LOẠI VUÔNG | L COLLECTION - SQUARE TYPE

YT408W6V
Thanh vắt khăn đôi
Kích thước: 610 mm
 
Double Towel Bar
Size: 610mm

300

PHỤ KIỆN KHÁC | OTHERS

YAS201V
Lô xà bông

Soap Holder

YAT201V
Lô bàn chải

Tumbler Holder

YAK201GV
Kệ kính

Glass shelf
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EGO

TX701AE
Thanh vắt khăn
Kích thước: 660 mm

Towel Bar
Size: 660 mm

TX705AE
Kệ kính
Kích thước: 627 mm

Glass Shelf
Size: 627 mm

TX703AE
Lô giấy vệ sinh
 
Paper Holder

TX704AE
Móc áo đôi
 
Double Robe Hook

TX706AE
Lô xà bông
 
Soap Holder

TX707AE
Lô bàn chải
 
Tumbler Holder

EGO II

TX703AESV1
Lô giấy vệ sinh
 
Paper Holder 

TX702AES
Vòng treo khăn
 
Tower Ring

CURIO

TX707AC

Lô bàn chải
 
Tumbler Holder

TX704AC

Móc áo
 
Robe Hook

TX706AC

Lô xà bông
 
Soap Holder

TX701AC

Thanh vắt khăn
Kích thước: 660 mm
 
Towel Bar
Size: 660 mm
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PHỤ KIỆN KHÁC | OTHER ACCESSORIES

YH702

Lô giấy vệ sinh đôi kèm kệ
Kích thước: 320 x 110 x 101 mm

Double Paper Holder with Shelf
Size: 320 x 110 x101 mm

DS716WR 

Lô giấy vệ sinh đôi kèm kệ
Kích thước: 352 x 116 mm

Double Paper Holder with Shelf
Size: 352 x 116 mm

GS714W

Lô giấy vệ sinh đôi
Kích thước: 285 x 76 mm

Double Paper Holder
Size: 285 x 76 mm

TS118WSB

Móc áo đôi

Double Robe Hook

TS113A2V2 

Thanh vắt khăn
Kích thước: 660 mm

Towel Bar
Size: 660 mm

TX7

Dây phơi trong phòng tắm

Retractable Clothes Line

DS708PAS

Lô giấy vệ sinh
Chất liệu: nhựa mạ Chrome

Paper Holder
Material: Plastic with Chrome Plating

YH116 

Lô giấy vệ sinh

Paper Holder

305304

TX2BV1B

Lô xà bông
Kích thước: 158 x 108 mm

Soap Holder
Size: 158 x 108 mm

TX2AV1B

Lô xà phòng góc
Kích thước: 207 x 160 x 160 mm

Corner Soap Holder
Size: 207 x 160 x 160 mm

TX721AN

Thanh trượt sen tắm
Chiều cao: 625 mm

Sliding Rail
Height: 625 mm

HAP004A-F 

Van khóa kèm dây cấp nước
Kích thước: 300 mm

Stop Valve with Flexible Hose
Size: 300 mm

TVBA407

Ga thoát sàn 
Kích thước: 100 x 100 mm

Floor Drain with Square Flange
Size: 100 x 100 mm

TVBA413

Ga thoát sàn 
Kích thước: 100 x 100 mm

Floor Drain with Square Flange
Size: 100 x 100 mm

TVLF405

Cổ thoát vòi nước
kèm ống thải chữ P
Kích thước: 308 mm

Waste Fittings with P-trap
Size: 308 mm

TVLF401

Ống thải chữ P
Kích thước: 308 mm

P-trap
Size: 308 mm

TVLF402

Ống thải chữ P
Kích thước: 262 mm

P-trap
Size: 262 mm

TVLF403

Ống thải chữ P
Kích thước: 308 mm

P-trap
Size: 308 mm

TVLF404

Ống thải chữ P
Kích thước: 352 mm

P-trap
Size: 352 mm
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307306

PHỤ KIỆN KHÁC | OTHER ACCESSORIES

TL516GV

Bộ giá đỡ chậu âm bàn 
Bằng gang tráng men

Brackets & Screws
Made by cast iron

T6JV2N

Bộ xả nhấn

One Push Pop-Up Waste
w/o Overflow Hole

HTHX58

Đầu nối chữ T

T-Joint Set

T53P100VR 

Gioăng đế

Floor Flange

TVCF201

Dây xịt nước (mạ crôm)
Lưu ý: sử dụng với van dừng

Shower Spray (Chrome)
Note: use with Stop Value

TC600VS

Nắp đóng êm mỏng
Thiết kế cho bàn cầu thân dài

Soft-closing slim Seat & Cover
Designed for Elongated Toilets

THX20NBPIV

Dây xịt nước màu kem

Shower Spray (Pastel Ivory)

* Sản phẩm cần có van dừng để hoạt động tốt nhất. Khách hàng lưu ý lắp đặt và sử dụng van dừng theo đúng khuyến nghị trong 
tài liệu HDSD và HDLĐ để đảm bảo sản phẩm hoạt động đúng chức năng và an toàn.

Products need to use with stop valve to perform properly. Close the stop valve if it is not in use.

TC385VS

Nắp đóng êm
Thiết kế cho bàn cầu thân dài

Soft-closing Seat & Cover
Designed for Elongated Toilets

TC395VS

Nắp đóng êm
Chất liệu: Nhựa
Kích thước: 493 x 358 x 61 mm

Soft-closing Seat & Cover
Material: Plastic
Size: 493 x 358 x 61 mm

TC393VS

Nắp đóng êm
Thiết kế cho bàn cầu thân dài

Soft-closing Seat & Cover
Designed for Elongated Toilets
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KHU CÔNG CỘNG
PUBLIC



TIỂU NAM | URINALS

311310

USWN925AEV

Tiểu nam treo tường
kèm van cảm ứng tự động
(Dùng điện 220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L400 x W306 x H590 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 0.5L
Bao gồm gioăng tường
HF90603: Ống chờ

Wall Hung Urinal with Built-in Sensor
(AC 220V Operated)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface
with CeFiONtect Technology
L400 x W306 x H590 (mm)
Minimum water consumption: 0.5L
HF90603: Adapter

UT901H

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L420 x W380 x H920 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 0.5L
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal (Back inlet type)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface
with CeFiONtect Technology
L420 x W380 x H920 (mm)
Minimum water consumption: 0.5L
Wall flange is included

USWN900AS

Tiểu nam treo tường
kèm van cảm ứng tự động
(Dùng điện 220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Công nghệ khử trùng Ewater+
L420 x W380 x H920 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 0.8L
Bao gồm gioăng tường
HHF90603: Ống chờ

Wall Hung Urinal with Built-in Sensor
(AC 220V Operated)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface
with CeFiONtect Technology
Ewater+ sanitizing technology
L420 x W380 x H920 (mm)
Minimum water consumption: 0.8L
Includes wall flange
HHF90603: Adapter

USWN900AE

Tiểu nam treo tường
kèm van cảm ứng tự động
(Dùng điện 220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L420 x W380 x H920 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 0.8L
Bao gồm gioăng tường
HHF90603: Ống chờ

Wall Hung Urinal with Built-in Sensor
(AC 220V Operated)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface
with CeFiONtect Technology
L420 x W380 x H920 (mm)
Minimum water consumption: 0.8L
Includes wall flange
HHF90603: Adapter

USWN900A

Tiểu nam treo tường
kèm van cảm ứng tự động (dùng pin)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L420 x W380 x H920 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 0.8L
Bao gồm gioăng tường
HHF90603: Ống chờ

Wall Hung Urinal with Built-in Sensor
(battery operated)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface
with CeFiONtect Technology
L420 x 380 x 920 (mm)
Minimum water consumption: 0.8L
Includes wall flange
HHF90603: Adapter

USWN902ASV

Tiểu nam treo tường
kèm van cảm ứng tự động
(Dùng điện 220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Công nghệ khử trùng Ewater+
L390 x W380 x H660 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 0.5L
Bao gồm ống chờ

Wall Hung Urinal with Built-in Sensor
(AC 220V Operated)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface
with CeFiONtect Technology
Ewater+ sanitizing technology
L390 x W380 x H660 (mm)
Minimum water consumption: 0.5L
Includes adapter

USWN902AEV

Tiểu nam treo tường
kèm van cảm ứng tự động
(Dùng điện 220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L390 x W380 x H660 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 0.5L
Bao gồm ống chờ

Wall Hung Urinal with Built-in Sensor
(AC 220V Operated)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface
with CeFiONtect Technology
L390 x W380 x H660 (mm)
Minimum water consumption: 0.5L
Includes adapter2020

2020 2020
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2020
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UT560T

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L320 x W360 x H770 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 2.0L
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal (Top inlet type)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface
with CeFiONtect Technology
L320 x W360 x H770 (mm)
Minimum water consumption: 2.0L
Wall flange is included

UT904R

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L270 x W346 x H675 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 0.5L
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal (Top inlet type)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface
with CeFiONtect Technology
L270 x W346 x H675 (mm)
Minimum water consumption: 0.5L
Wall flange is included

UT570T

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L380 x W340 x H750 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 2.0L
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal (Top inlet type)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface
with CeFiONtect Technology
L380 x W340 x H750 (mm)
Minimum water consumption: 2.0L
Wall flange is included

UT557T

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L340 x W340 x H590 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 2.0L
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal (Top inlet type)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface
with CeFiONtect Technology
L340 x W340 x H590 (mm)
Minimum water consumption: 2.0L
Wall flange is included

UT500T

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L380 x W400 x H920 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 2.0L
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal (Top inlet type)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface
with CeFiONtect Technology
L380 x W400 x H920 (mm)
Minimum water consumption: 2.0L
Wall flange is included

UT508T

Tiểu nam đặt sàn
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L360 x W340 x H890 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 2.0L
Bao gồm nối sàn

Floor Mounted Urinal (Top inlet type)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface
with CeFiONtect Technology
L360 x W340 x H890 (mm)
Minimum water consumption: 2.0L
Floor flange is included

UT447HR

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
L444 x W356 x H685 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 4.0L
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal (Back inlet type)
L444 x W356 x H685  (mm)
Minimum water consumption: 4.0L
Wall flange is included

U104W/F

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
L340 x W320 x H540 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 2.0L
Bao gồm nối tường và cút nối

Wall Hung Urinal (Top inlet type)
L340 x W320 x H540 (mm)
Minimum water consumption: 2.0L
Wall flange and spud are included

TIỂU NAM | URINALS

313312

UT904HR

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L270 x W345 x H675 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 0.5L
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal (Back inlet type)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface
with CeFiONtect Technology
L270 x W345 x H675 (mm)
Minimum water consumption: 0.5L
Wall flange is included

UT904N

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L260 x W346 x H690 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 2.0L
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal (Top inlet type)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface
with CeFiONtect Technology
L260 x W346 x H690 (mm)
Minimum water consumption: 2.0L
Wall flange is included

UT904HN

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
Men sứ chống dính CeFiONtect
L260 x W346 x H690 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 2.0L
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal (Back inlet type)
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface
with CeFiONtect Technology
L260 x W346 x H690 (mm)
Minimum water consumption: 2.0L
Wall flange is included

UT445H

Tiểu nam treo tường
(Đường cấp nước phía sau)
L355 x W449 x H649 (mm)
Lượng nước xả tối thiểu: 0.5L
Bao gồm nối tường

Wall Hung Urinal (Back inlet type)
L355 x W449 x H649 (mm)
Minimum water consumption: 0.5L
Wall flange is included

W
A

SH
LE

T+
N

E
O

R
E

ST
W

A
SH

LE
T

TO
ILE

TS
LAVA

TO
R

IE
S

B
A

TH
TU

B
S

FA
U

C
E

TS &
 SH

O
W

E
R

S
A

C
C

E
SSO

R
IE

S
PU

B
LIC

SH
O

W
C

A
SE

D
R

A
W

IN
G



TIỂU NAM | URINALS

315314

DUE126UK
Van cảm ứng tiểu nam
âm tường (Dùng pin)
(Dùng cho tiểu nam với
đường cấp nước phía sau)
Lượng nước xả: 0.5L

Concealed Urinal Sensor
Flush Valve
(Battery Operated)
(Use for back-inlet type urinal)
Flushing volumn: 0.5L

DUE126UE
Van cảm ứng tiểu nam
âm tường (220V)
(Dùng cho tiểu nam với
đường cấp nước phía sau)
Lượng nước xả: 0.5L

Concealed Urinal Sensor
Flush Valve
(220V)
(Use for back-inlet type urinal)
Flushing volumn: 0.5L

DUE126UPK
Van cảm ứng tiểu nam
âm tường (Dùng pin)
(Dùng cho tiểu nam với
đường cấp nước phía sau)
Lượng nước xả: 0.5L

Concealed Urinal Sensor
Flush Valve
(Battery Operated)
(Use for back-inlet type urinal)
Flushing volumn: 0.5L

DUE126UPE
Van cảm ứng tiểu nam
âm tường (220V)
(Dùng cho tiểu nam với
đường cấp nước phía sau)
Lượng nước xả: 0.5L

Concealed Urinal Sensor
Flush Valve
(220V)
(Use for back-inlet type urinal)
Flushing volumn: 0.5L

DUE137PBK
Van cảm ứng tiểu nam 
(Dùng pin)
(Dùng cho tiểu nam với
đường cấp nước phía trên)
Lượng nước xả: 2.5 - 5L

Urinal Sensor Flush Valve
(Battery Operated)
(Use for top-inlet type urinal)
Flushing volumn 2.5 - 5L

T60S
Van nhấn tiểu nam
Lượng nước xả: 2L 

Urinal Flush Valve
Flushing volumn 2L

DU601N
Van nhấn tiểu nam
Lượng nước xả: 2L 

Urinal Flush Valve
Flushing volumn 2L

A100
Vách ngăn tiểu nam bằng sứ
Bao gồm phụ kiện lắp đặt
L100 x W350 x H760 (mm)

Urinal Partition with Fittings
L100 x W350 x H760 (mm)

AW115J
Vách ngăn tiểu nam bằng sứ
Bao gồm phụ kiện lắp đặt
L100 x W350 x H760 (mm)

Urinal Partition with Fittings
L100 x W350 x H760 (mm)

SK322
SK322F
Chậu dịch vụ
L456 x W560 x H883 (mm)
Bao gồm ống thoát thải S-Trap DL501SR

Service Sink
L456 x W560  x H883 (mm)
Inludes Waste fittings with S-trap DL501SR

Tiểu Nam
Urinals

DUE137PBK DUE110PSK TTUE602DN

VM2L037Z VM2L037Z

VM2L037Z VM2L037Z

VM2L037Z VM2L037Z

VM2L037Z VM2L037Z

VM2L037Z VM2L037Z

VM2L051Z VM2L051Z

VM2L051Z VM2L051Z

TTUE602AN
DUE126UE
DUE126UK

DUE126UPK
DUE126UPE

T60S DU601N DU601SRR

UT901H

BẢNG KẾT HỢP GIỮA TIỂU NAM & VAN XẢ | COMBINATION CHART FOR URINAL & FLUSH VALVE

UT500T

UT508T

UT570T

UT904HN

UT557T

UT560T

UT447HR

UT445H

U104W/F

MÃ SẢN PHẨM | ITEM CODE

UT904HR

UT904R

UT904N

Van
Valves

Có khả năng kết hợp. - Possible Installation. Không kết hợp được. - Not able to installation.

DU601SRR
Van nhấn tiểu nam
(Dùng cho tiểu nam với 
đường cấp nước phía trên)
Lượng nước xả: 2L 

Urinal Flush Valve
Water consumption 2L

DUE110PSK
Van cảm ứng tiểu nam
(Dùng pin)
(Dùng cho tiểu nam với
đường cấp nước phía trên)
Lượng nước xả: 1.9L
(Dùng cho sản phẩm có vị trí 
cấp nước cách tường 35mm)

Urinal Sensor Flush Valve
(Battery Operated)
(Use for top-inlet type urinal)
Flushing volumn 1.9L
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317316

Sự an toàn của sản phẩm
 "KHÔNG CHẠM"

 Một phương thức vệ sinh toàn diện hơn.

The security of
TOUCHLESS

 A new world. A better way to clean.



Vòi cảm ứng cho phép người sử dụng rửa tay không cần chạm. Các thiết kế vòi 
đa dạng với những đường cong hoặc đường thẳng phù hợp với các mô hình 
phòng vệ sinh công cộng. 

Touchless faucets allow users to wash hands without touching. Various faucet 
designs with curves or straight line are suitable for public restroom types.

VÒI CẢM ỨNG KHÔNG CHẠM
TOUCHLESS FAUCET

319318



VÒI CẢM ỨNG | TOUCHLESS FAUCETS

321320

Công nghệ Ecopower của VÒI CẢM ỨNG được kích hoạt bằng cảm biến tự tạo ra năng lượng 
cho vòi hoạt động. TOTO SELF-POWER không cần nguồn điện bên ngoài, không cần sử dụng 
hằng ngày những vẫn tự tạo ra nguồn điện ở lưu lượng nước cực thấp chỉ 2L/phút.
SELF-POWER bền vững cùng thời gian.

This sensor-activated TOUCHLESS FAUCET generates its own electricity. TOTO SELF-POWER 
technology requires no external power source, has no minimum daily usage requirement,
and is capable of generating its own power at the ultra-low flow water volume is only 2L/min. 
SELF-POWER is environmentally sustainable. 

AUTO FUNTION

Các vòi cảm ứng với mắt cảm biến 
gắn trên đầu vòi, ghi lại mọi cử động 
tay một cách chính xác. 

The automatic faucets feature an 
almost invisible sensor in the spout.
It registers every hand movement 
precisely.

SOFT FLOW

Từ kiểu dáng VÒI CẢM ỨNG được thiết kế 
tinh tế từ đến chuyển động nhẹ nhàng của 
nước. Công nghệ SOFT FLOW khiến các 
dòng nước riêng lẻ được cân bằng chính 
xác sẽ nhẹ nhàng vuốt ve làn da khi bạn 
rửa tay mà hầu như không bị bắn nước ra 
ngoài.
Cảm giác mềm mại, sang trọng và mạnh 
mẽ lan tỏa khắp không gian. 

From this graceful TOUCHLESS FAUCET 
design comes the touch of water most 
gentle. SOFT FLOW technology’s precisely 
balanced individual water streams gently 
caress the skin as you wash your hands, 
with virtually no splash. The sensation is 
soft, yet luxurious and robust.

ECOCAP

ECO CAP là công nghệ phun không khí, 
giúp giảm lượng nước tiêu thụ, giúp 
sục khí vào nước sẽ làm tăng thể tích 
của nước, vì vậy bạn có thể rửa tay 
bằng dòng nước đầy nhưng với lượng 
nước sử dụng ít hơn. 

ECO CAP is an air-injection technology, 
which reduces water consumption. 
Aerating the water increases it’s volume, 
so you can wash your hands with full 
stream while using less water.

Nước
Water

Toa bin
Turbine Điện năng

Electricty

Điện từ
Selenoid valve

TLE20006A

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

TLE21006A

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

TLE22006A

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

* Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải chữ P
Without controller, stop valve - flexible hose and P-trap
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VÒI CẢM ỨNG | TOUCHLESS FAUCETS

323322

TLE24

TLE24006V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

TLE24007V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

TLE24008V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

TLE24010V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

*1. TLN01102A | Van dừng cho vòi nước lạnh | Stop valve for cold faucet
*2. TLN01103A | Van dừng cho vòi nhiệt độ | Stop valve for thermostat valve
*3. TLE05701A | Van điều chỉnh nhiệt độ | Thermostat valve

TLE25

*1. TLN01102A | Van dừng cho vòi nước lạnh | Stop valve for cold faucet
*2. TLN01103A | Van dừng cho vòi nhiệt độ | Stop valve for thermostat valve
*3. TLE05701A | Van điều chỉnh nhiệt độ | Thermostat valve

TLE25006V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

TLE25007V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

TLE25008A

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

TLE25010A

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

* Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải chữ P
Without controller, stop valve - flexible hose and P-trap
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VÒI CẢM ỨNG | TOUCHLESS FAUCETS

325324

TLE26

TLE26006V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

TLE26007V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

TLE26008V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

TLE26010V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

*1. TLN01102A | Van dừng cho vòi nước lạnh | Stop valve for cold faucet
*2. TLN01103A | Van dừng cho vòi nhiệt độ | Stop valve for thermostat valve
*3. TLE05701A | Van điều chỉnh nhiệt độ | Thermostat valve

TLE27
TLE28
TLE29

*1. TLN01102A | Van dừng cho vòi nước lạnh | Stop valve for cold faucet
*2. TLN01103A | Van dừng cho vòi nhiệt độ | Stop valve for thermostat valve
*3. TLE05701A | Van điều chỉnh nhiệt độ | Thermostat valve

TLE27002V 

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

TLE28002V 

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

TLE29002V 

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 2Lpm

* Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải chữ P
Without controller, stop valve - flexible hose and P-trap

W
A

SH
LE

T+
N

E
O

R
E

ST
W

A
SH

LE
T

TO
ILE

TS
LAVA

TO
R

IE
S

B
A

TH
TU

B
S

FA
U

C
E

TS &
 SH

O
W

E
R

S
A

C
C

E
SSO

R
IE

S
PU

B
LIC

SH
O

W
C

A
SE

D
R

A
W

IN
G

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW



VÒI CẢM ỨNG | TOUCHLESS FAUCETS BỘ ĐIỀU KHIỂN VÒI CẢM ỨNG | TOUCHLESS FAUCET CONTROLLERS

327326

TLE29001V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 1.3L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 1.3Lpm

TLE25005V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 1.3L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 1.3Lpm

TLE25001V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 1.3L/phút

Auto Faucet
Flowrate: 1.3Lpm

*1. TLN01102A | Van dừng cho vòi nước lạnh | Stop valve for cold faucet
*2. TLN01103A | Van dừng cho vòi nhiệt độ | Stop valve for thermostat valve
*3. TLE05701A | Van điều chỉnh nhiệt độ | Thermostat valve

*1. TLN01102A | Van dừng cho vòi nước lạnh | Stop valve for cold faucet
*2. TLN01103A | Van dừng cho vòi nhiệt độ | Stop valve for thermostat valve
*3. TLE05701A | Van điều chỉnh nhiệt độ | Thermostat valve

TLE01502V 

Bộ điều khiển vòi cảm ứng
(Loại dùng điện)

Auto Faucet Controller
(AC Type)

TLE03502V 

Bộ điều khiển vòi cảm ứng
(Loại tự tạo năng lượng)

Auto Faucet Controller
(Self-power Type)

TLE04502V 

Bộ điều khiển vòi cảm ứng
(Loại dùng pin)

Auto Faucet Controller
(Battery Type)

TLE01501V

Bộ điều khiển vòi cảm ứng
(Loại dùng điện)

Auto Faucet Controller
(AC Type)

* Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải chữ P
Without controller, stop valve - flexible hose and P-trap
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XỊT XÀ PHÒNG CẢM ỨNG | TOUCHLESS SOAP DISPENSERS

329328

TLK07001G

Vòi xịt xà phòng tự động

Auto Soap Dispenser

TLK01101AA

Bộ điều khiển của vòi xịt xà phòng tự động
Dung tích: 3L - Dùng cho 1 vòi

Auto Soap Dispenser Controller
Capacity: 3L - Use for 1 spout

TLK01103AA

Bộ điều khiển của vòi xịt xà phòng tự động
Dung tích: 3L - Dùng cho 3 vòi

Auto Soap Dispenser Controller
Capacity: 3L - Use for 3 spout

TLK01104AA

Bộ điều khiển của vòi xịt xà phòng tự động
Dung tích: 1L - Dùng cho 1 vòi

Auto Soap Dispenser Controller
Capacity: 1L - Use for 1 spout

TLK01102AA

Bộ điều khiển của vòi xịt xà phòng tự động
Dung tích: 3L - Dùng cho 2 vòi

Auto Soap Dispenser Controller
Capacity: 3L - Use for 2 spout

TLK07002G

Vòi xịt xà phòng tự động

Auto Soap Dispenser

TLK07003G

Vòi xịt xà phòng tự động

Auto Soap Dispenser

TLK08001G

Vòi xịt xà phòng tự động

Auto Soap Dispenser

TLK08002G

Vòi xịt xà phòng tự động

Auto Soap Dispenser

TLK08003G

Vòi xịt xà phòng tự động

Auto Soap Dispenser

TLK09001G

Vòi xịt xà phòng tự động

Auto Soap Dispenser

TS125R

Hộp đựng xà phòng
(Loại gắn tường)

Wall Hung Liquid
Soap Dispenser

TX728AEV1Z

Hộp đựng xà phòng
(Loại gắn chậu)

Deck Type Liquid
Soap Dispenser

TS126AR

Hộp đựng xà phòng
(Loại gắn chậu)

Deck Type Liquid
Soap Dispenser

Chưa bao gồm bộ điều khiển
Lưu ý: Cần sử dụng với dung dịch xà phòng theo khuyến cáo của TOTO 

Without controller
Note: Recommend to use TOTO advise soap

*
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BẢNG KẾT HỢP | COMBINATION CHART

331

TLE27
TLK08

TLE28
TLK07

TLE29
TLK09

TLE20006A TLE21006A TLE22006A

TLE01502A1
(Dùng điện)
(*AC Type)

TLE03502A1
(*Tái tạo 

năng lượng)
(*Self-Power)

TLE04502A1
(*Dùng pin)

(*Battery Type)

Dung tích 1L
Capacity 1L

Số lượng vòi
Spout quantity

Dung tích 3L
Capacity 3L

TLN01102A
(Sử dụng vòi 

nước lạnh)
(*Cold only)

TLE05701A
(Dùng điện)
(*AC Type)

TLN01103A
(Sử dụng vòi 

nhiệt độ)
(*Thermostat)

Vòi nước lạnh | Cold only water: *1+*2+*4                       Vòi nhiệt độ | Thermostat: *1+*2+*3+*4

BẢNG KẾT HỢP GIỮA VÒI TỰ ĐỘNG & BỘ ĐIỀU KHIỂN
COMBINATION CHART FOR TOUCHLESS FAUCET & CONTROLLER 

MÃ SẢN PHẨM *1
ITEM CODE

BỘ
ĐIỀU KHIỂN *2
CONTROLLER

VAN ĐIỀU CHỈNH
NHIỆT ĐỘ *3

THERMOSTAT VALVE

VAN
DỪNG *4

STOP VALVE

TLE24006A TLE24007A TLE24008A TLE24010A

TLE25006A TLE25007A TLE25008A

330

1

2

3

TLK01104AA TLK01101AA

TLK01102AA

TLK01103AA

BẢNG KẾT HỢP GIỮA VÒI TỰ ĐỘNG & BỘ ĐIỀU KHIỂN
COMBINATION CHART FOR TOUCHLESS FAUCET & CONTROLLER 

MÃ SẢN PHẨM *1 | ITEM CODE BỘ ĐIỀU KHIỂN *2 | CONTROLLER

TLK07001G TLK07002G TLK07003G

TLK08001G TLK08002G TLK08003G

TLK09001G

TLE25010A

TLE26006A TLE26007A TLE26008A TLE26010A

TLE27002A TLE28002A TLE29002A
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BẢNG KẾT HỢP | COMBINATION CHART

333332

TLE27002A
TLE27002V

TLE04502*
TLN01102A

TLE01502*
TLN01102A

TLE03502*
TLN01102A

TLE04502*
TLN05701A
TLN01103A

TLE01502*
TLN05701A
TLN01103A

TLE03502*
TLN05701A
TLN01103A

TLE28002A
TLE28002V

TLE29002A
TLE29002V

BỘ ĐIỀU KHIỂN

NƯỚC LẠNH

LOẠI DÙNG PIN

NHIỆT ĐỘ

LOẠI DÙNG ĐIỆN LOẠI TÁI TẠO NĂNG LƯỢNG LOẠI DÙNG PIN LOẠI DÙNG ĐIỆN LOẠI TÁI TẠO NĂNG LƯỢNGMÃ VÒI CẢM ỨNG

BẢNG KẾT HỢP VÒI CẢM ỨNG VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN

Ghi chú: (*)lựa chọn mã phụ thuộc vào xuất xứ của sản phẩm

Bộ điều khiển loại dùng điện
Bộ điều khiển loại dùng năng lượng tái tạo
Bộ điều khiển loại dùng pin
Bộ điều khiển loại dùng điện
Bộ điều khiển loại dùng năng lượng tái tạo
Bộ điều khiển loại dùng pin

TLE01502A1 | Trung Quốc
TLE03502A1 | Trung Quốc
TLE04502A1 | Trung Quốc
TLE01502V | Việt Nam
TLE03502V | Việt Nam
TLE04502V | Việt Nam
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THANH TAY VỊN | HANDRAILS

T113BU22

Thanh tay vịn (dành cho tiểu nam)
L600 x W550 x H470 mm (φ34)
Chất liệu: thép không gỉ

Hand Rail for Urinal
L600 x W550 x H470 mm (φ34)
Material: Stainless steel

T113HK7R

Thanh tay vịn (loại có thể bật lên)
L700 x H160 mm (φ34)
Chất liệu: thép không gì

Hand Rail (Flip-up type)
L700 x H160 mm (φ34)
Material: Stainless steel

335334

T114CL9

Thanh tay vịn chữ L
L700 x H700 mm (φ34)
Màu sắc: trắng
Chất liệu: thép không gỉ bọc nhựa tổng hợp dẻo

Hand Rail (L shape)
L700 x H700 mm (φ34)
Color: White
Material: Stainless steel with soft resin cover

T112CL9

Thanh tay vịn chữ L
L700 x H700 mm (φ34)
Màu sắc: kem
Chất liệu: thép không gỉ bọc nhựa tổng hợp dẻo

Hand Rail (L shape)
L700 x H700 mm (φ34)
Color: Pastel ivory
Material: Stainless steel with soft resin cover

T113B6

Thanh tay vịn
L600 mm (φ34)
Chất liệu: thép không gì

Hand Rail
L600 mm (φ34)
Material: Stainless steel

TX3A3

Thanh tay vịn
L650 mm (φ25)
Chất liệu: thép không gì

Hand Rail
L650 mm (φ25)
Material: Stainless steel

TX3A1

Thanh tay vịn
L350 mm (φ25)
Chất liệu: thép không gì

Hand Rail
L350 mm (φ25)
Material: Stainless steel

T113BL9

Thanh tay vịn chữ L
L700 x H700 mm (φ34)
Chất liệu: thép không gì

Hand Rail
L700 x H700 mm (φ34)
Material: Stainless steel

T113BP22

Thanh tay vịn chữ P, loại cố định
L700 x H700 mm (φ34)
Chất liệu: thép không gỉ

Hand Rail, P-shape, fixed type
L700 x H700 mm (φ34)
Material: Stainless steel

W
A

SH
LE

T+
N

E
O

R
E

ST
W

A
SH

LE
T

TO
ILE

TS
LAVA

TO
R

IE
S

B
A

TH
TU

B
S

FA
U

C
E

TS &
 SH

O
W

E
R

S
A

C
C

E
SSO

R
IE

S
PU

B
LIC

SH
O

W
C

A
SE

D
R

A
W

IN
G



TYC602P

Máy sấy tay âm tường kết hợp
tủ đựng giấy và thùng rác (220V)
Công suất: Chế độ sưởi: 605~675W
                   Chế độ không sưởi: 380~440W
Độ ồn: 59dB
L350 x W185 x H1680 (mm)

High Speed Hand Dryer w/ Paper Dispenser
and Waste Bin (Concealed Type) (220V)
Capacity: Heater On: 605~675W
                Heater Off: 380~440W
Noice Level: 59dB
L350 x W185 x H1680 (mm)

MÁY SẤY TAY | HAND DRYERS

337336

Việc sử dụng 
giấy vệ sinh hiện nay

Paper towels…

tạo nên nhiều 
sự lãng phí

produce a lot of waste

... và tiêu thụ 
nguồn tài nguyên quý giá

… and consume 
valuable resources

Tốc độ cao
High speed dry

(TYC322 - TYC602)

Sấy khô
Warm Air Dry

Tốc độ cao nhất 
Maximum speed dry

(TYC423WC)

3-5s 5-9s over 15s

THỜI GIAN SẤY:
DRY PERIOD

giảm thiểu 
việc lãng phí
eliminates the
production of
this waste cost

Sấy khô tốc độ cao
Clean dry

TYC423WC

Máy sấy tay hai mặt tốc độ cao (220V) 
Công suất: 690W
Độ ồn: 57dB
L300 x W185 x H550 (mm)

High Speed Double Side Hand Dryer (220V)
Capacity: 690W
Noice Level: 57dB
L300 x W185 x H550 (mm)
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TYC322WF

Máy sấy tay tốc độ cao (220V)
Chất liệu: nhựa PP
Công suất: khi sấy nóng: 620~690W
                   khi sấy mát: 375~440W
Độ ồn: 56dB
L154 x W245 x H226 (mm)

Automatic High Speed Hand Dryer (220V)
Material: PP Resin (Plastic)
Capacity: Heater on: 620~690W
                 Heater off: 375~440W
Noise level: 56dB
L154 x W245 x H226 (mm)

TYC122W

Máy sấy tay (220V)
Chất liệu: nhựa PP
Công suất: 545~585W
Độ ồn: 48~49dB
L154 x W245 x H226 (mm)

Automatic Hand Dryer (220V)
Material: PP Resin (Plastic)
Capacity: 545~585W
Noise level: 48~49dB
L154 x W245 x H226 (mm)

TYC322M

Máy sấy tay tốc độ cao (220V)
Chất liệu: nhôm đúc nguyên khối
Công suất: khi sấy nóng: 620~690W
                   khi sấy mát: 375~440W
Độ ồn: 56dB
L154 x W245 x H226 (mm)

Automatic High Speed Hand Dryer (220V)
Material: Aluminum die casting
Capacity: Heater on: 620~690W
                 Heater off: 375~440W
Noise level: 56dB
L154 x W245 x H226 (mm)

TYC322W

Máy sấy tay tốc độ cao (220V)
Chất liệu: nhựa PP
Công suất: khi sấy nóng: 605~675W
                   khi sấy mát: 380~440W
Độ ồn: 57~59dB
L154 x W245 x H470 (mm)

Automatic High Speed Hand Dryer (220V)
Material: PP Resin (Plastic)
Capacity: Heater on: 605~675W
                 Heater off: 380~440W
Noise level: 57~59dB
L154 x W245 x H470 (mm)

YM6075FA

Gương phòng tắm chống mốc
L600 x H750 (mm)

Heavy Duty Mirror
L600 x H750 (mm)

YM4560FA

Gương phòng tắm chống mốc
L450 x H600 (mm)

Heavy Duty Mirror
L450 x H600 (mm)

YM6060FG

Gương phòng tắm chống mốc
Đường kính: 600 mm

Heavy Duty Mirror
Diameter: 600 mm

YM4545FG

Gương phòng tắm chống mốc
Đường kính: 450 mm

Heavy Duty Mirror
Diameter: 450 mm

YM6090A

Gương phòng tắm chống mốc
L600 x H900 (mm)

Heavy Duty Mirror
L600 x H900 (mm)

YM4560A

Gương phòng tắm chống mốc
L450 x H600 (mm)

Heavy Duty Mirror
L450 x H600 (mm)

MÁY SẤY TAY | HAND DRYERS GƯƠNG | MIRRORS

339338
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341340

BỘ SƯU TẬP GỢI Ý | SHOWCASE

Bộ sưu tập 1 | Showcase 1

Bộ sưu tập 2 | Showcase 2

Bộ sưu tập 3 | Showcase 3

Bộ sưu tập 4 | Showcase 4

Bộ sưu tập 5 | Showcase 5

Bộ sưu tập gợi ý
Showcase

342

346

350

351

352

354
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*Mã hàng: Vui lòng liên hệ nhân viên TOTO.
*1. Sản phẩm này bao gồm các mặt hàng được tráng.   *2. Đây là sản phẩm được tráng phủ.

*Item code: Please contact TOTO staff.
*1. This product includes coated items.   *2. This is a coated product.

PJY1724HPWEN
TVBF412

Bồn tắm
Bathtub

TBG10306AA
TBN01105B

Vòi xả bồn
Tub Filler

YH902V *2

Lô giấy vệ sinh
Paper Holder

YTT902V *2

Vòng treo khăn
Towel Ring

LS *

TBW02006A *1

Bát sen cầm tay
Hand Shower

TBW08405A *1

Bộ sen cây
Shower Column

TLG10305B

Vòi chậu
Faucet

LT1717

Chậu rửa đặt bàn
Washbasin

345344
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*Mã hàng: Vui lòng liên hệ nhân viên TOTO.
*Item code: Please contact TOTO staff.

TBW08407

Bộ sen cây
Shower column

PJY1724NHPW

Bồn tắm
Bathtub

TBG07306

Vòi xả bồn
Tub Filler

YH902

Lô giấy vệ sinh
Paper Holder

TLG07303

Vòi chậu
Lavatory Faucet

LW4716RB

Chậu rửa đặt bàn
Washbasin

LS *

349348
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TBW08004A

Bát sen gắn tường
Over Head Shower

TBW02017A

Bát sen
Head Shower

TBW08008A

Sen âm tường
Body Shower

TBV02402B

Van điều chỉnh nhiệt độ
Thermostat Controller

TBV02101B

Van dừng
On/Off Valve

TBW08010A

Cút nối tường
Wall outlet

TBV02105B

Van chuyển hướng
loại nút nhấn
3 Way Diverter

TBW07008A

Bát sen cầm tay
Head Shower

TBW07017A

Sen âm tường
Body Shower

TBV01102B

Van chuyển hướng
không kèm van dừng
(3 đường nước)
3 Way Diverter
w/On/Off valve

TBV01406B

Van điều chỉnh
nhiệt độ
Thermostat
Controller

TBW01014B

Cút nối tường
Wall outlet

351350

0 40 3

TBW08001A

Bát sen gắn tường
Over Head Shower
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*Mã hàng: Vui lòng liên hệ nhân viên TOTO.
*Item code: Please contact TOTO staff.

PJS06WE

Chậu rửa đặt bàn
Washbasin

TLG10305V

Vòi chậu
Lavatory Faucet

TBG10306A

Vòi xả bồn tắm
Tub Filler

YH902V

Lô giấy vệ sinh
Paper Holder

YRH902V

Móc áo
Robe Hook

YT902S6V

Thanh vắt khăn tắm
Towel BarToilet SP

CW522
SX 2.0 ＊

Bàn cầu treo tường SP
Kèm nắp rửa điện tử WASHLET SX 2.0

PJY1724HPW

Bồn tắm
Bathtub

355354

BỘ SƯU TẬP GỢI Ý | SHOWCASE
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BỘ SƯU TẬP GỢI Ý | SHOWCASE

357356

RH＊ TLG11305V

Vòi chậu
Lavatory Faucet

TBG11304V

Van sen vòi nóng lạnh
Shower Mixer w/Diverter

TBW01003A

Vòi sen cố định
Fixed Shower Head

PJS05

Chậu rửa đặt bàn
Washbasin

TBW07019A

Thanh trượt
Slide Bar

YT902S6V

Thanh vắt khăn tắm
Towel Bar

TBW01008A

Bát sen cầm tay
Hand Shower

TBG11306

Vòi xả bồn tắm
Tub Filler

PJY1744HPW

Bồn tắm
Bathtub

YH902V

Lô giấy vệ sinh
Paper Holder
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BỘ SƯU TẬP GỢI Ý | SHOWCASE

359358

C889CDRE 
TCF4911EZ

Bàn cầu
Toilet

TLG02201BA

Vòi chậu
Lavatory Faucet

TBG02304V

Van sen vòi nóng lạnh
Shower Mixer w/Diverter

YT902S6V

Thanh vắt khăn tắm
Towel Bar

YRH902V

Móc áo
Robe Hook

YH902V

Lô giấy vệ sinh
Paper Holder

LT5615

Chậu rửa đặt bàn
Washbasin

TBW07019A

Thanh trượt
Slide Bar

TBW02003A

Vòi sen cố định
Fixed Shower Head

TBW02005A

Bát sen cầm tay
Hand Shower

TBG02306A

Vòi xả bồn tắm
Tub Filler

PJY1724WHPWE

Bồn tắm
Bathtub
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361360



363362
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468

 300

200

290

 29

800

305

514

440

 400

1191

47

324

300

305

Vị trí nên đặt
ổ cắm điện

Recommended
power outlet
location

NEOREST NX II
NEOREST NX I

L800 x W468 x H565 mm
L800 x W468 x H565 mm

Vật liệu
Lòng bàn cầu: Sứ vệ sinh cao cấp

Bệ ngồi và nắp: Nhựa Resin
Material

Bowl: Vitreous China
Seat and cover: Resin Plastic

NEOREST XH II
NEOREST XH I

 
310

 448

 
200

 
290

 
 

29

 
47

 527

 
 

395 
 332

    
 

165 ~ 185

 
 301

 799

 631

305

 438

L800 x W448 x H572 mm
L800 x W448 x H572 mm

Vật liệu
Lòng bàn cầu: Sứ vệ sinh cao cấp

Bệ ngồi và nắp: Nhựa Resin
Material

Bowl: Vitreous China
Seat and cover: Resin Plastic

NEW

NEOREST LS

411

725

uPVCØ110
(C1, C2)

R1/2

305±10

735

290

133

1110

43

15
0

±1
0

300±10 T53P100VRChiều dài dây điện là 1200
Power cord length is 1200

235~275

400~450 380
497

117

L725 x W411 x H497 mm
L725 x W411 x H497 mm

Vật liệu
Lòng bàn cầu: Sứ vệ sinh cao cấp

Bệ ngồi và nắp: Nhựa Resin
Material

Bowl: Vitreous China
Seat and cover: Resin Plastic

NEW

NEOREST AS

uPVCØ110
(C1, C2)

R1/2

305±10

702

386

692

136

290
43

1119

Chiều dài dây điện là 1200
Power cord length is 1200

17
5±

10

115±10
T53P100VR

400~450

225~265

380
512

132

L692 x W386 x H512 mm
L692 x W386 x H512 mm

Vật liệu
Lòng bàn cầu: Sứ vệ sinh cao cấp

Bệ ngồi và nắp: Nhựa Resin
Material

Bowl: Vitreous China
Seat and cover: Resin Plastic



365364
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NEW

NEOREST RS

L690 x W386 x H515 mm
L690 x W386 x H515 mm

Vật liệu
Lòng bàn cầu: Sứ vệ sinh cao cấp

Bệ ngồi và nắp: Nhựa Resin
Material

Bowl: Vitreous China
Seat and cover: Resin Plastic

691

561

305

 403

 440

1149

386

300

199

 29

290

Vị trí nên đặt
ổ cắm điện

Recommended
power outlet
location

300

305
331

 47

 551

NEOREST AH

L682 x W386 x H380 mm
L682 x W386 x H380 mm

Vật liệu
Lòng bàn cầu: Sứ vệ sinh cao cấp

Bệ ngồi và nắp: Nhựa Resin
Material

Bowl: Vitreous China
Seat and cover: Resin Plastic

386

300

200
290

29

689

Vị trí nên đặt
ổ cắm điện

Recommended
power outlet
location

47
300

305
331

535

305

561

1019

403

440

NEOREST RH

L682 x W386 x H380 mm
L682 x W386 x H380 mm

Vật liệu
Lòng bàn cầu: Sứ vệ sinh cao cấp

Bệ ngồi và nắp: Nhựa Resin
Material

Bowl: Vitreous China
Seat and cover: Resin Plastic

Chiều dài dây điện là 1200
Power cord length is 1200

115±10

175±10

38
0

13
1

29

11
8

         

99
2448

493

18
0

118

50

200

30
0

69
3

386

Ø4x30 (2 chiếc)

305 ±10

703

T53P100VR
uPVCØ110 (C1, C2)

R 1/2

R 1/2

L693 x W386 x H511 mm
L693 x W386 x H511 mm

Vật liệu
Lòng bàn cầu: Sứ vệ sinh cao cấp

Bệ ngồi và nắp: Nhựa Resin
Material

Bowl: Vitreous China
Seat and cover: Resin Plastic

NEOREST DH

uPVCØ110
(C1, C2)305±10

700

R1/2

386

690

210

106

1009

60

T53P100VR

17
5±

10

115±10

380

135

515

Chiều dài dây điện là 1200
Power cord length is 1200

400~450

225~265
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TCF23710AAA

TCF23710AAA Nắp rửa điện tử
WASHLET

TCW09S

TCW09S Nắp rửa cơ 
Ecowasher

TCW1211A

TCW1211A Nắp rửa cơ 
Ecowasher

TCW07S

TCW07S Nắp rửa cơ 
Ecowasher

MS636DT2

CW636DV Thân sứ

MS823DRT2

CW823DRV Thân cầu

477

503

282

215

380

10
5

60

17

155

500

G1/2

G1/2

140

26

105

62
155

3338

140
L=585

G1/2G1/2

202 380

47732

290155
509

19

504
153 290

Tn

29 475

38
5

80
62

30

35

G1/2

G
1/

2

L=500
140177

20
2

490

67
0

41
0

60

80

740

305
T53P100VRJ1 / T53P100VR

TCP-16

uPVC Ø 110 (C1, C2)VM5U048

S&C
CW636DV

S&C: Bệ ngồi & nắp đậy/ Seat & cover 

G1/2

HF9A874

D4A104GVV
VM2L007Z

AP004A

200
AP004A-F

G1/2

TSU08W.10

64
0

39
0

VM5U048
T53P100VRJ1

uPVC Ø110 (C1, C2)
305

15
0

285 ~ 325

40
5 

~ 
45

5

S&C

CW823DRV
750

HF9A874

S&C: Bệ ngồi & nắp đậy/ Seat & Cover

TCF4911EZ
TCF4911Z

TCF4911EZ Nắp rửa điện tử
WASHLET

TCF34570GAA
TCF34320GAA

TCF34570GAA Nắp rửa điện tử
WASHLET

TCF24460AAA
TCF24410AAA

TCF24460AAA Nắp rửa điện tử
WASHLET

TCF33370GAA
TCF33320GAA

TCF33370GAA Nắp rửa điện tử
WASHLET

TCF23460AAA
TCF23410AAA

TCF23460AAA Nắp rửa điện tử
WASHLET

P
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d 
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 12

0
0

 (
m

m
)
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i 1
20

0
 (
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0
 (
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)
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0

0
 (

m
m

)

200
83

33

12
5

92 80

3 7
37

532

20
0

50

38
3

14
0

23 50

18
0

Screw length Ø4 x 30 (2 pcs)
Vít dài Ø4 x 30 (2 chiếc)  

Bushing (center line)
Ủng cao su (đường trung tâm)

Water supply hose L550 (ø13)
Ống cấp nước L550 (ø13)

Power cord (center line)
Dây nguồn ( đường trung tâm)

Water supply hose (center line)
Ống cấp nước (đường trung tâm)

Power cord L1200 (ø7)
Dây nguồn L1200 ( ø7)

Length of screw ø4x30 (2pc) 
Chiều dài c ủa ốc vít ø4x30 (2pc)

Bushing
Ủng cao su 

C971P
TCF9433A

C971P
TCF9433A

Thân cầu
Nắp rửa điện tử

L=1200

HF9A019UK

391Washlet

6
84

305 uPVCØ110 (C1, C2)

HF9A874

CW971V

T53P100VR

TCP21-305

4
10

290R1/2

15
0

728
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MS188VKT8
T53P100VR

CW188V
TC600VS
T53P100VR

Thân cầu
Nắp đóng êm
Bích nối sàn

MS885DT2

CW885DV Thân cầu

MS855DT2

C855D Thân cầu

MS889DRT2

CW889DV Thân cầu

MS887RT2

CW887V Thân cầu

CS986GT9

CW986V
SW986V
TC507CVK-1

Thân cầu
Két nước
Nắp đóng êm

 

10
5

695
143

305

S&C

THU044

38
0

AP004A

G1/2
260033-2

uPVC Ø 110 (C1, C2)
T53P100VRJ1

240 ~ 280

63
0

417

40
0

 ~
 4

50

15
0

200

Chỉ dùng khi sử dụng nắp rửa điện tử
Only for case of using WASHLET

*S&C

41
5 

~ 
46

5

225 ~ 265

CW885DV1 

T53P100VRJ1
uPVC Ø 110 (C1, C2)

200

387

39
5

15
0

701

(230)

305

260033-2
G1/2

AP004A

HF90590U

VM3D046Z

CW885DV HF9A874

64
5

*S&C

41
5 

~ 
46

5

225 ~ 265

260033-2
G1/2

AP004A

HF90590U

VM3D046Z

305

387

39
5

15
0

230
CW889DV HF9A874

69
9

200

uPVC Ø 110 (C1, C2)
T53P100VRJ1 

701

40
0~

45
0

245~285

38
0

65
7

428

20

T53P100VRJ1

200

15
0 HF9A874100100

260033-2

AP004A

HF90590U
VM3D044Z

CW887V

S&C

G1/2

305
uPVC Ø 110 (C1, C2)

727

HF9A874

G1/2

AP004A

260033-2

VM3D046Z

HF90590U
T53P100VRJ1 (*)

uPVC Ø110 (C1, C2)

CW769V

TC507CVK-1

SW986V

45
6

700

(230)

200

15
0

76
5

143

10
5

305

39
5

                 

                   
                   

                   

*T53P100VR (nếu có/ if any) 

CW188V

305

G1/2

uPVCØ110(C1, C2)

41
0

65
5

722

470

120
200

420

15
0 210

200

TC600VS

CS767RT10

CW767V
SW767V
TC395VS

Thân cầu
Két nước
Nắp đóng êm

CS769DT10

CW769V
SW769V
TC395VS

Thân cầu
Két nước
Nắp đóng êm

CS945PDT2

CW945PV
SW945DV
TC393VS

Thân cầu
Két nước
Nắp đóng êm

CS948DT10

CW948V
SW948DV
TC395VS

Thân cầu
Két nước
Nắp đóng êm

CS735DT10

C735
S735D
TC395VS

Thân cầu
Két nước
Nắp đóng êm

CS838DT10

CW838V
SW838DV
TC395VS

Thân cầu
Két nước
Nắp đóng êm

HF9A874

700

200

15
0

G1/2

AP004A-F

VM3D046Z

HF90590U
T53P100VRJ1 
uPVC 110 (C1, C2)305

SW838DV

CW838V

39
5

73
4

388

230

TC395VS

727

SW767V

260033-2
G1/2

AP004A

HF90590U
VM3D044Z

445

(200)

200

HF9A874

69
8

T53P100VRJ1
uPVC Ø110 (C1, C2)

305

CW767V

38
0

15
0

TC395VS

HF9A874

(230)

395

74
7

700

200

15
0

G1/2
AP004A

260033-2

VM3D046Z

HF90590U
T53P100VRJ1 
uPVC 110 (C1, C2)305

SW769DV

CW769V

39
5

TC395VS

700

SW948DV

CW948V

AP004A-F

HF90590U

G1/2

VM3D046Z
T53P100VRJ1

uPVC Ø110 (C1, C2)
305

38
0

41
0

190

210

18
0

80
6

HF9A874

TC395VS

T53P100VRJ1
uPVC Ø 110 (C1, C2)

15
0

260033-2
G1/2

AP004A

305

THU044

73
4

38
0

420

10
5

143

700 TC395VS

180

690

79
5

15
0

170

396

39
0

178

18
0

PT 1/2

AP004A-F

TX215C TWP10

CW945PV

SW945DV

190

TC393VS

uPVC Ø110 (C1, C2)
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CS326DT10

CW326V
SW326DV
TC395VS

Thân cầu
Két nước
Nắp đóng êm

CS302DT10

CW302V
SW302DV
TC395VS

Thân cầu
Két nước
Nắp đóng êm

BT5

B5 Tiểu nữ

CW705ENJ
TV150NSV7J

CW705ENJ
TV150NSV7J
TC393VS

Thân cầu
Van xả
Bệ ngồi & nắp đậy

CW822NJWS 
WH171A

CW822NJWS
WH171A

Thân cầu
Két nước âm tường

CW162 
WH172A

CW162
WH172A

Thân cầu
Két nước âm tường

TCP300

uPVC Ø110 (C1,C2)

150

18
0

CW326V

SW326DV

SCS300

T53S

G1/2

AP011-33CF

305

710

38
0

380

71
8

TC395VS

TCP300

uPVC Ø110 (C1,C2)305

150

18
0

69
2

39
0

CW302V

SW302DV

SCS300

T53S

G1/2

AP011-33CF

380

695

TC395VS

11
0

11
0

350
630

35
5

19
0

G1/2

12
5 Ø32

38
0

30

BW5V

T53DSR

PT1

36
5

687

15
2

TV150NSV7J

TX802CV1

TC393VS

T53P100VR 
T53RV1

57
0

280

38
0

120

CW705ENJ

uPVC Ø110 (C1, C2)

Tường hoàn thiện
Wall finishing

Tường
Wall

WH171A

MB***

20~60
135~220

70~130

10
0

0

35(15~135)

580

Ø110

FFL0

147 129

35(15~135)

40

11
80

22
0

32
0

35
5

180
230S&C

CW822NJWS

40
0

31
1

545
365

(*) Kích thước tham khảo
     Reference dimension

CW762
WH172A

CW762
TC384CVK
WH172A

Thân cầu
Bệ ngồi & nắp đậy
Két nước & khung
âm tường kèm
ống thải cong

CW550
TV150NSV6J

CW550V
TV150NSV6J

Thân sứ
Van xả

CW522A
WH172A
TC512A
MB170P

Thân sứ
Két nước âm tường
Nắp đóng êm
Nắp đậy nút nhấn xả

CW522A
WH172A
TC512A
MB170P

CW542ME5UNW1
WH172A
TC513A
MB174P

CW542ME5UNW1
WH172A
TC513A
MB174P

Thân sứ
Két nước âm tường
Nắp đóng êm
Nắp đậy nút nhấn xả

CW553A
WH172A

CW553V
WH172A

Thân sứ
Két nước âm tường

CW812RA
WH172A

CW812RA 
WH172A

Thân sứ
Két nước âm tường

WH172A

MB***

20~60
135~220

70~130

10
0

0

35(15~135)

580

Ø110

FFL0

147 129

35(15~135)

40

11
80

22
0

32
0

35
5

180
230

32
0

S&C

Tường hoàn thiện
Wall finishing

Tường
Wall

34
0

CW762V/CW762GV

41
0

39
0

530

S&C: Bệ ngồi & nắp đậy/ Seat & Cover 
 

37
0

640

80~160

120

200

TV150NSV6J

T82C32
S&C

TX253C

VM3D010ZJ1
uPVC Ø110 (C1, C2)

TX801C

PT1
TS153S

32
8

17
0~

18
0

13
8

38
0~

39
0

40
0

35
5

32
0

TC512A

149 129

MB170P

PVC

10
00

230
580G1/2

180

110

20~60

11
80

65
0

135~220

70~130

38
0

580

41
0

CW522A

WH172A
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WH172A + MB174P

WH172A

MB174P

Két nước và 
khung âm tường 
kèm ống thải cong
Nắp đậy nút nhấn xả

WH172AT + MB174P

WH172AT

MB174P

Két nước và 
khung âm tường 
kèm ống thải cong
Nắp đậy nút nhấn xả

WH172AAT

WH172AT Két nước và 
khung âm tường 
kèm ống thải cong
Nắp đậy nút nhấn xả

(*) Kích thước tham khảo
Reference dimension

(*) Kích thước tham khảo
Reference dimension

USWN900AS (AC 220V)

USWN900AS Thân tiểu

USWN900A (dùng pin)

USWN900A Thân tiểu

USWN902AEV

USWN902AEV Thân tiểu

380
PJ1/2

14
0

42
0

10
0

59
5

22
5

50

70
90

240
100AC SUPPLY

32

10
20

92
091

0

100

35
0

77
0

380
PJ1/2

14
0

42
0

10
0

59
5

70
90

50 22
5

240

32

92
0

10
20

35
0

100

77
0

( ) Kích thước tham khảo
     Reference dimension

USWN902ASV

USWN902ASV Thân tiểu

USWN925AEV

USWN925AEV Thân tiểu

UT500T

U500T Thân tiểu

( ) Kích thước tham khảo
     Reference dimension

( ) Kích thước tham khảo
     Reference dimension

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS 

(A) (B)Van xả / Flush valves 

Nhấn tay
Hand flush

Tự động
Sensor flush

Tự động 
âm tường
Concealed
sensor flush

TS402P
DU601S
DU601N

1004
952
952

TS446DC, DUE137PBK 988

TS445V2ACPK, 
TS445DCPK 
DUE115UPEV1/ S376TT 
DUE115UPKV1/ S376TT 
DUE115UPE/ S376TT 
DUE115UPK/ S376TT 
TTUE602DN/ S376TT 
TTUE602AN/ S376TT 

973

-
-
-

-

1120

Tr
ườ

ng
 h

ợp
 /

 C
as

e

1

2

40
0

380

(1
0

20
)

144

40

35
0

240

92
0

G1/2

(B
)

(A
)

HF16024U

107

20
5

75

G1/2

T9R

UW500V

HP500

uPVCØ60(C1,C2)

66
57

69
5

Lỗ cấp van xả tự động âm tường
Inlet for concealed sensor flush salve

Trường hợp  1  : Bố trí ống nước chờ ren trong G1/2
Trường hợp  2 : Khoan lỗ thông (Ø35) 
Case  1  : Prepare water supply with G1/2 female thread
Case  2 : Drill through hole (Ø35) 

UT508T

U508T Thân tiểu

UT570T

U570T Thân tiểu

UT557T

U557T Thân tiểu

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS 

( ) Kích thước tham khảo / Reference dimension

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo các kích thước (A), (B) như bảng trên.
Notice: Tobe able to install the flush valve, must ensure dimension (A), (B) according to above table.

(A) (B)Van xả / Flush valves 

Nhấn tay
Hand flush

Tự động
Sensor flush

Tự động 
âm tường
Concealed
sensor flush

TS402P

DU601N

1112

1060

TS446DC, DUE137PBK 1096

TS445V2ACPK, TS445DCPK 
DUE115UPEV1/ S376TT
DUE115UPKV1/ S376TT
DUE115UPE/ S376TT
DUE115UPK/ S376TT
TTUE602DN/ S376TT
TTUE602AN/ S376TT

1081

-

-

-

1228

Tr
ườ

ng
 h

ợp
/ 

C
as

e

1

2

340

200

36
0

HF90944

Lỗ cấp van xả tự động âm tường
Inlet for concealed sensor flush salve

Trường hợp  1  : Bố trí ống nước chờ ren trong G1/2
Trường hợp  2  : Khoan lỗ thông (Ø35) 
Case  1  : Prepare water supply with G1/2 female thread
Case  2  : Drill through hole (Ø35) 

HP510R

UW508V/ UW508

220

(3
20

)

75

HF9A874

HF67011U

107

(A
)

(B
)

uPVC Ø60(C1)

(7
75

)

20

HF90662

HF16024U

G1/2

G1/2

(8
90

)

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS 

(A) (B)Van xả / Flush valves 

Nhấn tay
Hand flush

Tự động
Sensor flush

Tự động 
âm tường
Concealed
sensor flush

TS402P 801

749

TS446DC, DUE137PBK 784

TS445V2ACPK, TS445DCPK 
DUE115UPEV1/ S376TT
DUE115UPKV1/ S376TT
DUE115UPE/ S376TT
DUE115UPK/ S376TT
TTUE602DN/ S376TT
TTUE602AN/ S376TT

769

-

-

-

916 

DU601N 

Tr
ườ

ng
 h

ợp

1

2

( ) Kích thước tham khảo / Reference dimension

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo các kích thước (A), (B) như bảng trên.
Notice: Tobe able to install the flush valve, must ensure dimension (A), (B) according to above table.

34
0

380

UW570V

Lỗ cấp van xả tự động âm tường
Inlet for concealed sensor flush salve

Trường hợp  1  : Bố trí ống nước chờ ren trong G1/2
Trường hợp  2  : Khoan lỗ thông (Ø35) 
Case  1  : Prepare water supply with G1/2 female thread
Case  2  : Drill through hole (Ø35) 

uPVCØ60
(C1,C2)

(B
)

T9R

HP500

HF16024U

57
66

107

(5
70

)

75

(A
)

41
0

48
4

G1/2

G1/2

(1
0

20
)

240

75
0

144

40

34
0

340

59
0

(8
90

)

G1/2

40

144

G1/2

Lỗ cấp van xả tự động âm tường
Inlet for concealed sensor flush salve

Trường hợp   1  : Bố trí ống nước chờ ren trong G1/2
Trường hợp  2  : Khoan lỗ thông (Ø35) 
Case  1   : Prepare water supply with G1/2 female thread
Case  2  : Drill through hole (Ø35) 

41
0

75

uPVCØ60
(C1,C2)

(5
70

)

HP500

T9

UV557V

57
66

HF16024U

107

36
6

(A
)

(B
)

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS 

(A) (B)Van xả / Flush valves 

Nhấn tay
Hand flush

Tự động
Sensor flush

Tự động 
âm tường
Concealed
sensor flush

TS402P 659

TS446DC, DUE137PBK 643

TS445V2ACPK, TS445DCPK 
DUE115UPEV1/ S376TT
DUE115UPKV1/ S376TT
DUE115UPE/ S376TT
DUE115UPK/ S376TT
TTUE602DN/ S376TT
TTUE602AN/ S376TT

628

-

607 -

-

775

DU601N

Tr
ườ

ng
 h

ợp
/ 

C
as

e 1

2

( ) Kích thước tham khảo / Reference dimension

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo các kích thước (A), (B) như bảng trên.
Notice: Tobe able to install the flush valve, must ensure dimension (A), (B) according to above table.
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PJS01WE

PJS01WE Thân chậu

PJS02WE

PJS02WE Thân chậu

PJS03WE

PJS03WE Thân chậu

PJS05W

PJS05W Thân chậu
* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Ống thải
P-Trap

Vòi chậu / Faucets 

TVLF401 200~215

Chú ý:  1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải kèm vòi.
2. While installing process. Please note to remove the drain valve attached to the faucet.

TLG02304V, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1,
TVLM106CR, TVLM111NS, TLG01307V, TLG02307V,
TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V,
TLS03305V, TLS04306V, TVLM112NS.

TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V,
TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V,
TLG11305V.

TLP03301A1

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Ống thải
P-Trap

Vòi chậu / Faucets 

TVLF401 194~209

Chú ý:  1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải kèm vòi.
2. While installing process. Please note to remove the drain valve attached to the faucet.

TLG03303V, TLG04304V, TLS02303V, TLS03303V,
TLS04304V, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1,
TVLM106CR, TVLM109RU, TLG01307V,
TLG02307V, TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V,
TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V, TVLM112NS.

TLG10303V, TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V,
TLG10305V, TLG11305V

(A)Ống thải
P-Trap

Vòi chậu / Faucets 

TVLF401 194~209

Chú ý:  1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải kèm vòi.
2. While installing process. Please note to remove the drain valve attached to the faucet.

TLG02304V, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1,
TVLM106CR, TVLM111NS, TLG01307V, TLG02307V,
TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V,
TLS03305V, TLS04306V, TVLM112NS.

TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V,
TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V,
TLG11305V.

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Ống thải
P-Trap

Vòi chậu / Faucets 

TVLF401 194~209

Chú ý:  1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải kèm vòi.
2. While installing process. Please note to remove the drain valve attached to the faucet.

TLG02304V, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1,
TVLM106CR, TVLM111NS, TLG01307V, TLG02307V,
TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V,
TLS03305V, TLS04306V, TVLM112NS.

TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V,
TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V,
TLG11305V.

AW115J

AW115J Thân vách

SK322
SK322F
DL501S

SK322
SK322F
DL501S

Thân chậu
Chân chậu
S-Trap

( ) Kích thước tham khảo
     Reference dimension

35
7

45

45
6155

13
6

TWP28

560

350 20
0

68
3

Ø32

11
7

220

80
5(

*)

(8
83

)

228

76

T9R

SKW322

DL501S
TKP03

120

9AP109

200

SKW322V

T23B13 (**)
PT1/2

Ø32

( ) Kích thước tham khảo
     Reference dimension

UT904HN

U904HN Thân tiểu

UT447HR

U447H Thân tiểu

A100

A100 Thân vách

A100I

350

T9RA

TA100SV1

760 647

1250~1320

100

83

( ) Kích thước tham khảo
     Reference dimension

uPVCØ60(C1,C2)

VM3D006Y

4
38

61
2

4
904

90

(A
)

260

260033-2

T9RA

UW904HSV

115

G1/2

34
6

69
0

10
52

Lỗ cấp van xả âm tường
Inlet hole for sensor flush valve

TS445V2ACPK, TS445DCPK 
DUE115UPEV1 
DUE115UPKV1 
DUE115UPE 
DUE115UPK

695 

(A)Van xả / Flush valves

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo kích thước (A) như bảng trên.
Notice: Ensure that (A) dimension is extract when setting flush valve.

TÙY CHỌN / OPTIONAL

TÙY CHỌN / OPTIONAL

(A)Van xả / Flush valves 
TS445V2AC(P)
TS445DC(P)
DUE115UPEV1
DUE115UPKV1
DUE115UPEV
DUE115UPKV

700

( ) Kích thước tham khảo / Reference dimension

Chú ý: Để lắp đặt van xả phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting flush valve.

444

35
6

305

13
0

42
0

23(+17/-5)

M24

16

260033-2

62

15
0

115

(A
)

G1/2

53
0

T62-16V1

136

42
0

96
0

T9R

VM3D006Y

UW447HRV G1/2

43
0

68
5

uPVC Ø60 (C1, C2)

130

G1/2

107(+17/-5)

UT560T

U560T Thân tiểu

UT904N

U904R Thân tiểu

UT904R

U904R Thân tiểu

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS 

(A) (B)Van xả / Flush valves 

Nhấn tay
Hand flush

Tự động
Sensor flush

Tự động 
âm tường
Concealed
sensor flush

TS402P 784

TS446DC, DUE137PBK 768

TS445V2ACPK, TS445DCPK 
DUE115UPEV1/ S376TT
DUE115UPKV1/ S376TT
DUE115UPE/ S376TT
DUE115UPK/ S376TT
TTUE602DN/ S376TT
TTUE602AN/ S376TT

753

-

-

900

DU601N 732 -

( ) Kích thước tham khảo / Reference dimension

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

Tr
ườ

ng
 h

ợp

1

2

Tr
ườ

ng
 h

ợp
/ 

C
as

e

1

2

320

36
0

G1/2

77
0

(1
0

20
)

40

144

G1/2

Lỗ cấp van xả tự động âm tường
Inlet for concealed sensor flush salve

Trường hợp   1  : Bố trí ống nước chờ ren trong G1/2
Trường hợp  2  : Khoan lỗ thông (Ø35) 
Case  1   : Prepare water supply with G1/2 female thread
Case  2  : Drill through hole (Ø35) 

HP500

HF16022U

T9RA

UW560V

75

(A
)

41
0(5

70
) 57

66

UPVCØ60
(C1,C2)

107

48
1

(B
)

TÙY CHỌN / OPTIONAL

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo kích thước (A) và (B) như bảng trên.
Notice: Tobe able to install the flush valve, must ensure dimensions (A), (B)
            according to above table.

(A) (B)Van xả / Flush valves 
Nhấn tay
Hand flush
Tự động
Sensor flush

Tự động 
âm tường
Concealed
sensor flush

TS402S 771

TS446DC, DUE137PBK 755

TS445V2ACPK
TS445DCPK 
DUE115UPEV1/ S376TT 
DUE115UPKV1/ S376TT 
DUE115UPE/ S376TT 
DUE115UPK/ S376TT

737

-

-

884

T60S 725 -

Tr
ườ

ng
 h

ợp
/ 

C
as

e

1

2

Khoan lỗ thông ( 35) 

uPVCØ60(C1,C2)

VM3D006Y

UW904RV

T9RA

35)

34
6

(B
)

(A
)

4
35

(4
90

)(6
12

)

(1
0

52
)

(6
75

)

270 Lỗ cấp van xả tự động âm tường

Inlet for concealed sensor flush valve

115

G1/2

107

45

Drill through hole (

(A)     (B) 

DUE113UKV1/S376TT 
DUE113UPKV1/S376 TT 
DUE113UPEV1/S376 TT 
DUE113UEV1/S376 TT 
DUE113UK/S376 TT 
DUE113UPK/S376 TT 
DUE113UPE/S376 TT 
DUE113UE/S376 TT 
DEU126UE/S376 TT 
DEU126UK/S376 TT
DEU126UPE/S376 TT
DEU126UPK/S376 TT

Tự động âm tường
Concealed sensor flush 727    875 

Van xả / Flush valves

TÙY CHỌN / OPTIONAL

Chú ý: Để lắp đặt van xả, phải đảm bảo kích thước (A) và (B) như bảng trên.
Notice: Tobe able to install the flush valve, must ensure dimensions (A), (B)
             according to above table.

34
5

260

45

G1/2

49
0115

69
0

10
52

43
5

T9RA

UW904SV

107

49
0

VM3D006Y
uPVC
Ø60(C1,C2)

61
2

(A
) (B

)

Lỗ cấp van xả tự động
Inlet hole for sensor flush valve

Trường hợp 1  : Bố trí ống nước chờ ren 
trong G1/2
Case  1   : Prepare water supply with G1/2 
female thread

Trường hợp 2  : Khoan lỗ thông (Ø35)
Case  2  : Drill through hole (Ø35)  
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PJS06W

PJS06W Thân chậu

PJS07W

PJS07W Thân chậu

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Ống thải
P-Trap

Vòi chậu / Faucets 

TVLF401 200~215

Chú ý:  1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải kèm vòi.
2. While installing process. Please note to remove the drain valve attached to the faucet.

TLG02304V, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1,
TVLM106CR, TVLM111NS, TLG01307V, TLG02307V,
TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V,
TLS03305V, TLS04306V, TVLM112NS.

TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V,
TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V,
TLG11305V.

TLP03301A1

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Ống thải
P-Trap

Vòi chậu / Faucets 

TVLF401 200~215

Chú ý:  1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải kèm vòi.
2. While installing process. Please note to remove the drain valve attached to the faucet.

TLG02304V, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1,
TVLM106CR, TVLM111NS, TLG01307V, TLG02307V,
TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V,
TLS03305V, TLS04306V, TVLM112NS.

TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, TLG10303V,
TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V,
TLG11305V.

TLP03301A1

LT4716G17
LT4716G19

L4716 Thân chậu

LT4715G17
LT4715G19

L4715 Thân chậu

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Bộ thoát thải
Drain valve

Ống thải
P-Trap

Vòi chậu / Faucets 

TLG03303V, TLG01304V, TLG02304V,
TLG04304V, TLP02301B, TLP02304B,
TLP02307B

THX1A-8
TVLF404VM5D417V 165~180

TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V,
TLG10303V, TLG11303V.

THX1A-8
TVLF404VM5D419V 205~220

Chú ý:  1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải đóng kèm (*)
2. While installing process, please note to remove the drain valve attached to the faucet (*)

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Bộ thoát thải
Drain valve

Ống thải
P-Trap

Vòi chậu / Faucets 

TLG03303V, TLG01304V, TLG02304V,
TLG04304V, TLP02301B, TLP02304B,
TLP02307B

THX1A-8
TVLF404VM5D417V 165~180

TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V,
TLG10303V, TLG11303V.

THX1A-8
TVLF404VM5D419V 205~220

Chú ý:  1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải đóng kèm (*)
2. While installing process, please note to remove the drain valve attached to the faucet (*)

LT4704G17

L4704 Thân chậu

LT4704G19

L4704 Thân chậu

LT4706

L4706 Thân chậu

LT4724

L4724 Thân chậu

(A)Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TLG07305V, TLG08305V, 
TLG09305V, TLG10305V, 
TLG11305V, TLP03301B (*)

TVLF404 180~195

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Chú ý:  1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: 1. Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải đóng kèm (*)
2. While installing process, please note to remove the drain valve attached to the faucet (*)

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap

(A)Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TLG01307V1, TLG02307V1, 
TLG03305V1, TLG04307V1 TVLF404 145~160

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

11
5

65

460

42
0

Ø35

                 

150

49
5

(A
)

56
0

Ø32
G1/2

HF7A100U

10~30

13
0

HF6A179

325
260 Ø32

G1/2
17

7

LW4704V

D1C0301AYVV(A)

Tường / Wall

11
5

65

460

42
0

Ø35

325
260

Ø32
G1/2

17
7

LW4704V

D1C0321AZYVV

Tường / Wall

                 

 

150

46
0

(A
)

52
5

Ø32
G1/2

HF7A100U

10~30

13
0

HF6A208

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap

(A)Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TLG01306B, TLG03304B

TLG07303V, TLG08303V, 
TLG09303V, TLG10303V,
TLG11303V.

TVLF402

TVLF402

155~170

155~170

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

L1616C

L1616C Thân chậu

LW1617B

LW1617B Thân chậu

L1716

L1716 Thân chậu

LT1717

LT1717 Thân chậu

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Ống thải / TrapVòi chậu / Faucets 
TTLR301F-1N, TTLR302F-1N

DL368, DL342
TLWB31E

THX1A-5N,
THX1A-8V2
THX1A-5NV1

T7PW1

240~255

210~225
230~250

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

600

46
0

Ø35

60

40 L1616C

53
0 62

0

G1/2

16
7

150

(A
)

Ø32

TX809LV5

10~30

70

280

Ø35 4058

46
0

700

70

TX809LV5(A
)

Ø32

LW1617B

280

10~30

G1/2

53
0 62

0

150

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TTLR301F-1N, TTLR302F-1N THX1A-5N
THX1A-8V2 240~255

TLWB31E
DL368, DL342

T7PW1
THX1A-5NV1

230~250
210~225

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

(A)Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 
TX116LESBR, TTLR301FV-1,
TTLR302FV-1, DL345A1. TVLF404

TVLF404
TVLF404

235 ~ 250

190 ~ 205
210 ~ 225

TTLR303FV-1, TVLM109RU,
TTLC301FV-1, TVLM106CR TVLF404 210 ~ 225

TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V,
TLS04304V TVLF404 205 ~ 220

TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V,
TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V,
TLS03305V, TLS04306V

TVLF404 245 ~ 260

DLE110A1RV800, DLE110A2RV800 TVLF405
TX709AV1N 260 ~ 275

DL342-1
TS222AY

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TTLR301FV-1, TTLR302FV-1
DL368-1, DL368-2
DL342-1

THX1A-6N
THX1A-6N
THX1A-6N

240~260
260~275
215~230

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

16
7

L1716V

302
TLH03

62
0

53
0

Ø32150

(A
)

10~3065

TX809LV5G1/2

Ø35

38
5

50

600

11
0

                                                   

Ø35

70

40
0

700

16
770

G1/2 317
TX710L

(A
)

55
0

10 ~ 30

LW1717V

150

64
0 Ø32
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L1715

LW1715B Thân chậu

LW1714B

LW1714B Thân chậu

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Ống thải / P-Trap
TTLR301FV-1, TTLR302FV-1
DL368-1, DL368-2
 DL342-1

THX1A-6N
THX1A-6N
THX1A-6N

250~265
265~280
220~235

Vòi chậu / Faucets 

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

285

L1715V

TX809LV5
TLH03

10~3060

150

(A
)

Ø32

62
0

53
0

G1/2

16
7

37
0

11
0

500

Ø35 50

(A)Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TTLR301FV-1, TTLR302FV-1
DL368-1, DL368-2
DL342-1

THX1A-6N
THX1A-6N
THX1A-6N

250~265
265~280
220~235

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

40
0

110

400

50

150

62
0

(A
)

53
0

Ø32

PT1/2

10~3060

TLH04
300

16
7

LW1714B

L1704

LW1704B Thân chậu

LT1705

L1705 Thân chậu

LT1706

L5616C Thân chậu

LT1735

L1735 Thân chậu

LT1706 
CHẬU ĐẶT TRÊN BÀN/ CONSOLE LAVATORY 

           

(A)Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TX116LESBR, TTLR301FV-1,
TTLR302FV-1, DL345A1
TS222AY
DL342-1

TVLF404

TVLF404
TVLF404

245 ~ 260

TTLR303FV-1, TVLM109RU,
TTLC301FV-1, TVLM106CR

TVLF404 220 ~ 235

TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V,
TLS04304V

TVLF404 215 ~ 230

TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V,
TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V,
TLS03305V, TLS04306V

TVLF404 260 ~ 275

200 ~ 215

DLE110A1RV800, DLE110A2RV800 TVLF405
TX709AV1N

200 ~ 215

220 ~ 235

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

11
0

40
0

65

Ø35

400

16
760

Ø32

320

245LW1704V

60
0

10~30

G1/2

150

55
0

(A
)

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TLG 07305V, TLG 08305V, TLG 09305V,
TLG 10305V, TLG 11305V TVLF404 185~200

205~220

(A)

175~190

185~200

200~215TVLF404

TVLF404

TVLF404

TVLF404
TLG 01307V, TLG 02307V, TLG 03305V,
TLG 04307V, TLS 01307V, TLS 02305V,
TLS 03305V, TLS04306V

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap Khi lắp đặt cần loại bỏ phần ống nối của cổ thải.

When installing, please remove the connecting pipe of the pop up waste.

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TLP03301A1.

TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V,
TLG10305V, TLG11305V.

TLP02307B, TLG01307V, TLG02307V,
TLG03305V, TLG04307V, TLS01307V,
TLS02305V, TLS03305V, TLS04306V.

65 11
5

38
0

550

Ø35

48
0

HF7A100U
G1/2

52
0

12
5

150

Ø32(A
)

305

G1/2

16
7

240
Ø32

LW1705V

Tường / Wall

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TLG 07305V, TLG 08305V, TLG 09305V,
TLG 10305V, TLG 11305V TVLF404 185~200

205~220TVLF404
TLG 01307V, TLG 02307V, TLG 03305V,
TLG 04307V, TLS 01307V, TLS 02305V,
TLS 03305V, TLS04306V

Ø35

65 11
5

38
0

550

150

48
0

G1/2

52
0

12
5

(A
)

Ø32 HF7A100U

16
7

Ø32
G1/2240

305

LW1735V
Tường / Wall

LT367CR

L367CR Thân chậu

LT5615C

L5615C Thân chậu

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, 
TS561A, TS268N, DL345A
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, 
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, 
TLS03301V, TLS04301V

TVLM102NS

TVLF401

T7PW1

TVLF401 195~210

TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, 
TLG10301V, TLG11301V TVLF401 230~245

205~220

235~250

235~250

185~200

245~260

TVLF401

TVLF402
THX1A-8V2

TVLF405

TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, 
TX115LESBR, TX115LELBR,  TTLR302F-1N, 
TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, 
TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR  
TEN40AV800, TEN12AV800, 
TEXN10AV300, TEXN20ALV300, 
TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, 
TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, 
TTLA101/TTLE101E2L, 
TTLA102/TTLE101B2L 
TEN51AW, TEN41AW

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A,
DL345A
DGL301, DGL301R, TTLR302F-1N,
TTLR301F-1N, DL354, DL342
TVLM102NS

THX1A-5NV1

THX1A-5NV1

THX1A-5NV1

THX1A-5NV1

140~155

160~175

180~195

185~200

130~145

190~205

THX1A-5N
THX1A-8

THX1A-8V2

TX709AV6
TX709AV1N

TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN,
TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-1N,
TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1,
TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300,
TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD,
TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS,
DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L,
TTLA101/TTLE101B2L,
TTLA101/TTLE102E2L,
TTLA101/TTLE101B2L
TEN51AW, TEN41AW

46
0

150

62
0

(A
)

55
0

Ø32
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7

(235)
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Ø35
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0

Ø35
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0

500

230

Ø32

G1/2

20
0
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HF7A100U

10~30

62
0

15
5

LT5616C

L5616C Thân chậu

LT5715

L5715 Thân chậu

LT5716

LT5716 Thân chậu

LT950C

L950C Thân chậu

 

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

(A)
TX116LESBR, TTLR301FV-1R,
TTLR302FV-1, DL345A1
TS222AY
DL342-1

TVLF404

TVLF404

TVLF404 230~245

190~205
210~225

220~235

205~220

230~245

TVLF404

TVLF404

TVLF404

TTLR303FV-1, TVLM109RU,
TTLC301FV-1, TVLM106CR
TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V,
TLS04304V, TLG01304V, TLG02304V,
TLG03303V, TLG04304V
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, 
TLG10303V, TLG11303V, TLG07305V, 
TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, 
TLG11305V

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

(A)
TX116LESBR, TTLR301FV-1R,
TTLR302FV-1, DL345A1
TS222AY
DL342-1

TVLF404

TVLF404

TVLF404 230~245

190~205
210~225

220~235

205~220

230~245

TVLF404

TVLF404

TVLF404

TTLR303FV-1, TVLM109RU,
TTLC301FV-1, TVLM106CR

TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V,
TLS04304V, TLG01304V, TLG02304V,
TLG03303V, TLG04304V
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, 
TLG10303V, TLG11303V, TLG07305V, 
TLG08305V, TLG09305V, TLG10305V, 
TLG11305V

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, 
TS268N, DL345A
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V,
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V,
TLS03301V, TLS04301V

TVLM102NS

TVLF401

T7PW1

TVLF401 195~210

TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, 
TLG10301V, TLG11301V TVLF401 230~245

205~220

235~250

235~250

185~200

245~260

TVLF401

TVLF402
THX1A-8V2

TVLF405

TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN,
TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR301F-1N, 
TTLR302F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, 
TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR
TEN40AV800, TEN12AV800,TEXN10AV300, 
TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, 
TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS,
TTLA101/TTLE101B2L,
TTLA101/TTLE102E2L,
TTLA102/TTLE101B2L,
TTLA102/TTLE101E2L
TEN51AW, TEN41AW

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS
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Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, 
TS561A, TS268N, DL345A
TVLM102NS TVLF401

TVLF401 125~140

TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, 
TLG10301V, TLG11301V TVLF401 160~175 

165~180

165~180

140~155

165~180

TVLF402
THX1A-8V2

TVLF401

T7PW1

115~130TVLF405

TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN,
TX115LESBR, TX115LELBR, TX115LU,
TVLM108RU.
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V,
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V,
TLS03301V, TLS04301V

TEN51AW, TEN41AW
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A,
TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A,
TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A

115~130TVLF405 

TEN40AV800, TEN12AV800, 
TEXN10AV300, TEXN20ALV300, 
TEN22AWR, TX109LD, TS105B13,
TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, 
TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L,
TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L.

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS
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Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets (A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, 
TS561A, TS268N, DL345A
TVLM102NS TVLF401

TVLF401 125~140

TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V,
TLG10301V, TLG11301V TVLF401 160~175

TEN40AV800, TEN12AV800, 
TEXN10AV300, TEXN20ALV300, 
TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N, 
TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, 
TTLA101/TTLE101E2L,
TTLA101/TTLE101B2L,
TTLA102/TTLE101E2L,
TTLA102/TTLE101B2L

TVLF405 115~130

165~180

165~180

140~155

165~180

TVLF402
THX1A-8V2

TVLF401

T7PW1

TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, 
TX115LESBR, TX115LELBR, TX115LU, 
TVLM108RU
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, 
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, 
TLS03301V, TLS04301V

TEN51AW, TEN41AW
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Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

TÙY CHỌN / OPTIONAL

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

155~170

TVLF401

TVLF401TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V,
TLS04304V

195~210

160~175TVLF401

TVLF405

TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V,
TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V,
TLS03305V, TLS04306V
TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V,
TLG10303V, TLG07305V, TLG08305V,
TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V.

(A)
TX116LESBR, DL345A1, TTLR301FV-1,
TTLR302FV-1

TTLR303FV-1, TVLM109RU, 
TTLC301FV-1, TVLM106CR.

TLE24007A, TLE24008A, TLE25007A,
TLE25008A, TLE26007A, TLE26008A.

TS222AY TVLF401
TVLF401

TVLF402

TVLF401 165~180

125~140

145~160

155~170

115~130

115~130

TVLF405
TX709AV1N

DL342-1
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Ø35
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570
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10~30

LW952V
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DLE110A1RV800, DLE110A2RV800

LT523S

L523S Thân chậu

LW818JW/F

LW818JW/F Thân chậu

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

(A)

TS240AY, TS222AY

TX116LQBR

TTLR301FV-1R, TTLR302FV-1,
TX116LESBR, DL345A1

TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V,
TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V,
TLS03305V, TLS04306V

TVLF404

TVLF404

TVLF404

TVLF404
THX1A-8

105~120

150~165

550~565

580~595

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS
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0
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Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

(A)
TS240AY, TS222AY
DL342-1
TX116LESBR, DL345A1

TVLM112NS
TLE24008A, TLE25008A, TLE26008A

TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, 
TLG04307V

TVLF404
TVLF404
TVLF404

TVLF404 110~125
130~145
155~170
150~165

TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, 
TLG10305V, TLG11305V

TVLF404 145~160

TVLF404 170~185
TVLF404/T6JV6 135~150

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TÙY CHỌN / OPTIONAL

LT953

L953 Thân chậu

LW573JW/F

LW573J
TX809LV5

Thân chậu
Vít cố định

LT710CSR

L710CS Thân chậu

LT700CTR

L700CT Thân chậu

Ø35

11
0
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Ø
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0

150
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0
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)
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5

Ø32

G1/2

TX809LV5

15
0

320

10~30

LW573J
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5

(A)Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TX116LESBR

TS222AY
TLG01307V, TLG02307V,
TLG03305V, TLG04307V,
TLS01307V, TLS02305V,
TLS03305V, TLS04306V

TVLF404

TVLF404

TVLF404
THX1A-8

140~155

100~115

175~190

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 
TX116LESBR, DL345A1, TTLR301FV-1,
TTLR302FV-1

TTLR303FV-1, TLM109RU, TTLC301FV-1,
TVLM106CR

TS222AY TVLF401
TVLF401

TVLF402

TVLF401 165~180

125~140

145~160

155~170

135~150

115~130

160~175

TVLF405 
TX709AV1N

DL342-1

DLE110A1RV800, DLE110A2RV800

180~195TVLF401

TVLF401

TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V,
TLS04304V

TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, 
TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, 
TLS03305V, TLS04306V

TVLF401

TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, 
TLG10303V, TLG07305V, TLG08305V, 
TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V

(A)

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V,
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V,
TLS03301V, TLS04301V

TVLF401 215~230

(A)Ống thải / P-Trap Vòi chậu / Faucets 
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, 
TS268N, DL345A 
DGL301R, DL354, DL342
TVLM102NS

TVLF401

T7PW1

TVLF401 210~225

TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, 
TLG10301V, TLG11301V TVLF401 255~270

230~245
250~265

255~270

200~215

260~275

TVLF401

TVLF403
THX1A-8V2

TVLF405

TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN,
TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR301F-1N,
TTLR302F-1N, TX115LU, TTLR303F-1,
TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR

TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300,
TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD,
TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS,
TTLA101/TTLE101B2L, TTLA101/TTLE102E2L,
TTLA102/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L
TEN51AW, TEN41AW1

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A
DGL301, DGL301R, DL354, DL354N, TTLR302F-1R, 
TTLR301F-1R, DL342
TVLM102NS, TVLM102NSR

TVLF401

TVLF405
TX709AV1N

TVLF401 190~205

210~225

230~245

235~250

195~210

180~195

TVLF401

TVLF402
THX1A-8V2

TVLF401

TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBRZ
TX115LESN, TX115LELBR, TTLR302F-1N,
TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU,
TTLC301F-1, TVLM105CR
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, 
TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V

220~235TVLF401
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, 
TLG11301V.
TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300,
TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, 
TS100N, TS135, TVLC101NS, TVLC101NSR, 
DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, 
TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, 
TTLA102/TTLE101B2L
TEN51AW, TEN41AW T7PW1 240~255

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS
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SPECIFICATIONS                                   CONSOLE LAVATORY 
                                                              TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT                CHẬU ĐẶT TRÊN BÀN 
                                                                           

     Item number: LT710CSR                F eatures 
     Mã sản phẩm                                 Đặc điểm  

   
 
 
 
 
 
 

 
    
      S pecifications  
      Tiêu chuẩn kỹ thuật     

Faucet hole/ Lỗ bắt vòi: /yrotaval eht tA    Trên chậu 
Faucet hole diameter/ Đường kính lỗ bắt vòi: Ø35 (mm) 
Overflow hole/ Lỗ xả tràn:   Yes/ Có 
Product dimension/ Kích thước sản phẩm:    L450 x W500 x H190 (mm) 
Material/ Vật liệu:  /anihc suoertiV   Sứ vệ sinh 

 
    

 

                                                               P arts description 
                                                               Danh mục phụ kiện   

Lavatory/ Thân chậu                L710CSR 

Lavatory body/ Thân sứ           LW710CSRV 

   Mounting bolt/ Ốc cố định        HF7A100U 

                          C olors
                                                               Màu sắc 
    
                                                                                                                              White 
                                                                                                                              Trắng 
 
 
                                                                                                                        Optional/ Tùy chọn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
                                                                                            

                                                                                                 
 

 
 
 
 

All rights reserved by TOTO company. Specifications and sizes are subject to change without notice. 
Bản quyền thuộc công ty TOTO. Thông số kỹ thuật và kích thước có thể được thay đổi mà không báo trước. 

Faucets/ Vòi chậu Trap 
Ống thải (A) 

TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, 
TS268N,  DL345A TVLF401 210~225 

 542~032 104FLVT .243LD ,453LD ,R103LGD

 562~052 104FLVT SN201MLVT
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, 
TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-1N, 
TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, 
TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR. 

TVLF403 
THX1A-8V2 255~270 

TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, 
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, 
TLS03301V, TLS04301V. 

TVLF401 215~230 

TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, 
TLG10301V, TLG11301V. TVLF401 255~270 

TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, 
TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, 
TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, 
DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, 
TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, 
TTLA102/TTLE101B2L.  

TVLF405 200~215 

 572~062 1WP7T WA14NET ,WA15NET

LT710CSR 

Modern design 
Thiết kế hiện đại

Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap. 
Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A). 

                                                                                                                                                              

 

Rear overflow 
Thiết kế với lỗ thoát tràn
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             SPECIFICATIONS                                   CONSOLE LAVATORY 
                                                              TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT                CHẬU ĐẶT TRÊN BÀN 
                                                                           

     Item number: LT953                      F eatures 
     Mã sản phẩm                                 Đặc điểm  

   
 
 
 
 
 
 
 

 
    
      S pecifications  
      Tiêu chuẩn kỹ thuật

Faucet hole/ Lỗ bắt vòi: /elbram eht tA    Trên bàn 
Faucet hole diameter/ Đường kính lỗ bắt vòi: Ø35 (mm) 
Overflow hole/ Lỗ xả tràn:   No/ Không có 
Product dimension/ Kích thước sản phẩm:    L355 x W705 x H132 (mm) 
Material/ Vật liệu:  /anihc suoertiV   Sứ vệ sinh 

 
     

 

                                                               P arts description 
                                                               Danh mục phụ kiện   

Lavatory/ Thân chậu                L953 

                                                                                                                                                              Lavatory body/ Thân sứ           LW953V

Mounting bolt/ Bộ ốc cố định   HF7A100U    

                          C olors
                                                               Màu sắc 
    
                                                                                                                              White  
                                                                                                                              Trắng 
 
 
                                                                                                                        Optional/ Tùy chọn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

                                                                                            
                                                                                                 
 
 
 
 
 

All rights reserved by TOTO company. Specifications and sizes are subject to change without notice. 
Bản quyền thuộc công ty TOTO. Thông số kỹ thuật và kích thước có thể được thay đổi mà không báo trước. 

Faucets/ Vòi chậu Trap 
Ống thải (A) 

TX116LESBR, TTLR301FV-1, TTLR302FV-1,  
DL345A1 TVLF401 165~180 

 041~521 104FLVT YA222ST

 061~541 104FLVT 1-243LD

TTLR303FV-1, TVLM109RU, TTLC301FV-1, 
TVLM106CR. TVLF402 155~170 

TLS01304V, TLS02303V, TLS03303V, 
TLS04304V TVLF401 135~150 

TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V, 
TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V, 
TLS03305V, TLS04306V 

TVLF401 180~195 

TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, 
TLG10303V, TLG07305V, TLG08305V, 
TLG09305V, TLG10305V, TLG11305V. 

TVLF401 160~175 

DLE110A1RV800, DLE110A2RV800 TVLF405 
TX709AV1N 115~130 

LT953 

Modern design 
Thiết kế hiện đại

Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap. 
Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A). 

                                                                                                                                                              

 

Rear overflow 
Thiết kế với lỗ thoát tràn
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HF7A100U

LW953V

LW819JW/F

LW819JW/F Thân chậu

LT647CS

L647CS
HF7A100U

Thân chậu
Bộ ốc cố định

LW646JW/F

LW646J
TX710L

Thân chậu
Vít cố định

LW526NJU

LW526NJ Thân chậu

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

(A)
TS240AY, TS242AY, TS250AY

DL345-1A, DL320-2, TTLR301FV-1R,
TTLR302FV-1
TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V,
TLG04307V, TLS01307V, TLS02305V,
TLS03305V, TLS04306V

TVLF404

TVLF404

TVLF404

105~120

150~165

175~190

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS
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Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

 

(A)
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, 
TLG04301V TVLF401

TVLF401

190~205

185~200

210~225

TVLF401

TVLF401

225~240TVLF402

TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, 
TLS04301V

165~180TVLF405

TVLF405

TX109LD, TS105B13, TS100N, 
TVLC101NSR, TS135

TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, 
TLG10301V, TLG11301V.

205~220

165~180

TVLM102NSR

TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A,
TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A,
TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A

TVLM108RU, TVLM105CR

230~245TVLF402TTLR301F-1N, TTLR302F-1N

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TÙY CHỌN / OPTIONAL

G1/2
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150

215

20~30

40
0

600

70

11
0

15
5

31
5

(A
)

85
0

58
0

58
0

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap.

(A)
TS222A, TS240A, TS242A, TS250A, 
TS260A TVLF401

TVLF401

580~595

535~550

580~595

585~600
270~285

585~600

TVLF402

TVLF405

TVLF405

TVLF401

TX115LI, TX115LESBR, TX115LFBR
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V,
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V.
TS109LD, TS100N
DL345A

Ống thải / TrapVòi chậu / Faucets 

TÙY CHỌN / OPTIONAL

TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A,
TLE24006A, TLE24007A, TLE24008A,
TLE25006A, TLE25007A, TLE25008A,
TLE26006A, TLE26007A, TLE26008A,
TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A.

Vị trí 
Position 

Ki ểu 
Type 

 
Faucets 

Ống thải 
Trap 

A  
  

Tr
ên

 b
àn

 
O

n 
th

e 
co

un
te

r 

Ta
y 

gạ
t 

M
an

ua
l 

TS240AX 

TVLF404, 
THX1A -6N 

210~225 

TLS03303V, TLS04304V, TLS01304V, TLS02303V. 220~235 

TLG02309B, TLG01304V, TLG02304V, TLG04304V, 
TLG01309B. 225~240 

TLP03301A1. 240~255 

TLG11303V, TLG08305V, TLG07305V, TLG08303V, 
TLG07303V, TLG09305V, TLG09303V, TLG10305V, 
TLG09301V, TLG10303V, TLG11305V, TLG10301V, 
TX116LESV4N.  

250~265 

TTLR302FV-1.  255~270 

TVLM111NS, TVLM112NS, TLS04306V, TLS01307V, 
TLS02305V, TLS03305V. 265~280 

TLG04307V, TLG01307V, TLG02307V, TLG03305V. 270~285 

Tự
 đ

ộn
g

 
A

ut
o TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, 

TLE24007A, TLE24008A, TLE25006A, TLE25007A, 
TLE25008A, TLE26006A, TLE26007A, TLE26008A. 

TVLF403 + 
T6JV6 235~250 

Tr
ên

 tư
ờn

g 
O

n 
th

e 
w

al
l 

Ta
y 

gạ
t 

M
an

ua
l TLG07307B, TLG08307B, TLG09307B, TLG10307B, 

TLG11307B, TLP02309B, TLG01310B, TLG02310B, 
TLG03307B, TLG04309B, TLS01309B, TLS02307B, 
TLS03307B, TLS04308B. TVLF403 + 

T6JV6 235~250 

Tự
 đ

ộn
g 

A
ut

o 

TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A. 

Vòi chậu

                                                   SPECIFICATION S                        SEMI RECESSED LAVATORY  
                                                              TIÊU CHU ẨN K Ỹ THU ẬT                         CHẬU BÁN ÂM BÀN  
                                                                           

     Item number :  LT53 3 R                    F eatures  
     Mã s ả n ph ẩ m                                  Đặ c đi ể m   

   
 
 

Modern design 
Thiết kế hiện đại 
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LT533R

L533R
TX710L

Thân chậu
Móc treo &
móc định vị

L501C

LW501CV Thân sứ

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

(A)
TX116LESV4

TS240AX, TS222AY

TVLF404

TVLF404

275~290

230~245

TVLM111NS TVLF404 285~300

TLG01304V, TLG02304V, TLG03303V,
TLG04304V, TLS01304V, TLS02303V TVLF404 240~255

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

TÙY CHỌN / OPTIONAL

      Tiêu chu ẩ n k ỹ thu ậ t     
Faucet hole/ Lỗ bắt vòi:    At the marble/ Trên bàn 
Faucet hole diameter/ Đường kính lỗ bắt vòi:    Ø35 (mm) 
Overflow hole/ Lỗ xả tràn:    Yes/ Có 
Product dimension/ Kích thước sản phẩm:       L430 x W430 x H177  (mm) 
Material/ Vật liệu:    Vitreous china/ Sứ vệ sinh 

 
     

 

                                                               P  arts description  
                                                               Danh m ụ c ph ụ  ki ện    

Lavatory/  Thân ch ậu               L53 3R 

                                                                                                                                                              Lavatory body/ Thân sứ          LW533V    
                                                                                                            Mounting bolt/ Bộ ốc cố định  TX710 L   

                                                                                                   
                                                                                                     C olors  
                                                               Màu s ắ c 
    
                                                                                                                              White 
                                                                                                                              Trắng 
 
 

                                                                                                                               Optional/  Tùy ch ọn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
                                                                                            
                                                                                                  

 
 
 
 

All rights reserved by TOTO company. Specifications and sizes are subject to change without notice. 
Bản quyền thuộc công ty TOTO. Thông số kỹ thuật và kích thước có thể được thay đổi mà không báo trước. 

Faucets/ Vòi chậu Trap 
Ống thải (A) 

TX116LESV4 TVLF404 275~290 

TS240AX, TS222AY TVLF404 230~245 
TLG01304V, TLG02304V, TLG03303V, 
TLG04304V, TLS01304V, TLS02303V. TVLF404 240~255 

TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, 
TLG10301V, TLG11301V. TVLF404 230~245 

TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V, 
TLG10303V, TLG11303V. TVLF404 265~280 

TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, 
TLG10305V, TLG11305V. TVLF404 265~280 

TVLM111NS TVLF404 285~300 

 LT53 3R 

Notice :  Ensure that A dimension is extract when setting trap.  
Chú ý:  Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A). 

Ch                                                                                                                                                                                                                                     
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Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

TÙY CHỌN / OPTIONAL

(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, 
TS268N, DL345A.

TVLF401

TVLF401 285~300

325~340
TVLF401 305~320

315~330

285~300

335~350

TVLF401

TVLF405 
TX709AV1N

T7PW1

TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, 
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, 
TLS03301V, TLS04301V.

340~355TVLF402 
THX1A-8V2

TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, 
TX115LESN, TX115LESBR, TX115LELBR, 
TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, 
TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, 
TVLM105CR. 

335~350 TVLF401TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, 
TLG10301V, TLG11301V.
TEN40AV800, TEN12AV800, TEN22AWR, 
TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, 
TVL101NS, TVL101NSR, DLE117AV800, 
TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L,
TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L.
TEN51AW, TEN41AW.

DGL301, DGL301R, DL354, DL354, 
TTLR302F-1R, TTLR301F-1R. 
TVL102NS, TVL102NSR.

Vòi chậu /  Faucets Ống thải / P-Trap

                                                   SPECIFICATION S                    SELF RIMMING LAVATORY  
                                                              TIÊU CHU ẨN K Ỹ THU ẬT          CHẬU Đ ẶT DƯƠNG VÀNH  
                                                                           

     Item number :  L501 C                      F eatures  
     Mã s ả n ph ẩ m                                   Đặ c đi ể m   

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    
      S  pecifications   

      Tiêu chu ẩ n k ỹ thu ậ t     
Faucet hole/ Lỗ bắt vòi:   At the lavatory/ Trên chậu 
Faucet hole diameter/ Đường kính lỗ bắt vòi:   Ø35 (mm) 
Overflow hole/ Lỗ xả tràn:   Yes/ Có 
Product dimension/ Kích thước sản phẩm:   L432 x W508 x H231  (mm)  
Material/ Vật liệu:   Vitreous china/ Sứ vệ sinh 

 
 

 

                                                               P  arts description  
                                                               Danh m ụ c ph ụ  ki ện    

Lavatory/  Thân ch ậu            L501 C 

                                                                                                                                                              Lavatory body/ Thân sứ       LW501CV    
                                                                                                 

                                                                                                     C olors  
                                                               Màu s ắ c 
    
                                                                                                                              White 
                                                                                                                              Trắng 
 

                                                                                                                               Optional/  Tùy ch ọn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
                                                                                            
                                                                                                   
 

 
 
 
 
 

All rights reserved by TOTO company. Specifications and sizes are subject to change without notice. 
Bản quyền thuộc công ty TOTO. Thông số kỹ thuật và kích thước có thể được thay đổi mà không báo trước. 

Faucets/ Vòi chậu Trap 
Ống thải (A) 

TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, 
TS268N, DL345A. TVLF401 285~300 

DGL301, DGL301R, DL354, DL354, 
TTLR302F-1R, TTLR301F-1R. TVLF401 305~320 

TVL102NS, TVL102NSR. TVLF401 325~340 
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, 
TX115LESN, TX115LESBR, TX115LELBR, 
TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, 
TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, 
TVLM105CR. 

TVLF402 
THX1A-8V2 340~355 

TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, 
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, 
TLS03301V, TLS04301V. 

TVLF401 315~330 

TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, 
TLG10301V, TLG11301V. TVLF401 335~350 

TEN40AV800, TEN12AV800, TEN22AWR, 
TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, 
TVL101NS, TVL101NSR, DLE117AV800, 
TTLA101/TTLE101E2L, 
TTLA101/TTLE101B2L, 
TTLA102/TTLE101E2L, 
TTLA102/TTLE101B2L.  

TVLF405 
TX709AV1N 285~300 

TEN51AW, TEN41AW. T7PW1 335~350 

 L501 C 

Modern & luxury design  
Thiết kế sang trọng, hi ện đại 

 
Wide, luxurious lavatory for comfortable use  
Lòng chậu sâu, r ộng rãi giúp thoải mái khi s ử dụng 

Notice :  Ensure that A dimension is extract when setting trap.  
Chú ý:  Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A). 

Ch                                                                                                                                                                                                                                     
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L765
TL516GV

Thân chậu
Bộ giá đỡ

L909C

LW909CV Thân sứ

L946CR

L946CR Thân chậu

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A,
TS561A, DL345A
DGL301, DGL301R, TTLR302F-1R,
TTLR301F-1R, DL342 TVLF401

T7PW1

TVLF401

TVLF401
TVLF401

265~280

285~300

285~300 
310~325 

310~325

255~270

315~330

TVLF402 
THX1A-8V2 

TVLF405 
TX709AV1N 

TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN,
TX115LESBR, TX115LESBR, TX115LU

TEN12AV800, TEXN10AV300,
TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD,
TS105B13, TS100N, TS135, DLE117AV800,
TTLA101/TTLE101E2L,
TTLA101/TTLE101B2L,
TTLA102/TTLE101E2L, 
TLA102/TTLE101B2L
TEN51AW

Vòi chậu / Faucets Ống thải / P-Trap

TLG02301V, TLG03301V
TLG08301V, TLG11301V

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

(A)
TS222A, TS240A, TS260A, TS561A,
DL345A
DGL301, DGL301R, DL354, DL342,
TTLR302F-1R, TTLR301F-1R
TVLM102NS

TVLF401

T7PW1

TVLF401 265~280

285~305

305~320

208~295

310~325

310~325

255~270

315~330

TVLF401

TVLF401

TVLF401

TVLF402 
THX1A-8V2 

TVLF405
TX709AV1N 

TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V,
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V,
TLS03301V, TLS04301V
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V,
TLG10301V, TLG11301V
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN,
TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-1N,
TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1,
TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR
TEN40AV800,TEN12AV800,
TEXN10AV300, TEXN20ALV300,
TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N,
TS135, TVLC101NS, DLE117AV800,
TTLA101/TTLE101E2L, TX115LU,
TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L,
TTLA102/TTLE101B2L
TEN51AW, TEN41AW

Vòi chậu / Faucets Ống thải / P-Trap

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, 
TS561A, TS268N, DL345A 

TVLM102NS

280~295

320~335
DGL301, DGL301R, DL354, DL342 300~315

325~340

280~295

320~335

330~345

TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, 
TX115LU, TX115LESBR, TX115LELBR, 
TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TTLR303F-1,
TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, 
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V,
TLS03301V, TLS04301V 
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, 
TLG10301V, TLG11301V

270~285

TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, 
TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, 
TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS,
DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L,
TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L,
TTLA102/TTLE101B2L

 

TEN51AW, TEN41AW

Vòi chậu / Faucets

TVLF401

TVLF401

TVLF401

TVLF402 
THX1A-8V2

TVLF401

TVLF401

T7PW1

TVLF405

Ống thải / P-Trap

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

                                                   SPECIFICATION S                      UNDER COUNTER LAVATORY  
                                                              TIÊU CHU ẨN K Ỹ THU ẬT                    CHẬU Đ ẶT ÂM B ÀN  
                                                                           

     Item number :  LT765                      F eatures  
     Mã s ả n ph ẩ m                                  Đặ c đi ể m   

   
 
 
 
 
 
 

 
    
      S  pecifications   

      Tiêu chu ẩ n k ỹ thu ậ t     
Faucet hole/ Lỗ bắt vòi:  At the marble/ Trên bàn 
Faucet hole diameter/ Đường kính lỗ bắt vòi:   Ø35 (mm) 
Overflow hole/ Lỗ xả tràn:    Yes/ Có 
Product dimension/ Kích thước sản phẩm:       L46 L460 x W540 x H167 (mm)  

Material/ Vật liệu:    Vitreous china/ Sứ vệ sinh 
 

 

                                                               P  arts description  
                                                               Danh m ụ c ph ụ  ki ện    

Lavatory/  Thân ch ậu            L765  

                                                                                                                                                              Lavatory body/ Thân sứ       LW765V    
                                                                                                                                                              Bracket/ Giá đỡ                * TL516GV    
 
                                                                                               

                                                                                                     C olors  
                                                               Màu s ắ c 
 
                                                                                                                              White (cefiontect) 
                                                                                                                              Trắng (cefiontect) 
 

                                                                                                                               Optional/  Tùy ch ọn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
                                                                                            

                                                                                          
 

 
 
 
 

All rights reserved by TOTO company. Specifications and sizes are subject to change without notice. 
Bản quyền thuộc công ty TOTO. Thông số kỹ thuật và kích thước có thể được thay đổi mà không báo trước. 

Faucets/ Vòi chậu Trap 
Ống thải (A) 

TS222A, TS240A, TS260A, TS561A, DL345A. TVLF401 265~280 

DGL301, DGL301R, DL354,  DL342 TTLR302F-
1R,  TTLR301F-1R. TVLF401 285~300 

TVLM102NS. TVLF401 305~320 
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, 
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, 
TLS03301V, TLS04301V. 

TVLF401 280~295 

TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, 
TLG10301V, TLG11301V. TVLF401 310~325 

TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, 
TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-1N, 
TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, 
TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR. 

TVLF402 
THX1A-8V2 310~325 

TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, 
TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, 
TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, 
DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, 
TX115LU, TTLA101/TTLE101B2L, 
TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L. 

TVLF405 
TX709AV1N 255~270 

TEN51AW, TEN41AW. T7PW1 315~330 

 LT765  

Simple, elegant styling  
Thiết kế đơn giản, sang tr ọng 
CeFiONtect technology: super smooth, ion bar rier glazing for a clean 
lavatory 
Công nghệ CeFIONtect giúp bề mặt chậu siêu nh ẵn, h ạn chế tối đa 
các vết bẩn, vi khu ẩn 
Rear overflow 
Thiết kế với lỗ thoát tràn 

Notice :  Ensure that A dimension is extract when setting trap.  
Chú ý:  Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A). 

Ch                                                                                                                                                                                                                                     

 

*The part is not packed  into the lavatory box.  
  Phụ kiện không đóng gói cùng thân chậu. 
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                                                   SPECIFICATION S                      UNDER COUNTER LAVATORY  
                                                              TIÊU CHU ẨN K Ỹ THU ẬT                    CHẬU Đ ẶT ÂM B ÀN  
                                                                           

     Item number :  LT764                       F eatures  
     Mã s ả n ph ẩ m                                  Đặ c đi ể m   

   
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
      S  pecifications   

      Tiêu chu ẩ n  k ỹ thu ậ t     
Faucet hole/ Lỗ bắt vòi:   At the marble/ Trên bàn 
Faucet hole diameter/ Đường kính lỗ bắt vòi:   Ø35 (mm) 
Overflow hole/ Lỗ xả tràn:   Yes/ Có 
Product dimension/ Kích thước sản phẩm:       L46 L460 x W540 x H172 (mm) 

Material/ Vật liệu:    Vitreous china/ Sứ vệ sinh 
  

 

                                                               P  arts description  
                                                               Danh m ụ c ph ụ  ki ện    

Lavatory/  Thân ch ậu            L76 4 

                                                                                                                                                              Lavatory body/ Thân sứ       LW764V   
                                                                                                                                                              Bracket/ Giá đỡ                * TL516GV    
  
                                                                                                 

                                                                                                     C olors  
                                                               Màu s ắ c 
    
                                                                                                                              White (cefiontect) 
                                                                                                                              Trắng (cefiontect) 
 

                                                                                                                               Optional/  Tùy ch ọn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                               
 

 
 
 
 

All rights reserved by TOTO company. Specifications and sizes are subject to change without notice. 
Bản quyền thuộc công ty TOTO. Thông số kỹ thuật và kích thước có thể được thay đổi mà không báo trước. 

Faucets/ Vòi chậu Trap 
Ống thải (A) 

TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, 
DL345A. TVLF401 265~280 

DGL301, DGL301R, TTLR302F-1R, 
TTLR301F-1R, DL342. TVLF401 285~300 

TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, 
TX115LESBR, TX115LESBR, TX115LU,  

TVLF402 
THX1A-8V2 310~325 

TLG02301V, TLG03301V. TVLF401 285~300 

TLG08301V, TLG11301V TVLF401 310~325 

TEN12AV800, TEXN10AV300, 
TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, 
TS105B13, TS100N, TS135, DLE117AV800, 
TTLA101/TTLE101E2L, 
TTLA101/TTLE101B2L, 
TTLA102/TTLE101E2L, 
TTLA102/TTLE101B2L. 

TVLF405 
TX709AV1N 255~270 

TEN51AW T7PW1 315~330 

 LT76 4 

Simple, elegant styling  
Thiết kế đơn giản, sang tr ọng 

Rear overflow 
Thiết kế với lỗ thoát tràn 

CeFiONtect technology: super smooth, ion barrier glazing for a clean 
lavatory 
Công nghệ CeFIONtect giúp bề mặt chậu siêu nh ẵn, h ạn chế tối đa 
các vết bẩn, vi khu ẩn 

Notice :  Ensure that A dimension is extract when setting trap.  
Chú ý:  Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A). 

Ch                                                                                                                                                                                                                                     

 

*The part is not packed into the lavatory box.  
  Phụ kiện không đóng gói cùng thân chậu. 
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                                                   SPECIFICATION S                    SELF RIMMING LAVATORY  
                                                              TIÊU CHU ẨN K Ỹ THU ẬT          CHẬU Đ ẶT DƯƠNG VÀNH  
                                                                           

     Item number :  L946 CR                    F eatures  
     Mã s ả n ph ẩ m                                   Đặ c đi ể m   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
      S  pecifications   

      Tiêu chu ẩ n k ỹ thu ậ t     
Faucet hole/ Lỗ bắt vòi:   At the lavatory/ Trên chậu 
Faucet hole diameter/ Đường kính lỗ bắt vòi:   Ø35 (mm) 
Overflow hole/ Lỗ xả tràn:   Yes/ Có 
Product dimension/ Kích thước sản phẩm:   L480 x W580 x H200 (mm)  
Material/ Vật liệu:   Vitreous china/ Sứ vệ sinh 

 
     

 

                                                               P  arts description  
                                                               Danh m ụ c ph ụ  ki ện    

Lavatory/  Thân ch ậu            L946 CR 

                                                                                                                                                              Lavatory body/ Thân sứ       LW946CRV    
                                                                                                 

                                                                                                     C olors  
                                                               Màu s ắ c 
    
                                                                                                                              White 
                                                                                                                              Trắng 
 

                                                                                                                               Optional/  Tùy ch ọn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
                                                                                            

 
 

 
 

 
 
 

All rights reserved by TOTO company. Specifications and sizes are subject to change without notice. 
Bản quyền thuộc công ty TOTO. Thông số kỹ thuật và kích thước có thể được thay đổi mà không báo trước. 

Faucets/ Vòi chậu Trap 
Ống thải (A) 

TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, 
TS268N, DL345A TVLF401 280~295 

DGL301, DGL301R, DL354, DL342 TVLF401 300~315 

TVLM102NS TVLF401 320~335 
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, 
TX115LU, TX115LESBR, TX115LELBR, 
TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TTLR303F-1, 
TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR. 

TVLF402 
THX1A-8V2 325~340 

TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, 
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, 
TLS03301V, TLS04301V. 

TVLF401 280~295 

TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, 
TLG10301V, TLG11301V. TVLF401 320~335 

TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, 
TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, 
TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, 
DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, 
TTLA101/TTLE101B2L, 
TTLA102/TTLE101E2L, 
TTLA102/TTLE101B2L. 

TX709AV6 
TX709AV1N 270~285 

TEN51AW, TEN41AW T7PW1 330~345 

 L946 CR 

Modern & luxury design  
Thiết kế sang trọng, hi ện đại 

 

Rear overflow 
Thiết kế với lỗ thoát tràn 

Wide, luxurious lavatory for comfortable use  
Lòng chậu sâu, r ộng rãi giúp thoải mái khi s ử dụng 

Notice :  Ensure that A dimension is extract when setting trap.  
Chú ý:  Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A). 

Ch                                                                                                                                                                                                                                     
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Vòi ch ậu/ Faucets 
Ống thải 

Trap 
(A) 

TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, TS268N, 
DL345A TVLF401 280~295 

DGL301R, DL354, DL342. TVLF401 290~305 

TVLM102NS TVLF401 320~335 

TX115LFBR, TX108 LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, 
TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, 
TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR. 

TVLF402 
THX1A -8V2 320~335 

TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V, 
TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V. TVLF401 285~300 

TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V, 
TLG11301V.  TVLF401 310~325 

TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, 
TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, 
TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, 
TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L, 
TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L .  

TVLF405 
TX709AV1N 275~290 

TEN51AW, TEN41AW T7PW1 320~335 

TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, 
TLE24007A, TLE25006A, TLE25007A, TLE26006A, 
TLE26007A, TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A 

TVLF405 275~290 

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap.

TÙY CHỌN / OPTIONAL

LT548

LW548V Thân sứ

LT546

L546
TL515GV

Thân chậu
Bộ giá đỡ

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A,
TS561A, DL345A
DGL301, DGL301R, DL354, DL342,
TTLR302F-1R, TTLR301F-1R
TVLM102NS

TVLF401

T7PW1

TVLF401 285~295

300~315

320~335

330~345

275~290

330~345

TVLF401

285~300TVLF401

330~345TVLF401

TVLF402
THX1A-8V2 

TVLF405
TX709AV1N

TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN,
TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-1N,
TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1,
TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR

TEN40AV800,TEN12AV800,
TEXN10AV300, TEXN20ALV300,
TEN22AWR, TX109LD, TS105B13, TS100N,
TS135, TVLC101NS, DLE117AV800,
TTLA101/TTLE101E2L,
TTLA101/TTLE101B2L,
TTLA102/TTLE101E2L,
TTLA102/TTLE101B2L
TEN51AW, TEN41AW

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V,
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V,
TLG10301V, TLG11301V
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Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap
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(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A
DGL301, DGL301R, DL354, DL342
TTLR302F-1R, TTLR301F-1R.
TVLM102NS

TVLF401

T7PW1

TVLF405

TVLF401 300~315

320~335

340~355

350~365

295~310

350~365

295~310

TVLF401

325~340 

350~365

TVLF401

TVLF401

TVLF402
THX1A-8V2

TVLF405
TX709AV1N

TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR,
TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N,
TX115LU, TTLR303F-1, TVLM108RU, TTLC301F-1,
TVLM105CR.

TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300,
TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, TS105B13,
TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800,
TTLA101/TTLE101E2L, TTLA101/TTLE101B2L,
TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L.
TEN51AW, TEN41AW
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A,
TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A,
TLE29002A.

Ống thải / TrapVòi chậu / Faucets 

TÙY CHỌN / OPTIONAL

TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, TLG04301V,
TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, TLS04301V.
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V,
TLG11301V.

LW1505V

LW1505JU Thân sứ

LW1506V

LW1506JU Thân sứ

LW1535V

LW1535B Thân sứ

LW1536V

LW1536B Thân sứ

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap
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Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

TS222A, TS240A, TS205A,TS260A, TS561A, DL345A 
DGL301, DGL301R, DL354, DL342,
TTLR302F-1R, TTLR301F-1R
TVLM102NS

TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, 
TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD,
TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, 
DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, 
TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, 
TTLA102/TTLE101B2L
TEN51AW, TEN41AW
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V,
TLG11301V, TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V,
TLG10303V, TLG11303V
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A,
TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A,
TLE29002A, TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A

Vòi chậu / Faucets (A)

TVLF401

T7PW1

TVLF401

TVLF402
THX1A-8V2

TVLF401

300~315

320~335

350~365

305~320

340~355

295~310

350~365

TVLF401 338~353

TVLF405 295~310

TVLF401

TVLF405
TX709AV1N

Ống thải /Trap

TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, 
TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-1N, 
TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1,
TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V,
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V
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Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS
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LW1536B

TÙY CHỌN / OPTIONAL

(A)

TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A
DGL301, DGL301R, DL354, DL342,
TTLR302F-1R, TTLR301F-1R TVLF401

T7PW1

TVLF401

TVLF402
THX1A-8V2

TVLF401

300~315

320~335

350~365

305~320

340~355

295~310

350~365

TVLF401 338~353

TVLF405 295~310

TVLF401

TVLF405

TVLM102NS

TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, 
TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD,
TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, 
DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, 
TTLA101/TTLE101B2L, 
TTLA102/TTLE101E2L, 
TTLA102/TTLE101B2L
TEN51AW, TEN41AW
TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, TLG10301V,
TLG11301V, TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V,
TLG10303V, TLG11303V
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A,
TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A,
TLE29002A, TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A

Vòi chậu / Faucets Ống thải / Trap

TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, 
TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-1N, 
TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1,
TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR

TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V,
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V
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TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, DL345A  TVLF401 300~31 5 
DGL301, DGL301R, DL354, DL342, 
TTLR302F-1R, TTLR301F- 1R. TVLF401 320 ~335

TVLM102NS TVLF401 340~355 
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, TX115LESBR, 
TX115LELBR, TTLR302F-1N, TTLR301F-1N, TX115LU, 
TTLR303F-1,  
TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105C R. 

TVLF402 
THX1A -8V2 350~365

TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, 
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V. TVLF401 305~320

TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, 
TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD,  
TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, DLE117AV800, 
TTLA101/TTLE101E2L, TTL A101/TTLE101B2L, 
TTLA102/TTLE101E2L, TTLA102/TTLE101B2L. 

TVLF405 295~310

TEN51AW, TEN41AW T7PW1 350~365
TLG07301V,  TLG08301V,  TLG09301V,  TLG10301V, 
TLG11301V,  TLG07303V,  TLG08303V,  TLG09303V,  
TLG10303V,  TLG11303V 

TVLF401 338~353 

TLE200    06A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A,  
TLE25006A,  TLE26006A,  TLE27002A,  TLE28002A,  
TLE29002A,  TLE24010A,  TLE25010A,  TLE26010A 

TVLF405 295~310 

TrapỐng thải/ Vòi ch ậu/ Faucets (A)

Ống thải/ Trap (A)
 

TS222A, TS240A, TS205A, 
TS260A, TS561A, DL345A TVLF401 300~315 

DGL301, DGL301R, DL354, DL342, 
TTLR302F-1R, TTLR301F-1R. TVLF401 320~335 

TVLM102NS TVLF401 340~355 
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, 
TX115LESBR, TX115LELBR, TTLR302F-1N, 
TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1, 
TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR. 

TVLF402 
THX1A-8V2 350~365 

TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, 
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V. TVLF401 305~320 

TEN40AV800, TEN12AV800, TEXN10AV300, 
TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD,  
TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, 
DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, 
TTLA101/TTLE101B2L, TTLA102/TTLE101E2L, 
TTLA102/TTLE101B2L. 

TVLF405 
TX709AV1N 295~310 

 563~053 1WP7T WA14NET ,WA15NET
TLG07301V,  TLG08301V,  TLG09301V,  TLG10301V, 
TLG11301V,  TLG07303V,  TLG08303V,  TLG09303V,  
TLG10303V,  TLG11303V 

TVLF401 338~353 

TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, TLE24006A, 
TLE25006A, TLE26006A, TLE27002A, TLE28002A, 
TLE29002A.  

TVLF405 295~310 

Vòi gắn 
trên tường TLE24010A, TLE25010A, TLE26010A. TVLF405 295~310 

Vòi chậu / FaucetsLoại vòi

Vòi lắp 
trên bàn đá

TÙY CHỌN / OPTIONAL
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LW103JT1

LW103JT1 Thân chậu

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

(A)

T205QN TX709AV6
TX709AV1N 195~210

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

L762

L762 Thân chậu

L763

L763 Thân chậu

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

(A)
TS222A, TS240A,TS260A

TLG09301V, TLG10301V, TLG11301V,
TLG09303V, TLG10303V,
TLG11303V
TX115LFBR, TX115LESBR, TX115LU,
TX115LESN

TVLF402
THX1A-8V2

TVLF401 260~275

300~315

DL342 TVLF401

TVLF401 290~305

280~295

245~260TVLF405
TX709AV1N

TEN12AV800, TEXN10AV300,
TEXN20ALV300, TEN22AWR

Vòi chậu / Faucets Ống thải / P-Trap

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

(A)
TS222A, TS240A,TS260A

TVLM102NS, TVLM102NSR TVLF401

TVLF401 260~275

300~315

TLG02301V, TLG03301V TVLF401 265~280

TTLR302F-1R, TTLR301F-1R, DL342 TVLF401 280~295

300~315

295~310

245~260

310~325

TVLF402
THX1A-8V2

TVLF401

TVLF405 
TX709AV1N

T7PW1

TX115LFBR, TX115LESBR, TX115LESN,
TX115LELBR, TTLR302F-1N,
TTLR301F-1N, TX115LU, TTLR303F-1,
TVLM108RU, TTLC301F-1, TVLM105CR 

TLG09301V, TLG11301V, TLG09303V,
TLG10303V, TLG11303V
TEN40AV800, TEN12AV800,
TEXN10AV300, TEXN20ALV300,
TEN22AWR, TS100N, TVLC101NS,
TVLC101NSR, DLE117AV800,
TTLA101/TTLE101E2L,
TTLA101/TTLE101B2L,
TTLA102/TTLE101E2L,
TTLA102/TTLE101B2L
TEN51AW, TEN41AW

Vòi chậu / Faucets Ống thải / P-Trap

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

150 Ø32

G1/2

53
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070

(A
)

Ø35
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0

530

62
0

229

LW763V
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7

10~30

(A
)

51
5

150

62
0

229

70 10
0

530

45
0

Ø35

17
7

LW762V

Ø32

G1/2

10~30

LT240CS

L240C Thân chậu

LT300C

L300C Thân chậu

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

TVLF401

TVLF401

T7PW1

TVLF401

TVLF402
THX1A-8V2 

TVLF405
TX709AV1N 

TS222A, TS240A , TS260A, TS561A, TS268N,
DL345A

TVLM102NS

TEN51AW, TEN41AW

DGL301, DGL301R, DL354, TTLR302F-1R,
TTLR301F-1R, DL342

TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300,
TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, 
TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, 
DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, 
TTLA101/TTLE101B2L, TTLA101/TTLE102E2L, 
TTLA101/TTLE101B2L

TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, 
TX115LESBR, TX115LELBR, TX115LU, 
TVLM108RU

TVLF401
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V,
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V,
TLS03301V, TLS04301V

265~280

(A)

235~250

275~290

285~300

255~270

285~300

230~245

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

SPECIFICATIONS                       HALF PEDESTAL LAVATORY 
                                                              TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT                      CHẬU CHÂN LỬNG 
                                                                           

     Item number: LHT300CR                F eatures 
     Mã sản phẩm                                  Đặc điểm  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    S pecifications  
      Tiêu chuẩn kỹ thuật     

Faucet hole/ Lỗ bắt vòi:   At the lavatory/ Trên chậu 
Faucet hole diameter/ Đường kính lỗ bắt vòi: Ø35 (mm) 
Overflow hole/ Lỗ xả tràn:  Yes/ Có 
Product dimension/ Kích thước sản phẩm:  L430 x W500 x H485 (mm) 
Material/ Vật liệu:  /anihc suoertiV  Sứ vệ sinh 

        

                                                               P arts description 
                                                               Danh mục phụ kiện   
                                                                                                                                                         Lavatory/ Thân chậu                  L300C 

                                                                                                                                                            Lavatory body/ Thân sứ              LW300CV   

                                                                                                                                                        Mounting bolt/ Bộ ốc cố định      TX801LN   

                                                                                                                                                         Half pedestal/ Chân chậu lửng       L300HF   

                                                                                                                                                            Pedestal body/ Thân sứ              LW300HFV    

                                                                                                                                                        Bracket & screws  

                                                                                                                                                        Bộ ốc cố định chân chậu            TA2SV1   

 

         C olors
                                                               Màu sắc 
    
                                                                                                                              White 
                                                                                                                              Trắng 
 
                                                                                                                        Optional/ Tùy chọn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                 
 
 

All rights reserved by TOTO company. Specifications and sizes are subject to change without notice. 
Bản quyền thuộc công ty TOTO. Thông số kỹ thuật và kích thước có thể được thay đổi mà không báo trước. 

Faucets/ Vòi chậu Trap 
Ống thải (A) 

TS222A, TS240A , TS260A, TS561A, 
TS268N, DL345A TVLF401 235~250 

DGL301, DGL301R, DL354, DL342, 
TTLR302F-1R, TTLR301F-1R. TVLF401 255~270 

 092~572 104FLVT SN201MLVT
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, 
TX115LESBR, TX115LELBR, TX115LU, 
TVLM108RU. 

TVLF402 
THX1A-8V2 285~300 

TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, 
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, 
TLS03301V, TLS04301V. 

TVLF401 265~280 

TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TX109LD, 
TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS,  

TVLF405 
TX709AV1N 230~245 

LHT300CR 

Modern, elegant styling  
Thiết kế đơn giản, sang trọng

Rear overflow 
Thiết kế với lỗ thoát tràn

Petite, suitable for little space  
Nhỏ gọn, phù hợp với không gian nhỏ hẹp

Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap. 
Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A). 

                                                                                                                                                                 

170

LW300CV TX801LN

TA2SV1

(A
)

55
0

14
0(

*)

120

200

255(*)

G1/2

Ø32

64
0

Ø35

500

43
0

LW300HFV

(*) KÝch th−íc tham kh¶o, Vui lßng l¾p ®Æt theo h−íng dÉn.
     Reference dimension, please install the product as installation instruction.

48
5

55

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

DGL301R, DL354, DL342

TVLF402
THX1A-8V2 

(A)

TS222A, TS240A, TS260A, TS561A, 
TS268N, DL345A

TVLM102NS TVLF401

TVLF401

TVLF401

 TVLF405
TX709AN

TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, 
TX115LESN, TX115LELBR, TX115LU, 
TVLM108RU

TEN40ANV900, TEN12ANV900, 
TEXN10AV300, TEXN20ALV300, 
TENA22AW, TX109LD, TS105B13, 
TS100N, TS135, TVLC101NS, 
DLE117ANV900, TTLA101/TTLE101E2L,
TTLA101/TTLE101B2L, 
TTLA102/TTLE101E2L,
TTLA102/TTLE101B2L

230~245

270~290

250~270

270~285

TVLF401
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V,
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, 
TLS03301V, TLS04301V

240~255 

215~230

280~295TEN51AW, TEN41AW T7PW1

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

LHT239CR

L239CR
L242HF

Thân chậu
Chân chậu lửng

LHT236CS

L236CR
L242HF

Thân chậu
Chân chậu lửng

LHT300CR

L300C
L300HF

Thân chậu
Chân chậu lửng

LHT240CS

L240CR
L240HF

Thân chậu
Chân chậu lửng

(A)
TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, 
TS561A, TS268N, DL345A

TVLM102NS, TVLM102NSR TVLF401

TVLF401 250~265

TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, 
TLG10301V, TLG11301V TVLF401

TVLF405 230~245

290~305 

290~300
DGL301R, DL354, DL354N, DL342 TVLF401 270~285

285~300TVLF402
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, 
TX115LESN, TX115LELBR, TX115LU, 
TVLM108RU

230~245TVLF405
TX709AV1N

TEXN10AV300, TEXN20ALV300, 
TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, 
TVLC101NS, TVLC101NSR.
TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A,
TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A,
TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A

280~295 TVLF401
TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, 
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, 
TLS03301V, TLS04301V

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap.

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

(A)

TS222A, TS240A , TS260A, TS561A, 
TS268N, DL345A

TVLM102NS TVLF401

TVLF401 235~250

275~290

DGL301, DGL301R, DL354, DL342, 
TTLR302F-1R, TTLR301F-1R

TVLF401 255~270

285~300

265~280

TVLF402
THX1A-8V2

TVLF405
TX709AV1N

TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, 
TX115LESBR, TX115LELBR, TX115LU, 
TVLM108RU

TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V,
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V,
TLS03301V, TLS04301V

230~245

TVLF401

TEXN10AV300, TEXN20ALV300,
TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135,
TVLC101NS

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A)
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting p-trap

(A)

TS222A, TS240A, TS260A, TS561A, 
TS268N, DL345A 

TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, 
TX115LESN, TX115LELBR, TX115LU, 
TVLM108RU

TVLF402

TVLF401 230~245

270~285

TVLM102NS TVLF401 270~290

DGL301R, DL354, DL342 TVLF401 250~270

240~255TVLF401

TVLF405
TX709AN

TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, 
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, 
TLS03301V, TLS04301V

215~230
TEXN10AV300, TEXN20ALV300, 
TX109LD, TS105B13, TS100N, TS135, 
TVLC101NS

Ống thải / P-TrapVòi chậu / Faucets 

* PHỤ KIỆN TÙY CHỌN / OPTIONAL PARTS

                                                   SPECIFICATION S                              WALL HUNG  LAVATORY  
                                                              TIÊU CHU ẨN K Ỹ THU ẬT                       CHẬU TREO TƯ ỜNG 
                                                                           

     Item number :  LT300C                    F eatures  
     Mã s ả n ph ẩ m                                  Đặ c đi ểm   

   
 
 

 
 
 
 
 

 
    
      S  pecifications   

      Tiêu chu ẩ n k ỹ thu ậ t     
Faucet hole/ Lỗ bắt vòi:    At the lavatory/ Trên chậu 
Faucet hole diameter/ Đường kính lỗ bắt vòi:    Ø35 (mm) 
Overflow hole/ Lỗ xả tràn:    Yes/ Có 
Product dimension/ Kích thước sản phẩm:       L430 x W500 x H19 0 (mm) 
Material/ Vật liệu:    Vitreous china/ Sứ vệ sinh 

 
     

 

                                                               P  arts description  
                                                               Danh m ụ c ph ụ  ki ện    

Lavatory/  Thân ch ậu               L300C 

                                                                                                                                                              Lavatory body/ Thân sứ          LW300CV    
                                                                                                            Mounting bolt/ Bộ ốc cố định  TX801LN   

                                                                                                   
                                                                                                     C olors  
                                                               Màu s ắ c 
    
                                                                                                                              White 
                                                                                                                              Trắng 
 
 

                                                                                                                               Optional/  Tùy ch ọn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
                                                                                            
                                                                                                  

 
 
 
 

All rights reserved by TOTO company. Specifications and sizes are subject to change without notice. 
Bản quyền thuộc công ty TOTO. Thông số kỹ thuật và kích thước có thể được thay đổi mà không báo trước. 

Faucets/ Vòi chậu Trap 
Ống thải (A) 

TS222A, TS240A , TS260A, TS561A, TS268N, 
DL345A TVLF401 235~250 

DGL301, DGL301R, DL354, TTLR302F-1R, 
TTLR301F-1R, DL342. TVLF401 255~270 

TVLM102NS TVLF401 275~290 
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, 
TX115LESBR, TX115LELBR, TX115LU, 
TVLM108RU. 

TVLF402 
THX1A-8V2 285~300 

TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, 
TLG04301V, TLS01301V, TLS02301V, 
TLS03301V, TLS04301V. 

TVLF401 265~280 

TEN40AV800,TEN12AV800, TEXN10AV300, 
TEXN20ALV300, TEN22AWR, TX109LD, 
TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS, 
DLE117AV800, TTLA101/TTLE101E2L, 
TTLA101/TTLE101B2L, 
TTLA101/TTLE102E2L, 
TTLA101/TTLE101B2L. 

TVLF405 
TX709AV1N 230~245 

TEN51AW, TEN41AW T7PW1 285~300 

 LT300C 

Simple, elegant styling  
Thiết kế đơn giản, sang tr ọng 

Notice :  Ensure that A dimension is extract when setting trap.  
Chú ý:  Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A). 

Ch                                                                                                                                                                                                                                     

 

Petite, suitable for little space  
Nhỏ gọn, phù h ợp với không gian nh ỏ hẹp 

Rear overflow 
Thiết kế với lỗ thoát tràn 
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Ø35
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100

222(*)

210
G1/2

Ø32

LW242HFV

TA2SV1

Tùy chọn/ Optional

Vòi chậu/ Faucets Ống thải 
Trap (A) 

TS222A, TS240A, TS205A, TS260A, TS561A, 
TS268N, DL345A TVLF401 250~265 

DGL301R, DL354, DL342. TVLF401 270~285 

TVLM102NS  TVLF401 290~305 
TX115LFBR, TX108LHBR, TX108LDN, 
TX115LESN, TX115LELBR, TX115LU, 
TVLM108RU, TTLC301F 1.  

TVLF402 
THX1A - 8V2 300~315 

TLG01301V, TLG02301V, TLG04301V, 
TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, 
TLS04301V. 

TVLF401 270~285 

TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, 
TLG10301V, TLG11301V.  TVLF401 285~300 

TEXN10AV300, TEXN20ALV300, TX109LD, 
TS105B13, TS100N, TS135, TVLC101NS.  

TVLF405 
TX709AV1N 245~260 

TLE20006A, TLE21006A, TLE22006A, 
TLE24006A, TLE25006A, TLE26006A, 
TLE27002A, TLE28002A, TLE29002A 

TVLF405 245~260 

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).
Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap.

TYC423WC

TYC423WC Máy sấy tay

TYC602

TYC602 Máy sấy tay

TYC602P

TYC602P Máy sấy tay

300

60 60
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TYC322W

TYC322W Máy sấy tay

TYC322M

TYC322M Máy sấy tay

TYC322WF
TYC122W

TYC322WF
TYC122W

Máy sấy tay

33
33

108 108

14
0

20
10

16
0

85

(1
21

5)
(1

23
5)

60

Vị trí lắp tấm cố định

Đầu vào dây nguồn

Vị trí dây nguồn (tường)

Vị trí cố định thân chính

Mặt sàn

154

14
0

(1
21

5)
(1

26
0

)
Ø4.5x30 (3pcs)

Ø4.5x30 (3pcs)
Mặt sàn

>30mm

>30mm >30mm

>150mm

>50mm

>50mm >50mm

>150mm

<Treo tường> <Âm tường>

Khoảng trống Khoảng trống

22
6

245

19
8

95

Công tắc nguồn

Đầu vào dây nguồn (Ø18)

Nắp đậy

Công tắc bật/tắt
chế độ sưởi ấm

Bộ lọc

33
33

108 108

14
0

20
10

16
0

85

(1
21

5)
(1

23
5)

60

Vị trí lắp tấm cố định
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PJYD2200PWE

PJYD2200PWE Bồn tắm nổi 
đặt sàn

PJY1886HPWMNE
PJY1886HPWMGE

PJY1886HPWMNE Bồn tắm 
GAGALATO
đặt sàn, xả nhấn
Bao gồm tay vịn

PJY1814HPWE

PJY1814HPWE Bồn tắm 
GAGALATO
đặt sàn, xả nhấn
Bao gồm tay vịn
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     0IMI181501/00 

 
Mã/ Item number: PJYD2200PWE#GW                                                                                                        

 

Tiêu chu�n k� thu�t 
Specifications 

1.  Kích th��c : 2200 x 1050 x 780 (mm) 
Size  : 2200 x 1050 x 780 (mm) 

2. V�t li�u  : � á c�m th�ch nhân t�o 
Material : Manu-marble 

3. Lo�i : Mát-xa b�t khí và  
 mát-xa th�y l�c 

Type : Bubble massage & 
Whirlpool massage 

4. Dung tích : 293(Lít) 
Capacity : 293(L) 

5. Xu�t x�  : Trung Qu�c 
 Origin : China 
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PJY1804HPWE Bồn tắm 
GALALATO 
đặt sàn
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Bồn tắm 
GAGALATO
đặt sàn
Bao gồm tay vịn
Không bao gồm
tay vịn
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Bồn tắm 
GAGALATO
đặt sàn
Bao gồm tay vịn
Không bao gồm
tay vịn
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Bồn tắm 
GAGALATO
đặt sàn bao gồm 
tay vịn
Không bao gồm
tay vịn

FBY1756PTGE
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Bồn tắm đặt sàn 
gang tráng men, 
chân mạ vàng
Bồn tắm đặt sàn 
gang tráng men, 
chân mạ bạc
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SPECIFICATION             BATHTUB 
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT     BỒN TẮM 
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Item number: PJY1744PWEN/TVBF412 
Mã sản phẩm  PJY1744HPWEN/TVBF412 

F eatures  
Đặc điểm 

 
 

  

 
 

S pecifications  
Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Size/ Kích thước : 1695 x 835 x 565 (mm) 
Material/ Vật liệu : Artificial marble,GFRP/  

Đá cẩm thạch nhân tạo, GFRP 
Capacity/ Dung tích  : 229 (L) 

P arts description 
Danh mục phụ kiện 

 

 

 

C olors 
Màu sắc 
Gloss  Whi te/ Trắ ng  bóng(#GW)  
Mat t  Wh i te/ Tr ắ ng  đục  (#MW)

     Unique, luxury and comfortable design  
  Thiết kế độc đáo, sang tr ọng và tiện nghi 

     Luxury design with suitable depth 
 Thiết kế sang trọng với độ sâu phù h ợp  

     Luxury marble material  with hight durability   
 Chất liệu đá cẩm thạch cao cấp với độ bền cao 

      Slip resistant surface 
 Bề mặt chống trơn trượt 

Bathtub w/ apron, w/o hand grip    
Bồn tắm có yếm, không có tay vịn  

PJY1744PWEN 

Bathtub w/ apron, w/ hand grip   
Bồn tắm có yếm, có tay vịn 

PJY1744HPWEN 

Drain pipe for bathtub (not include)  
Ống nối thoát thải bồn tắm 

TVBF412 

All rights reserved by TOTO company. Specifications and sizes are subject to change without notice. 
Bản quyền thuộc công ty TOTO. Thông số kỹ thuật và kích thước có thể được thay đổi mà không được báo trước. 

0IMI202601/02    

PJY1744PWEN/TVBF412 
PJY1744HPWEN/TVBF412 

(không bán kèm)
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SPECIFICATION             BATHTUB 
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT     BỒN TẮM 
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Item number: PJY1744PWEN/TVBF412 
Mã sản phẩm  PJY1744HPWEN/TVBF412 

F eatures  
Đặc điểm 

 
 

  

 
 

S pecifications  
Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Size/ Kích thước : 1695 x 835 x 565 (mm) 
Material/ Vật liệu : Artificial marble,GFRP/  

Đá cẩm thạch nhân tạo, GFRP 
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     Luxury design with suitable depth 
 Thiết kế sang trọng với độ sâu phù h ợp  

     Luxury marble material  with hight durability   
 Chất liệu đá cẩm thạch cao cấp với độ bền cao 

      Slip resistant surface 
 Bề mặt chống trơn trượt 

Bathtub w/ apron, w/o hand grip    
Bồn tắm có yếm, không có tay vịn  

PJY1744PWEN 

Bathtub w/ apron, w/ hand grip   
Bồn tắm có yếm, có tay vịn 

PJY1744HPWEN 

Drain pipe for bathtub (not include)  
Ống nối thoát thải bồn tắm 

TVBF412 

All rights reserved by TOTO company. Specifications and sizes are subject to change without notice. 
Bản quyền thuộc công ty TOTO. Thông số kỹ thuật và kích thước có thể được thay đổi mà không được báo trước. 
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PPY1610HPTE
PPY1610PTE

PPY1610HPTE
PPY1610PTE

Bồn tắm có tay vịn
Bồn tắm không có 
tay vịn

PPYK1760ZRHPNE
PPYK1760ZRPNE

PPYK1760ZRHPNE
PPYK1760ZRPNE

Bồn tắm có tay vịn
Bồn tắm không có 
tay vịn

                                                      TIÊU CHU� N K�  THU� T                                             B� N T� M 
                                                      SPECIFICATION                                                            BATHTUB 

          0IMIV4301/01                                                                                                                                                                                       

 

Mã/ Item number: PPY1610HPTE 
 Tiêu chu�n k� thu�t 

Specifications 
1.  Kích th��c : 1600 x 810 x 630 (mm) 

Size  : 1600 x 810 x 630 (mm) 
2. V�t li�u : � á c�m th�ch nhân t�o acrylic “ Ng�c trai” 

Material : "Pearl” acrylic artificial marble   
3. Dung tích : 179 (Lít) 

Capacity : 1 79 (L) 
4. Xu�t x� : Trung Qu�c 

Origin : China 

 
 
 
 

B�n t�m 
Bathtub 
 
B�n v�/ Drawing:  

Chi ti�t ph� ki�n 
Detail parts 

1.  PPY1610HPTE  : B�n t�m 
     : Bathtub 
2. Tay v�n   : Có 

Hand-grips  : Yes 
3. C� thoát th�i  : Có 

Pop-up waste  : Yes 
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Lỗ trống kích thước 200 x 200mm để lắp ống thoát thải
Leave a square hole 200 x 200mm for installing the waste drainage pipe
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Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 1800 55 8830 hoặc vn.toto.com

DỊCH VỤ CHĂM SÓC
KHÁCH HÀNG TOÀN QUỐC
CUSTOMER CARE
Bạn sẽ nhận được dịch vụ chăm sóc
khách hàng toàn quốc từ TOTO.

AN TOÀN
VỀ NGUỒN ĐIỆN
SAFETY
Yên tâm sử dụng về nguồn điện
cho các sản phẩm như nắp rửa WASHLET,
bàn cầu NEOREST. 

SẢN PHẨM
CÓ NGUỒN GỐC
AUTHENTIC PRODUCTS 
Sản phẩm có nguồn gốc, tem nhãn thùng,
tài liệu hướng dẫn Tiếng Việt và
phiếu bảo hành chính hãng.

TRÁNH MUA
NHẦM HÀNG GIẢ
AVOID FAKE PRODUCTS
Đảm bảo bạn không mua phải hàng giả
trên thị trường.

CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG
KHI MUA SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG

QUYỀN LỢI

QUÉT MÃ QR CODE ĐỂ TÌM HIỂU HỆ THỐNG PHÂN PHỐI
HÀNG CHÍNH HÃNG TOÀN QUỐC
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CÁC CHÚ Ý KHI THIẾT KẾ, THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG THẢI

Không lắp ống thải dốc vào trong
vì nước bẩn có thể tràn ngược lại. 

Trường hợp lắp trực tiếp với ống thải đứng.

Độ nghiêng của ống phải lớn hơn 1/50.

Độ nghiêng của ống phải lớn hơn 1/50. Không lắp ống thải dốc vào trong
vì nước bẩn có thể tràn ngược lại. 

Ống thông khí

Ống thải

Ống thông khí

Ống thải

I. Nguyên tắc chung khi thiết kế hệ thống đường ống thải.
- Hệ thống thoát nước của nhà vệ sinh (bồn cầu, tiểu nam, tiểu nữ) và hệ thống thoát nước rửa 

(chậu rửa, bồn tắm, sàn) phải để riêng biệt.
- Nên thiết kế sao cho chiều dài đường ống là ngắn nhất.
- Dễ dàng kiểm tra, sửa chữa, thay thế.
- Không đi qua phòng khách và phòng ngủ.
- Dễ phân biệt các hệ thống đường ống thải khi sửa chữa.
- Dễ thi công lắp đặt.

II. Chú ý khi thiết kế hệ thống đường ống thải.
- Không thiết kế đường ống thải có quá nhiều đoạn đổi hướng vì sẽ làm tăng trở lực của hệ thống, 

dễ đóng cặn gây xả yếu hoặc tắc và tốn chi phí do phải sử dụng nhiều cút nối.
- Khi thiết kế đường ống thải, nhất định phải có ống thông khí. Nếu không áp lực khí trong ống    

có thể gây xả yếu và làm vỡ đường ống. 

Ống thông khí

Ống thải Ống thông khí

Ống thải

IV. Chú ý khi sử dụng cút nối.
- Khi lắp đặt nhiều thiết bị trên cùng một đường ống, nên sử dụng cút nối chữ Y thay vì cút nối chữ T.

Với cút nối chữ Y, dòng chảy chỉ đi theo một hướng
nên không gây cản trở tới các thiết bị phía sau.

Nhờ vậy đảm bảo tính năng xả trước và thông khí. 

Với cút nối chữ T dòng chảy bị phân đôi 
gây cản trở việc xả nước của hệ thống.

Ống thông khí

Cút nối chữ Y

Ống thải

Cút nối chữ T

Ống thải

Trường hợp lắp trực tiếp với ống thải đứng.

Độ nghiêng của ống phải lớn hơn 15mm. Không lắp ống thải dốc vào trong
 vì nước bẩn có thể tràn ngược lại.

Trường hợp lắp trực tiếp với ống thải đứng.

15mm

50mm

Ống thông khí

Ống thải

Ống thông khí

Ống thải

- Khi lắp đặt trên nhiều tầng, nên dùng loại cút nối chữ Y thay vì chữ T.

Không lắp ống thải ngập trong
nước vì có thể gây xả yếu.

Ống thải cao hơn mặt nước trong
bể phốt ít nhất 200mm.

Ống thông khí

Ống xả tràn

Ống thải

200mm

III. Chú ý khi lắp đặt ống thải xuống bể phốt.
- Khi lắp đặt ống thải xuống bể phốt không được 

để ống ngập trong nước, nếu không sẽ làm 
giảm hiệu quả xả.

Cút nối chữ Y

Ống thông khí

Ống thải

Cút nối chữ T

Ống thải

Với cút nối chữ T dòng chảy từ thiết bị phía trên 
có thể chảy vào đường thải của thiết bị phía dưới,

gây cản trở việc xả nước của thiết bị bên dưới.     

Với cút nối chữ Y dòng chảy từ thiết bị
phía trên chảy thẳng xuống nên không

gây cản trở tới thiết bị phía dưới.

V. Chú ý khi lắp đặt các sản phẩm xả ngang (bàn cầu xả ngang, tiểu nam, tiểu nữ).
- Khi lắp đặt các sản phẩm xả ngang, cần chú ý tới độ nghiêng của ống thải. Nếu ống thải dốc vào trong 

sản phẩm sẽ làm giảm hiệu quả xả, nước bẩn có thể tràn ngược lại.

Để đảm bảo tính năng xả của sản phẩm.
Xin hãy thiết kế, thi công hệ thống đường ống thải theo các chú ý dưới đây.
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TYC602P................................................. 337
U.......................................................................
U104W/F..........................................313, 315
USWN900A..............................................311
USWN900AE ...........................................311
USWN900AS ...........................................311
USWN902AEV.........................................311
USWN902ASV.........................................311
USWN925AEV....................................... 310
UT445H ....................................................313
UT500T............................................312, 315
UT508T.............................................312, 315
UT557T.............................................312, 315
UT560T ............................................312, 315
UT570T.............................................312, 315
UT901H............................................ 310, 315
UT904HN.........................................313, 315

UT904HR .........................................313, 315
UT904N............................................313, 315
UT904R............................................312, 315
W.....................................................................
WH172A.................. 156, 157, 158, 160, 162
WH172AAT..............................154, 155, 163
WH172AT.................................154, 155, 163
Y.......................................................................
YAK201GV.............................................. 300
YAS201V................................................. 300
YAT201V................................................. 300
YH116....................................................... 304
YH406RV................................................ 301
YH408RV................................................ 301
YH702..................................................... 304
YH902V............. 300, 345, 349, 355, 359
YM4545FG..............................................339
YM4560A................................................339
YM4560FA..............................................339
YM6060FG.............................................339
YM6075FA..............................................339
YM6090A ...............................................339
YRH406V................................................ 301
YRH408V................................................ 301
YRH902V............................. 300, 355, 359
YRH903V............................................... 300
YS406N3V.............................................. 301
YS406N5V.............................................. 301
YS408N3V.............................................. 301
YS408N5V.............................................. 301
YS902N3V............................................. 300
YS902N5V............................................. 300
YS903N3V............................................. 300
YS903N5V............................................. 300
YT406S4RV........................................... 301
YT406S6RV............................................ 301
YT406W6V............................................ 301
YT408S4RV............................................ 301
YT408S6RV............................................ 301
YT408W6V............................................ 301
YT902S4V............................................. 300
YT902S6V.................. 300, 355, 357, 358
YT903S4V............................................. 300
YT903S6V............................................. 300
YTS406BV.............................................. 301
YTS408BV.............................................. 301
YTS902BV............................................. 300
YTS903BV............................................. 300
YTT406V................................................. 301
YTT408V................................................. 301
YTT902V.......................................300, 345
YTT903V................................................ 300

MS636CDRW12.............................. 105, 128
MS636DT2 ...............................................138
MS636DT8 .......................................128, 138
MS823CDRW12.............................. 105, 128
MS823DRT2.............................................138
MS823DRT8.....................................128, 138
MS855CDW12..........................................128
MS855CDW17..........................................129
MS855DE4...............................................129
MS855DT2 .............................................. 140
MS855DT8 ...............................................128
MS855DW11 .............................................128
MS855DW14............................................129
MS855DW16 ............................................124
MS885CDW12 ........................................ 106
MS885CDW15 .........................................107
MS885CDW17.................................109, 129
MS885DE4...............................................133
MS885DT2 .............................................. 140
MS885DT8 ......................................128, 140
MS885DW11 .............................................128
MS885DW14............................................122
MS885DW16 ............................................123
MS887CRW12......................................... 106
MS887CRW15......................................... 106
MS887CRW17......................................... 108
MS887RE2................................................134
MS887RE4 ...............................................133
MS887RT2............................................... 140
MS887RT8....................................... 128, 139
MS887RW11 .............................................128
MS887RW14 ............................................122
MS887RW16 ............................................123
MS889CDRW12...................................... 106
MS889CDRW15...................................... 106
MS889CDRW17...................................... 108
MS889DRE2 ............................................134
MS889DRE4 ............................................133
MS889DRT2.............................................139
MS889DRT8 ................................... 128, 139
MS889DRW11 ..........................................128
MS889DRW14 .........................................122
MS889DRW16 .........................................123
P.......................................................................
PAY1300PE..............................................291
PAY1717CPTNE........................................291
PJS01WE ..................................................179
PJS02WE .................................................179
PJS03WE .................................................179
PJS05WE ....................................... 179, 394
PJS06WE ....................................... 179, 354
PJS07WE .................................................179
PJY1724HPWEN ..................285, 345, 355
PJY1724PWEN .......................................285
PJY1734HPWEN ....................................285
PJY1734PWEN .......................................285
PJY1744HPWEN ........................... 285, 357
PJY1744PWEN .......................................285
PJY1814HPWE........................................285
PJYD2200PWE......................................283
PPY1560HPE ..........................................289
PPY1560PE.............................................289
PPY1610HPTE.........................................288
PPY1610PTE ...........................................288
PPY1720HPTE ........................................ 287

PPY1750HPE ..........................................288
PPY1750PE .............................................288
PPY1780HPE ..........................................288
PPY1780PE .............................................288
PPYB1610RHPTE ...................................288
PPYB1720HPTE ..................................... 287
PPYD1720HPTE ..................................... 287
PPYK1760ZLHPNE................................289
PPYK1760ZRPNE ..................................289
S .......................................................................
SK322........................................................314
SK322F.....................................................314
T.......................................................................
T113B6......................................................335
T113BL9 ...................................................335
T113BP22 .................................................335
T113BU22.................................................334
T113HK7R ................................................334
T205QN....................................................189
T23B13 ..................................................... 227
T23BQ13N............................................... 227
T30ARQ13N............................................ 227
T60S................................................. 314, 315
T6JV2N................................................... 306
TBG01001B...................................... 211, 215
TBG01201BA ............................................211
TBG01202BB............................................211
TBG01302VA............................................211
TBG01303BA ...........................................211
TBG01304BA ...........................................211
TBG01306BA ...........................................211
TBG02001B .................... 213, 217, 219, 221
TBG02201BA.......................... 213, 219, 221
TBG02202BB......................... 213, 219, 221
TBG02302VA..........................................213
TBG02303BA..........................................213
TBG02304BA .........................................213
TBG02305BB..........................................213
TBG02306BA..........................................213
TBG03201BA ..........................................215
TBG03202BB..........................................215
TBG03302VA..........................................215
TBG03303BA..........................................215
TBG03304BA .........................................215
TBG04201BA ..........................................217
TBG04202BB .........................................217
TBG04302VA..........................................217
TBG04303BA .........................................217
TBG04304BA .........................................217
TBG07001B ............................................ 201
TBG07201B............................................. 201
TBG07202A............................................ 201
TBG07302VA ......................................... 201
TBG07303VA ......................................... 201
TBG07304VA......................................... 201
TBG07305AA......................................... 201
TBG08001B.................................. 203, 207
TBG08201B .................................. 203, 207
TBG08202A ................................. 203, 207
TBG08302VA.........................................203
TBG08303VA............................... 203, 207
TBG08304VA............................... 203, 207
TBG08305AA .............................. 203, 207
TBG08306AA .............................. 203, 207
TBG09001B............................................205

TBG09201B ............................................205
TBG09202A ...........................................205
TBG09302VA.........................................205
TBG09303VA.........................................205
TBG09304VA.........................................205
TBG09305AA ........................................205
TBG09306AA ........................................205
TBG11001B ............................................. 209
TBG11201B ............................................. 209
TBG11202A ............................................ 209
TBG11302VA.......................................... 209
TBG11303VA.......................................... 209
TBG11304VA................................. 209, 356
TBG11305AA ......................................... 209
TBG11306AA .................................209, 357
TBN01001B......... 268, 268, 269, 270, 271
TBN01101B ......................................270, 271
TBN01104B..............................................271
TBP01301A .............................................283
TBP02001B .................................... 199, 271
TBP02201B..............................................199
TBP02202AA..........................................199
TBP02301B..............................................199
TBP02302BA ..........................................199
TBP02303AA..........................................199
TBP03301AA...........................................196
TBS01302V......................................219, 221
TBS01303B......................................219, 221
TBS01304B......................................219, 221
TBS03001B.................................... 223, 225
TBS03302V............................................ 223
TBS03303B ............................................ 223
TBS03304B............................................ 223
TBS04302V............................................225
TBS04303B............................................225
TBS04304B............................................225
TBV01101B ...............................................271
TBV01102B ............................ 270, 271, 351
TBV01401A.............................................263
TBV01401BA .................................237, 250
TBV01402A ............................................263
TBV01402B ............................................ 237
TBV01402BA .........................................250
TBV01406B ........................... 270, 271, 351
TBV01407B ............................................268
TBV01408B ............................................269
TBV02101B .................................... 271, 350
TBV02102B........................... 270, 271, 350
TBV02105B........................... 270, 271, 350
TBV02401B ....................................270, 271
TBV02402B.......................... 270, 271, 350
TBV02403B....................................268, 271
TBV02404B  .........................................269
TBV02405B............................................268
TBV02406B ...........................................269
TBV03427A............................................263
TBV03427V...................................237, 250
TBV03429A............................................263
TBV03429V...................................237, 250
TBV03431A.............................................263
TBV03431V....................................237, 250
TBW01001BA........................237, 261, 270
TBW01002BA................................237, 261
TBW01003A.........................237, 262, 356
TBW01003B1A ............................. 237, 263

LT1706 ......................................................182
LT1717............................................... 181, 345
LT1735.......................................................182
LT240CS...................................................189
LT300C.....................................................189
LT328C .....................................................189
LT367CR...................................................184
LT4704G17...............................................172
LT4704G19...............................................172
LT4706 .....................................................170
LT4715G17................................................174
LT4715G19................................................174
LT4716G17................................................174
LT4716G19................................................174
LT4724......................................................170
LT523S......................................................185
LT533R......................................................187
LT546........................................................186
LT548........................................................186
LT5615..............................................183, 358
LT5615C....................................................182
LT5616.......................................................182
LT5616C....................................................182
LT5715.......................................................183
LT5716.......................................................183
LT647CS...................................................187
LT700CTR................................................185
LT710CSR.................................................185
LT710CTR ................................................185
LT764........................................................186
LT765 ........................................................186
LT950C.....................................................183
LT951C ......................................................183
LT952 ........................................................183
LW1505V..................................................186
LW1506V..................................................186
LW1535V..................................................186
LW1536V..................................................186
LW1617C ....................................................181
LW526NJU...............................................187
LW573JW/F.............................................184
LW646JW/F............................................187
LW818JW/F.............................................184
M ......................................................................
MB170P............................................160, 163
MB171M ....................................156, 160, 163
MB174P............................................160, 163
MB175M ...........................................160, 163
MB176 .......................................................156
MB176G............................157, 158, 160, 163
MS188VKE4 .............................................132
MS188VKT2..............................................139
MS188VKT8..................................... 128, 139
MS188VKW11 ...........................................128
MS188VKW14 ..........................................122
MS188VKW16 ..........................................123
MS625CDW12 ................................ 105, 128
MS625CDW15 ........................................ 106
MS625CDW17 .........................................107
MS625DE4...............................................132
MS625DT2 ...............................................139
MS625DT8 .......................................128, 138
MS625DW11 .............................................128
MS625DW14............................................122
MS625DW16 ............................................123

CS948DW11 .............................................128
CS948DW14 ............................................129
CS948DW16 ............................................129
CS986CGW15..........................................107
CS986CGW17 ........................................ 108
CS986GE2 ...............................................134
CS986GE4 ...............................................133
CS986GT9 ...................................... 128, 142
CS986GW11 .............................................128
CS986GW16 ............................................129
CS988PVT...............................................077
CS988VT....................................... 077, 709
CS989PVT..................................... 076, 077
CS989VT..............................076, 077, 079
CW162 ......................................................157
CW166RB........................ 122, 123, 132, 138
CW522A.......................................... 156, 162
CW522EA ........................................ 151, 162
CW542HME5UNW1 ...............................153
CW550 .....................................................159
CW553............................................. 156, 162
CW553C.......................................... 154, 155
CW705ENJ..............................................159
CW762............................................. 158, 162
CW812RA.........................................157, 162
CW812REA ..................................... 154, 162
CW822RA ........................................157, 162
CW822REA..................................... 155, 162
CW992VA ..................................... 075, 079
CW993VA ......................................075, 078
D.......................................................................
DGH104ZR.....................................237, 266
DGH108ZR .....................................237, 266
DL102....................................................... 227
DS708PAS.............................................. 304
DU601SRR ...................................... 314, 315
DUE110PSK ..................................... 314, 315
DUE126UK....................................... 314, 315
DUE126UPK .................................... 314, 315
DUE137PBK .................................... 314, 315
F.......................................................................
FBY1720NHPE ...................................... 290
FBY1756PTGE ....................................... 290
FBY1756PTNE ....................................... 290
G.......................................................................
GS714W.................................................. 304
H.......................................................................
HAP004A-F............................................305
HMB003CPR-2 .......................................163
HTHX58 .................................................. 306
L .......................................................................
L1616C........................................................181
L1704 .........................................................181
L1715...........................................................181
L1716...........................................................181
L501C........................................................187
L762 .........................................................187
L763 ..........................................................187
L909C.......................................................187
LHT236CS................................................188
LHT239CR................................................188
LHT240CS ...............................................188
LHT300CR...............................................188
LHT328C ..................................................188
LT1705 ......................................................182

A
A100.........................................................314
AW115J .....................................................314
B
BT5  ..........................................................145
C
C971.........................................................080
CS300DRT10...........................................145
CS300DRT3 ............................................145
CS302DE2 ...............................................135
CS302DT10..................................... 128, 144
CS302DT3................................................145
CS302DW16 ............................................129
CS320DRT10.......................................... 144
CS320DRT3............................................ 144
CS325DRT10 .......................................... 144
CS325DRT3 ............................................ 144
CS326DE2................................................135
CS326DE4 ...............................................134
CS326DT10..............................................143
CS326DT3............................................... 144
CS326DW16.............................................129
CS735DE2................................................135
CS735DT10 ..................................... 128, 143
CS735DT3 ................................................143
CS735DW16.............................................129
CS767CRW15 ..........................................107
CS767CRW17......................................... 108
CS767RE2 ................................................135
CS767RE4................................................133
CS767RT10 ..................................... 128, 143
CS767RT8 ................................................142
CS767RW11..............................................128
CS767RW14.............................................129
CS767RW16.............................................129
CS769CDRW15 .......................................107
CS769CDRW17...................................... 109
CS769DRE2.............................................135
CS769DRE4.............................................133
CS769DRT10 .................................. 128, 142
CS769DRT8.............................................142
CS769DRW11...........................................128
CS769DRW14..........................................129
CS769DRW16..........................................129
CS838CDW17..........................................129
CS838DE2................................................135
CS838DE4 ...............................................134
CS838DT10 ..................................... 128, 142
CS838DT8................................................142
CS838DW11..............................................128
CS838DW14 ............................................129
CS838DW16.............................................129
CS900KVT........................... 057, 075, 078
CS900VT...................................... 057, 078
CS901KVT............................ 057, 074, 078
CS901VT.........................................057, 074
CS911VT..........................................075, 078
CS921VT.....................064, 066, 076, 079
CS921VT........................................ 074, 076
CS948CDW15..........................................107
CS948CDW17..........................................129
CS948DE2 .............................................. 140
CS948DE4 ...............................................134
CS948DT10..................................... 128, 143
CS948DT8................................................143

U

W

Y

TBW01004A .................................237, 262
TBW01008A.................................. 262, 357
TBW01010A ..................................262, 270
TBW01012A............................................266
TBW01012B ............................................ 237
TBW01013A............................................266
TBW01013B ............................................ 237
TBW01014A............................................267
TBW01014B....................................237, 351
TBW01015A............................................267
TBW01015B ............................................ 237
TBW01016A............................................267
TBW01016B..........................237, 268, 269
TBW01402AA..................... 237, 250, 260
TBW01404AA..................... 237, 250, 260
TBW02001BA................................236, 261
TBW02002BA ...............................236, 261
TBW02003A........................236, 262, 358
TBW02003B1A.............................236, 263
TBW02004A.................................236, 262
TBW02005A...............236, 237, 262, 359
TBW02006A...............236, 237, 262, 345
TBW02013A...........................................267
TBW02013B ........................................... 237
TBW02017A ................ 237, 262, 271, 350
TBW03001A...........................................266
TBW03001B........................................... 237
TBW03002B .......................................... 237
TBW07001A..................................237, 262
TBW07001A1 ............................... 237, 263
TBW07002A ................................237, 262
TBW07002A1 ............................... 237, 263
TBW07003A........................237, 262, 269
TBW07003A1 ............................... 237, 263
TBW07004A.................................236, 257
TBW07005A..................................237, 261
TBW07006A..................................237, 261
TBW07008A.........................237, 266, 351
TBW07009A........................237, 266, 269
TBW07011A...................................237, 266
TBW07012A .........................237, 266, 268
TBW07017A .................237, 267, 270, 351
TBW07018A ..................................236, 263
TBW07019A................236, 263, 357, 358
TBW07020A.............. 236, 263, 268, 269
TBW07021A ..................................236, 263
TBW07401A ........................ 237, 250, 260
TBW07402A ....................... 237, 250, 260
TBW07403A ....................... 237, 250, 260
TBW07404A ....................... 237, 250, 260
TBW08001A..........................236, 262, 351
TBW08001A1 ................................236, 263
TBW08002A.................................236, 262
TBW08002A1 ...............................236, 263
TBW08003A............... 236, 262, 270, 271
TBW08003A1 ...............................236, 263
TBW08004A .......................236, 257, 350
TBW08006A..................................236, 261
TBW08008A............... 237, 263, 271, 350
TBW08009A.................................236, 263
TBW08010A.......236, 263, 270, 271, 350
TBW08405A..............236, 250, 260, 345
TBW08406A.......................236, 250, 260
TBW08407A....................... 250, 255, 349
TBW08408A.................................250, 255

TC385VS ........................................ 157, 306
TC393VS ................................................ 306
TC395VS ................................................ 306
TC600VS........................................ 158, 306
TCA464 ........................................... 154, 155
TCA465 ....................................................155
TCF23410AAA ..................... 089, 091, 129
TCF23460AAA ............089, 091, 107, 108
TCF23710AAA ..................... 089, 091, 129
TCF24410AAA..................... 089, 091, 129
TCF24460AAA............088, 091, 106, 107
TCF33320GAA .....................089, 091, 123
TCF33370GAA..................... 089, 091, 154
TCF34320GAA ............ 088, 091, 122, 128
TCF34570GAA ...................088, 090, 154
TCF4911EZ .......... 088, 090, 105, 154, 155
TCF4911Z.......................088, 090, 121, 128
TCW07S ...........................................129, 132
TCW09S...................................................132
TCW1211A.........................................129, 132
THX20NBPIV......................................... 306
TL516GV.........................................186, 306
TLE01502A1 .........................330, 332, 333
TLE03502A1..................................330, 333
TLE04502A1 ........................330, 332, 333
TLE20006A................................... 321, 330
TLE21006A.................................... 321, 330
TLE22006A................................... 321, 330
TLE24006A............................................330
TLE24007A ............................................330
TLE24008A............................................330
TLE24010A.............................................330
TLE25006A............................................330
TLE25007A ............................................330
TLE25008A...................................323, 330
TLE25010A....................................323, 330
TLE26006A............................................330
TLE26007A ............................................330
TLE26008A............................................330
TLE26010A.............................................330
TLE27002A ...................................330, 332
TLE28002A ...................................330, 332
TLE29002A...................................330, 332
TLG01201BA.......................................... 206
TLG01301V ............................................. 210
TLG01304V.................................... 174, 210
TLG01307V..................................... 172, 210
TLG01309BB.......................................... 210
TLG01310BB........................................... 210
TLG01311BB ............................................ 210
TLG02201BB ...................................213, 219
TLG02301V..............................................212
TLG02304V.....................................174, 212
TLG02307V.....................................172, 212
TLG02309BB ..........................................212
TLG02310BB ...................................212, 219
TLG02311BB ....................................212, 219
TLG03201BB ...........................................214
TLG03301V..............................................214
TLG03303V.....................................174, 214
TLG03305V.................................... 172, 214
TLG03307BB ..........................................214
TLG03308BB ..........................................214
TLG04101B ............................................. 227
TLG04304V....................................174, 216

TLG04307V.....................................172, 216
TLG04309BB..........................................216
TLG04310BB...........................................216
TLG07201BA......................................... 200
TLG07301V............................................ 200
TLG07303V..........................174, 200, 349
TLG07305V................................... 172, 200
TLG07307BB......................................... 200
TLG07308BB ........................................ 200
TLG08201B.............................................202
TLG08301V................................... 202, 206
TLG08303V....................................174, 202
TLG08305V..........................172, 202, 206
TLG08307BA ........................................ 206
TLG08308BA............................... 202, 206
TLG09201BA......................................... 204
TLG09301V............................................ 204
TLG09303V................................... 174, 204
TLG09305V................................... 172, 204
TLG09307BB ........................................ 204
TLG09308BB ........................................ 204
TLG10303V..............................................174
TLG10305V.....................................172, 354
TLG11201B...............................................208
TLG11301V...............................................208
TLG11303V..................................... 174, 208
TLG11305V............................ 172, 208, 356
TLG11307BA ...........................................208
TLG11308BA...........................................208
TLK01101AA.................................. 329, 330
TLK01102AA................................. 329, 330
TLK01103AA................................. 329, 330
TLK01104AA ................................ 329, 330
TLK07001G....................................328, 330
TLK07002G...................................328, 330
TLK07003G...................................328, 330
TLK08001G ...................................328, 330
TLK08002G...................................328, 330
TLK08003G...................................328, 330
TLK09001G ...................................328, 330
TLP01701J................................................170
TLP02201BA ...........................................198
TLP02301B ..............................................198
TLP02304B .....................................174, 198
TLP02307B..............................................198
TLP02310B ..............................................198
TLP03301A1.................................... 172, 196
TLS01301V...............................................219
TLS01304V..............................................219
TLS01307V..............................................219
TLS02201BA ...........................................221
TLS02301V..............................................221
TLS02303V.............................................221
TLS02305V.............................................221
TLS02307B..............................................221
TLS02308B .............................................221
TLS03301V............................................. 223
TLS03303V............................................ 223
TLS03305V............................................ 223
TLS03307B............................................. 223
TLS03308B ............................................ 223
TLS04301V.............................................225
TLS04304V............................................225
TLS04306V............................................225
TLS04308B ............................................225
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